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Nam

Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt, Trần Thị Hoàng Hà
Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu

Bùi Hồng Đăng, Nguyễn Duy Tâm, Phạm Xuân Hưởng, Trần Thị Ngọc Lan, 
Lê Lương Hiếu, Phạm Thị Ngọc Lý, Nguyễn Thị Tỉnh, Nguyễn Xuân Quyết

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng trẻ Hà Nội
Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Phương Dung

Mục lục

Số 322, tháng 4/2024

2

12

21

29

40

50

60

70

80

92



Số 322 tháng 4/2024 2

TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU 
ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP 

NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM
Lê Quốc Hội

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Email: hoilq@neu.edu.vn

Nguyễn Xuân Hưng
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Email: hungnx@neu.edu.vn
Phùng Tú Uyên

Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Email: phunguyen7323@gmail.com

Trần Thu Hương
Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Email: thuhuongsl2003@gmail.com
Trịnh Thị Huyền Minh

Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Email: tthminh2106@gmail.com

Hoàng Thị Phương Anh
Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Email: hoangthiphuonganh02112003@gmail.com

Mã bài: JED-1634
Ngày nhận: 05/03/2024
Ngày nhận bản sửa: 13/04/2024
Ngày duyệt đăng: 15/04/2024
DOI: 10.33301/JED.VI.1634

Tóm tắt:
Nghiên cứu này đánh giá tác động của Thuế tối thiểu toàn cầu (GMT) tới thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Nhóm tác giả dựa trên khung phân tích của UNCTAD 
(2022) và các phương pháp thống kê mô tả, so sánh để phân tích và đánh giá về mức độ tác 
động của GMT đến thu hút FDI. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc áp dụng GMT sẽ ảnh hưởng 
đến chiến lược thuế, chuyển dịch lợi nhuận, địa điểm đầu tư FDI và quy mô đầu tư FDI theo 
các mức độ và chiều hướng khác nhau. Từ những phân tích này, nhóm tác giả đề xuất một số 
khuyến nghị cho chính phủ Việt Nam nhằm hoàn thiện những chính sách liên quan đến GMT. 
Từ khóa: FDI, thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam
Mã JEL: F38; F21

The impact of global minimum tax on foreign direct investment in Vietnam
Abstract: 
This study assesses the impact of the Global Minimum Tax (GMT) on the attraction of foreign 
direct investment (FDI) in Vietnam. The authors rely on the analytical framework of UNCTAD 
(2022) and descriptive statistical methods to analyze and evaluate the impact of GMT on 
FDI attraction. The research findings indicate that the implementation of GMT will affect tax 
competitiveness, profit shifting, investment location, and investment scale in various degrees 
and directions. Based on these analyses, the authors propose several recommendations for the 
Vietnamese government to refine policies related to GMT. 
Keywords: FDI, global minimum tax, Vietnam
JEL Codes: F38, F21
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1. Giới thiệu   

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại mạnh mẽ, hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu 
hướng tất yếu, đặt nền móng cho sự phát triển của các tập đoàn đa quốc gia (MNE) về cả số lượng và quy 
mô hoạt động thông qua các hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Điều này góp phần thúc đẩy hoạt động thương 
mại toàn cầu và tăng trưởng kinh tế. Do đó, chính phủ các nước, chủ yếu là các nước đang phát triển, thường 
có những chính sách ưu đãi nhằm thu hút FDI, đặc biệt là ưu đãi về mức thuế thu nhập doanh nghiệp. Không 
thể phủ nhận rằng các ưu đãi thuế là một biện pháp hiệu quả và được nhiều quốc gia áp dụng. Tuy nhiên, 
chính điều này cũng đặt ra vấn đề về “cuộc đua xuống đáy” về thuế, dẫn đến hiện tượng xói mòn cơ sở thuế 
do các hành vi tránh thuế và dịch chuyển lợi nhuận của các MNE. Nhận thức được thực trạng này, Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã khởi xướng và được nguyên thủ các quốc gia G20 thông qua sáng 
kiến chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS). Ngày 05/06/2021, Bộ trưởng Tài chính 
của Nhóm các nền kinh tế phát triển (G7) đã đạt thỏa thuận về thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, được 
ấn định là 15%; nhận được sự đồng thuận của 142 quốc gia và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2024. 
Việc thực thi GMT sẽ có ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Sau hơn 35 năm thu hút FDI, khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng 
đối với kinh tế và xã hội Việt Nam. Cùng tiến trình hội nhập quốc tế, Việt Nam đã và đang đẩy nhanh việc 
nội luật hóa các chính sách thuế của mình để hài hòa với quy định mới nhằm chủ động thích ứng và bảo vệ 
quyền lợi của chính mình. Là một quốc gia chủ yếu nhận đầu tư nhờ những ưu đãi hấp dẫn về thuế, khi GMT 
có hiệu lực sẽ có những ảnh hưởng đến các doanh nghiệp FDI và thu hút FDI của Việt Nam.

Kể từ khi quy định về GMT được thông qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam 
phân tích các vấn đề xoay quanh tác động và vai trò của GMT, đặc biệt là những ảnh hưởng của GMT đến 
khả năng thu hút FDI của quốc gia đó. Geiger & Baynham (2021) kết luận việc áp dụng GMT sẽ có tác động 
đáng kể đến việc sử dụng các ưu đãi thuế khi nó vô hiệu hóa các ưu đãi thuế thấp và có thể dẫn đến việc 
nguồn thu thuế bị thất thoát sang quốc gia khác. Becker & Englisch (2021) chỉ ra rằng khi chính sách thuế 
của một quốc gia có sự thay đổi, đặc biệt là quốc gia sử dụng thuế là công cụ thu hút đầu tư, thì khả năng 
thu hút FDI của quốc gia đó ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Nguyễn Trung Hiếu (2023) cho rằng việc áp dụng 
GMT khiến cho các ưu đãi thuế tại Việt Nam không còn tác dụng như trước, điều này làm giảm sức cạnh 
tranh thu hút FDI của Việt Nam trong ngắn hạn. Lê Thị Thảo (2023) cũng khẳng định ưu đãi đầu tư đang là 
một trong những công cụ quan trọng bổ sung cho lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Do đó, GMT sẽ đặt ra 
thách thức không nhỏ trong việc duy trì khả năng cạnh tranh thu hút FDI của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh 
vực công nghệ chế biến, chế tạo, sản xuất công nghệ cao. Như vậy, mặc dù đã có một số công trình nghiên 
cứu về tác động của GMT đến FDI trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng, tuy nhiên vẫn chưa có 
công trình nào phân tích và đánh giá được toàn diện các kênh tác động của GMT đến việc thu hút FDI của 
Việt Nam một cách đầy đủ và có hệ thống. Do đó, việc vận dụng khuôn khổ lý thuyết về cơ chế tác động của 
GMT đến FDI để phân tích cho Việt Nam là rất cần thiết nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất các 
biện pháp ứng phó kịp thời với GMT nhằm tiếp tục thu hút có hiệu quả FDI.

2. Cơ sở lý thuyết về tác động của GMT đến FDI   

2.1. Khái quát về GMT

Xuất phát từ chương trình chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS), GMT đã được 
OECD khởi xướng từ năm 2013 với mục tiêu phát triển kinh tế toàn cầu, tạo môi trường cạnh tranh lành 
mạnh và đảm bảo tính công bằng trong hệ thống thuế giữa các quốc gia. Triển khai các hành động của BEPS, 
ngày 9/7/2021, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã thống nhất về nguyên 
tắc giải pháp Hai trụ cột nhằm giải quyết các thách thức về thuế phát sinh trong quá trình số hóa nền kinh 
tế. Trong đó, GMT thuộc nội dung của Trụ cột 2, các MNE sẽ thuộc đối tượng áp dụng và bị đánh thuế bổ 
sung phần chênh lệch nếu thuế suất thực tế thấp hơn 15% và có mức doanh thu hợp nhất ít nhất 2 năm trong 
4 năm liền kề trước năm xem xét đạt tối thiểu 750 triệu EUR căn cứ theo báo cáo tài chính của tập đoàn.

Cụ thể, các quy định của thuế tối thiểu toàn cầu bao gồm:
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Quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR): Là quy định đánh thuế từ trên xuống, theo đó cho 
phép quốc gia nơi đặt trụ sở của công ty mẹ tối cao được quyền đánh thuế bổ sung công ty mẹ tối cao đối 
với thu nhập của công ty thành viên ở các nước mà chịu thuế thực tế thấp hơn mức thuế tối thiểu là 15%.

Quy định lợi nhuận chịu thuế dưới mức tối thiểu (UTPR): Quy định này được thiết kế nhằm bổ trợ cho 
Quy định IIR, áp dụng trong trường hợp quốc gia của tất cả các công ty mẹ chưa áp dụng Quy định IIR thì 
các quốc gia có công ty trung gian thuộc tập đoàn có quyền đánh thuế công ty mẹ trung gian ở quốc gia đó 
đối với thu nhập của công ty con ở các quốc gia khác đang chịu mức thuế nhỏ hơn 15%.

Thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT): Theo quy định này, các nước có mức thuế suất thuế 
thu nhập doanh nghiệp thực tế thấp hơn 15% được quyền ban hành các quy định pháp luật để giành quyền 
thu thuế bổ sung theo quy định QDMTT trước các quốc gia khác (các quốc gia mà đang áp dụng quy định 
IIR và UTPR nêu trên). Việc ban hành các quy định này phải đảm bảo “đạt tiêu chuẩn” theo hướng dẫn của 
OECD.

2.2. Các kênh tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

2.2.1. Tác động đến quy mô đầu tư FDI

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định 
quy mô vốn đầu tư của các nhà đầu tư. Khi GMT được áp dụng sẽ khiến tổng số tiền thuế mà các MNE 
phải nộp tăng lên, đồng nghĩa với việc cần tạo ra nhiều lợi nhuận hơn để bù đắp chi phí thuế phải nộp. Do 
đó, GMT sẽ ảnh hưởng đến quy mô đầu tư thông qua việc tạo ra khoảng cách giữa lợi nhuận trước thuế và 
lợi nhuận sau thuế của một khoản đầu tư. Khoảng cách này càng lớn, các nhà đầu tư sẽ càng có xu hướng 
giảm quy mô vốn đầu tư. đặc biệt trong các ngành có độ co giãn của thuế đối với đầu tư lớn thì càng bị ảnh 
hưởng nặng nề. 

2.2.2. Tác động đến chiến lược thuế 

Suốt thập kỷ qua đã chứng kiến một cuộc đua giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu 
tư nước ngoài, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển có ít lợi thế cạnh tranh phi thuế. Nhiều quốc gia 
đã có những hành động nhằm tăng (hoặc bảo vệ) cơ sở thuế của họ bằng cách lựa chọn chiến lược thuế phù 
hợp nhất với lợi ích của mình mà bỏ qua những tác hại tiềm tàng và bất công mà lựa chọn đó gây ra cho các 
quốc gia khác. Khi GMT có hiệu lực, sẽ hạn chế cạnh tranh thu hút FDI bằng các ưu đãi thuế; đồng thời, 
chênh lệch về thuế suất giữa các quốc gia sẽ giảm và dẫn đến việc chính phủ các nước chuyển sang chiến 
lược chạy đua các chính sách ưu đãi khác, như trợ cấp, tín dụng hay các chính sách phi thuế khác. 

2.2.3. Tác động đến địa điểm đầu tư FDI

Trước khi GMT có hiệu lực, thuế có ảnh hưởng đến sự lựa chọn của nhà đầu tư nước ngoài giữa các địa 
điểm khác nhau do các doanh nghiệp thường tìm kiếm môi trường kinh doanh có chi phí thuế thấp nhằm tối 
đa hóa lợi nhuận. Ngay cả khi lợi nhuận từ các khoản đầu tư khác nhau giữa các địa điểm khác nhau, nhà 
đầu tư vẫn có thể đặt trụ sở tại địa điểm có lợi nhuận thấp hơn nếu chênh lệch thuế đủ lớn. Sau khi thực hiện 
GMT, nhìn chung, tổng số tiền thuế các MNE phải nộp có xu hướng tăng lên tại hầu hết các quốc gia, đặc 
biệt là tại những quốc gia chưa đáp ứng mức thuế tối thiểu 15%. Điều này có nghĩa là, GMT sẽ làm giảm lợi 
thế cạnh tranh của các nước sử dụng mức thuế thấp đặc biệt và các ưu đãi thuế để thu hút FDI, dẫn đến việc 
các nhà đầu tư sẽ có xu hướng lựa chọn các quốc gia tạo ra lợi nhuận lớn hơn thay vì các quốc gia tạo ra lợi 
nhuận thấp nhưng có mức thuế ưu đãi. Lúc này, các quốc gia có mức thuế cao và có nhiều lợi thế cạnh tranh 
sẽ trở nên hấp dẫn hơn so với các quốc gia chỉ dựa vào mức thuế thấp; kết quả là GMT sẽ tạo ra sự tái phân 
bổ đầu tư từ các quốc gia có mức thuế thấp trước đây sang các quốc gia có mức thuế cao hơn.

2.2.4. Tác động đến chuyển dịch lợi nhuận

Chuyển dịch lợi nhuận có thể có tác động đáng kể đến cả địa điểm đầu tư và quy mô đầu tư FDI. Trước 
hết, động cơ chuyển dịch lợi nhuận có tác động đến việc lựa chọn địa điểm đầu tư do khoản lợi nhuận được 
tạo ra từ hoạt động đầu tư ở một địa điểm có thể được chuyển và khai báo vì mục đích tính thuế ở những địa 
điểm khác (nơi có mức thuế thấp hơn). Bên cạnh đó, các MNE có xu hướng lựa chọn các quốc gia có mức 
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thuế thấp là địa điểm chuyển dịch lợi nhuận nên điều này có thể làm tăng quy mô đầu tư ở các quốc gia có 
mức thuế ưu đãi. Tuy nhiên, việc áp dụng một mức thuế suất chung là 15% thông qua cơ chế GMT ở hầu hết 
các quốc gia sẽ giảm thiểu sự chênh lệch thuế suất; và việc giảm sút tổng lợi ích thu được từ hành vi này sẽ 
làm xói mòn động lực chuyển dịch lợi nhuận của MNEs. Do đó, GMT sẽ có tác động tiêu cực đến dòng vốn 
FDI chảy vào các quốc gia có mức thuế thấp thông qua kênh này; đồng thời, các quốc gia này cũng sẽ trở nên 
kém thu hút hơn khi mất đi lợi thế để thu hút MNEs có xu hướng tìm kiếm địa điểm dịch chuyển lợi nhuận.

3. Phương pháp nghiên cứu   

Dựa vào cơ sở lý luận về 4 cơ chế tác động của GMT đến FDI theo báo cáo của UNCTAD (2022), nhóm 
tác giả đề xuất khung phân tích như trong Hình 1.

 

 

 
 
 

Hình 1: Khung phân tích 
 

 
Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả từ UNCTAD (2022) 

 

Hình 1 cho thấy tác động của GMT đến FDI được phân tích thông qua 4 cơ chế: quy mô doanh 
nghiệp FDI, địa điểm đầu tư FDI, chuyển dịch lợi nhuận và chiến lược thuế. Bài viết dựa trên nguồn 
dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các trang báo điện tử chính thống, các trang thông tin của cơ quan 
chính phủ, các báo cáo của Tổng cục thống kê, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư các quốc gia, 
tổ chức UNCTAD, OECD, và các công trình nghiên cứu, bài báo, tài liệu trong và ngoài nước có 
liên quan. Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp, thống kê mô tả 
và thống kê so sánh để phân tích tác động của thuế tối thiểu toàn cầu tới các ngành, lĩnh vực cụ thể 
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Hình 1 cho thấy tác động của GMT đến FDI được phân tích thông qua 4 cơ chế: quy mô doanh nghiệp 
FDI, địa điểm đầu tư FDI, chuyển dịch lợi nhuận và chiến lược thuế. Bài viết dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp 
được thu thập từ các trang báo điện tử chính thống, các trang thông tin của cơ quan chính phủ, các báo cáo 
của Tổng cục thống kê, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư các quốc gia, tổ chức UNCTAD, OECD, và 
các công trình nghiên cứu, bài báo, tài liệu trong và ngoài nước có liên quan. Bài viết sử dụng các phương 
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pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp, thống kê mô tả và thống kê so sánh để phân tích tác động của thuế 
tối thiểu toàn cầu tới các ngành, lĩnh vực cụ thể tại Việt Nam và so sánh hệ thống thuế, môi trường đầu tư 
giữa Việt Nam và các quốc gia trong ASEAN, từ đó rút ra lợi thế và bất lợi trong việc thu hút FDI của Việt 
Nam khi áp dụng GMT.

4. Phân tích tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đến FDI tại Việt Nam  

4.1. Tác động đến doanh nghiệp FDI

Hiện nay, chỉ có khoảng 1.017 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có công ty mẹ là đối tượng áp dụng của 
GMT, trong khi hơn 30.000 doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như 
trước đây. Theo tờ trình của Bộ Tài chính, hiện có 122 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam thuộc đối tượng 
phải nộp thuế bổ sung theo quy định của GloBE. Trong số 122 doanh nghiệp này, vốn FDI chủ yếu đến từ 
các quốc gia Châu Á (73,71%), trong đó Nhật Bản chiếm tỉ trọng lớn nhất (31%) với 35 doanh nghiệp, tiếp 
đến là các đối tác lớn đến từ Hàn Quốc (16%), Trung Quốc (13%),... Các doanh nghiệp thuộc diện chịu ảnh 
hưởng đến từ châu Âu có Đức với 12 doanh nghiệp (9,83%), Pháp với 7 doanh nghiệp (5,73%),... và đến từ 
châu Mỹ có Hoa Kỳ (7,37%) với 9 doanh nghiệp chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, đây đều là các đối tác đến từ các 
nước phát triển nên khi GMT chính thức được áp dụng, nhóm tác giả dự đoán sẽ có ảnh hưởng nhiều nhất 
tới quy mô đầu tư của nhóm quốc gia này.

Các doanh nghiệp có thể phân loại theo một số nhóm ngành trọng yếu như trong Hình 2.
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Hình 2: Thống kê, phân loại 122 doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của GMT 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp số liệu từ Báo cáo Bộ Tài chính (2023) 
 

Nhóm ngành lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo: Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 
liên tục chứng minh được tầm quan trọng của mình khi luôn là nhóm ngành thu hút được nhiều vốn 
FDI nhất nhờ các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, dù số dự án trong lĩnh vực này 
không nhiều nhưng lại có tác động lan tỏa lớn, tạo được “hiệu ứng domino” giúp thu hút thêm các 
nhà đầu tư “vệ tinh” tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu thụ và dịch vụ. Qua đó có thể nhận 
định rằng, do đây là nhóm ngành có độ co giãn của thuế với đầu tư lớn nên khi áp dụng GMT khiến 
các ưu đãi thuế không còn tác dụng, sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quyết định mở rộng quy mô 
đầu tư của các dự án hiện hữu và thu hút đầu tư dự án mới vào Việt Nam trong tương lai.  

Nhóm ngành lĩnh vực bán buôn bán lẻ: Dù sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút vốn 
FDI ở ngành bán buôn bán lẻ, như các yếu tố về quy mô thị trường, số dân, mức thu nhập, chi tiêu 
của người tiêu dùng và số lượng, chi phí nguồn nhân lực,... nhưng sau khi mức thuế thu nhập doanh 
nghiệp tăng lên, ngành bán buôn bán lẻ tại Việt Nam với đặc điểm độ co giãn của thuế đối với đầu 
tư lớn vẫn có thể chịu ảnh hưởng nặng nề. Mức thuế phải nộp bổ sung trung bình của 122 doanh 
nghiệp là khoảng 7,3%; điều này có nghĩa là trung bình các doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ 
tại Việt Nam sau khi áp dụng GMT sẽ phải đóng gần gấp đôi số thuế trước kia và việc này sẽ khiến 
các nhà đầu tư có xu hướng giảm quy mô vốn đầu tư hoặc dịch chuyển vốn sang một địa điểm 
khác. 

Nhóm ngành lĩnh vực chuyên môn, khoa học - kĩ thuật: Việc thay đổi thuế thu nhập doanh nghiệp 
sẽ ít có ảnh hưởng đến các hoạt động công nghệ cao và R&D do động lực chính của các nhà đầu 
tư nước ngoài khi đầu tư vào lĩnh vực này là nhằm tận dụng các lợi thế cạnh tranh phi thuế như 
chất lượng lao động, nguồn lực con người, cơ sở hạ tầng và tiến bộ khoa học công nghệ (Nguyễn 
Thy Nga, 2023). Vì vậy, khi Việt Nam triển khai GMT sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quyết định 
về quy mô đầu tư của MNEs đối với các dự án thuộc lĩnh vực này kể cả khi ưu đãi thuế thấp không 
còn hiệu lực.  

Nhóm ngành lĩnh vực năng lượng tái tạo: Hiện nay, Việt Nam đang dành mức ưu đãi thuế thu nhập 
doanh nghiệp cao nhất đối với các dự án về năng lượng tái tạo và năng lượng xanh cho nên quy mô 
vốn đầu tư của mỗi dự án thuộc lĩnh vực này là rất lớn. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của HSBC 
(2021), lý do khiến Việt Nam là điểm đến đầu tư lý tưởng nhất trong ngành năng lượng tái tạo ở 
ASEAN là nhờ có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào cho thủy điện, điện gió, năng lượng mặt 
trời, điện sinh khối... Do đó, việc sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào vẫn sẽ khiến Việt Nam là điểm 
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vào chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu thụ và dịch vụ. Qua đó có thể nhận định rằng, do đây là nhóm ngành có 
độ co giãn của thuế với đầu tư lớn nên khi áp dụng GMT khiến các ưu đãi thuế không còn tác dụng, sẽ ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến các quyết định mở rộng quy mô đầu tư của các dự án hiện hữu và thu hút đầu tư dự án 
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Nhóm ngành lĩnh vực bán buôn bán lẻ: Dù sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút vốn FDI ở 
ngành bán buôn bán lẻ, như các yếu tố về quy mô thị trường, số dân, mức thu nhập, chi tiêu của người tiêu 
dùng và số lượng, chi phí nguồn nhân lực,... nhưng sau khi mức thuế thu nhập doanh nghiệp tăng lên, ngành 
bán buôn bán lẻ tại Việt Nam với đặc điểm độ co giãn của thuế đối với đầu tư lớn vẫn có thể chịu ảnh hưởng 
nặng nề. Mức thuế phải nộp bổ sung trung bình của 122 doanh nghiệp là khoảng 7,3%; điều này có nghĩa là 
trung bình các doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ tại Việt Nam sau khi áp dụng GMT sẽ phải đóng gần 
gấp đôi số thuế trước kia và việc này sẽ khiến các nhà đầu tư có xu hướng giảm quy mô vốn đầu tư hoặc 
dịch chuyển vốn sang một địa điểm khác.
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Nhóm ngành lĩnh vực chuyên môn, khoa học - kĩ thuật: Việc thay đổi thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ ít có 
ảnh hưởng đến các hoạt động công nghệ cao và R&D do động lực chính của các nhà đầu tư nước ngoài khi 
đầu tư vào lĩnh vực này là nhằm tận dụng các lợi thế cạnh tranh phi thuế như chất lượng lao động, nguồn 
lực con người, cơ sở hạ tầng và tiến bộ khoa học công nghệ (Nguyễn Thy Nga, 2023). Vì vậy, khi Việt Nam 
triển khai GMT sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quyết định về quy mô đầu tư của MNEs đối với các dự án 
thuộc lĩnh vực này kể cả khi ưu đãi thuế thấp không còn hiệu lực. 

Nhóm ngành lĩnh vực năng lượng tái tạo: Hiện nay, Việt Nam đang dành mức ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp cao nhất đối với các dự án về năng lượng tái tạo và năng lượng xanh cho nên quy mô vốn đầu tư 
của mỗi dự án thuộc lĩnh vực này là rất lớn. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của HSBC (2021), lý do khiến Việt 
Nam là điểm đến đầu tư lý tưởng nhất trong ngành năng lượng tái tạo ở ASEAN là nhờ có nguồn tài nguyên 
thiên nhiên dồi dào cho thủy điện, điện gió, năng lượng mặt trời, điện sinh khối... Do đó, việc sở hữu nguồn 
tài nguyên dồi dào vẫn sẽ khiến Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư FDI thuộc ngành này, bất 
chấp việc các ưu đãi thuế không còn hiệu lực.

4.2. Chiến lược cạnh tranh thuế

Theo khoản 6 Điều 1 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013, thuế thu nhập doanh nghiệp trung 
bình của Việt Nam là 20% - thấp hơn mức trung bình của các quốc gia trong khu vực ASEAN là 22%. 

 

 

Hình 3: So sánh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam và các nước ASEAN 
trước và sau khi áp dụng mức ưu đãi cao nhất 

Nguồn: Nguyễn Đức Thành & cộng sự (2022) 
 

Thuế suất của Việt Nam tuy vẫn cao hơn Singapore và Brunei - hai quốc gia được xem như “thiên 
đường thuế”- với lần lượt là 17% và 18.5% nhưng xét tổng thể “bức tranh thuế ASEAN”, Việt Nam 
có mức thuế ưu đãi hơn so với nhiều nước như Indonesia (22%), Malaysia (24%), Myanmar (25%), 
Philippines (30%). Tuy có sự chênh lệch về mức thuế thông thường, nhưng trên thực tế, hầu hết tất 
cả các nước ASEAN đều tham gia “cuộc đua xuống đáy về thuế” nhằm thu hút FDI. Cụ thể, thuế 
suất trung bình của Việt Nam lúc này là 10%; cao hơn so với hầu hết các nước trong khu vực với 
5% (Singapore, Lào, Thái Lan, Philippines) hay thậm chí là 0% (Campuchia, Indonesia, Malaysia) 
và chỉ duy nhất thấp hơn Myanmar với 12,5%.  

Tuy nhiên, hầu hết các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại ở ASEAN không nhằm thu hút 
nguồn vốn đầu tư dài hạn, mà thay vào đó được sử dụng để khỏa lấp những yếu kém về cơ sở hạ 
tầng và đáp ứng mong muốn ngắn hạn của các nhà đầu tư thông qua cắt giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp xuống mức tối thiểu. Do đó, khi GMT chính thức có hiệu lực và tạo ra một mặt bằng chung 
về thuế suất sẽ góp phần ngăn chặn việc các quốc gia cạnh tranh với nhau trong một cuộc đua 
xuống đáy về thuế và thúc đẩy việc tập trung vào các yếu tố cốt lõi khác khi thu hút FDI. 

4.3. Địa điểm đầu tư FDI 

Việc GMT chính thức được đưa vào thực thi sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia sử dụng ưu đãi thuế 
như một “đòn bẩy” trong thu hút các dự án FDI, trong đó có Việt Nam. Lúc này, các quốc gia có 
môi trường đầu tư hấp dẫn sẽ trở nên có lợi thế hơn. Ngoài ra, hạn chế cạnh tranh thuế quốc tế có 
thể dẫn đến sự tái phân bổ đầu tư về các nước có thuế suất cao hơn (UNCTAD, 2022), đặt ra vấn 
đề cấp thiết đối với Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư nhằm giữ chân “đại bàng”. 
Các chuyên gia kinh tế tài chính nhận định rằng GMT sẽ không làm giảm sức hấp dẫn và cạnh 
tranh của Việt Nam trong thu hút vốn FDI trong tương lai gần, do Việt Nam sở hữu nhiều yếu tố 
về kinh tế- xã hội bên cạnh thuế (Bộ Công thương, 2023). Tuy nhiên, điều này cũng có thể bị tác 
động đáng kể nếu một vài quốc gia trong khu vực sở hữu lợi thế về môi trường đầu tư so với Việt 
Nam. 

Thuế suất của Việt Nam tuy vẫn cao hơn Singapore và Brunei - hai quốc gia được xem như “thiên đường 
thuế”- với lần lượt là 17% và 18.5% nhưng xét tổng thể “bức tranh thuế ASEAN”, Việt Nam có mức thuế ưu 
đãi hơn so với nhiều nước như Indonesia (22%), Malaysia (24%), Myanmar (25%), Philippines (30%). Tuy 
có sự chênh lệch về mức thuế thông thường, nhưng trên thực tế, hầu hết tất cả các nước ASEAN đều tham 
gia “cuộc đua xuống đáy về thuế” nhằm thu hút FDI. Cụ thể, thuế suất trung bình của Việt Nam lúc này là 
10%; cao hơn so với hầu hết các nước trong khu vực với 5% (Singapore, Lào, Thái Lan, Philippines) hay 
thậm chí là 0% (Campuchia, Indonesia, Malaysia) và chỉ duy nhất thấp hơn Myanmar với 12,5%. 

Tuy nhiên, hầu hết các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại ở ASEAN không nhằm thu hút nguồn 
vốn đầu tư dài hạn, mà thay vào đó được sử dụng để khỏa lấp những yếu kém về cơ sở hạ tầng và đáp ứng 
mong muốn ngắn hạn của các nhà đầu tư thông qua cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức tối 
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thiểu. Do đó, khi GMT chính thức có hiệu lực và tạo ra một mặt bằng chung về thuế suất sẽ góp phần ngăn 
chặn việc các quốc gia cạnh tranh với nhau trong một cuộc đua xuống đáy về thuế và thúc đẩy việc tập trung 
vào các yếu tố cốt lõi khác khi thu hút FDI.

4.3. Địa điểm đầu tư FDI

Việc GMT chính thức được đưa vào thực thi sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia sử dụng ưu đãi thuế như một 
“đòn bẩy” trong thu hút các dự án FDI, trong đó có Việt Nam. Lúc này, các quốc gia có môi trường đầu tư 
hấp dẫn sẽ trở nên có lợi thế hơn. Ngoài ra, hạn chế cạnh tranh thuế quốc tế có thể dẫn đến sự tái phân bổ 
đầu tư về các nước có thuế suất cao hơn (UNCTAD, 2022), đặt ra vấn đề cấp thiết đối với Việt Nam trong 
việc cải thiện môi trường đầu tư nhằm giữ chân “đại bàng”. Các chuyên gia kinh tế tài chính nhận định rằng 
GMT sẽ không làm giảm sức hấp dẫn và cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút vốn FDI trong tương lai 
gần, do Việt Nam sở hữu nhiều yếu tố về kinh tế- xã hội bên cạnh thuế (Bộ Công thương, 2023). Tuy nhiên, 
điều này cũng có thể bị tác động đáng kể nếu một vài quốc gia trong khu vực sở hữu lợi thế về môi trường 
đầu tư so với Việt Nam.

Việc các doanh nghiệp dịch chuyển dòng vốn FDI từ Việt Nam sang các quốc gia khác sau khi áp dụng 
GMT cần có sự phân tích và so sánh với các nước ASEAN bởi các quốc gia này có vị trí địa lý gần với Việt 
Nam và là đối thủ chủ yếu của Việt Nam trong việc thu hút FDI. 

Nhóm các quốc gia có lợi thế tốt hơn Việt Nam: Singapore hiện có mức thuế suất theo luật định thấp nhất 
và thu hút nhiều vốn FDI nhất khu vực ASEAN. Tuy nhiên, lợi thế của quốc gia này chủ yếu đến từ môi 
trường đầu tư được đánh giá tốt nhất trên thế giới trong suốt nhiều năm liên tiếp, cao hơn đáng kể so với Việt 
Nam (Economist Intelligence Unit, 2023). Do đó, nhóm tác giả cho rằng GMT sẽ không có nhiều ảnh hưởng 
đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư giữa Singapore và Việt Nam của các nhà đầu tư.

Nhóm các quốc gia có lợi thế tương đồng Việt Nam: Một số quốc gia như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, 
Philippines hiện đang là đối thủ cạnh tranh thu hút FDI của Việt Nam khi thuế suất thuế thu nhập doanh 
nghiệp và dòng vốn FDI vào các quốc gia này không có chênh lệch đáng kể. Malaysia và Thái Lan hiện được 
đánh giá tốt hơn Việt Nam về môi trường kinh doanh (World Bank, 2020), hơn nữa, ngoại trừ Philippines 
không phải là thành viên của OECD và không cam kết áp dụng GMT, thì các quốc gia trên đều đã có những 
động thái thay đổi chính sách thuế, các giải pháp duy trì ưu đãi đối với các dự án đang hoạt động và «giữ 
chân» các nhà đầu tư nước ngoài (Ánh Tuyết, 2023).

Nhóm các quốc gia có lợi thế kém hơn Việt Nam: Các quốc gia còn lại là Lào, Campuchia, Myanmar và 
Brunei, theo đánh giá của nhóm tác giả, hiện đều bất lợi hơn Việt Nam trong việc thu hút FDI khi môi trường 
kinh doanh không được đánh giá cao (World Bank, 2020), quy mô thị trường, tiềm năng tăng trưởng kinh tế 
chưa được ổn định, đặc biệt Myanmar hiện có tình hình chính trị khá phức tạp.

Đánh giá tổng quan của Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Nam (2021) chỉ ra rằng Việt Nam hiện nay vẫn 
đứng top đầu đất nước hấp dẫn để đầu tư tại ASEAN, tuy nhiên chi phí nhân công đang dần tăng lên và thủ 
tục hành chính phức tạp, cơ sở hạ tầng chưa phát triển có thể khiến cho khả năng cạnh tranh của Việt Nam 
với các nước ASEAN và trên thế giới bị hạn chế khi GMT được áp dụng.

4.4. Chuyển dịch lợi nhuận

Trong hoạt động của khu vực FDI ở Việt Nam, hiện tượng trốn thuế và chuyển dịch lợi nhuận của khu vực 
này diễn biến tinh vi và phức tạp. Dù nhiều doanh nghiệp FDI đã chọn Việt Nam là điểm đến để tận dụng 
ưu đãi về thuế nhưng sau một thời gian kinh doanh có lãi, họ chuyển tiền trở lại khu vực có thuế thu nhập 
thấp hoặc thuế suất 0% để giảm thiểu số thuế phải trả (Nguyễn Văn Phụng, 2023). Thống kê những năm qua 
cho thấy, cả nước có khoảng 50% doanh nghiệp FDI kê khai lỗ và theo báo cáo của cơ quan thuế, các doanh 
nghiệp FDI khai kinh doanh thua lỗ thường tập trung trong lĩnh vực gia công may mặc, da giày, sản xuất, 
kinh doanh chè xuất khẩu, công nghiệp chế biến (Quỳnh Nga & Lan Anh, 2018). 

Bộ Tài chính đánh giá, mặc dù doanh thu và lợi nhuận trước thuế vẫn có sự tăng trưởng qua các năm 
nhưng tỷ lệ doanh nghiệp báo lỗ, doanh nghiệp lỗ lũy kế, doanh nghiệp lỗ mất vốn vẫn không có dấu hiệu 
chuyển biến tích cực qua các năm cho thấy vẫn tồn tại hiện tượng chuyển giá, trốn thuế gây thất thoát, thiệt 
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hại nguồn thu ngân sách nhà nước và gây mất công bằng trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế. Trước tình hình 
chuyển giá, trốn thuế, tránh thuế của các doanh nghiệp FDI diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp, áp dụng 
GMT sẽ là một giải pháp cho vấn đề này tại Việt Nam. Với mức thuế tối thiểu 15%, GMT sẽ tạo ra mức thuế 
suất chung giữa các quốc gia bao gồm cả Việt Nam và hạn chế được sự chênh lệch về thuế suất giữa các khu 
vực pháp lý, từ đó làm giảm sự hấp dẫn của các thiên đường thuế và giảm động lực chuyển dịch lợi nhuận 
của các MNE. Điều này có nghĩa là, các MNE sẽ phải trả phần thuế tại nơi mà lợi nhuận của họ được tạo ra 
và thông qua đó sẽ đảm bảo nguồn thu thuế cho Việt Nam và các quốc gia khác; đồng thời giúp tăng cường 
công bằng trong hệ thống thuế quốc tế, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh hơn trong việc thu hút FDI giữa các 
quốc gia thay vì tập trung vào lợi thế về thuế để thu hút các công ty dịch chuyển lợi nhuận.

4.5. Đánh giá chung về tác động của Thuế tối thiểu toàn cầu đến Việt Nam

4.5.1. Tác động tích cực

Thứ nhất, GMT giúp thúc đẩy hệ thống thuế hướng đến sự công bằng, minh bạch, ngăn chặn chuyển giá, 
chuyển dịch lợi nhuận, xói mòn cơ sở thuế, cạnh tranh thuế tiêu cực và cuộc đua xuống đáy. Việc tham gia 
mạng lưới thuế quốc tế là bước tiến quan trọng khẳng định xu thế quốc tế hóa, thể hiện tinh thần hòa nhập 
quốc tế của Việt Nam.

Thứ hai, GMT không chỉ tạo cơ hội để Việt Nam xem xét lại chiến lược thu hút FDI, mà còn mở ra cơ hội 
quan trọng và cần thiết để tiến hành một cuộc xem xét toàn diện về các ưu đãi thuế và phi thuế hiện tại. Khi 
các yếu tố phi thuế được chú trọng đầu tư nhiều hơn sẽ góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của Việt Nam 
và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu tư FDI.

Thứ ba, do trước đây, Việt Nam áp dụng nhiều ưu đãi về thuế nhằm thu hút và giữ chân các nhà đầu tư 
quốc tế nên Nhà nước phải đối mặt với tình trạng thất thu thuế. Vì vậy, việc thực thi GMT sẽ cho phép Việt 
Nam thu thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi chịu ảnh hưởng. Phần thuế thu bổ sung này 
sẽ có ý nghĩa rất lớn để phát triển kinh tế, Nhà nước có thể dùng để phân bổ cho Quỹ hỗ trợ các nhà đầu tư 
nước ngoài chịu tác động của GMT hoặc mở rộng đầu tư sản xuất, cơ sở hạ tầng, và thực hiện chính sách an 
sinh xã hội theo các chiến lược và mục tiêu dài hạn quốc gia.

4.5.2. Tác động tiêu cực

Thứ nhất, việc áp dụng GMT có thể gây ra là sự mâu thuẫn giữa Luật thuế hiện hành với các quy tắc của 
GMT, việc này có thể tạo ra sự không nhất quán và khó khăn trong việc thực thi các quy định thuế. Về phía 
các MNE, tranh chấp về nghĩa vụ thuế có thể nảy sinh và Việt Nam cần giải quyết vấn đề liên quan đến việc 
xác định quyền thuế và chia sẻ lợi ích thuế để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn thu thuế. Ngoài ra, Việt 
Nam cũng sẽ phải đối mặt với các quốc gia khác trong việc tranh giành quyền thu thuế từ hoạt động đầu tư 
diễn ra trên lãnh thổ của mình, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nội luật hóa kịp thời để giành quyền thu 
thuế trước.

Thứ hai, thực thi GMT có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tổng vốn FDI rót vào Việt Nam trong một số 
ngành, đặc biệt là những ngành có độ co giãn của thuế đối với đầu tư lớn và thiếu lợi thế cạnh tranh bên 
cạnh ưu đãi thuế.

Thứ ba, khi GMT được triển khai có thể buộc Việt Nam phải thoát khỏi sự cạnh tranh thu hút FDI chỉ xoay 
quanh thuế thu nhập doanh nghiệp và chuyển sang các hình thức cạnh tranh mới như tín dụng, trợ cấp... Tuy 
nhiên, cạnh tranh trợ cấp hay tín dụng có thể tạo ra bất lợi cho Việt Nam bởi hình thức này sẽ chỉ thuận lợi 
với các quốc gia có tiềm lực tài chính mạnh và nguồn ngân sách nhà nước lớn.

5. Một số khuyến nghị chính sách 

Thứ nhất, hiện nay, nhiều đối tác đầu tư lớn của Việt Nam đã bắt đầu thực hiện quy tắc IIR, nên để tránh 
bị mất phần thuế bổ sung và đảm bảo quyền thu thuế trước của Việt Nam đối với các MNE hưởng mức thuế 
dưới 15%, Việt Nam cần có quy định về cơ chế QDMTT theo nguyên tắc GloBE. Đồng thời, việc áp dụng 
QDMTT cần rà soát đối chiếu với quy định của OECD, các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, cũng 
như vấn đề về lợi ích và chi phí nếu thực hiện để bảo đảm quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Việt Nam. 
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Thứ hai, để có thể giữ chân các nhà đầu tư hiện hữu và thu hút các nhà đầu tư mới, Việt Nam cần tiếp 
tục đẩy mạnh việc phát triển các yếu tố phi thuế để nâng cao năng lực cạnh tranh, như cơ sở hạ tầng, chất 
lượng nguồn lao động, hệ thống pháp lý, môi trường đầu tư, thể chế,… nhằm tạo dựng niềm tin đối với các 
nhà đầu tư quốc tế và tránh lệ thuộc vào lợi thế về thuế để thu hút FDI. Đồng thời, tập trung phát huy những 
lợi thế sẵn có để cải thiện thực chất môi trường đầu tư, như vị trí địa lý, đất đai, nguồn lao động, độ mở của 
nền kinh tế,... 

Thứ ba, Việt Nam cần dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của các nước liên quan, đặc biệt là những nước 
có hoàn cảnh, điều kiện tương tự như Việt Nam, để có sự đánh giá toàn diện về mọi tác động của GMT, đặc 
biệt là tác động bất lợi để có giải pháp ứng xử phù hợp. Bên cạnh đó, việc áp dụng GMT sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp nhất tới các MNE tham gia đầu tư tại Việt Nam. Vì vậy, để quá trình xây dựng giải pháp được toàn diện, 
ngoài những quan điểm chủ quan đến từ phía Chính phủ, Việt Nam cũng nên lắng nghe và duy trì cơ chế 
đối thoại thường xuyên để tham khảo ý kiến từ chính những nhà đầu tư quốc tế nhằm có cái nhìn tổng quát 
nhất về mong muốn và nhu cầu của họ. Chẳng hạn, công ty Samsung của Hàn Quốc khuyến nghị rằng nên 
có chính sách hỗ trợ thay thế để bù đắp cho những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mất hiệu lực, công 
ty Intel (Mỹ) đề xuất hỗ trợ đầu tư bằng tiền mặt, trong khi công ty Canon (Nhật Bản) đề xuất hỗ trợ một số 
chi phí như tiền điện, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi phí R&D,...

Thứ tư, Việt Nam cần đánh giá lại các gói hỗ trợ, thiết kế các chính sách ưu đãi mới có tính đến mức thuế 
tối thiểu mới nhằm phù hợp với hai nhóm nhà đầu tư: (i) Đối với các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại 
Việt Nam; (ii) Đối với doanh nghiệp FDI sẽ đầu tư vào Việt Nam từ năm 2024. Các biện pháp hỗ trợ cần đạt 
được ba mục tiêu quan trọng: Vì quyền lợi và lợi ích thực sự cho nhà đầu tư; (Không vi phạm các cam kết 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên; (iii) Tuân thủ các quy tắc của Trụ cột 2. Đồng thời, do các ưu đãi thuế từ 
trước vẫn còn tác dụng đối với nhóm các doanh nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của GMT, đặc biệt 
là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên việc điều chỉnh các ưu đãi cần hài hòa lợi ích giữa các nhóm đối tượng 
đầu tư này, tránh việc để hệ thống thuế mất cân bằng và thiên vị về một nhóm cụ thể.

Thứ năm, Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện GMT từ năm 2024, vậy nên cần thiết phải hoàn thiện cơ sở pháp 
lý thông qua các văn bản pháp luật đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của 
GMT. Theo đó, Việt Nam cần xây dựng các quy định theo hướng giảm thiểu khả năng khiếu kiện của doanh 
nghiệp chịu thuế bổ sung khi các doanh nghiệp này không còn được hưởng ưu đãi; cùng với việc xác định 
các nguyên tắc giải quyết khi khiếu kiện xảy ra, đảm bảo Nhà nước không bị thiệt hại.
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này đánh giá tác động của đô thị hóa đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam với 
dữ liệu của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn 2015-2019. Kết quả từ 
mô hình tác động cố định cho thấy tồn tại mối quan hệ chữ U ngược giữa mức độ đô thị hóa 
và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. Đô thị hóa trong giai đoạn đầu làm gia tăng bất bình 
đẳng thu nhập, tuy nhiên sau khi vượt qua một ngưỡng nhất định, đô thị hóa làm giảm bất 
bình đẳng. Nghiên cứu này cho thấy bất bình đẳng ở các tỉnh của Việt Nam có xu hướng giảm 
xuống khi tỷ lệ đô thị hóa vượt qua ngưỡng khoảng 35,18%. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so 
với kết quả ở một số nghiên cứu trên thế giới, cho thấy quá trình đô thị hóa ở Việt Nam có tính 
bao trùm khá cao. Tuy nhiên với tỷ lệ đô thị hóa đang tương đối thấp ở nhiều tỉnh thành, đẩy 
mạnh đô thị hóa trong thời gian tới có nguy cơ làm gia tăng bất bình đẳng ở Việt Nam. Kết 
quả có được hàm ý rằng các chính sách hướng tới giảm bất bình đẳng thu nhập cần phù hợp 
với giai đoạn đô thị hóa ở các địa phương.
Từ khóa: Đô thị hóa, bất bình đẳng thu nhập, mối quan hệ chữ U ngược, Kuznets.
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The impact of urbanization on income inequality: A study with provincial data in Vietnam
Abstract:
This study examines the impact of urbanization on income inequality in Vietnam using 
provincial data from 2015 to 2019. The results of the fixed-effects model indicate an inverted 
U-shaped relationship between urbanization and income inequality in Vietnam. Initially, 
urbanization tends to increase income inequality, but it reaches a turning point, after which 
it starts reducing inequality. The study suggests that when the urbanization rate exceeds a 
threshold of about 35.18%, income inequality tends to decrease in Vietnam’s provinces. This 
rate is lower than the results of similar studies conducted worldwide, indicating that the 
urbanization process in Vietnam is inclusive. However, given the relatively low urbanization 
rate in many provinces, promoting urbanization may increase inequality in Vietnam in the 
future. Therefore, policies aimed at reducing income inequality should be conformed to the 
stage of urbanization in localities. 
Keywords: Urbanization, income inequality, inverted U-shaped relationship, Kuznets.
JEL Codes: D63, O18, P25
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1. Đặt vấn đề    
Bất bình đẳng là vấn đề mang tính toàn cầu và đang thách thức một trong các mục tiêu cốt lõi của Chương 

trình nghị sự 2030 Vì sự phát triển bền vững – không ai bị bỏ lại phía sau. Thách thức này có quan hệ chặt 
chẽ với các xu hướng lớn như đô thị hóa, di cư và thay đổi công nghệ (United Nations, 2020). Đô thị hóa 
tác động một cách sâu sắc đến phân phối thu nhập ở nhiều quy mô, từ địa phương, quốc gia và toàn cầu.  

Mối quan hệ giữa đô thị hóa và phân phối thu nhập đã được đề cập ở cả lý thuyết và các nghiên cứu thực 
nghiệm. Kuznets (1955) đưa ra giả thuyết về mối quan hệ chữ U ngược giữa phát triển kinh tế và bất bình 
đẳng. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng tìm thấy có mối quan hệ giữa đô thị hóa và bất bình đẳng thu 
nhập, đặc biệt là làm gia tăng chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn. Một số nghiên cứu cho thấy 
bất bình đẳng tăng lên cùng với quá trình đô thị hóa, tuy nhiên một số khác lại chỉ ra có mối quan hệ phi 
tuyến giữa đô thị hóa và bất bình đẳng thu nhập (Loorbach & Shiroyama, 2016; Chiu, 2012). 

Đô thị hóa đang diễn ra một cách mạnh mẽ ở Việt Nam. Tốc độ gia tăng dân số đô thị duy trì ở mức cao, 
trung bình hàng năm dân số đô thị ở Việt Nam tăng thêm từ 1 đến 1,3 triệu dân, được xếp vào những nước 
có tốc độ đô thị hóa cao ở khu vực Đông Á. Tính đến quý III năm 2022, tỷ lệ dân số thành thị đạt trên 41% 
với 888 đô thị (Trần Thị Lan Anh, 2022). Tuy vậy, đô thị hóa ở Việt Nam chưa đạt được mục tiêu đã đưa 
ra trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 
của thế giới. Chính vì vậy, đẩy mạnh đô thị hóa vẫn tiếp tục là một trong những ưu tiên của Chính phủ Việt 
Nam trong thời gian tới, với một số mục tiêu cụ thể như: đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt mức tối thiểu 
45%, số lượng đô thị trên cả nước đạt khoảng 1000 đô thị; mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 
50%, số lượng đô thị đạt 1.000 - 1.200 đô thị; tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam nằm 
trong nhóm trung bình cao ở khu vực Đông Nam Á và Châu Á (Bộ Chính trị, 2022).

Trong khi đó, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy bất bình đẳng ở Việt Nam có xu hướng tăng liên 
tục trong giai đoạn trước 2019. Đến năm 2019, hệ số GINI của cả nước là 0,423. Năm 2020, mặc dù hệ số 
GINI giảm xuống còn 0,373 nhưng xu thế tăng tiếp tục diễn ra trong giai đoạn 2020-2022. Giảm bất bình 
đẳng sẽ vẫn là một thách thức lớn và tiếp tục cần nhiều nỗ lực của Chính phủ Việt Nam.

Đã có một số nghiên cứu về bất bình đẳng nói chung, mối quan hệ quan hệ giữa đô thị hóa và bất bình 
đẳng thu nhập ở Việt Nam nói riêng, cần có thêm các nghiên cứu về chủ đề này nhằm đảm bảo quá trình đô 
thị hóa gắn với các mục tiêu phát triển bền vững. Khác với các nghiên cứu đã có, nghiên cứu này sử dụng dữ 
liệu cấp tỉnh ở Việt Nam trong giai đoạn 2015-2019 để ước lượng tác động của đô thị hóa đến bất bình đẳng 
thu nhập. Trong đó, bất bình đẳng thu nhập được đo lường thông qua chênh lệch giữa thu nhập của nhóm 
20% giàu nhất và 20% nghèo nhất ở mỗi tỉnh. Chỉ số này có sự biến động mạnh hơn so với hệ số GINI, chỉ 
số thường được sử dụng làm biến đại diện cho bất bình đẳng ở các nghiên cứu đã có, kỳ vọng sẽ cung cấp 
thêm bằng chứng về tác động của đô thị hóa đến bất bình đẳng thu nhập. Ngoài ra, nghiên cứu này đưa thêm 
các biến số đại diện cho chất lượng thể chế và mức độ kết nối ở các tỉnh để kiểm soát tác động của các yếu 
tố này đến bất bình đẳng thu nhập. 

Nội dung phía sau của nghiên cứu này gồm các phần: Phần 2 tổng quan các nghiên cứu về mối quan hệ 
giữa đô thị hóa và bất bình đẳng thu nhập; phần 3 mô tả dữ liệu và phương pháp nghiên cứu; phần 4 trình 
bày kết quả của nghiên cứu và thảo luận các kết quả này; phần 5 sẽ đưa ra các kết luận và hàm ý chính sách 
dựa trên kết quả của nghiên cứu.

2. Tổng quan nghiên cứu   
Về mặt lý thuyết, Kuznets (1955) đưa ra giả thuyết về mối quan hệ chữ U ngược giữa phát triển kinh tế và 

bất bình đẳng. Theo đó, sự chuyển dịch dân số từ các hoạt động kinh tế truyền thống sang hiện đại lúc đầu 
làm gia tăng bất bình đẳng. Tuy nhiên sau khi đạt đến một ngưỡng nhất định, quá trình chuyển dịch này sẽ 
làm bất bình đẳng giảm xuống. Bởi vì đô thị hóa thường gắn liền với sự chuyển dịch dân cư từ nông thôn 
đến thành thị và sự thay đổi cơ cấu ngành kinh tế, ý tưởng của Kuznets có thể áp dụng để giải thích tác động 
của đô thị hóa đến bất bình đẳng thu nhập. Một số nghiên cứu khác cũng hàm ý về tác động phân phối thu 
nhập của đô thị hóa. Lewis (1954) với mô hình kinh tế hai khu vực cho rằng sự dịch chuyển lao động từ khu 
vực truyền thống ở nông thôn sang khu vực hiện đại ở thành thị là một quá trình tất yếu. Quá trình này làm 
tăng cung lao động ở khu vực hiện đại và giảm cung lao động ở khu vực nông nghiệp truyền thống, từ đó 
sẽ thu hẹp chênh lệch về tiền lương giữa hai khu vực này. Harris & Todaro (1970) giải thích di cư từ nông 
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thôn ra thành thị không chỉ bắt nguồn từ sự khác biệt về thu nhập thực tế mà còn là chênh lệch của thu nhập 
kỳ vọng từ di cư. Điều này làm cho kết quả về cải thiện thu nhập của di cư ra thành thị trở nên không chắc 
chắn. Bên cạnh đó, lý thuyết kinh tế mới về lao động di cư (NELM) cho rằng di cư nói chung, di cư từ nông 
thôn ra thành thị nói riêng, là một chiến lược của hộ gia đình. Người di cư thường vẫn giữ mối quan hệ chặt 
chẽ với gia đình ở nơi đi, biểu hiện trực tiếp nhất là thông qua tiền gửi về từ di cư. Bởi vì mức độ bình đẳng 
trong phân phối thu nhập của một quốc gia chịu ảnh hưởng của chênh lệch về thu nhập giữa thành thị và 
nông thôn, mức độ bất bình đẳng trong nội bộ khu vực thành thị, và mức độ bất bình đẳng ở nội bộ khu vực 
nông thôn, các lý thuyết của Lewis (1954), Harris & Todaro (1970) chưa chỉ ra tác động cuối cùng của di cư 
và đô thị hóa đến phân phối thu nhập. Tương tự như vậy, lý thuyết kinh tế mới về lao động di cư (NELM) 
cũng chưa đưa ra kết luận về việc di cư ra các thành phố sẽ làm tăng hay giảm bất bình đẳng thu nhập. 

Khá nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã cố gắng tìm hiểu mối quan hệ giữa đô thị hóa và bất bình đẳng thu 
nhập. Phần lớn các nghiên cứu này cố gắng xác định liệu có tồn tại mối quan hệ phi tuyến như giả thuyết của 
Kuznets hay không. Các nghiên cứu đã có về chủ đề này có thể chia thành hai nhóm: các nghiên cứu với dữ 
liệu của một nhóm các quốc gia, và các nghiên cứu cho một quốc gia cụ thể. 

Maket & cộng sự (2023) nghiên cứu cho nhóm các quốc gia châu Phi và cận Sahara trong giai đoạn 
2000-2020 cho thấy bất bình đẳng thu nhập tăng lên cùng với quá trình tích tụ đô thị trong giai đoạn đầu và 
giảm ở các giai đoạn đô thị hóa sau này. Mối quan hệ chữ U ngược giữa đô thị hóa và bất bình đẳng theo 
giả thuyết của Kuznets cũng được tìm thấy ở một số nghiên cứu trước đó như (Adams & Klobodu, 2019; 
Castells-Quintana & cộng sự, 2015; Sulemana & cộng sự, 2019).

Ali & cộng sự (2022) nghiên cứu tác động của đô thị hóa và công nghiệp hóa đến bất bình đẳng thu nhập 
theo giả thuyết đường cong Kuznets ở các quốc gia có thu nhập thấp, trung bình và cao trong giai đoạn 
1990–2014. Sử dụng phương pháp hồi quy lượng tử khoảnh khắc (MMQR), nghiên cứu tìm ra các kết quả 
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Tuy nhiên, cũng có các nghiên cứu không tìm thấy mối quan hệ giữa đô thị hóa và bất bình đẳng như giả 
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Centre (2017) sử dụng dữ liệu của Tanzania từ năm 1991 đến năm 2010 cho thấy không có mối quan hệ đáng 
kể nào giữa tích tụ đô thị và bất bình đẳng thu nhập. Oyvat (2016) nghiên cứu tác động của cơ cấu nông 
nghiệp và đô thị hóa đến bất bình đẳng thu nhập. Tác giả đã xem xét mối quan hệ giữa bất bình đẳng trong 
việc nắm giữ đất đai, đô thị hóa và bất bình đẳng thu nhập với dữ liệu chéo. Kết quả ước tính chỉ ra rằng bất 
bình đẳng trong việc nắm giữ đất đai có tác động đáng kể đến quá trình đô thị hóa và thu nhập đô thị cũng 
như sự bất bình đẳng. Hơn nữa, phân tích cho thấy đô thị hóa quá mức làm tăng bất bình đẳng thu nhập.

Như vậy, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về tác động của đô thị hóa đến bất bình đẳng thu nhập trên thế 
giới, kết quả của các nghiên cứu này chưa thực sự thống nhất. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về chủ đề này ở 
Việt Nam chưa nhiều, cần có thêm các nghiên cứu mới. Ngoài ra, trong trường hợp tồn tại mối quan hệ chữ 
U ngược giữa đô thị hóa và bất bình đẳng thì cần ước lượng giá trị điểm ngoặt để có các hàm ý chính sách 
cụ thể hơn. Nghiên cứu này sẽ bổ sung một phần vào khoảng trống nghiên cứu này. 

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu   
3.1. Dữ liệu    
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam trong giai đoạn 

2015-2019, bao gồm dữ liệu về chênh lệch thu nhập bình quân đầu người một tháng giữa nhóm 20% dân số 
giàu nhất và 20% dân số nghèo nhất phân theo địa phương, đại diện cho mức độ bất bình đẳng; tỷ lệ dân số 
thành thị trong tổng dân số - đại diện cho mức độ đô thị hóa; GDP bình quân đầu người theo giá thực tế; tỷ 
lệ lao động đã qua đào tạo trong lực lượng lao động; tỷ lệ thất nghiệp; số thuê bao intenet trung bình theo 
đầu người, đại diện cho mức độ kết nối của người dân ở các địa phương. Các dữ liệu này được thu thập từ 
dữ liệu trong Niên giám thống kê của 63 tỉnh/thành phố ở Việt Nam. Riêng chỉ số phản ánh mức độ tham 
gia của người dân ở cấp cơ sở - một chỉ số thành phần trong chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 
tỉnh (PAPI), đại diện cho chất lượng thể chế. Chỉ số PAPI được sử dụng để đo lường, đối sánh trải nghiệm 
và cảm nhận của người dân về mức độ hiệu quả quản trị của cơ quan hành chính. Cụ thể, thông qua hiệu 
quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở tất cả các tỉnh/
thành phố tại Việt Nam. Đo lường chỉ số PAPI được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam 
đề xuất từ năm 2009. Dữ liệu thu thập được nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng 
nhu cầu của người dân của chính quyền địa phương.
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quả ước tính chỉ ra rằng bất bình đẳng trong việc nắm giữ đất đai có tác động đáng kể đến quá trình đô 
thị hóa và thu nhập đô thị cũng như sự bất bình đẳng. Hơn nữa, phân tích cho thấy đô thị hóa quá mức 
làm tăng bất bình đẳng thu nhập. 

Như vậy, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về tác động của đô thị hóa đến bất bình đẳng thu nhập trên thế 
giới, kết quả của các nghiên cứu này chưa thực sự thống nhất. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về chủ đề 
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đẳng; tỷ lệ dân số thành thị trong tổng dân số - đại diện cho mức độ đô thị hóa; GDP bình quân đầu 
người theo giá thực tế; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong lực lượng lao động; tỷ lệ thất nghiệp; số thuê 
bao intenet trung bình theo đầu người, đại diện cho mức độ kết nối của người dân ở các địa phương. 
Các dữ liệu này được thu thập từ dữ liệu trong Niên giám thống kê của 63 tỉnh/thành phố ở Việt Nam. 
Riêng chỉ số phản ánh mức độ tham gia của người dân ở cấp cơ sở - một chỉ số thành phần trong chỉ số 
hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), đại diện cho chất lượng thể chế. Chỉ số PAPI 
được sử dụng để đo lường, đối sánh trải nghiệm và cảm nhận của người dân về mức độ hiệu quả quản 
trị của cơ quan hành chính. Cụ thể, thông qua hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch 
vụ công của chính quyền địa phương ở tất cả các tỉnh/thành phố tại Việt Nam. Đo lường chỉ số PAPI 
được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đề xuất từ năm 2009. Dữ liệu thu thập được 
nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân của chính quyền 
địa phương. 

Bảng 1: Tóm tắt các biến có trong mô hình và tác động kỳ vọng 
Biến số Trung bình Độ lệch chuẩn GT nhỏ nhất GT lớn nhất Dấu kỳ vọng 
INQ 7,48 1,37 3,48 12,65 (biến phụ thuộc) 
UR 28,73 17,28 9,80 87,26 + 
UR2 1123,00 1553,82 96,04 7614,31 - 
LGDP 3,53 0,48 2,64 5,42 + 
LGDP2 12,67 3,73 6,96 29,39 - 
HUMCAP 19,37 7,41 8,20 48,50 - 
UNEM 1,75 1,41 0,08 10,90 + 
INTERNET 0,49 0,80 0,01 5,89 + 
PAPI 5,20 0,49 4,11 6,81 - 

Ghi chú: Số quan sát của tất cả các biến là 315 
Nguồn: Xử lý của tác giả từ dữ liệu nghiên cứu. 
 

3.2. Phương pháp nghiên cứu    

Nghiên cứu này sử dụng mô hình sau đây nhằm kiểm định giả thuyết về mối quan hệ chữ U ngược giữa 
đô thị hóa và bất bình đẳng thu nhập:  
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Trong đó, với tỉnh i trong năm t: 

INQ là chênh lệch thu nhập trung bình theo tháng của nhóm 20% dân số giàu nhất và 20% dân số nghèo 

nhất – đại diện cho mức độ bất bình đẳng của tỉnh; 
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UR là tỷ lệ phần trăm dân số thành thị trong tổng dân số, đại diện cho mức độ đô thị hóa; 
LGDP là GDP bình quân đầu người tính theo giá cố định năm 2010, được lấy ở logarit; 
UR2 và LGDP2 lần lượt là bình phương của biến UR và LGDP, hai biến số này được đưa vào mô hình 

nhằm kiểm định giả thuyết của Kuznets về mối quan hệ chữ U ngược giữa mức độ phát triển và bất bình 
đẳng; 

X là vector các biến kiểm soát trong mô hình, bao gồm: tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 
trong lực lượng lao động, số thuê bao internet bình quân đầu người, và chỉ số phản ánh mức độ tham gia 
của người dân ở cấp cơ sở - một chỉ số thành phần của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) – đại diện cho chất lượng thể chế. 

μi là các yếu tố đặc trưng của tỉnh không quan sát được và không thay đổi theo thời gian; εit là sai số ngẫu 
nhiên của mô hình; β0 - β3 và δ - vector hệ số của biến kiểm soát - là các tham số cần ước lượng.

Nghiên cứu sẽ lựa chọn giữa các kỹ thuật ước lượng bình phương nhỏ nhất gộp (Pooled OLS), mô hình 
tác động cố định (Fixed-effects, FE), và mô hình tác động ngẫu nhiên (Random-effects, RE) thông qua kiểm 
định Hausman và kiểm định nhân tử Lagrange của Breusch – Pagan. Cụ thể, kiểm định Hausman để lựa 
chọn giữa mô hình FE và RE. Giả thuyết Ho của kiểm định Hausman là “Mô hình ước lượng tác động ngẫu 
nhiên là phù hợp”. Nếu giả thuyết Ho bị bác bỏ (P<0,05), mô hình ước lượng tác động cố định sẽ được lựa 
chọn. Trong trường hợp mô hình RE được lựa chọn, kiểm định nhân tử Lagrange của Breusch – Pagan sẽ 
được sử dụng để lựa chọn giữa mô hình RE và OLS gộp. Giả thuyết Ho của kiểm định này là “Mô hình OLS 
gộp là phù hợp”. Nếu giả thuyết Ho bị bác bỏ, mô hình RE sẽ được lựa chọn.

4. Kết quả và thảo luận   
Hình 1 trình bày mối quan hệ giữa đô thị hóa và bất bình đẳng thu nhập theo đường cong Kuznets hình 

chữ U ngược. Hình đầu tiên là biểu đồ phân tán hiển thị mối quan hệ ngày càng tăng của bất bình đẳng trong 
giai đoạn đầu của quá trình đô thị hóa, đạt đến điểm cao nhất ở một thời điểm nào đó, và giảm dần ở giai 

 5

 

Hình 1: Mối quan hệ chữ U ngược giữa đô thị hóa và bất bình đẳng thu nhập 

 

 
                            Nguồn: Xử lý của tác giả từ dữ liệu nghiên cứu. 
 

Kiểm định Hausman có giá trị xác suất là 0,002 < 0,05, điều này có nghĩa là giả thuyết Ho, mô hình tác 
động ngẫu nhiên là phù hợp, bị bác bỏ. Do đó mô hình tác động cố định (FE) sẽ được lựa chọn. Bảng 2 
trình bày kết quả ước lượng từ mô hình tác động cố định (FE). 

Hình 1: Mối quan hệ chữ U ngược giữa đô thị hóa và bất bình đẳng thu nhập
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đoạn sau. Hình thứ hai hiển thị sơ đồ giá trị ước lượng của biến bất bình đẳng thu nhập theo biến số phản 
ánh đô thị hóa. Điểm cực đại được chỉ định bởi đường thẳng đứng màu đỏ. Sử dụng phần mềm Stata phiên 
bản 15.1, bước ngoặt đạt được khi tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35,18%.

Kiểm định Hausman có giá trị xác suất là 0,002 < 0,05, điều này có nghĩa là giả thuyết Ho, mô hình tác 
động ngẫu nhiên là phù hợp, bị bác bỏ. Do đó mô hình tác động cố định (FE) sẽ được lựa chọn. Bảng 2 trình 
bày kết quả ước lượng từ mô hình tác động cố định (FE).
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Bảng 2: Kết quả ước lượng 
Biến độc lập Hệ số ước lượng Sai số chuẩn vững P>t 

UR 0,157** 0,069 0,026 
UR2 -0,001* 0,001 0,081 
LGDP 14,181*** 3,503 0,000 
LGDP2 -1,941*** 0,412 0,000 
HUMCAP -0,062** 0,025 0,017 
UNEM 0,088** 0,035 0,014 
INTERNET 0,204 0,198 0,307 
PAPI 0,025 0,113 0,828 
Số quan sát 315 
Số nhóm 63 
R bình phương 0,364 
F test Prob>chi2 = 0,000   
Kiểm định Hausman Prob>chi2 = 0,002   

Ghi chú: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1; hệ số ước lượng của các biến giả thời gian không được trình bày ở 
đây. 
Nguồn: Kết quả ước lượng từ dữ liệu nghiên cứu. 
 

Kết quả cho thấy hệ số của biến UR mang dấu dương, hệ số biến UR2 mang dấu âm và có ý nghĩa thống 
kê. Như vậy nghiên cứu này tiếp tục cho thấy có tồn tại mối quan hệ chữ U ngược giữa đô thị hóa và 
bất bình đẳng ở Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, tỷ lệ dân số thành thị tăng lên kéo theo bất bình đẳng 
gia tăng. Tuy nhiên, sau khi đạt đến ngưỡng nhất định, gia tăng tỷ lệ dân số đô thị làm giảm bất bình 
đẳng. Kết quả này tương đồng với một số nghiên cứu như Wu & Rao (2017), He & Zhang (2022) hay 
Cheng & cộng sự (2023) với dữ liệu của Trung Quốc; Mahumane & Mulder (2022) nghiên cứu cho 
Mozambique, và Sagala & cộng sự (2014) với trường hợp của Indonesia. 

Nghiên cứu này cho thấy bất bình đẳng ở các tỉnh của Việt Nam có xu hướng giảm xuống khi tỷ lệ đô 
thị hóa vượt qua ngưỡng khoảng 35,18%, với các yếu tố khác không đổi. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều 
so với kết quả nghiên cứu của Sagala & cộng sự (2014) khi cho thấy điểm ngoặt ở Indonesia đạt được 
khi tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 46-50%. Điều này phản ánh quá trình đô thị hóa ở Việt Nam có tính bao trùm 
khá cao. Quá trình phát triển và mở rộng các đô thị không có sự đánh đổi quá lớn giữa phát triển kinh 
tế và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Đặc biệt, đô thị hóa ở Việt Nam có thể đang tạo ra hiệu 
ứng lan tỏa tích cực tới các khu vực nông thôn xung quanh. Thực tế cho thấy quá trình đô thị hóa ở 
nước ta gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, thay đổi cơ cấu lao động và cơ cấu ngành kinh tế. Năm 
2019, dân số Việt Nam xấp xỉ 96,5 triệu người. Trong đó, lao động đang hoạt động ở khu vực nông-lâm 
nghiệp- thủy sản chiếm gần 35% lực lượng lao động; lao động ở khu vực công nghiệp và xây dựng hơn 
16 triệu người, chiếm trên 29%; lao động ở khu vực dịch vụ khoảng 19,6 triệu người, chiếm gần 36% 
(Nguyễn Tố Lăng, 2021). Như vậy lao động ở Việt Nam hoạt động trong khu vực phi nông nghiệp 
chiếm tỷ trọng chính. Di cư từ nông thôn ra thành thị đang có nhiều cơ hội để thích ứng với khu vực 
kinh tế đô thị và có được việc làm trong khu vực phi nông nghiệp với thu nhập cao hơn. Lao động di 
cư không chỉ cải thiện được thu nhập của chính bản thân họ mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế ở quê 
hương. Lập luận này càng có căn cứ khi hệ số ước lượng của biến thu nhập bình quân đầu người (LGDP) 
mang dấu dương, hệ số biến bình phương thu nhập bình quân đầu người (LGDP2) mang dấu âm và đều 
có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Tăng trưởng kinh tế mặc dù lúc đầu mang tính tập trung và làm gia tăng 
bất bình đẳng nhưng sau đó đã góp phần làm tăng nguồn lực và tạo cơ hội để phân phối thu nhập một 
cách công bằng hơn.   

Kết quả ước lượng của hệ số biến phản ánh tỷ lệ lao động đã qua đào tạo mang dấu âm và có ý nghĩa 
thống kê ở mức 5%. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong lực lượng lao động tăng lên sẽ làm cho mức 
độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập giảm xuống. Thu nhập từ lao động là nguồn thu nhập chính 

Kết quả cho thấy hệ số của biến UR mang dấu dương, hệ số biến UR2 mang dấu âm và có ý nghĩa thống 
kê. Như vậy nghiên cứu này tiếp tục cho thấy có tồn tại mối quan hệ chữ U ngược giữa đô thị hóa và bất 
bình đẳng ở Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, tỷ lệ dân số thành thị tăng lên kéo theo bất bình đẳng gia tăng. 
Tuy nhiên, sau khi đạt đến ngưỡng nhất định, gia tăng tỷ lệ dân số đô thị làm giảm bất bình đẳng. Kết quả 
này tương đồng với một số nghiên cứu như Wu & Rao (2017), He & Zhang (2022) hay Cheng & cộng sự 
(2023) với dữ liệu của Trung Quốc; Mahumane & Mulder (2022) nghiên cứu cho Mozambique, và Sagala 
& cộng sự (2014) với trường hợp của Indonesia.

Nghiên cứu này cho thấy bất bình đẳng ở các tỉnh của Việt Nam có xu hướng giảm xuống khi tỷ lệ đô thị 
hóa vượt qua ngưỡng khoảng 35,18%, với các yếu tố khác không đổi. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với 
kết quả nghiên cứu của Sagala & cộng sự (2014) khi cho thấy điểm ngoặt ở Indonesia đạt được khi tỷ lệ đô 
thị hóa đạt từ 46-50%. Điều này phản ánh quá trình đô thị hóa ở Việt Nam có tính bao trùm khá cao. Quá 
trình phát triển và mở rộng các đô thị không có sự đánh đổi quá lớn giữa phát triển kinh tế và bất bình đẳng 
trong phân phối thu nhập. Đặc biệt, đô thị hóa ở Việt Nam có thể đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực tới 
các khu vực nông thôn xung quanh. Thực tế cho thấy quá trình đô thị hóa ở nước ta gắn liền với quá trình 
công nghiệp hóa, thay đổi cơ cấu lao động và cơ cấu ngành kinh tế. Năm 2019, dân số Việt Nam xấp xỉ 96,5 
triệu người. Trong đó, lao động đang hoạt động ở khu vực nông-lâm nghiệp- thủy sản chiếm gần 35% lực 
lượng lao động; lao động ở khu vực công nghiệp và xây dựng hơn 16 triệu người, chiếm trên 29%; lao động 
ở khu vực dịch vụ khoảng 19,6 triệu người, chiếm gần 36% (Nguyễn Tố Lăng, 2021). Như vậy lao động ở 
Việt Nam hoạt động trong khu vực phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng chính. Di cư từ nông thôn ra thành thị 
đang có nhiều cơ hội để thích ứng với khu vực kinh tế đô thị và có được việc làm trong khu vực phi nông 
nghiệp với thu nhập cao hơn. Lao động di cư không chỉ cải thiện được thu nhập của chính bản thân họ mà 
còn góp phần thúc đẩy kinh tế ở quê hương. Lập luận này càng có căn cứ khi hệ số ước lượng của biến thu 
nhập bình quân đầu người (LGDP) mang dấu dương, hệ số biến bình phương thu nhập bình quân đầu người 
(LGDP2) mang dấu âm và đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Tăng trưởng kinh tế mặc dù lúc đầu mang 
tính tập trung và làm gia tăng bất bình đẳng nhưng sau đó đã góp phần làm tăng nguồn lực và tạo cơ hội để 
phân phối thu nhập một cách công bằng hơn.  
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Kết quả ước lượng của hệ số biến phản ánh tỷ lệ lao động đã qua đào tạo mang dấu âm và có ý nghĩa 
thống kê ở mức 5%. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong lực lượng lao động tăng lên sẽ làm cho mức độ bất 
bình đẳng trong phân phối thu nhập giảm xuống. Thu nhập từ lao động là nguồn thu nhập chính của các hộ 
gia đình ở Việt Nam, đặc biệt là các hộ nghèo (Nguyễn Thị Hoài Thu & cộng sự, 2022). Chính vì vậy, tỷ 
lệ lao động được đào tạo gia tăng làm tăng thu nhập cho đại bộ phận dân số và làm giảm chênh lệch trong 
phân phối thu nhập giữa các hộ gia đình. Thống nhất với kết quả này, hệ số của biến tỷ lệ thất nghiệp mang 
dấu dương và có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Thất nghiệp gia tăng làm tăng bất bình đẳng trong phân phối 
thu nhập. 

Nghiên cứu này đưa thêm biến số thuê bao internet trung bình của tỉnh để phản ánh mức độ kết nối của 
người dân. Hệ số ước lượng của biến số này mang dấu dương nhưng không có ý nghĩa thống kê. Mặc dù 
bất bình đẳng số là một trong những nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng thu nhập, mức độ bao phủ cao của 
internet ở Việt Nam có thể là nguyên nhân dẫn đến không tìm thấy bằng chứng về tác động làm gia tăng 
bất bình đẳng của yếu tố này. Phi Long (2022) cho thấy số lượng người dùng internet ở Việt Nam tính đến 
tháng 9 năm 2022 vào khoảng 70 triệu người, tương đương 70% dân số cả nước. Theo đó, lượng người dùng 
internet ở Việt Nam xếp thứ 12 trên thế giới và đứng thứ 6 ở châu Á. Trong nghiên cứu này, hệ số của biến 
phản ánh mức độ tham gia của người dân ở cấp cơ sở, đại diện cho chất lượng thể chế, không có ý nghĩa 
thống kê. Ảnh hưởng phức tạp của thể chế đối với đảm bảo công bằng đã được chỉ ra trong nhiều nghiên 
cứu. Chẳng hạn như Chong & Gradstein (2007) chỉ ra rằng chất lượng thể chế có thể làm gia tăng bất bình 
đẳng. Kết quả này không phủ nhận việc cải cách thể chế có thể làm giảm bất bình đẳng mà hàm ý rằng các 
yếu tố chính trị có thể cản trở việc thực hiện mục tiêu này. Tuy vậy, tác động của thể chế đến bất bình đẳng ở 
Việt Nam cần được nghiên cứu thêm thông qua các thước đo về chất lượng thể chế cũng như bất bình đẳng 
thu nhập khác nhau.

5. Kết luận và hàm ý chính sách    
Nghiên cứu này đánh giá tác động của đô thị hóa đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam với dữ liệu của 

63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn 2015-2019 và mô hình tác động cố định. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ chữ U ngược giữa mức độ đô thị hóa và bất bình đẳng thu nhập ở 
Việt Nam theo giả thuyết của Kuznets. Đô thị hóa trong giai đoạn đầu làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập, 
tuy nhiên sau khi vượt qua một ngưỡng nhất định, đô thị hóa làm giảm bất bình đẳng. Kết quả này gợi ý rằng 
các chính sách giảm bất bình đẳng cần phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế. Ở các địa phương đang có tỷ 
lệ đô thị hóa thấp và đang đẩy nhanh quá trình này, cần kết hợp các công cụ chính sách khác nhằm đảm bảo 
bất bình đẳng không gia tăng một cách nghiêm trọng. Trong khi đó, các địa phương đã có tỷ lệ đô thị hóa ở 
mức cao cần tiếp tục duy trì tính bao trùm trong quá trình phát triển. Nghiên cứu này cho thấy bất bình đẳng 
ở các tỉnh của Việt Nam có xu hướng giảm xuống khi tỷ lệ đô thị hóa vượt qua ngưỡng khoảng 35,18%. Tỷ 
lệ này thấp hơn rất nhiều so với kết quả ở một số nghiên cứu trên thế giới. Đây là một tín hiệu tích cực cho 
thấy quá trình đô thị hóa ở Việt Nam có tính bao trùm và lan tỏa khá cao. Đô thị hóa có thể đang không tạo 
ra chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn quá lớn, đồng thời có tính bao trùm trong từng khu vực 
thành thị và khu vực nông thôn. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy có đến 49 trong tổng số 63 tỉnh/thành 
phố ở Việt Nam đang có tỷ lệ đô thị hóa thấp hơn ngưỡng này trong năm 2019. Điều đó cho thấy bất bình 
đẳng trong phân phối thu nhập có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới khi mà các tỉnh phấn đấu đạt 
được các mục tiêu về tỷ lệ đô thị hóa đã đề ra. Kết quả của nghiên cứu này cũng cho thấy vai trò quan trọng 
của giải quyết việc làm và đào tạo lao động đối với giảm bất bình đẳng thu nhập. Các chính sách về việc 
làm không chỉ góp phần làm giảm bất bình đẳng mà còn trực tiếp góp phần đạt được các mục tiêu phát triển 
bền vững khác, trong đó có mục tiêu giảm nghèo và mục tiêu về việc làm. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cho 
thấy cần chú ý các yếu tố có thể cản trở mục tiêu công bằng trong quá trình cải cách thể chế ở Việt Nam.

Nghiên cứu này chỉ đánh giá tác động của đô thị hóa đến bất bình đẳng ở Việt Nam trong giai đoạn 2015-
2019. Từ năm 2020, kinh tế - xã hội của Việt Nam bắt đầu chịu tác động của đại dịch Covid-19. Bất bình 
đẳng thu nhập trong giai đoạn này có các biến động đặc biệt. Cụ thể, hệ số GINI chấm dứt xu hướng tăng 
liên tục của giai đoạn trước đó và giảm xuống trong năm 2020. Tuy nhiên từ năm 2020 đến nay, hệ số GINI 
có xu hướng gia tăng trở lại. Các nghiên cứu trong tương lai có thể nghiên cứu thêm ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 lên mối quan hệ của đô thị hóa và bất bình đẳng, đồng thời tiếp tục đánh giá tác động của đô thị 
hóa đến bất bình đẳng trong giai đoạn từ sau năm 2020.
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nghiệp theo hướng hiện đại’, Tạp chí Cộng sản, truy cập lần cuối ngày 02 tháng 01 năm 2023, từ <https://www.
tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/nhan-dien-van-de-do-thi-va-quan-
ly-phat-trien-do-thi-khi-dat-nuoc-dan-tro-thanh-nuoc-cong-nghiep-theo-huong-hien-dai-ky--1>.

Nguyễn Thị Hoài Thu, Hồ Thị Hoa, Nguyễn Minh Tiến & Đỗ Hồng Anh (2022), ‘Phân tích thực trạng bất bình đẳng 
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Tóm tắt:
Nghiên cứu đánh giá tác động của phân cấp tài khoá và một số nhân tố kinh tế đến bất bình 
đẳng thu nhập ở Việt Nam với dữ liệu cấp tỉnh trong giai đoạn 2016-2020. Với phương pháp 
GLS (generalized least square), kết quả nghiên cứu cho thấy rằng: (i) Phân cấp tài khóa có tác 
động tích cực đến giảm bất bình đẳng thu nhập; (ii) Kiểm soát tham nhũng, kiểm soát quy mô 
dân số và tăng trưởng kinh tế địa phương cũng đóng vai trò tích cực cải thiện bất bình đẳng 
thu nhập địa phương. Kết quả nghiên cứu này tương đối thống nhất với các kết quả nghiên 
cứu quốc tế cho nhóm quốc gia phát triển trong giai đoạn những năm 1970 đến trước những 
năm 2000, đồng thời khá khác biệt so với nghiên cứu trong bối cảnh một số quốc gia đang 
phát triển trên thế giới. Để thúc đẩy quá trình thực hiện mục tiêu giảm bất bình đẳng thu nhập, 
chính quyền địa phương cần thực hiện tăng cường phân cấp tài khóa qua tăng nguồn thu; tăng 
cường minh bạch và kiểm soát tham nhũng tại địa phương; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cần 
đi kèm với chính sách phân phối thu nhập hợp lý, và kiểm soát gia tăng dân số nhằm thúc đẩy 
quá trình giảm bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam một cách hiệu quả.
Từ khóa: Phân cấp tài khóa, bất bình đẳng thu nhập, Việt Nam.
Mã JEL: E24, O11, O16.

The impact of fiscal decentralization on income inequality in Vietnam
Abstract:
The research evaluates the impact of fiscal decentralization on income inequality in Vietnam 
with provincial-level data from 2016-2020. With the GLS (generalized least square) method, 
the results show that (i) Fiscal decentralization has a positive impact on reducing income 
inequality; (ii) Controlling corruption as well as population size and enhancing provincial 
economic growth also play a positive role in reducing income inequality. The results of this 
study are relatively consistent with research for developed countries in the period from the 
1970s to the 2000s but quite different from research for developing countries in the world. 
To reduce income inequality, local governments need to strengthen fiscal decentralization 
through increasing revenue sources, enhancing transparency and controlling corruption 
issues, promoting economic growth accompanied by income distribution policy, and 
controlling population growth to reduce income inequality in Vietnam effectively.
Keywords: Fiscal decentralization, income inequality, Vietnam.
JEL codes: E24, O11, O16.
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1. Đặt vấn đề
Vấn đề bất bình đẳng nói chung và bất bình đẳng thu nhập nói riêng luôn là nội dung được nhiều quốc gia 

và các nhà nghiên cứu kinh tế - xã hội quan tâm vì mỗi thành tựu ghi nhận bước tiến về sự bình đẳng luôn là 
một trong những thang đo của sự tiến bộ xã hội. OECD (2011) nhấn mạnh rằng bất bình đẳng thu nhập phản 
ánh cách thức nguồn lực vật chất được phân phối như thế nào trong xã hội. Tình trạng bất bình đẳng về thu 
nhập là hệ quả của sự khác biệt trong chính sách phân phối thu nhập giữa các nhóm dân cư ở mỗi khu vực, 
mỗi địa phương (Dollar & Kraay, 2002). Trong khi đó, phân cấp tài khóa (Fiscal decentralization) lại là nhân 
tố ảnh hưởng quan trọng đến quá trình thực hiện phân phối và tái phân phối trong nền kinh tế. Phân cấp tài 
khóa liên quan đến sự phân phối nguồn lực công giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương 
trong đó nhấn mạnh hai vấn đề cơ bản là sự phân chia nguồn thu và nhiệm vụ chi (Davey, 2004). Phân cấp 
tài khóa ngày càng được quan tâm dưới cả góc độ lý thuyết lẫn thực tiễn khi sự khác biệt giữa vấn đề tập 
trung và phi tập trung ở các lĩnh vực trong xã hội được đưa ra cân nhắc, so sánh và được coi như quan điểm 
mang tính quyết định trong quản lý nói chung và phân phối thu nhập nói riêng. 

Các nghiên cứu về tác động của phân cấp tài khoá đến bất bình đẳng thu nhập được tiến hành khá đa dạng 
cho nhóm các quốc gia phát triển, đang phát triển, nhưng kết quả thu được không đồng nhất. Nghiên cứu lý 
thuyết cũng chia thành hai dòng nghiên cứu theo hướng phân cấp tài khoá làm trầm trọng tình trạng bất bình 
đẳng thu nhập (Oates, 1972); hoặc có tác động tích cực đến phân phối thu nhập (McKinnon, 1995). Nghiên 
cứu thực nghiệm cho nhóm nước phát triển (Ezcurra & Pascual, 2008; Gil & cộng sự, 2004) hay cho mẫu 
nghiên cứu bao gồm cả nước phát triển và đang phát triển (Lessmann, 2012) cho thấy càng thúc đẩy phân 
cấp tài khoá quốc gia sẽ càng có xu hướng giảm bất bình đẳng thu nhập. Ngược lại, nghiên cứu cho nhóm 
các nước đang phát triển (Rodríguez Pose & Ezcurra, 2010) hoặc trong bối cảnh một số quốc gia đang phát 
triển (Zhang & Kanbur, 2005; Bardhan & Mookherjee, 2006) lại cho thấy tương quan ngược chiều trong 
tác động này. 

Tại Việt Nam, sau khi 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) được Liên Hợp Quốc thông qua vào cuối 
năm 2015 bao gồm cả mục tiêu giảm bất bình đẳng, chúng ta đã có những chiến lược cụ thể cho giai đoạn 
2016-2020 và định hướng cho đến năm 2030 để đạt được những mục tiêu này. Trong thời gian này, bất bình 
đẳng thu nhập thu được thành tựu đáng kể khi nhóm thu nhập cao nhất so với nhóm thu nhập thấp nhất đã có 
sự rút ngắn từ 10 lần xuống 7 lần trong giai đoạn 2016-2020 (Tổng cục Thống kê, 2021); trong khi đó phân 
cấp tài khoá theo nguồn thu nội địa gia tăng từ 80% lên đến khoảng 84% trong cùng giai đoạn (Tổng cục 
Thống kê, 2021). Vượt qua nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội giai đoạn này, kết quả đạt được trong nỗ lực 
thúc đẩy phân cấp tài khoá và giảm bất bình đẳng ở Việt Nam rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, liệu phân cấp tài 
khoá ngày càng mạnh mẽ có thực sự là yếu tố góp phần làm giảm bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam như ở 
nhiều quốc gia hay không vẫn còn là nội dung chưa được nghiên cứu nhiều trong thời gian vừa qua. Để góp 
phần trả lời cho câu hỏi trên, phần sau của nghiên cứu sẽ được trình bày gồm 3 nội dung chính: (i) Tổng quan 
nghiên cứu; (ii) Mô hình, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu; (iii) Kết quả và thảo luận và (iv) Kết luận. 

2. Tổng quan nghiên cứu
Theo các nghiên cứu lý thuyết, tác động của phân cấp tài khóa đến bất bình đẳng phân phối thu nhập 

có thể cho tác động tiêu cực (Oates, 1972) nhưng cũng có thể cho tác động tích cực (McKinnon, 1995). Lý 
thuyết thế hệ thứ nhất (Oates, 1972) dựa trên quan điểm cho rằng phân cấp tài khóa càng mạnh mẽ, chính 
quyền địa phương càng nỗ lực tham gia vào quá trình tái phân phối thu nhập. Điều này sẽ tạo ra sự dịch 
chuyển của các hộ thu nhập thấp hơn di cư đến các khu vực có cơ chế phân phối hào phóng trong khi các hộ 
thu nhập cao lại di cư đến các khu vực có cơ chế thuế tối thiểu. Quá trình dịch chuyển có thể khiến bức tranh 
bất bình đẳng của một khu vực thay đổi, nhưng về tổng thể nền kinh tế thì không có sự khác biệt đáng kể. 
Hơn nữa, việc di chuyển lao động sẽ khiến kinh tế khó có thể đạt được tăng trưởng và phát triển bền vững 
(Prud’homme, 1995). Hệ quả là, với nguồn thu ít ỏi hơn trước, nỗ lực tái phân phối của chính quyền địa 
phương sẽ không hiệu quả trong việc thay đổi phân phối thu nhập quốc dân. Do đó, bất bình đẳng sẽ trầm 
trọng hơn trước đây. Tuy nhiên, lý thuyết thế hệ thứ hai luận giải theo một hướng khác. McKinnon (1995) và 
Qian & Weingast (1997) cho rằng sự phụ thuộc vào quá trình chuyển giao sẽ khiến chính quyền địa phương 
khó tự chủ trong việc thực thi các chính sách kinh tế - xã hội đặc thù, trong đó sự cải thiện nguồn thu của địa 
phương sẽ tạo ra sự cân bằng và giúp địa phương có thể chủ động cải thiện các vấn đề kinh tế - xã hội tốt hơn, 
trong đó có cải thiện bất bình đẳng thu nhập. Theo dòng quan điểm của lý thuyết này, Padovano (2007) trình 
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bày một mô hình kinh tế chính trị trong đó việc tái phân phối được thực hiện hiệu quả hơn bởi địa phương. 
Địa phương càng độc lập trong vấn đề thu và chi thì hiệu quả cải thiện bất bình đẳng thu nhập lại càng cao 
hơn. Ngoài nghiên cứu lý thuyết, kết quả của các nghiên cứu thực nghiệm khá phân tán. 

Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy rằng tăng cường phân cấp tài khóa sẽ làm giảm bất bình đẳng 
thu nhập. Phân cấp tài khóa được coi là yếu tố giúp giảm chênh lệch thu nhập ở các nước thuộc Liên minh 
Châu Âu (Ezcurra & Pascual, 2008) và các nước OECD (Gil & cộng sự, 2004). Sepulveda & Martinez-
Vazquez (2011) nghiên cứu mối quan hệ giữa phân cấp tài khóa và bất bình đẳng thu nhập bằng cách sử dụng 
mức trung bình 5 năm trong giai đoạn 1971-2000 cho mẫu gồm 56 quốc gia. Kết quả ước lượng cho thấy 
phân cấp tài khóa sẽ làm giảm bất bình đẳng thu nhập trong điều kiện quy mô ngân sách ít nhất đạt khoảng 
20% GDP của nền kinh tế. Tselios & cộng sự (2011) đánh giá tác động này bằng cách sử dụng bảng dữ liệu 
gồm 102 khu vực thuộc Liên minh Châu Âu trong giai đoạn 1995-2000. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức 
độ phân cấp tài khóa cao hơn sẽ làm giảm bất bình đẳng trong khu vực. Tuy nhiên, hiệu ứng này giảm dần 
khi mức thu nhập bình quân đầu người trong khu vực tăng lên. Lessmann (2012) xem xét tác động của phân 
cấp tài khóa đối với sự bất bình đẳng thu nhập trong các khu vực bằng cách sử dụng một nhóm gồm 54 quốc 
gia phát triển và đang phát triển từ năm 1980 đến năm 2009. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng phân 
cấp tài khóa có xu hướng giảm bất bình đẳng thu nhập của quốc gia. Các quốc gia có mức độ phát triển càng 
cao thì tác động của phân cấp tài khóa đến giảm bất bình đẳng thu nhập sẽ càng lớn. Sacchi & Saloti (2014) 
nghiên cứu cho 23 quốc gia OECD giai đoạn 1971-2000 cũng cho kết quả tương tự. Vai trò quan trọng của 
phân cấp tài khoá xét trên cả góc độ thu - chi đều tác động lớn đến cải thiện bất bình đẳng thu nhập. Nghiên 
cứu còn nhấn mạnh hơn nữa về vai trò phân cấp tài khoá dưới góc độ thu, đặc biệt là các nguồn thu thuế sẽ 
có vai trò quan trọng nhất cải thiện bất bình đẳng thu nhập. 

Một số nghiên cứu thực nghiệm khác lại cho thấy tăng cường mức độ phân cấp tài khóa lại có xu hướng 
làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập trong một số bối cảnh cụ thể. Zhang & Kanbur (2005) đã chứng minh 
rằng tăng cường phân cấp tài khóa ở Trung Quốc sẽ làm tăng bất bình đẳng thu nhập. Nghiên cứu của 
Bardhan & Mookherjee (2006) cho rằng phân cấp tài khóa sẽ có tác động tiêu cực đến bất bình đẳng thu 
nhập nếu quốc gia hoặc địa phương đó có hệ thống giải trình trách nhiệm kém minh bạch. Một nghiên cứu 
khác (Hindriks & Gareth, 2006) lại cho thấy rằng phân cấp tài khóa sẽ có tác động tích cực đến giảm bất 
bình đẳng thu nhập trong một ngưỡng nhất định. Nghiên cứu của Rodríguez Pose & Ezcurra (2010) lại phát 
hiện ra rằng phân cấp tài khóa mức độ cao sẽ làm gia tăng bất bình đẳng về thu nhập giữa các khu vực ở các 
nước nghèo. 

Các nghiên cứu về tác động của phân cấp tài khoá đến bất bình đẳng thu nhập cho Việt Nam bắt đầu 
được các nhà nghiên cứu quan tâm trong thời gian gần đây. Nghiên cứu Nguyen & cộng sự (2020) đã cho 
thấy có mối quan hệ đồng thời giữa kiểm soát tham nhũng và phân cấp tài khoá tới giảm bất bình đẳng thu 
nhập, hay có thể tồn tại mối quan hệ phi tuyến của phân cấp tài khoá tới bất bình đẳng thu nhập nhưng chiều 
tác động là không đồng nhất theo thời gian (Hung & Thanh, 2022). Rộng hơn nữa, một số nghiên cứu khác 
cũng cho thấy tác động tích cực của thúc đẩy phân cấp tài khoá sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội nói chung ở Việt Nam (Bui & cộng sự, 2022). Các nghiên cứu đã được thực hiện cho thấy 
tồn tại tương tác giữa phân cấp tài khoá và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam, tuy nhiên, xu hướng tác động 
lại chưa được khẳng định rõ ràng và chưa nhiều nghiên cứu được tiến hành cho thời gian gần đây. Do vậy, 
nghiên cứu tập trung nghiên cứu về tác động của phân cấp tài khoá và một số yếu tố kinh tế - xã hội tới bất 
bình đẳng thu nhập trong giai đoạn 2016-2020 với dữ liệu cấp tỉnh nhằm cung cấp thêm minh chứng thực 
nghiệm cho tác động này. 

3. Mô hình, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu
Ngoài phân cấp tài khóa, theo nghiên cứu của Osakwe & Solleder (2023), các nhân tố có tác động đến bất 

bình đẳng thu nhập ở khu vực có thể được đại diện bởi các biến số về tăng trưởng quy mô kinh tế của khu 
vực, tình trạng nguồn lao động của khu vực, tình trạng nguồn nhân lực được hưởng giáo dục và đào tạo, quy 
mô dân số và đặc điểm địa lý khu vực, thể chế hay các cơ chế quản lý Nhà nước ở khu vực. Trên cơ sở đó, 
bài nghiên cứu đề xuất mô hình như sau : 

IE it = α0 + α1*FDit + α2*EG it + α3*UNEMit + α4* EDUit + α5* POPit + α6* Papi4it + εit (1)
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Trong đó:
IE it: Mức độ bất bình đẳng của tỉnh i trong năm t. Chỉ số bất bình đẳng được đo lường thông qua tỷ lệ 

20/20 (số lần mà thu nhập của 20% người giàu nhất cao hơn so với 20% người nghèo nhất của tỉnh i trong 
năm t).

FDit: mức độ phân cấp tài khóa của tỉnh i trong năm t. Chỉ số phân cấp tài khóa được đo bằng tỷ lệ của 
nguồn thu của chính quyền địa phương của tỉnh i trong tổng nguồn thu của tỉnh i trong năm t, và được tính 
theo tỷ lệ phần trăm (Oates, 1972). Giá trị FD luôn nhỏ hơn 1, nếu giá trị này càng lớn thì càng thể hiện mức 
độ phân cấp càng cao. 

EG it: tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh i trong năm t. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh i được đo lường 
qua tốc độ tăng trưởng của giá trị GRDP thực tế (theo giá so sánh năm 2010) của tỉnh i trong năm t so với 
năm trước đó, và được tính theo tỷ lệ phần trăm. 

UNEMit: tỷ lệ thất nghiệp trong tổng số lao động trên 15 tuổi của tỉnh i trong năm t, và được tính theo tỷ 
lệ phần trăm.

EDUit: tỷ lệ lao động được đào tạo trong tổng số lao động trên 15 tuổi của tỉnh i trong năm t, và được tính 
theo tỷ lệ phần trăm.

POPit: quy mô dân số của tỉnh i trong năm t. Số liệu được lấy logarit tự nhiên.
Papi4it: Chỉ số đo lường mức độ kiểm soát tham nhũng cấp tỉnh của tỉnh i trong năm t. Số liệu được thu 

thập theo chỉ số Papi4 dựa trên công bố về dữ liệu quản trị hành chính công (PAPI) cấp tỉnh.
3.2. Dữ liệu
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập dựa trên các số liệu của 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam trong giai đoạn 

2016-2020 nhằm đánh giá vai trò của phân cấp tài khoá trong mục tiêu giảm bất bình đẳng thu nhập trong 
giai đoạn đầu thực hiện chiến lược hướng tới SDGs của Việt Nam. Giai đoạn sau năm 2020, nền kinh tế Việt 
Nam và toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch Covid dẫn đến các hoạt động kinh tế - xã 
hội đình đốn. Dữ liệu kinh tế - xã hội giai đoạn này phản ánh kém chính xác về các tương tác kinh tế - xã hội 
so với giai đoạn 2016-2020. Dữ liệu được thu thập và sử dụng trong nghiên cứu cụ thể như sau:

Số liệu về bất bình đẳng thu nhập, phân cấp tài khóa, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lao động có việc 
làm, tỷ lệ lao động được đào tạo, quy mô dân số của tỉnh/thành phố được thu thập từ niên giám thống kê của 
các tỉnh/thành phố trong giai đoạn 2016-2020. 

Số liệu về chỉ số Papi4 về mức độ kiểm soát tham nhũng được lấy từ bộ chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành 
chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) trong giai đoạn 2016-2020. 

Bảng 1 mô tả các thông tin cơ bản về dữ liệu được sử dụng trong mô hình ước lượng.
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Bảng 1: Thống kê mô tả dữ liệu 

Kí hiệu biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị tối thiểu Giá trị tối đa 
IE 315 7,481678 1,369064 3,484439 12,64693
FD 315 38,16704 21,24812 5,99 99,34
EG 315 7,107778 3,706987 -4,29 32,99

UNEM 315 2,718286 2,084578 ,05 12,21
EDU 315 19,64105 8,640875 8,2 70,2
POP 315 7,115995 ,5728477 5,750666 9,129954
Papi4 315 6,444968 ,6146708 4,312315 8,19024

Nguồn: Tính toán của tác giả. 

 

3.3. Phương pháp 
3.3. Phương pháp
Với dữ liệu dạng bảng, nghiên cứu sử dụng các kiểm định để lựa chọn mô hình phù hợp giữa các lựa chọn 

OLS gộp (Pooled OLS); mô hình tác động cố định (FE - Fixed effect model) hay mô hình tác động ngẫu 
nhiên (RE - Random effect model). Trước hết, nghiên cứu sử dụng phương pháp OLS để ước lượng mô hình 
và kiểm định các lỗi của mô hình, bao gồm: dạng hàm có phù hợp, có bỏ sót biến trong mô hình, phương sai 
sai số thay đổi, đa cộng tuyến. Nếu mô hình có lỗi, hạng nhiễu có tương quan với các biến giải thích thì hệ 
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số ước lượng có thể bị chệch hoặc không đồng nhất. Sau đó, nghiên cứu sẽ kiểm định xem liệu mô hình FE 
hoặc RE có tốt hơn OLS gộp hay không. Sau khi lựa chọn mô hình FE, RE sẽ tiếp tục kiểm định lỗi của mô 
hình và hiệu chỉnh mô hình qua ước lượng GLS (Genaralized least square) nếu mô hình vẫn còn lỗi.

Các bước của quá trình kiểm định lựa chọn mô hình như sau: 
Bước 1: Kiểm định tính tương quan giữa các biến để xác định lỗi đa cộng tuyến bằng kiểm định Pearson 

và chỉ số phóng đại phương sai VIF.
Bước 2: Kiểm định Wald test để lựa chọn giữa mô hình FE/RE và mô hình OLS/ POLS. 
Bước 3: Kiểm định Hausman được sử dụng để chọn mô hình FEM hoặc REM. 
Bước 4: Kiểm định các lỗi của mô hình: bao gồm kiểm định Wald cho lỗi phương sai sai số thay đổi ở 

mô hình FEM (hoặc LM – Breusch và Lagrangian Multiplier để đánh giá phương sai sai số thay đổi của mô 
hình REM); Kiểm định Wooldridge để kiểm tra tự tương quan.

Bước 5: Nếu các kiểm định cho thấy mô hình có lỗi, hiệu chỉnh mô hình qua ước lượng GLS.
4. Kết quả và thảo luận
4.1. Kết quả ước lượng
Trước hết, cần kiểm tra tương quan cặp giữa các biến độc lập để tránh trường hợp xảy ra đa cộng tuyến 

giữa các biến độc lập trong mô hình. Kết quả giá trị phóng đại phương sai (VIF) được trình bày trong 
Bảng 2.
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giữa các biến độc lập trong mô hình. Kết quả giá trị phóng đại phương sai (VIF) được trình bày trong Bảng 
2. 

 

Bảng 2: Hệ số phóng đại phương sai 

Biến VIF 1/VIF 
FD 1,28 0,781774 
EG 1,22 0,817592 

UNEM 1,22 0,820186 
EDU 1,49 0,671012 
POP 1,28 0,779703 
Papi4 1,57 0,637115 

VIF trung bình 1,62
Nguồn: Tính toán của tác giả. 

 

Qua kết quả hệ số phóng đại phương sai VIF ở Bảng 2 cho thấy các giá trị VIF tính được cao nhất là 1,57; 
thấp nhất là 1,22. Các giá trị VIF đều nhỏ hơn 2. Kết quả từ Bảng 2 cho phép kết luận rằng không tồn tại 
hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập được lựa chọn theo lý thuyết và đưa vào sử dụng trong mô 
hình (1).  

Kết quả ước lượng thu được sẽ được trình bày trong Bảng 3. 

 

Bảng 3: Kết quả ước lượng và kiểm định 

Biến giải thích OLS (SE) FE (SE) RE (SE) GLS (SE) 
FD 
 
EG 
 
UNEM 
 

-,015*** 
(,004) 

-,037*** 
(,015) 
,046* 
(,027) 

-,011* 
(,010) 
,005 

(,017) 
,047 

(,041)

-,014*** 
(,006) 
-,002* 
(,016) 
,027 

(,032)

-,011*** 
(,002) 

-,0015* 
(,0089) 

,018 
(,0203)

5 
 

Bước 1: Kiểm định tính tương quan giữa các biến để xác định lỗi đa cộng tuyến bằng kiểm định Pearson 
và chỉ số phóng đại phương sai VIF. 

Bước 2: Kiểm định Wald test để lựa chọn giữa mô hình FE/RE và mô hình OLS/ POLS.  

Bước 3: Kiểm định Hausman được sử dụng để chọn mô hình FEM hoặc REM.  

Bước 4: Kiểm định các lỗi của mô hình: bao gồm kiểm định Wald cho lỗi phương sai sai số thay đổi ở mô 
hình FEM (hoặc LM – Breusch và Lagrangian Multiplier để đánh giá phương sai sai số thay đổi của mô 
hình REM); Kiểm định Wooldridge để kiểm tra tự tương quan. 

Bước 5: Nếu các kiểm định cho thấy mô hình có lỗi, hiệu chỉnh mô hình qua ước lượng GLS. 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Kết quả ước lượng 

Trước hết, cần kiểm tra tương quan cặp giữa các biến độc lập để tránh trường hợp xảy ra đa cộng tuyến 
giữa các biến độc lập trong mô hình. Kết quả giá trị phóng đại phương sai (VIF) được trình bày trong Bảng 
2. 

Bảng 2 

Qua kết quả hệ số phóng đại phương sai VIF ở Bảng 2 cho thấy các giá trị VIF tính được cao nhất là 1,57; 
thấp nhất là 1,22. Các giá trị VIF đều nhỏ hơn 2. Kết quả từ Bảng 2 cho phép kết luận rằng không tồn tại 
hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập được lựa chọn theo lý thuyết và đưa vào sử dụng trong mô 
hình (1).  

Kết quả ước lượng thu được sẽ được trình bày trong Bảng 3. 

Bảng 3: Kết quả ước lượng và kiểm định 

Biến giải thích OLS (SE) FE (SE) RE (SE) GLS (SE) 
FD 
 
EG 
 
UNEM 
 
EDU 
 
POP 
 
Papi4 
 

-,015*** 
(,004) 

-,037*** 
(,015) 
,046* 
(,027) 
,015 

(,011) 
-,551*** 

(,133) 
-,310*** 

(,121) 

-,011* 
(,010) 
,005 

(,017) 
,047 

(,041) 
-,054*** 

(,017) 
,117 

(1,831) 
-,222* 
(,145)

-,014*** 
(,006) 
-,002* 
(,016) 
,027 

(,032) 
-,005 
(,015) 

-,508** 
(,240) 

-,271** 
(,132)

-,011*** 
(,002) 

-,0015* 
(,0089) 

,018 
(,0203) 
-,0015 
(,0091) 
-,662** 
(,1148) 
-,140* 
(,0893)

_cons 9,041*** 
(3,112) 

13,609* 
(11,606)

15,762*** 
(3,676)

13,147*** 
(,865)

Wald test Prob>chi2 = 0,0000  
Hausman test  Prob>chi2 = 0,3270  
Breusch - Lagrangian 
test 

  Prob > chibar2 = 
0,0000

 

Wooldridge test  Prob > F = 0,0000  
(***) p<0,01; (**) p<0,05; (*) p <0,1. 
Nguồn: Tính toán của tác giả. 



Số 322 tháng 4/2024 26

Qua kết quả hệ số phóng đại phương sai VIF ở Bảng 2 cho thấy các giá trị VIF tính được cao nhất là 1,57; 
thấp nhất là 1,22. Các giá trị VIF đều nhỏ hơn 2. Kết quả từ Bảng 2 cho phép kết luận rằng không tồn tại 
hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập được lựa chọn theo lý thuyết và đưa vào sử dụng trong mô 
hình (1). 

Kết quả ước lượng thu được sẽ được trình bày trong Bảng 3.
Qua các kết quả kiểm định được trình bày trong Bảng 3 cho thấy các kết luận như sau:
- Kiểm định Wald test cho thấy mô hình FEM phù hợp hơn mô hình OLS trong ước lượng tác động theo 

phương trình (1). 
- Kiểm định Hausman test cho thấy rằng giữa mô hình FEM và mô hình REM thì mô hình REM phù hợp 

để ước lượng hơn so với FEM. 
- Kiểm định Breusch - Lagrangian và kiểm định Wooldridge cho thấy rằng tồn tại lỗi phương sai sai số 

thay đổi và tự tương quan trong mô hình REM. Do vậy, cần hiệu chỉnh hai lỗi này bằng ước lượng GLS.
4.2. Thảo luận
Qua kết quả thu được của ước lượng GLS, tác động của phân cấp tài khóa đến bất bình đẳng thu nhập ở 

Việt Nam giai đoạn 2016-2020 có những điểm đáng chú ý sau:
Phân cấp tài khóa (FD) có tác động đáng kể đến bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở Việt Nam giai 

đoạn 2016-2020. Tỷ lệ thu từ nội địa trong tổng các nguồn thu ở địa phương tăng lên 1% sẽ có tác động làm 
giảm khoảng 0,011 lần khoảng cách thu nhập của nhóm dân cư có thu nhập cao nhất với nhóm dân cư có thu 
nhập thấp nhất. Điểm đáng lưu ý là kết quả này tương đồng với các nghiên cứu thực nghiệm thực hiện cho 
nhóm các quốc gia phát triển trong giai đoạn khoảng từ những năm 1980 cho đến trước những năm 2000 
(Sepulveda & Martinez-Vazquez, 2011; Tselios & cộng sự, 2011; Lessman, 2012; Sacchi & Saloti, 2014). 
Thêm nữa, vai trò tích cực này được thể hiện rất rõ rệt thông qua phân cấp tài khoá được thể hiện thông qua 
tăng cường nguồn thu địa phương. Tăng cường phân cấp tài khóa theo nguồn thu sẽ tạo điều kiện cho chính 
quyền tỉnh/ thành phố chủ động trong việc huy động và sử dụng ngân sách địa phương trong chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội, giảm bất bình đẳng thu nhập giữa các nhóm dân cư một cách có hiệu quả. Khác biệt 
so với các nghiên cứu thực nghiệm cho nhóm quốc gia phát triển, hầu hết các nghiên cứu về vấn đề này cho 
nhóm các quốc gia có thu nhập thấp lại cho thấy vai trò tiêu cực của phân cấp tài khoá đến mục tiêu cải thiện 
bất bình đẳng thu nhập (Zhang & Kanbur, 2005; Rodríguez Pose & Ezcurra, 2010). Kết luận này dẫn đến 
một hàm ý về chính sách thúc đẩy phân cấp tài khoá về nguồn thu mạnh mẽ hơn nữa để giảm bất bình đẳng 
thu nhập. Tuy nhiên, với một số tỉnh/ thành phố của Việt Nam vẫn duy trì tỷ lệ thu trên địa bàn tỉnh dưới 
10% trong xuyên suốt giai đoạn nghiên cứu như Bắc Kạn; hay dưới 15% như Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên 
Quang, Lạng Sơn (Tổng cục Thống kê, 2021) sẽ gặp nhiều khó khăn trong chiến lược thúc đẩy phân cấp tài 
khoá để cải thiện tình trạng bất bình đẳng thu nhập.

Chỉ số kiểm soát tham nhũng (Papi4) cho thấy việc tăng cường kiểm soát tham nhũng, tăng cường tính 
minh bạch cấp tỉnh/thành phố cũng có tác động tích cực tới kết quả giảm bất bình đẳng thu nhập. Chỉ số 
kiểm soát tham nhũng địa phương tăng lên 1 đơn vị sẽ có tác động làm giảm bất bình đẳng thu nhập khoảng 
0,14 lần tương ứng. Đồng thời, địa phương có xu hướng gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế (EG) 1% sẽ dẫn 
đến chênh lệch thu nhập giữa nhóm người giàu và người nghèo ở địa phương giảm 0,0015 lần tương ứng. 
Kết quả này có tính tương đồng cao với nghiên cứu của Nguyen & cộng sự (2020) cho thấy vai trò của kiểm 
soát tham nhũng và tăng trưởng kinh tế địa phương có vai trò quan trọng trong chiến lược giảm khoảng cách 
thu nhập giữa các nhóm dân cư. Nhìn chung, trong giai đoạn nghiên cứu, hầu hết các tỉnh/thành phố đều cải 
thiện chỉ số kiểm soát tham nhũng tốt hơn năm trước đó, trừ một số tỉnh như Vĩnh Phúc có xu hướng giảm 
từ năm 2018; hoặc Bình Định, Quảng Bình có chỉ số kiểm soát tham nhũng biến động hàng năm. Các thời 
điểm có chỉ số kiểm soát tham nhũng thấp các tỉnh trên đều ghi nhận xu hướng gia tăng về khoảng cách thu 
nhập giữa các nhóm dân cư. Theo số liệu thống kê (Tổng cục Thống kê, 2021), địa phương càng kiểm soát 
tốt vấn đề tham nhũng sẽ càng tạo cơ chế minh bạch trong thực thi các chính sách hỗ trợ nhóm người thu 
nhập thấp, nhóm người yếu thế trong xã hội, làm giảm bất bình đẳng thu nhập địa phương. Bên cạnh đó, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế cũng đóng vai trò tích cực cho giảm bất bình đẳng thu nhập, tuy nhiên tác động này 
tương đối nhỏ. Điều này hàm ý chính quyền tỉnh/thành phố cần tập trung cho nhóm chính sách về kiểm soát 
tình trạng tham nhũng hơn là chỉ tập trung cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao nhằm hướng tới giảm bất 
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bình đẳng thu nhập.
Cuối cùng, dấu hiệu ngược chiều từ biến quy mô dân số (POP) cho thấy trong giai đoạn 2016-2020 quy 

mô dân số gia tăng có thể không đến từ các hộ gia đình có thu nhập thấp, do vậy sự gia tăng quy mô dân 
số trong giai đoạn vừa qua không có tác động xấu đến bất bình đẳng thu nhập giữa các nhóm dân cư. Địa 
phương gia tăng khoảng 1% quy mô dân số (POP) tương ứng sẽ giảm khoảng 0,66 lần khoảng cách thu nhập.

Bên cạnh các nhân tố có ý nghĩa thống kê, kết quả ước lượng cho thấy không có minh chứng rõ ràng về 
tác động của một số yếu tố bao gồm tỷ lệ thất nghiệp trong lực lượng lao động trên 15 tuổi (UNEM) và tỷ 
lệ lao động đã qua đào tạo (EDU) tới tình trạng bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. Kết quả này dẫn đến 
một số vấn đề cần cân nhắc trong thời gian qua: nhóm dân cư có thu nhập thấp nhất ở các địa phương có thể 
còn chưa tiếp cận được tới việc làm, hoặc tiếp cận được việc làm tạo ra nguồn thu nhập cải thiện rõ rệt chất 
lượng cuộc sống. Nhu cầu việc làm bền vững và cải thiện được thu nhập kéo theo điều kiện tất yếu là lao 
động phải được đào tạo và đào tạo liên tục nhằm cải thiện kỹ năng nghề nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động 
đã qua đào tạo trong giai đoạn 2016-2020 ở địa phương hoàn toàn không có ý nghĩa đối với giảm bất bình 
đẳng thu nhập.

5. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu cho Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020, tác động tích cực của phân cấp tài khóa 

đến giảm bất bình đẳng thu nhập là khá rõ rệt. Bên cạnh đó, kiểm soát tham nhũng và tăng trưởng kinh tế 
địa phương cũng đóng vai trò tích cực cải thiện bất bình đẳng thu nhập địa phương. Do vậy, để thúc đẩy quá 
trình thực hiện mục tiêu giảm bất bình đẳng thu nhập, chính quyền địa phương cần quan tâm đến một số yếu 
tố có thể đóng vai trò định hướng cho giải pháp chính sách như sau: 

(1) Tạo động lực đẩy mạnh phân cấp tài khóa cấp địa phương, khuyến khích chính quyền địa phương chủ 
động các nguồn thu và sử dụng hiệu quả các nguồn thu đi kèm cơ chế giám sát hiệu quả. Với tỷ trọng lớn 
nhất trong cơ cấu nguồn thu địa phương vẫn từ thu thuế (Tổng cục Thống kê, 2020), các tỉnh/thành phố cần 
phát huy năng lực tự chủ các nguồn thu từ thuế, nguồn ngân sách trung ương sẽ hạn chế tối đa dự toán ứng 
trước, tạo cơ chế đẩy mạnh phân cấp tài khoá cấp địa phương. 

(2) Tăng cường kiểm soát tình trạng tham nhũng và liên tục cải thiện cơ chế, cách thức quản lý cấp địa 
phương. Công tác chống tham nhũng của hầu khắp các tỉnh/thành phố đều được cải thiện liên tục với chỉ số 
Papi4 không có sự khác biệt quá lớn giữa các địa phương. Chính quyền cấp tỉnh/thành phố cần duy trì thành 
tựu này và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để tiếp tục đạt kết quả kiểm soát tham nhũng tốt hơn nữa.

(3) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, kết hợp với thực hiện hiệu quả các cách thức phân phối thu 
nhập, các chính sách kinh tế - xã hội hỗ trợ cho nhóm dân cư có thu nhập thấp. Tăng trưởng kinh tế chỉ tạo 
điều kiện cần thiết cho việc thực thi các chính sách phân phối hiệu quả hơn giữa các nhóm dân cư nhằm 
giảm bất bình đẳng. Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng luôn cần được chính quyền địa phương cân nhắc 
đồng thời với việc kiểm soát tham nhũng tránh thất thoát, đồng thời phân phối và tái phân phối thu nhập hợp 
lý giữa các nhóm dân cư.

(4) Kiểm soát vấn đề gia tăng quy mô dân số địa phương để không tạo áp lực cho các hộ gia đình có thu 
nhập thấp ở địa phương, đồng thời có chính sách hỗ trợ thu nhập hoặc miễn giảm các chi phí giáo dục, y tế 
cho trẻ em ở nhóm dân cư thu nhập thấp.

Nghiên cứu đánh giá tác động của phân cấp tài khoá đến bất bình đẳng thu nhập với dữ liệu của 63 tỉnh/
thành phố ở Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020. Với hạn chế về thời gian thu thập dữ liệu, kết quả của 
nghiên cứu không phản ánh được tác động này trong bối cảnh nền kinh tế trong giai đoạn bị tác động của 
đại dịch Covid và giai đoạn hậu Covid cho đến nay. Các biến đưa vào mô hình ước lượng hoàn toàn dựa 
trên nghiên cứu của Osakwe & Solleder (2023). Trong khả năng tiếp cận các nguồn tài liệu tham khảo, các 
nghiên cứu trước đây không cho thấy sự khác biệt về các nhân tố tác động đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt 
Nam so với các quốc gia hay nhóm quốc gia khác trên thế giới. Trong tương lai, nghiên cứu có thể mở rộng 
thời gian thu thập dữ liệu và nghiên cứu thêm tác động của đại dịch Covid và những nhân tố khác đến bất 
bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. 
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Tóm tắt:
Nghiên cứu phát triển hệ thống tiêu chí đánh giá, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển 
xuất khẩu bền vững hàng dệt may của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) bằng mô hình 
cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM). Đây là một chủ đề ý nghĩa trong bối 
cảnh phát triển bền vững đang trở thành xu hướng tất yếu, cũng là cam kết đề ra trong Hiệp 
định Thương mại Tự do (FTA) thế hệ mới với thị trường tiềm năng như EU. Phân tích thực 
nghiệm 286 doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam tháng 7-8 năm 2023 cho thấy nhân tố 
quy định về phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may, khả năng đổi mới công nghệ, vốn 
nhân lực có tác động thuận chiều. Mức độ cạnh tranh cũng có ảnh hưởng tích cực - trái ngược 
với nhiều kết quả nghiên cứu trước tại các nước đang phát triển. Nghiên cứu đã khám phá 
thêm rằng truyền thông đại chúng, cam kết về phát triển bền vững trong FTA thế hệ mới và 
văn hóa nhân văn có tác động tích cực trong khi yêu cầu về quy tắc xuất xứ lại là một cản trở 
đáng kể.
Từ khóa: EU, PLS-SEM, phát triển bền vững, xuất khẩu bền vững, dệt may. 
Mã JEL: L67, Q01.

The factors influencing the sustainable export development of Vietnam’s textile and 
apparel to European Union
Abstract:
This study develops a system of evaluation criteria and analyzes the determinants affecting the 
sustainable export development of Vietnam’s textile and apparel (T&A) to the European Union 
(EU) by Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). This is a meaningful 
topic in the context that sustainable development has become an inevitable trend and also a 
commitment of the new-generation free trade agreement (FTA) with a potential market like the 
EU. The empirical analysis of 286 Vietnam’s T&A firms in July and August 2023 shows that 
regulatory, technological innovation capability and human capital are positively related to 
the sustainable export development of T&A. Market competition also has a positive effect that 
is in contrast to the previous studies in developing countries. This research proves that mass 
communication, sustainable development commitment in new-generation FTA and humanistic 
culture have positive impacts while the requirement for rules of origin is a significant obstacle.
Keywords: European Union, PLS-SEM, sustainable development, sustainable export, textile 
and apparel.
JEL codes: L67, Q01.
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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến biến đổi khí hậu và các vấn đề 

nhân quyền, phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may với vai trò là ngành hàng xuất khẩu chủ lực tại 
nhiều quốc gia, thâm dụng nhiều lao động; đồng thời cũng là ngành tồn tại nhiều các vấn nạn xã hội (UNEP, 
2020), “gây ô nhiễm nhất” trên thế giới (Niinimaki & cộng sự, 2020) đang trở thành một xu hướng được 
quan tâm. Một số nghiên cứu đã đề cập đến mối quan hệ giữa xuất khẩu dệt may với các trụ cột bền vững; 
gợi mở tiêu chí đánh giá hoặc nhân tố ảnh hưởng song thường tập trung đi vào phân tích từng trụ cột riêng 
rẽ. Dường như có rất ít nghiên cứu tập trung phát triển hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển xuất khẩu bền 
vững hàng dệt may hoặc mới chỉ đề cập đến một số tiêu chí trên từng khía cạnh đơn lẻ (UNEP, 2020; ILO, 
2019; Staritz & cộng sự, 2016; Caniato & cộng sự, 2012). Tại Việt Nam, các nghiên cứu đa phần phân tích 
chuỗi giá trị, năng lực cạnh tranh để thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may; vai trò của trụ cột xã hội, môi trường 
chưa thực sự được quan tâm như trụ cột kinh tế. 

Nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đã chỉ ra một số nhân tố như: quy định về phát triển xuất khẩu bền vững 
hàng dệt may, mức độ cạnh tranh trên thị trường (Duanmu & cộng sự, 2018; Ioannou & Serafeim, 2012; Zhu 
& cộng sự, 2007; Mia & Clarke, 1999; Dimaggio & Powell, 1983); khả năng đổi mới công nghệ (Camisón 
& Villar-López; 2014; Calantone & cộng sự, 2002); vốn nhân lực (Staritz & cộng sự, 2016; Subramaniam 
& Youndt, 2005). Tuy nhiên, kết quả của các nghiên cứu có mâu thuẫn với nhau, cụ thể là tranh luận về tác 
động của nhân tố mức độ cạnh tranh trên thị trường.

Nghiên cứu cũng bổ sung những phát hiện mới. Theo lý thuyết thể chế, truyền thông đại chúng có thể là 
nhân tố tạo ra áp lực quy chuẩn, gây sức ép phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may thông qua định hình 
chuẩn mực xã hội (Zhu & cộng sự, 2007) nhưng chưa được quan tâm đến. Nghiên cứu có đề cập đến như 
Bansal (2005) thì còn hạn chế do chỉ đánh giá truyền thông qua số lượng bài báo về môi trường trong phạm 
vi hẹp là hai tạp chí Canada. Việc đánh giá tác động chung của FTA thế hệ mới với phát triển xuất khẩu bền 
vững thường được dự báo qua mô hình trọng lực hoặc giải pháp thương mại tích hợp thế giới (WITS). Kiểm 
định ảnh hưởng từ cam kết về phát triển bền vững và yêu cầu về quy tắc xuất xứ đối với ngành dệt may bằng 
PLS-SEM cũng là hướng nghiên cứu mới. Baumgartner (2009) còn cho rằng văn hóa doanh nghiệp là một 
điều kiện tiên quyết để thực hiện phát triển bền vững song mối quan hệ này đang bị đánh giá thấp trong các 
cuộc thảo luận (Kotter, 2008; Cooke & Rousseau, 1988).

Những vấn đề trên là động lực để nghiên cứu được tiến hành với những điểm mới sau: (i) Phát triển hệ 
thống tiêu chí đánh giá phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may; (ii) Kiểm định lại mức độ ảnh hưởng 
của các nhân tố trong nghiên cứu đi trước và khám phá những nhân tố mới; (iii) Tiếp cận bằng PLS-SEM 
là phương pháp tương đối mới mẻ với chủ đề này nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Bằng chứng thực 
nghiệm xem xét quan hệ giữa một nước đang phát triển là Việt Nam và EU. EU là đối tác nhập khẩu hàng 
dệt may lớn thứ hai của Việt Nam đã ký kết FTA thế hệ mới (EVFTA) cùng nhiều cam kết sâu rộng về phát 
triển bền vững nên đây là một hướng đi hợp lý nhằm đưa ra các hàm ý quản trị để thúc đẩy phát triển xuất 
khẩu bền vững hàng dệt may của Việt Nam sang EU trong tương lai. 

2. Khung lý thuyết về phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may
2.1. Khái niệm phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may
Theo Liên hiệp quốc, phát triển bền vững là bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế ổn định trong mối quan hệ 

với thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội; khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ và nâng 
cao chất lượng môi trường sống. Như vậy, phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may “là phát triển xuất 
khẩu hàng dệt may nhằm đáp ứng mục tiêu về tốc độ, chất lượng tăng trưởng xuất khẩu cao và ổn định; 
kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng xuất khẩu với thực hiện tiến bộ xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường”. 

2.2. Các tiêu chí đánh giá phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may
2.2.1. Về kinh tế
Nhóm tiêu chí kinh tế phổ biến được đề cập đến gồm: (i) Quy mô, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu; (ii) Chất 

lượng tăng trưởng xuất khẩu thể hiện qua cơ cấu xuất khẩu theo thị trường và chủng loại; (iii) Mức độ đóng 
góp của xuất khẩu hàng dệt may vào tăng trưởng kinh tế (Staritz & cộng sự, 2016; Hồ Trung Thanh, 2009; 
Nianli, 2008; Robins & Roberts, 2000).

2.2.2. Về môi trường
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Các hoạt động trực tiếp gây ra các vấn đề về môi trường trong ngành dệt may chủ yếu liên quan đến công 
nghệ xử lý, nguyên vật liệu và tài nguyên đầu vào. Nghiên cứu lựa chọn những tiêu chí về môi trường gồm: 
(i) Mức độ sử dụng các công nghệ xử lý ô nhiễm; (ii) Mức độ sử dụng nguyên liệu xanh trong sản xuất; 
(iii) Mức độ sử dụng vật liệu còn sót lại cho các hoạt động khác sau sản xuất; (iv) Mức độ khai thác nguồn 
tài nguyên; (v) Mức độ đóng góp kinh phí của xuất khẩu hàng dệt may vào bảo vệ môi trường (Sharma & 
Narula, 2020; Caniato & cộng sự, 2012; Hồ Trung Thanh, 2009). 

2.2.3. Về xã hội
Nhóm tiêu chí về xã hội thường được đánh giá qua: (i) Mức độ gia tăng việc làm; (ii) Mức độ cải thiện 

thu nhập của người lao động; (iii) Mức độ nâng cao trình độ lao động (Hồ Trung Thanh, 2009; Robins & 
Roberts, 2000). Nghiên cứu cũng tổng hợp và bổ sung thêm các tiêu chí về (iv) Mức độ đảm bảo các quyền 
về lao động (VBCSD, 2022; UNEP, 2020; ILO, 2019); (v) Mức độ chia sẻ lợi ích từ hoạt động xuất khẩu 
(Hồ Trung Thanh, 2009).

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may
2.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
2.3.1.1. Tiếp cận theo lý thuyết thể chế
Dimaggio & Powell (1983) khẳng định hành động của một doanh nghiệp chịu sự chi phối đáng kể bởi môi 

trường thể chế bởi áp lực cưỡng chế, áp lực quy chuẩn và áp lực bắt chước. 
Quy định về phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may
Áp lực cưỡng chế được tạo ra từ các quy định bắt buộc (Wu & cộng sự, 2012; DiMaggio & Powell, 1983). 

Những quy định về phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may rất đa dạng, tùy thuộc vào từng công đoạn 
khác nhau và được điều chỉnh bởi Chính phủ, khu vực và quốc gia nhập khẩu hàng hóa (Bilowol & Doan, 
2015; Zhu & cộng sự, 2007). Một số quy định nổi bật có thể kể đến như: lao động, bảo vệ môi trường, khai 
thác tài nguyên, xử lý chất thải… Áp lực từ luật pháp vừa là động lực, vừa là sức mạnh cưỡng chế buộc 
doanh nghiệp phải tuân thủ quy định nếu không muốn bị xử phạt (Đỗ Thị Bình & Trần Văn Trang, 2021; 
Sharma & Narula, 2020; Delmas & Toffel, 2004). Từ phía khu vực và quốc gia nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ 
không thể xuất khẩu hay được hưởng ưu đãi thuế quan nếu không đáp ứng được các quy định về môi trường, 
lao động, trách nhiệm xã hội (Vương Thị Thanh Trì, 2021). Các nghiên cứu thực nghiệm cũng cho thấy nhân 
tố này có tác động đến tính bền vững của ngành dệt may ở các khu vực như Trung Quốc (Biselli, 2009), 
Zimbabwe (Bonilla & cộng sự, 2018). Từ lập luận trên, giả thuyết 1 được đề ra như sau: 

H1: Quy định về phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may ảnh hưởng tích cực đến phát triển xuất khẩu 
bền vững hàng dệt may.

Mức độ cạnh tranh trên thị trường
Nhiều nghiên cứu chỉ ra mức độ cạnh tranh trên thị trường ảnh hưởng tích cực đến phát triển xuất khẩu 

bền vững hàng dệt may nhờ áp lực bắt chước (Wu & cộng sự, 2012). Cạnh tranh buộc doanh nghiệp dệt may 
nếu muốn có được “vị thế xanh” độc đáo trên thị trường thì phải tăng cường các cam kết bảo vệ môi trường, 
phát triển các sản phẩm thân thiện, dễ tái chế và quan tâm đến quyền lợi người lao động (Christmann & 
Taylor, 2001). Cạnh tranh cũng dẫn đến việc doanh nghiệp phải không ngừng học hỏi từ đối thủ, phấn đấu 
trong sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhằm cải thiện hiệu suất và phát triển bền vững (Sharma & 
Narula, 2020; Daub & Ergenzinger, 2005). 

Tuy nhiên, một số nghiên cứu lại có kết quả hoàn toàn trái ngược. Cạnh tranh gay gắt buộc doanh nghiệp 
phải cắt giảm tối đa chi phí, bỏ qua việc đầu tư vào giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội nhằm tiết 
kiệm và tồn tại (Ioannou & Serafeim, 2012). Trong ngành dệt may, cạnh tranh có thể dẫn đến bất chấp vì 
lợi nhuận mà hủy hoại môi trường (Niinimaki & cộng sự, 2020) hay vi phạm quyền của người lao động như 
trả lương rẻ mạt, sử dụng lao động trẻ em, điều kiện làm việc xuống cấp (UNEP, 2020). Theo Duanmu & 
cộng sự (2018), ảnh hưởng tiêu cực xảy ra phổ biến ở các quốc gia đang phát triển. Nghiên cứu này xem xét 
trường hợp một quốc gia đang phát triển là Việt Nam nên giả thuyết thứ 2 là:

H2: Mức độ cạnh tranh ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may.
Truyền thông đại chúng
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Ngày nay, vấn đề phát triển bền vững được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại 
chúng bởi các chuyên gia và Chính phủ. Theo lý thuyết thiết lập chương trình nghị sự, điều này sẽ thu hút 
mối quan tâm của doanh nghiệp, từ đó dần hình thành ý thức và khả năng thực hiện phát triển xuất khẩu bền 
vững (McCombs & Shaw, 1997). Nghiên cứu của Bansal (2005) cho rằng truyền thông là công cụ hình thành 
áp lực quy chuẩn khiến doanh nghiệp phải hướng đến phát triển xuất khẩu bền vững thông qua tuyên truyền 
các phong trào (Simon, 1992) hoặc tạo ra sức ép dư luận bằng cách lên án hành vi gây tổn hại môi trường 
(Zhu & cộng sự, 2007; Dimaggio & Powell, 1983). Những gợi mở trên đưa đến giả thuyết 3:

H3: Truyền thông đại chúng ảnh hưởng tích cực đến phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may.
2.3.1.2. Tiếp cận theo lý thuyết thương mại quốc tế
Cam kết về phát triển bền vững trong FTA thế hệ mới và Yêu cầu về quy tắc xuất xứ
FTA thế hệ mới là FTA với cam kết sâu rộng và toàn diện cùng cơ chế thực thi chặt chẽ, bao hàm (i) Cam 

kết về tự do thương mại hàng hóa, dịch vụ với mức độ cắt giảm thuế gần như về 0%, có thể có lộ trình; (ii) 
Những lĩnh vực được coi là phi thương mại như: lao động, môi trường,... FTA thế hệ mới cũng bao gồm các 
nội dung như đầu tư, cạnh tranh, mua sắm công, thương mại điện tử, khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ; 
đồng thời xử lý sâu sắc hơn các vấn đề truyền thống như quyền sở hữu trí tuệ, quy tắc xuất xứ,...

Mục tiêu đầu tiên của các FTA thế hệ mới là hướng đến tự do hóa thương mại, đẩy mạnh xuất nhập khẩu 
thông qua những cam kết hấp dẫn về ưu đãi thuế quan (Hush, 2018; Takahashi & Urata, 2010). Các FTA thế 
hệ mới còn giúp thúc đẩy phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may thông qua các cam kết phát triển bền 
vững về đảm bảo quyền lao động và bảo vệ môi trường (Đặng Thị Phương Hoa, 2022; Nguyễn Đình Đáp, 
2022). Trong khi quy định của Chính phủ và nước nhập khẩu bắt buộc doanh nghiệp phải tuân thủ nếu muốn 
tiến hành xuất khẩu và không bị xử phạt thì cam kết trong FTA lại ràng buộc doanh nghiệp thông qua thuế 
quan. Doanh nghiệp không đáp ứng được các cam kết trong FTA vẫn có thể xuất khẩu song không được 
hưởng mức thuế ưu đãi hấp dẫn và điều này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh tế. Vì vậy dù không mang 
tính cưỡng chế như các quy định pháp luật, các cam kết vẫn có tác động lên phát triển xuất khẩu bền vững 
hàng dệt may nhờ những lợi ích mà FTA mang lại. Trên cơ sở đó, giả thuyết 4 là:

H4: Cam kết về phát triển bền vững trong FTA thế hệ mới ảnh hưởng tích cực đến phát triển xuất khẩu 
bền vững hàng dệt may.

Bên cạnh tác động tích cực thì FTA hệ mới hoàn toàn có thể gây ra rào cản có ảnh hưởng tiêu cực. Đối 
với hàng dệt may xuất khẩu, rào cản được nhắc đến nhiều nhất là yêu cầu về quy tắc xuất xứ, xoay quanh 
khả năng đáp ứng, chi phí tuân thủ hay quá trình xin C/O ưu đãi (Wignaraja, 2014; Zhang, 2010; Takahashi 
& Urata, 2008). Những yêu cầu khắt khe này sẽ khiến doanh nghiệp giảm khả năng tận dụng được các ưu 
đãi trong FTA (Vũ Kim Dung, 2021), làm ảnh hưởng đến phát triển xuất khẩu bền vững. Giả thuyết 5 là:

H5: Yêu cầu về quy tắc xuất xứ ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may.
2.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
2.3.2.1. Tiếp cận theo lý thuyết nguồn lực 
Wernerfelt (1984) nhận định sản phẩm và nguồn lực của một doanh nghiệp là “hai mặt của một đồng xu”. 

Việc phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm chịu ảnh hưởng từ các nguồn lực quan trọng bên trong doanh 
nghiệp gồm công nghệ và con người. 

Khả năng đổi mới công nghệ 
Theo OECD (2009), đổi mới công nghệ nói riêng được coi là một trong những động lực quan trọng trong 

phát triển doanh nghiệp gồm hai nội dung cơ bản, đó là: (i) Đổi mới sản phẩm và (ii) Đổi mới quy trình. Đổi 
mới công nghệ trong ngành dệt may được đánh giá qua việc giới thiệu những sản phẩm dệt may mới, được 
cải tiến đáng kể về mẫu mã, tính năng, chất lượng,… hoặc việc thực hiện phương pháp hoạt động sáng tạo 
và thử nghiệm những ý tưởng mới mẻ (Camisón & Villar-López; 2014; Calantone & cộng sự, 2002). Nếu 
doanh nghiệp dệt may biết tận dụng sức mạnh của việc đổi mới công nghệ sẽ có thể tìm ra được những giải 
pháp đột phá để phát triển bền vững như tái chế, thay thế vật liệu thân thiện với môi trường và sức khỏe 
người lao động; quản lý ô nhiễm và tài nguyên cũng như nâng cao hiệu quả xuất khẩu (Gardas & cộng sự, 
2018; Beder, 1994). Theo đó, giả thuyết 6 là:

H6: Khả năng đổi mới công nghệ ảnh hưởng tích cực đến phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may.
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Vốn nhân lực 
Theo Slaus & Jacobs (2011), vốn nhân lực đóng vai trò tiên quyết trong làm chủ công nghệ, cải thiện năng 

suất lao động và các chỉ tiêu tài chính. Hiệu quả kinh tế tăng lên lại là tiền đề để người lao động nâng cao 
mức thu nhập và phúc lợi xã hội (Fedulova & cộng sự, 2019). Thực tế cho thấy hiệu quả làm việc gia tăng 
cùng với các sáng kiến bảo vệ môi trường mà người lao động đề ra đã góp phần tiết kiệm chi phí vận hành và 
làm giảm thiểu đáng kể các tác động đến môi trường (Unger & cộng sự, 2011). Trình độ tay nghề của nhân 
công thấp, thiếu kỹ năng là một nguyên nhân dẫn đến xuất khẩu dệt may tại các nước như Ethiopia (Staritz 
& cộng sự, 2016) hay Ấn Độ (Gardas & cộng sự, 2018) chưa có tính bền vững. Nguồn nhân lực chất lượng 
cao sẽ là đối tượng giúp doanh nghiệp trực tiếp đưa ra các chiến lược ứng phó và giải quyết những thách thức 
về phát triển xuất khẩu bền vững (Pelinescu, 2015; Subramaniam & Youndt, 2005). Như vậy, giả thuyết 7 là:

H7: Vốn nhân lực ảnh hưởng tích cực đến phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may.
Văn hóa nhân văn của doanh nghiệp
Có nhiều loại văn hóa khác nhau song văn hóa nhân văn được một số nghiên cứu chứng minh là loại 

hình văn hóa có tác động tích cực đến việc thực hiện những hành động có trách nhiệm cao với môi trường 
và xã hội (Vương Thị Thanh Trì, 2021; Wood, 1991). Văn hóa nhân văn đề cao tinh thần hợp tác, gắn bó sẽ 
tạo dựng lòng trung thành của người lao động; từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động, phát huy hiệu 
quả kinh tế, là cơ sở để phát triển bền vững (Kalyar & cộng sự, 2012; Galbreath, 2010). Đây là cơ sở để giả 
thuyết 8 được đề ra:

H8: Văn hóa nhân văn ảnh hưởng tích cực đến phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may.
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 
     Nguồn: Tổng hợp bởi tác giả năm 2023. 

 

 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phát triển công cụ  

Biến phụ thuộc BV là biến bậc hai đo lường qua ba biến tiềm ẩn bậc một KT, MT, XH. Các biến bậc 
một này lại được đo lường qua các biến quan sát (tương ứng với tiêu chí đánh giá đã nêu ở mục 2.2) 
bằng thang đo Likert, đánh giá mức độ thực hiện của doanh nghiệp tăng dần từ 1 (Rất không tốt) cho 
đến 5 (Rất tốt). 

Biến độc lập sử dụng thang đo Likert, đánh giá mức độ đồng ý tăng dần từ 1 (Hoàn toàn không đồng ý) 
cho đến 5 (Hoàn toàn đồng ý). Thang đo QD được sửa đổi từ nghiên cứu của Zhu & cộng sự (2007). 
Thang đo CT được kế thừa từ nghiên cứu Mia & Clarke (1999), Zhu & cộng sự (2007). Thang đo TT 
được sửa đổi từ thang đo của Trivedi & cộng sự (2018), Rahbar & Wahid (2011). Các thang đo kế thừa 
và xây dựng từ các nghiên cứu trước gồm CK (Đặng Thị Phương Hoa, 2022; Nguyễn Đình Đáp, 2022; 
Hush, 2018; Takahashi & Urata, 2010); RO (Wignaraja, 2014; Zhang, 2010; Takahashi & Urata, 2008; 
Brenton & Machin, 2003). Thang đo CN, NL, VH lần lượt được lấy từ thang đo của Calantone & cộng 
sự (2002), Subramaniam & Youndt (2005), Cooke & Rousseau (1988).  

3.2. Phương pháp thu thập số liệu 

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Phát triển công cụ 

Biến phụ thuộc BV là biến bậc hai đo lường qua ba biến tiềm ẩn bậc một KT, MT, XH. Các biến bậc một 
này lại được đo lường qua các biến quan sát (tương ứng với tiêu chí đánh giá đã nêu ở mục 2.2) bằng thang 
đo Likert, đánh giá mức độ thực hiện của doanh nghiệp tăng dần từ 1 (Rất không tốt) cho đến 5 (Rất tốt).



Số 322 tháng 4/2024 34

Biến độc lập sử dụng thang đo Likert, đánh giá mức độ 
đồng ý tăng dần từ 1 (Hoàn toàn không đồng ý) cho đến 5 
(Hoàn toàn đồng ý). Thang đo QD được sửa đổi từ nghiên 
cứu của Zhu & cộng sự (2007). Thang đo CT được kế 
thừa từ nghiên cứu Mia & Clarke (1999), Zhu & cộng sự 
(2007). Thang đo TT được sửa đổi từ thang đo của Trivedi 
& cộng sự (2018), Rahbar & Wahid (2011). Các thang 
đo kế thừa và xây dựng từ các nghiên cứu trước gồm CK 
(Đặng Thị Phương Hoa, 2022; Nguyễn Đình Đáp, 2022; 
Hush, 2018; Takahashi & Urata, 2010); RO (Wignaraja, 
2014; Zhang, 2010; Takahashi & Urata, 2008; Brenton & 
Machin, 2003). Thang đo CN, NL, VH lần lượt được lấy từ 
thang đo của Calantone & cộng sự (2002), Subramaniam 
& Youndt (2005), Cooke & Rousseau (1988). 

3.2. Phương pháp thu thập số liệu
Dựa trên tổng quan nghiên cứu và tư vấn của chuyên 

gia, nghiên cứu đã kế thừa, phát triển các thang đo để xây 
dựng phiếu khảo sát và gửi phiếu trực tuyến qua Google 
form, email và gửi trực tiếp đến doanh nghiệp. Mô hình 
nghiên cứu tồn tại 8 đường dẫn từ biến độc lập đến biến 
phụ thuộc nên kích cỡ mẫu tối thiểu là 8 x 10 = 80 (Hair & 
cộng sự, 2011). Tuy nhiên, để đảm bảo tính đại diện và giá 
trị, nghiên cứu đã phát đi 300 phiếu khảo sát, thu về 286 
hợp lệ với đối tượng thực hiện là nhân viên bộ phận xuất 
khẩu tại các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may Việt 
Nam, thời gian trong tháng 7-8 năm 2023. Xét theo loại 
hình có 232 doanh nghiệp tư nhân chiếm 81%, 49 doanh 
nghiệp FDI chiếm 17% và 5 doanh nghiệp nhà nước chiếm 
2%. Theo quy mô, có 175 doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 
61%, 111 doanh nghiệp lớn chiếm 39%. 

3.3. Phương pháp xử lý số liệu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp PLS-SEM để phân 

tích định lượng do mô hình nghiên cứu là bậc cao và khám 
phá những mối quan hệ tiềm ẩn. Quy trình phân tích dữ 
liệu định lượng được tiến hành kết hợp giữa sử dụng kỹ 
thuật biến quan sát lặp lại (Đánh giá mô hình đo lường biến 
bậc một) và giai đoạn hai của kỹ thuật hai giai đoạn (Đánh 
giá mô hình đo lường biến bậc hai dạng kết quả, đánh giá 
mô hình cấu trúc biến bậc hai) (Hair & cộng sự, 2011). 

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Đánh giá mô hình đo lường biến bậc một
(i) Chất lượng biến quan sát: Ở lần đánh giá đầu tiên, 

biến RO4 có hệ số tải ngoài Outer Loading là 0,379 < 0,7 
nên bị loại khỏi mô hình. Sau khi loại biến RO4 và chạy 
lại mô hình, các biến quan sát còn lại đều đảm bảo chất 
lượng (xem Hình 2) với hệ số Outer Loading ≥ 0,7; (ii) Độ 
tin cậy thang đo: Độ tin cậy tổng hợp và hệ số Cronbach’s 
alpha của thang đo các biến bậc một đều > 0,7 nên các 
thang đo này đảm bảo độ tin cậy; (iii) Tính hội tụ: Phương 
sai trung bình được trích (AVE) của các biến bậc một cũng 
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đều > 0,5, thỏa mãn yêu cầu về tính hội tụ (Hair & cộng sự, 2011); (iv) Tính phân biệt: Giữa các cặp biến 
bậc một, giá trị HTMT đều < 0,85 nên tính phân biệt giữa các biến bậc một được đảm bảo (Henseler & cộng 
sự, 2015).

4.2. Đánh giá mô hình đo lường biến bậc hai
Sau khi đánh giá mô hình đo lường biến bậc một, trọng số nhân tố của các biến KT, MT, XH được tạo 

ra. Từ đây, biến bậc hai BV chuyển thành biến tiềm ẩn bậc một; các biến bậc một gồm KT, MT, XH chuyển 
thành biến quan sát. Đánh giá chất lượng biến quan sát, độ tin cậy và tính hội tụ đều thỏa mãn yêu cầu (tương 
tự mục 4.1).
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5. Thảo luận kết quả và hàm ý quản trị 

Nhìn chung, các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp có xu hướng tác động mạnh hơn đến phát triển xuất 
khẩu bền vững hàng dệt may so với các nhân tố bên trong doanh nghiệp. Nhân tố quy định, cạnh tranh 
và yêu cầu về quy tắc xuất xứ lần lượt là ba nhân tố bên ngoài có ảnh hưởng lớn nhất. Kế tiếp là vốn 
nhân lực, đây là nhân tố bên trong tác động đáng kể đến phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may. 
Cụ thể:  

Về các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 

Quy định là nhân tố có ảnh hưởng tích cực mạnh mẽ nhất, tương tự như nghiên cứu của Wu & cộng sự 
(2012), Zhu & cộng sự (2007), Dimaggio & Powell (1983). Đây là minh chứng cho thấy những quy 
định về phát triển xuất khẩu bền vững tại một quốc gia đang phát triển như Việt Nam đang ngày một 
được xây dựng chặt chẽ hơn và đã bước đầu phát huy được hiệu quả bên cạnh quy định khắt khe từ khu 
vực và đối tác. Chính sách và luật pháp hiện hành liên quan đến sự phát triển của ngành dệt may Việt 
Nam bao gồm các văn bản pháp lý chung như Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 155/2016/ND-CP 
quy định về xử phạt hành chính trong bảo vệ môi trường; Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
bền vững;… hay quy định cụ thể liên quan đến sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển khu công nghiệp 
và quản lý nước, hóa chất, chất thải. Bên cạnh đó, những quy định tại EU cũng đang ngày một được 
nâng cao cùng nhiều tiêu chuẩn xanh nghiêm ngặt đối với hàng dệt may nhập khẩu. Điển hình là Chiến 
lược dệt may tuần hoàn và bền vững (thuộc Kế hoạch hành động về kinh tế tuần hoàn trong Thỏa thuận 
xanh EU) với hàng loạt các quy định xanh nổi bật như: thiết kế sinh thái cho các sản phẩm bền vững, 
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được 67,3% sự biến thiên của biến này, cho thấy mô hình nghiên cứu và các biến được lựa chọn là tương đối 
phù hợp và hiệu quả (Hair & cộng sự, 2011).
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về phát triển xuất khẩu bền vững tại một quốc gia đang phát triển như Việt Nam đang ngày một được xây 
dựng chặt chẽ hơn và đã bước đầu phát huy được hiệu quả bên cạnh quy định khắt khe từ khu vực và đối 
tác. Chính sách và luật pháp hiện hành liên quan đến sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam bao gồm 
các văn bản pháp lý chung như Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 155/2016/ND-CP quy định về xử phạt 
hành chính trong bảo vệ môi trường; Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;… hay quy định 
cụ thể liên quan đến sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển khu công nghiệp và quản lý nước, hóa chất, 
chất thải. Bên cạnh đó, những quy định tại EU cũng đang ngày một được nâng cao cùng nhiều tiêu chuẩn 
xanh nghiêm ngặt đối với hàng dệt may nhập khẩu. Điển hình là Chiến lược dệt may tuần hoàn và bền vững 
(thuộc Kế hoạch hành động về kinh tế tuần hoàn trong Thỏa thuận xanh EU) với hàng loạt các quy định xanh 
nổi bật như: thiết kế sinh thái cho các sản phẩm bền vững, chiến lược hóa chất bền vững thúc đẩy việc cấm 
các hóa chất độc hại nhất, ghi nhãn vật lý và kỹ thuật số cho hàng dệt may, chỉ thị về Tuyên bố xanh chứng 
minh các tuyên bố và nhãn mác về môi trường trên sản phẩm, quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản 
xuất với xử lý rác thải dệt may,…

Kết quả cho thấy sự đối lập với một số nghiên cứu trước đây của Duanmu & cộng sự (2018), Benn & 
cộng sự (2014), Ioannou & Serafeim (2012) khi mức độ cạnh tranh trên thị trường ở Việt Nam có tác động 
tích cực đến phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may. Kết quả này ủng hộ nghiên cứu của Zhu & cộng 
sự (2007), Christmann & Taylor (2001), Mia & Clarke (1999) và chứng minh cạnh tranh trên thị trường 
xuất khẩu hàng dệt may hiện nay không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn là cạnh tranh về thương hiệu xanh 
và trách nhiệm xã hội trên thị trường trong nước và quốc tế. Xu hướng tiêu dùng xanh đang gia tăng đòi hỏi 
doanh nghiệp phải thay đổi để gây dựng được uy tín nhằm giữ chân khách hàng, nhất là ở các thị trường 
“khó tính” như EU. Ngành dệt may Bangladesh là một minh chứng tiêu biểu khi đang vươn lên ấn tượng 
nhờ đột phá trong phát triển xanh với 153 nhà máy đạt chuẩn LEED trong năm 2023. Những doanh nghiệp 
lớn trong ngành đã đạt được những thành công nhất định nhờ xanh hóa xuất khẩu và quan tâm đến người 
lao động cũng trở thành điển hình cho những doanh nghiệp khác học tập để tích cực nâng cao năng lực đáp 
ứng các quy định xanh. 

Nghiên cứu cũng đã kiểm nghiệm mối quan hệ thuận chiều giữa truyền thông đại chúng với phát triển 
xuất khẩu bền vững hàng dệt may. Kết quả này ủng hộ lập luận của lý thuyết chương trình nghị sự cũng 
như gợi mở của Bansal (2005). Nhờ có truyền thông đại chúng, Chính phủ và các tổ chức chính thống có 
thể tuyên truyền một cách rộng rãi về phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may; qua đó thu hút sự quan 
tâm và định hướng hành vi của các doanh nghiệp theo hướng bền vững (Trivedi & cộng sự, 2018; Rahbar 
& Wahid, 2011). Khi dư luận thể hiện sự quan tâm, lên án các vấn đề đi ngược lại nguyên tắc phát triển bền 
vững, doanh nghiệp sẽ phải chú trọng hơn đến hành vi của mình nếu không muốn bị bài trừ khỏi thị trường 
bởi chính người tiêu dùng (Bansal, 2005). Nhờ chức năng văn hóa, truyền thông đại chúng còn giúp chính 
doanh nghiệp nâng cao kiến thức cũng như ý thức để chủ động thay đổi và thực hành bền vững (Trivedi & 
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cộng sự, 2018). Tuy nhiên, tại Việt Nam, mức độ tác động đó vẫn chưa thật sự nổi bật do xuất phát một phần 
từ việc những thông tin, kiến thức chuyên sâu hơn liên quan đến đề tài này vẫn chưa được phổ biến trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng. 

Cam kết về phát triển bền vững trong FTA thế hệ mới cũng có tác động tích cực đến phát triển xuất khẩu 
bền vững hàng dệt may (tương tự Đặng Thị Phương Hoa, 2022; Nguyễn Đình Đáp, 2022; Hush, 2018) trong 
khi yêu cầu về quy tắc xuất xứ có ảnh hưởng tiêu cực (tương tự Vũ Kim Dung, 2021). Việc tự chủ về nguồn 
cung nguyên liệu tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn do chưa xây dựng được nền công nghiệp phụ trợ 
tương thích và chưa có liên kết trong chuỗi giá trị nên quy tắc xuất xứ sẽ là một rào cản rất lớn làm giảm cơ 
hội tăng trưởng xuất khẩu bền vững của Việt Nam sang EU theo EVFTA. 

Về các nhân tố bên trong doanh nghiệp
Khả năng đổi mới công nghệ và vốn nhân lực được tìm thấy là có quan hệ thuận chiều với phát triển xuất 

khẩu bền vững hàng dệt may – điều này đã tái khẳng định sự tương đồng với nghiên cứu của Camisón & 
Villar-López (2014); Calantone & cộng sự (2002); Subramaniam & Youndt (2005).

Văn hóa nhân văn lại có sức ảnh hưởng đáng kể như là chất keo gắn kết giúp gia tăng sự trung thành, hạn 
chế xung đột, cải thiện mức độ hài lòng của người lao động, nhờ đó mà hiệu quả làm việc cũng được nâng 
cao, doanh nghiệp cũng ngày càng phát triển (Kalyar & cộng sự, 2012; Galbreath, 2010). Văn hóa nhân văn 
thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, chia sẻ lợi ích xuất khẩu công bằng giữa 
các bên, hướng tới góp phần làm giảm phân hóa giàu nghèo và từ đó tạo ấn tượng với đối tác, người tiêu 
dùng, nâng cao uy tín trên thị trường quốc tế.

Như vậy, để thúc đẩy phát triển xuất khẩu bền vững hàng dệt may của Việt Nam sang EU, các doanh 
nghiệp dệt may cần tích cực tìm hiểu, cập nhật các thông tin về cam kết thuế quan, phát triển bền vững, quy 
tắc xuất xứ trong EVFTA; các tiêu chí xanh trong quy định của Chính phủ và đối tác nhập khẩu. Doanh 
nghiệp có thể tìm hiểu thông tin thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, ngược lại cũng có thể 
nhờ sức lan tỏa của những phương tiện này để thực hiện marketing số nhằm tiếp cận tới tệp khách hàng 
lớn hơn mà không bị giới hạn về thời gian, không gian. Việc chủ động về nguồn cung nguyên phụ liệu chất 
lượng theo yêu cầu về quy tắc xuất xứ và hướng tới tự chủ nguồn cung trong dài hạn cũng là một vấn đề cần 
quan tâm. Doanh nghiệp cần tăng cường hơn ngân sách đầu tư cho R&D, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, 
nghiên cứu đưa các nguyên liệu xanh vào sản xuất, tham khảo ứng dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn và 
xanh hóa từng bước trong chuỗi sản xuất. Cuối cùng, doanh nghiệp cũng nên xây dựng chiến lược dài hạn 
trong thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của CMCN 
4.0, gắn kết lao động dựa trên nền tảng văn hóa nhân văn của doanh nghiệp. 

Lời thừa nhận/ Cảm ơn:  “Bài báo được tài trợ bởi Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của 
Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) cho tác giả chính Trần Thùy Linh, mã số VINIF.2023.TS.061”.
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Tóm tắt:
Bài viết tập trung nghiên cứu về nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo trên các khía cạnh: (i) Khái quát về hai nhóm nguồn lực tài chính cho phát triển 
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên các khía cạnh gồm: nguồn tài chính từ ngân sách 
nhà nước và nguồn tài chính ngoài ngân sách; (ii) Kinh nghiệm quốc tế từ khu vực Châu Âu, 
Châu Mỹ và Châu Á về các nguồn lực nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và 
đổi mới sáng tạo; (iii) Hiện trạng về các nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học công nghệ 
và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Dựa trên cơ sở lý luận được tổng hợp, nhóm tác giả đề xuất 
một số khuyến nghị chính sách để nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực tài chính 
cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn từ nay đến 2030.
Từ khóa: Nguồn lực tài chính, ngân sách nhà nước, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, 
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Mã JEL: E22, G24, H61, O32.

Financial resources for science technology and innovation development in Vietnam
Abstract:
This paper focuses on financial resources for science, technology, and innovation development 
in the following aspects: (i) Overview of two groups of financial resources for science, 
technology, and innovation development, including financial resources from the state budget 
and non-state budget; (ii) International experience from Europe, America, and Asia on 
financial resources for science, technology, and innovation development; and (iii) Current 
status of financial resources for science, technology, and innovation development in Vietnam. 
Based on the theoretical basis, the authors propose policy recommendations to improve the 
efficiency of mobilizing and using financial resources for science, technology, and innovation 
development in the period from now to 2030.
Keywords: Financial resources, state budget, venture capital funds, angel investors, science 
technology and innovation.
JEL Codes: E22, G24, H61, O32.
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1. Giới thiệu
Nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được chứng minh là đóng vai 

trò vô cùng quan trọng cho quá trình phát triển của quốc gia trong giai đoạn hiện nay, nguồn vốn này đang 
ngày càng đa dạng và phong phú và đóng góp lớn cho sự phát triển của toàn cầu. Tại Việt Nam, với chủ 
trương coi phát triển khoa học và công nghệ và giáo dục là “quốc sách hàng đầu” và “khâu đột phá trong 
chính sách công nghiệp quốc gia”, trong những năm qua, việc huy động và sử dụng nguồn lực từ ngân sách 
nhà nước (NSNN) luôn được Chính phủ quan tâm. Tuy nhiên, các nguồn lực này chưa thể đáp ứng được nhu 
cầu của nền kinh tế, trong khi thiếu các cơ chế, chính sách để khai thông, mở rộng các nguồn lực tài chính 
cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngoài ngân sách nhà nước. Những vấn đề này đòi 
hỏi cần nghiên cứu xây dựng các chính sách, cơ chế phù hợp để tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho kinh 
tế quốc gia, nhất là trong giai đoạn từ nay đến 2030.  

2. Cơ sở lý thuyết về các nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 
Nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể được chia thành nguồn 

lực tài chính từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước. Trong đó, nguồn lực từ ngân sách nhà 
nước thường được sử dụng cho các lĩnh vực đặc thù đòi hỏi sự tham gia bắt buộc của Nhà nước như an ninh 
quốc phòng, đầu tư cơ sở hạ tầng cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo... Nguồn vốn từ ngân sách nhà 
nước có thể được chia thành các nhóm khác nhau theo tính chất nguồn vốn (như trung ương/địa phương), 
nguồn vốn chi thường xuyên và đầu tư cơ bản. Nguồn vốn ngân sách nhà nước cũng có thể hình thành các 
Quỹ đầu tư với vai trò là vốn mồi cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc các hỗ trợ về 
chính sách thuế, phí, đăng ký bản quyền... 

Nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thường được huy động từ các nguồn vốn đầu tư, các nguồn lực từ 
doanh nghiệp hoặc tiết kiệm của cá nhân... cụ thể:

Thứ nhất, Quỹ đầu tư mạo hiểm (Hedge fund) thường hỗ trợ tài chính cho ý tưởng khoa học công nghệ 
và đổi mới sáng tạo rủi ro cao, tiềm năng tăng trưởng mạnh. Nguồn vốn này rất quan trọng và cần thiết, đặc 
biệt là lĩnh vực hoàn toàn mới. Bởi vì, chúng không chỉ cung cấp vốn ở giai đoạn đầu, mà còn có thể hỗ trợ 
cung cấp thông tin kết nối các đơn vị (bao gồm nhà đầu tư, nhà cung cấp cũng như tiếp cận khách hàng tiềm 
năng), tham gia quản lý (dòng tiền, biểu quyết, hội đồng quản trị, thanh khoản), giúp hỗ trợ hoạch định chiến 
lược kinh doanh cũng như hỗ trợ nguồn nhân lực và tổ chức nội bộ…

Nguồn vốn này đến từ nhà đầu tư mạo hiểm độc lập (IVC – Independent Venture Capital) thường là các 
quỹ từ thiện, quỹ sáng lập, quỹ phụ cấp lương hưu, hay các quỹ của người giàu… vì mục đích lợi nhuận; 
hoặc nhà đầu tư mạo hiểm thuộc các tập đoàn (CVC – Corporate Venture Captital) mục đích chủ yếu là cấp 
vốn cho các chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D) của tập đoàn. 

Thứ hai, vốn từ các nhà đầu tư thiên thần. Loại hình này thường mang tính cá nhân và số tiền cho 
mỗi dự án nhỏ hơn Quỹ đầu tư mạo hiểm. Các nhà đầu tư thiên thần đóng vai trò như “người gác cổng” 
(gatekeeping), hỗ trợ nâng cao khả năng của các công ty/dự án khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hoàn 
thiện hơn các ý tưởng, tăng tính khả thi, để tiếp tục huy động thêm những khoản đầu tư lớn hơn từ Quỹ đầu 
tư mạo hiểm, ngân hàng....

Thứ ba, nguồn vốn cộng đồng (Crowd-funding) thường ở dạng đầu tư theo nhóm nhóm cho vay (crowd-
lending) và nhóm đầu tư (crowd-investing). Trong đó, các hình thức phổ biến bao gồm: peer-to-peer lending 
(các nhà đầu tư cho một cá nhân vay với lãi suất cố định), peer-to-business lending (cho vay ngang hàng 
với doanh nghiệp), reward-based crowd-funding (gọi vốn cộng đồng dựa trên phần thưởng cho các nhà đầu 
tư, chẳng hạn như ưu đãi trong ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ) và equity crowd-funding 
(các nhà đầu tư có thể trở thành chủ sở hữu của các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo). Nguồn vốn này giúp kết nối dễ dàng các dự án khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang 
có nhu cầu tài chính và nhà đầu tư, và có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu 
tư loại hình này ít kinh nghiệm, số vốn nhỏ, ít có khả năng kiểm soát so với các nhà đầu tư mạo hiểm và các 
nhà đầu tư thiên thần. 
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Ngoài ra, nguồn vốn phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn đến từ các chương trình tăng 
tốc/khuyến khích của các tập đoàn, Chính phủ, tổ chức quốc tế. Chương trình này đang được nhiều Chính 
phủ sử dụng như là một công cụ để khuyến khích tinh thần kinh doanh, đổi mới và tăng trưởng. Cùng với đó 
là các cơ hội kết nối, giáo dục, và hướng dẫn từ phía những nhà đầu tư mạo hiểm và các cố vấn (mentors)… 
giúp gia tăng khả năng tồn tại, tăng trưởng và tiếp cận được nhiều vốn hơn của các dự án khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo. 

3. Kinh nghiệm quốc tế về các nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo

3.1. Khu vực Châu Âu
Liên minh Châu Âu rất chú trọng thúc đẩy đầu tư cả khu vực công và tư nhân, một số bài học kinh nghiệm 

được chỉ ra như sau:
Đối với các nguồn ngân sách nhà nước: Chính phủ xác định các ngành, lĩnh vực trọng yếu và có nhiều 

tiềm năng phát triển để tập trung đầu tư, tránh lãng phí tài nguyên. Đồng thời, chú trọng triển khai hợp tác 
với khu vực tư nhân theo mô hình PPPs (Public private partnership) để đầu tư cho các doanh nghiệp tư nhân. 
Theo báo cáo của Eulalia Rubio & cộng sự (2019), nguồn ngân sách cho hoạt động khoa học công nghệ và 
đổi mới sáng tạo tuy chiếm tỷ trọng nhỏ so với khu vực tư nhân nhưng sẵn sàng tài trợ các dự án có rủi ro 
cao mà khu vực tư nhân e ngại không đầu tư. Đến nay, 2 quỹ có đóng góp nhiều nhất là quỹ đổi mới sáng 
tạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa (InnovFin SMEG) và quỹ Châu Âu cho Đầu tư chiến lược (EFSI) đều 
không nhằm vào lợi nhuận mà để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại các các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thấp (European Investment Bank, 2018). Và nhờ có cơ chế này, nguồn 
vốn này mới được lan tỏa nhanh chóng. Tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ vốn từ quỹ InnovFin 
SMEG đã lên đến gần 35 nghìn doanh nghiệp và tạo ra gần 1,5 triệu việc làm mới. Dù hiệu quả kinh tế chưa 
cao nhưng tổng giá trị đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từ ngân sách của EU tăng và đạt 
12,4 tỷ EUR trong năm 2023, hướng tới 13,6 tỷ EUR cho năm 2024.  

Đối với nguồn ngoài ngân sách, các chính sách khuyến khích, thu hút và hỗ trợ có vai trò hết sức quan 
trọng. Các nguồn này sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, lãi suất và thủ tục hành chính. Hoạt động 
nghiên cứu học thuật, trao đổi kiến thức và chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận 
thức, khơi dậy nhu cầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với người dân và các doanh nghiệp. Nhờ 
đó, Châu Âu đã thu hút được đáng kể nguồn vốn đầu tư của các Quỹ đầu tư mạo hiểm trên toàn cầu. Theo 
báo cáo của Invest Europe (2023), tính tới năm 2023, tổng giá trị đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm đã trở 
thành nguồn vốn chính cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực, với tổng giá trị đạt 130 
tỷ EUR (gấp hơn 10 lần nguồn vốn từ ngân sách nhà nước). Nguồn vốn này tập trung vào một số ngành nổi 
bật như thông tin truyền thông ICT (33%), bán lẻ và dịch vụ (18%) và công nghệ sinh học và y tế (13%).  

3.2. Khu vực châu Mỹ 
Châu Mỹ là một trong những khu vực thu hút vốn đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dẫn đầu 

thế giới, trong đó, Bắc Mỹ (đại diện là Hoa Kỳ) khác biệt lớn với khu vực Mỹ La tinh. 
Tại Hoa Kỳ, nguồn vốn khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từ ngân sách không đặt nặng mục tiêu 

lợi nhuận và chỉ tập trung vào các ngành nghề có tính lan tỏa cao như hoạt động y tế và sức khỏe (chiếm gần 
50%), phát triển công nghệ (khoảng 25%), bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu (khoảng 17%), 
giáo dục phổ thông và quốc phòng an ninh (khoảng 7%)... Và, nguồn vốn này cũng chiếm tỷ trọng lớn trong 
tổng chi tiêu Chính phủ. Theo OSTP (2023), Chính phủ dành hơn 100 tỷ USD trong tổng chi tiêu cho R&D 
(là 210 tỷ USD).

Đối với các nguồn vốn ngoài ngân sách, chính quyền liên bang tập trung vào hỗ trợ, thúc đẩy phát triển 
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở khu vực tư nhân và khuyến khích các Bang tăng cường hợp tác 
lẫn nhau, tự chia sẻ kiến thức và tài nguyên để cùng phát triển các ý tưởng khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo. Nhờ đó, khu vực tư nhân thường đóng góp từ 2/3 đến 3/4 tổng đầu tư R&D trong nửa thế kỷ qua. 
Đặc biệt các quỹ đầu tư mạo hiểm trở thành nguồn động lực chính trong việc hồi phục nền kinh tế và thúc 
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đẩy thị trường phát triển trong thời kỳ kinh tế đình trệ, khủng hoảng tài chính…
Tại khu vực Mỹ La tinh, Brazil là một trong những quốc gia thành công nhất. Theo WIPO (2023), Brazil 

đứng thứ 2 trong khu vực, và đứng thứ 54 trên toàn thế giới về đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo dù gặp nhiều rào cản như mức lãi suất cao (khiến cho mức lợi nhuận khi đầu tư thấp hơn), ít nhân lực 
chất lượng cao... Kết quả này là do Chính phủ Brazil đã triển khai các chính sách có hệ thống, đầy đủ và toàn 
diện từ khuyến khích trực tiếp nghiên cứu tại các trường đại học, ưu đãi thuế cho hoạt động khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo và các gói tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo mà không đặt 
mục tiêu lợi nhuận… Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước của Brazil tập trung vào các lĩnh vực có tính cộng 
đồng. Tiêu biểu là lĩnh vực y tế, Brazil đã xây dựng một hệ thống các phòng nghiên cứu chuyên sâu như Quỹ 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Học viện Adolfo Lutz, Học viện Butantan… phục vụ cho hoạt động nghiên cứu 
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Brazil triển khai Quỹ Quốc gia cho phát triển Khoa 
học và Công nghệ (National Fund for Scientific and Technological Development - FNDCT) – được kết hợp 
từ ngân sách nhà nước và từ doanh thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước (Bnamericas, 2023) 
để đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu như cung cấp điện, nước, khí đốt, đường sắt và thông tin truyền thông. 

Còn về nguồn vốn tư nhân, Brazil tập trung đẩy mạnh khuyến khích sự tham gia của các quỹ đầu tư mạo 
hiểm thông qua công cụ MEI Tools – Entrepreneurial Mobilization of Innovation giúp công khai minh bạch 
thông tin về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhờ đó, hơn 1150 ý tưởng đổi mới sáng tạo 
cấp quốc gia đã được tài trợ với tổng giá trị hơn 134 triệu USD.

3.3. Khu vực Châu Á 
Hoạt động đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được triển khai từ khá sớm và hiệu quả. 

Gần đây, Trung Quốc và Ấn Độ đang thu hút nhiều nguồn vốn quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực thương mại điện 
tử (E-commerce) và các dịch vụ liên quan đến Internet. Kết quả này có được là nhờ phần lớn vào những 
chính sách định hướng hiệu quả, cụ thể:  

Nhóm cơ chế hướng tới nguồn vốn trong ngân sách: Chính phủ khuyến khích việc đầu tư vào các ngành 
kinh tế lớn để dẫn dắt các ngành nhỏ hơn; các thị trường hoàn thiện sẽ dẫn dắt các thị trường sơ khai. Đồng 
thời, hệ thống hạ tầng hỗ trợ cho tiếp cận tài chính cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như nguồn 
nhân lực, dữ liệu, kiến thức… cũng được tập trung phát triển để hỗ trợ các bên liên quan rút ngắn các thủ tục 
hành chính, hạn chế sai sót và bảo mật thông tin. Từ đó, góp phần tăng hiệu quả đầu tư cho hoạt động khoa 
học công nghệ và đổi mới sáng tạo.  

Nhóm cơ chế chủ yếu hướng tới nguồn ngoài ngân sách: Các chính sách được triển khai khá đa dạng. Các 
gói hỗ trợ về tài chính cho đầu tư phát triển của khu vực tư nhân được triển khai rộng khắp như trái phiếu 
và các Quỹ đặc biệt… cùng với đó là thiết lập các yêu cầu về phát triển các hoạt động khoa học công nghệ 
và đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững. Tiêu biểu là lĩnh vực tài chính xanh đang được khuyến 
khích tại nhiều quốc gia như Ấn Độ với bộ luật CSR Corporate Social Responsibility) yêu cầu các doanh 
nghiệp phải phân bổ vốn cho các mục tiêu xã hội và môi trường.

3.4. Khu vực Đông Nam Á – ASEAN
Theo UNCTAD (2022), ASEAN là một khu vực trọng điểm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với trụ sở 

của nhiều kỳ lân công nghệ nhất thế giới và là điểm đến ưa thích của các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế. Số 
lượng cũng như quy mô của các quỹ này tăng gần gấp đôi trong giai đoạn 2017-2021, từ 36 tỷ USD lên 66 
tỷ USD. Số lượng các dự án được chấp nhận tài trợ cũng tăng mạnh trong giai đoạn này, từ 257 lên 903. 

Điển hình là Singapore – quốc gia dẫn đầu trong khu vực với 34 quỹ đầu tư mạo hiểm. Một hệ sinh thái 
hoàn thiện cho những hoạt động đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được Singapore xây 
dựng, trong đó nổi bật là hai chương trình Capabilities Development Grant và Global Company Partnership 
Grant để hỗ trợ tài chính trực tiếp và gián tiếp; hỗ trợ chuyên gia, quản lý dự án… Đồng thời, để khuyến 
khích nguồn vốn đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Singapore cũng thành lập Trung tâm khởi 
nghiệp – Startup SG – chuyên cung cấp các khoản vay, hỗ trợ và quỹ cho các dự án khoa học công nghệ và 
đổi mới sáng tạo, hay với chính sách Nhãn xanh, Nhãn năng lượng và chi tiêu công xanh, Trái phiếu Sinh 
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kế Phụ nữ do các doanh nghiệp tư nhân tại Singapore phát hành.
Kế đến là Thái Lan. Với mong muốn trở thành một hub về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ba 

trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là Bangkok, Chiang Mai và Vành đai kinh tế phía Tây 
đã được xây dựng. Hai tổ chức National Innovation Agency và Digital Economy Promotion Agency được 
thành lập với nhiệm vụ thu hút nguồn tài chính cho các dự án khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan cũng ban hành chương trình visa thông minh với nhiều ưu đãi để thu hút các 
nhà đầu tư quốc tế.

4. Thực trạng các nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại 
Việt Nam

4.1. Nguồn lực từ ngân sách nhà nước
Việt Nam xác định chi ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học và công nghệ bảo đảm từ 2% trở lên 

trong tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm. Nguồn lực này giúp định hướng điều chỉnh các hoạt động 
nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo đường lối chủ trương của Nhà nước. Cụ 
thể là phục vụ cho các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm, 
ưu tiên thực hiện nhiệm vụ nâng cao lợi ích xã hội; Thực hiện nghiên cứu cơ bản có định hướng trong các 
lĩnh vực khoa học; Duy trì và phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Cấp cho các quỹ 
phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Nhà nước; Xây dựng cơ cở vật chất – kỹ thuật, đầu 
tư chiều sâu cho các tổ chức nghiên cứu và phát triển của Nhà nước; Trợ giúp cho doanh nghiệp thực hiện 
nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên trọng điểm. Ngoài ra, chính sách ưu đãi 
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, nhập khẩu… đối với phát triển khoa học 
và công nghệcũng đã được quy định.

Trong giai đoạn 2016-2022, dù tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp khoa học công nghệ/tổng chi 
ngân sách nhà nước (dự toán) có xu hướng giảm dần thì tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp khoa học 
công nghệ/tổng chi ngân sách nhà nước (quyết toán) lại tăng mạnh. Năm 2022, chi ngân sách nhà nước cho 
sự nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) đã vượt qua ngưỡng 1% tổng chi Ngân sách Trung ương (NSTW) 
trong năm (Bảng 1). Điều này thể hiện Việt Nam ưu tiên các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng 
tạo, giúp định hình mô hình phát triển kinh tế mới, dựa vào tri thức và công nghệ để nâng cao năng suất và 
cạnh tranh của quốc gia. 

Nhìn chung, với nguồn lực được phân bổ, ngân sách nhà nước hằng năm đã đảm bảo cho nhiều mục tiêu 
khác nhau trong phát triển khoa học công nghệ. Ngoài việc chi đầu tư đổi mới trang thiết bị, nhiệm vụ khoa 
học công nghệ, hỗ trợ chuyển giao, nhập khẩu công nghệ..., chi sự nghiệp khoa học công nghệ trong giai 
đoạn này cũng đã đảm bảo được kinh phí để thực hiện các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia. 
Ngoài ra, chi cho khoa học công nghệ còn được bố trí trong chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt và chi từ nguồn 
ưu đãi thu nhập tính thuế của các doanh nghiệp theo quy định.
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Bảng 1: Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp khoa học công nghệ 

 và đổi mới sáng tạo, 2016 – 2022 (%) 

Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Giai đoạn 
2016 - 2022 

Tỷ lệ chi NSNN cho sự nghiệp 
KHCN/tổng chi NSNN (dự toán) 0,82 0,81 0,80 0,79 0,73 0,64 0,69 0,75 

Tỷ lệ NSTW/tổng chi sự nghiệp 
KHCN 77,6 77,7 77,4 77,2 75,2 71,3 74,1 75,8 

Tỷ lệ ngân sách địa phương/tổng 
chi sự nghiệp KHCN 22,4 22,3 22,6 22,8 24,8 28,7 25,9 24,2 

Tỷ lệ chi NSNN cho sự nghiệp 
KHCN/tổng chi NSNN (quyết 
toán) 

0,55 0,67 0,59 0,74 0,78 0,93 1,09 0,76 

Nguồn: Bộ Tài chính (2023). 

 

Nhìn chung, với nguồn lực được phân bổ, ngân sách nhà nước hằng năm đã đảm bảo cho nhiều mục 
tiêu khác nhau trong phát triển khoa học công nghệ. Ngoài việc chi đầu tư đổi mới trang thiết bị, nhiệm 
vụ khoa học công nghệ, hỗ trợ chuyển giao, nhập khẩu công nghệ..., chi sự nghiệp khoa học công nghệ 
trong giai đoạn này cũng đã đảm bảo được kinh phí để thực hiện các chương trình khoa học công nghệ 
cấp quốc gia. Ngoài ra, chi cho khoa học công nghệ còn được bố trí trong chi quốc phòng, an ninh, đặc 
biệt và chi từ nguồn ưu đãi thu nhập tính thuế của các doanh nghiệp theo quy định. 

4.2. Nguồn lực có nguồn gốc từ ngân sách 

Nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước được sử dụng để hình thành các Quỹ đầu tư cho khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm: 

4.2.1. Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 

Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) được thành lập từ năm 2008, với số vốn 
điều lệ là 200 tỷ đồng và được bổ sung khoảng 1-2% tổng chi Ngân sách cho khoa học công nghệ hằng 
năm. NAFOSTED có 04 định hướng chiến lược chính, bao gồm: (1) Nâng cao chất lượng nghiên cứu 
khoa học, tăng cường chất lượng và số lượng kết quả nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế, tạo 
dựng môi trường nghiên cứu khoa học thuận lợi, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong các 
trường đại học và viện nghiên cứu; (2) Phát triển năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học, hình thành 
các tập thể nghiên cứu mạnh có năng lực nghiên cứu ở trình độ quốc tế, hỗ trợ các nhà khoa học trẻ bắt 
đầu sự nghiệp nghiên cứu, hỗ trợ kết nối mạng lưới trong các lĩnh vực nghiên cứu; (3) Thúc đẩy hợp 
tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, hỗ trợ trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học Việt Nam và 
quốc tế, thu hút các nguồn lực nước ngoài tài trợ cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam; và (4) Tập 
trung nguồn lực tài trợ nghiên cứu cơ bản, đảm bảo sự phát triển của các lĩnh vực nghiên cứu; Bố trí 
nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng dụng kết quả vào thực tiễn, thúc đẩy đăng ký sở 
hữu trí tuệ kết quả nghiên cứu. 

Đến nay, hoạt động của Quỹ đã đi vào ổn định; cơ chế hoạt động linh hoạt, phù hợp với đặc thù của 
hoạt động khoa học công nghệ; đặc biệt đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực khoa học công 
nghệ quốc gia... Việc yêu cầu sản phẩm phải được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín 
đã giúp tăng số lượng các bài báo quốc tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, Quỹ đã góp phần nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, tăng số lượng sản phẩm tri thức, công nghệ và sáng tạo…, và làm gia tăng chỉ 
số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam. Năm 2019, Việt Nam ở vị trí 42 trên 129 quốc gia/nền 
kinh tế được xếp hạng, tăng 3 bậc so với năm 2018 và tăng 17 bậc so với xếp hạng năm 2016. 

4.2.2. Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) 

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ 
Khoa học và Công nghệ. Mục đích hoạt động của NATIF bao gồm: (1) Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển 
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4.2. Nguồn lực có nguồn gốc từ ngân sách
Nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước được sử dụng để hình thành các Quỹ đầu tư cho khoa học công 

nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm:
4.2.1. Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)
Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) được thành lập từ năm 2008, với số vốn điều 

lệ là 200 tỷ đồng và được bổ sung khoảng 1-2% tổng chi Ngân sách cho khoa học công nghệ hằng năm. 
NAFOSTED có 04 định hướng chiến lược chính, bao gồm: (1) Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, 
tăng cường chất lượng và số lượng kết quả nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế, tạo dựng môi trường 
nghiên cứu khoa học thuận lợi, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học và viện 
nghiên cứu; (2) Phát triển năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học, hình thành các tập thể nghiên cứu 
mạnh có năng lực nghiên cứu ở trình độ quốc tế, hỗ trợ các nhà khoa học trẻ bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu, 
hỗ trợ kết nối mạng lưới trong các lĩnh vực nghiên cứu; (3) Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa 
học, hỗ trợ trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế, thu hút các nguồn lực nước ngoài 
tài trợ cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam; và (4) Tập trung nguồn lực tài trợ nghiên cứu cơ bản, đảm 
bảo sự phát triển của các lĩnh vực nghiên cứu; Bố trí nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng 
dụng kết quả vào thực tiễn, thúc đẩy đăng ký sở hữu trí tuệ kết quả nghiên cứu.

Đến nay, hoạt động của Quỹ đã đi vào ổn định; cơ chế hoạt động linh hoạt, phù hợp với đặc thù của hoạt 
động khoa học công nghệ; đặc biệt đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực khoa học công nghệ 
quốc gia... Việc yêu cầu sản phẩm phải được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín đã giúp tăng 
số lượng các bài báo quốc tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, Quỹ đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, tăng số lượng sản phẩm tri thức, công nghệ và sáng tạo…, và làm gia tăng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn 
cầu (GII) của Việt Nam. Năm 2019, Việt Nam ở vị trí 42 trên 129 quốc gia/nền kinh tế được xếp hạng, tăng 
3 bậc so với năm 2018 và tăng 17 bậc so với xếp hạng năm 2016.

4.2.2. Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF)
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ Khoa 

học và Công nghệ. Mục đích hoạt động của NATIF bao gồm: (1) Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới, 
hoàn thiện công nghệ được khuyến khích chuyển giao quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ; (2) Thúc 
đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều 
kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; (3) Hỗ trợ ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, giải mã công nghệ; và (4) Hỗ trợ đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ 
việc chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

Các hoạt động chính của NATIF bao gồm: (1) Cho vay ưu đãi gián tiếp (thông qua các ngân hàng thương 
mại); Cho vay ưu đãi trực tiếp; (2) Thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Thủ 
tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao; (3) Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; (4) Hỗ trợ lãi suất vay cho các dự án đã hoàn 
thành, đưa vào sử dụng, hoàn trả được một phần hoặc toàn bộ vốn vay cho tổ chức tín dụng; (5) Hợp tác với 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước hoặc ngoài nước về đổi mới công nghệ; (6) Bảo lãnh để vay vốn 
cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư thực hiện các dự án thương mại hóa công nghệ sau khi 
được phát triển trong Chương trình sản phẩm quốc gia, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương 
trình quốc gia phát triển công nghệ cao và các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác phục vụ 
các chương trình ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội; và (7) Tiếp nhận nguồn tài trợ, đóng góp từ trong nước 
và ngoài nước dành cho Quỹ.

Đến nay, theo dữ liệu công bố, Quỹ đã huy động được 782 tỷ đồng từ doanh nghiệp cho các dự án đang 
thực hiện. Với các các nhiệm vụ đang xem xét đề xuất, Quỹ dự kiến huy động được 4.083 tỷ đồng từ doanh 
nghiệp có dự án đổi mới công nghệ tham gia. Doanh thu của các doanh nghiệp hàng năm sau khi đổi mới 
công nghệ tăng thêm 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 300 tỷ 
đồng/năm (lớn hơn nguồn vốn được ngân sách nhà nước tài trợ).
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Hình 1: Số vốn đầu tư mạo hiểm và số thương vụ thành công tại Việt Nam 
 

 
   Nguồn: Do Ventures, NIC, và Cento Ventures Research. 

 

Đặc biệt là giá trị các thương vụ đang ngày càng gia tăng. Cụ thể, trong giai đoạn 2018 – 2021, có 29 
thương vụ đầu tư mạo hiểm có giá trị từ 10 triệu tới 50 triệu USD và 11 thương vụ đầu tư mạo hiểm có 
giá trị trên 50 triệu USD. Số thương vụ có giá trị trên 50 triệu USD đang tiếp tục có xu hướng gia tăng 
đều theo thời gian. Những kỳ lân công nghệ, như MOMO, VNPay, hay TIKI là những thành quả tiêu 
biểu. 

 

Hình 2: Số lượng các thương vụ đầu tư giá trị lớn tại Việt Nam 

       Nguồn: Do Ventures, NIC, và Cento Ventures Research. 

 

Như vậy, Quỹ đầu tư mạo hiểm có vai trò quan trọng trong sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp 
tại Việt Nam. Tuy nhiên, bình quân mỗi năm chưa tới 70 doanh nghiệp tại Việt Nam nhận được nguồn 
vốn từ Quỹ đầu tư mạo hiểm. Con số này quá thấp so với các thị trường phát triển như Mỹ, Ấn Độ hay 
Trung Quốc, (khoảng 300 dự án mỗi năm). Các dự án có giá trị lớn đều bị thâu tóm bởi các Quỹ quốc 
tế trong khi các dự án nhỏ hơn chưa có đủ độ tin cậy và hấp dẫn các Quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa. 

4.3 2. Nhà đầu tư thiên thần 

4.3. Nguồn vốn từ khu vực tư nhân

4.3.1. Quỹ đầu tư mạo hiểm

Việt Nam đang thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư mạo hiểm nhờ sự gia tăng nhanh của 
dân số, tăng trưởng kinh tế, số người dùng điện thoại di động và mạng internet. Số quỹ đầu tư đang hoạt 
động tại Việt Nam khá nhiều, gồm các quỹ đầu tư chủ yếu vào cổ phần tư nhân; quỹ đầu tư công nghệ cao 
và đầu tư mạo hiểm (Dragon Capital, IDGVV-IDG Venture Vietnam, VinaCapital, FPT Venture); quỹ đầu tư 
vào bất động sản; quỹ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, các công ty cổ phần,… Theo thống kê của Bộ Khoa học 
và Công nghệ năm 2021, Việt Nam có hơn 1.400 tổ chức có năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có 196 khu 
làm việc chung, 69 vườn ươm doanh nghiệp và 28 tổ chức thúc đẩy kinh doanh được thành lập. Việt Nam là 
thị trường mục tiêu của 108 Quỹ đầu tư, trong đó có 23 Quỹ có pháp nhân Việt Nam, 23 Quỹ thuần Việt. Từ 
năm 2018, số vốn đầu tư đã tăng lên nhanh chóng (Hình 1). Đến năm 2021, thị trường ghi nhận 165 thương 
vụ đầu tư vào các startup, thu hút được hơn 1,44 tỷ USD. Sang 2022, nhiều thương vụ lớn về công nghệ tài 
chính và thương mại điện tử đã được ghi nhận như đầu tư của Square Peg vào ngân hàng kỹ thuật số Timo, 
đầu tư của VNG và Do Ventures vào công ty giải pháp phần mềm kỹ thuật số OpenCommerce Group...

Đặc biệt là giá trị các thương vụ đang ngày càng gia tăng. Cụ thể, trong giai đoạn 2018 – 2021, có 29 
thương vụ đầu tư mạo hiểm có giá trị từ 10 triệu tới 50 triệu USD và 11 thương vụ đầu tư mạo hiểm có giá 
trị trên 50 triệu USD. Số thương vụ có giá trị trên 50 triệu USD đang tiếp tục có xu hướng gia tăng đều theo 
thời gian. Những kỳ lân công nghệ, như MOMO, VNPay, hay TIKI là những thành quả tiêu biểu.

Như vậy, Quỹ đầu tư mạo hiểm có vai trò quan trọng trong sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại 
Việt Nam. Tuy nhiên, bình quân mỗi năm chưa tới 70 doanh nghiệp tại Việt Nam nhận được nguồn vốn từ 
Quỹ đầu tư mạo hiểm. Con số này quá thấp so với các thị trường phát triển như Mỹ, Ấn Độ hay Trung Quốc, 
(khoảng 300 dự án mỗi năm). Các dự án có giá trị lớn đều bị thâu tóm bởi các Quỹ quốc tế trong khi các dự 
án nhỏ hơn chưa có đủ độ tin cậy và hấp dẫn các Quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa.

4.3 2. Nhà đầu tư thiên thần
Tại Việt Nam, nhà đầu tư thiên thần đã bắt đầu xuất hiện và đã hình thành được mạng lưới nhỏ. Tiêu biểu 

là IAngel với mục đích tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ sẵn sàng đầu tư để ươm mầm các startup và đóng góp 
vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Cộng đồng IAngel Việt Nam có sự cam kết phát 
triển của 9 tổ chức gồm: Công ty CP Capella Việt Nam, Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội (Hanoi BA), Công ty 
CP Innovation Hub, Startup Vietnam Foundation (SVF), Songhan Incubator, Angels 4 us, BK holdings JSC, 
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Nhóm Tư vấn quản lý Việt (VMCG), Tư vấn và Đầu tư khởi nghiệp Quốc gia (NSCI). Đặc biệt, iAngel được 
hỗ trợ bởi top 3 nhà tài trợ khởi nghiệp hàng đầu tại Việt Nam: Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt 
Nam-Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2), Mekong Business Initiatives (MBI) và Swiss EP. Tuy nhiên, kết quả hoạt 
động đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của mạng lưới các nhà đầu tư này vẫn chưa thật sự 
rõ ràng khi không có các số liệu được công bố. 

Ngoài ra, có một số trang web cho startup kêu gọi tiền từ phương pháp huy động vốn cộng đồng đã hoạt 
động như: betado.com (IG9.vn), comicola.com, firststep.vn, fundvn.com, fundstart.vn, v.v… Tuy nhiên, kết 
quả hoạt động còn chưa rõ ràng. 

4.3.3. Quỹ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp
Quỹ này có mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao sức 

cạnh tranh của doanh nghiệp, từ đó đóng góp nhiều hơn cho phát triển đất nước. Nguồn vốn của Quỹ gồm: 
(1) Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế (tỷ lệ trích quỹ từ 3 - 10% thu nhập tính 
thuế đối với doanh nghiệp nhà nước và tối đa 10% thu nhập tính thuế đối với các doanh nghiệp còn lại); (2) 
Nguồn nhận điều chuyển, điều chuyển từ Quỹ phát triển khoa học công nghệ của tổng công ty, công ty mẹ. 

Từ 2016 đến nay, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, số lượng các doanh nghiệp thành lập Quỹ khoa học 
công nghệ và đổi mới sáng tạo có xu hướng tăng. Tổng nguồn vốn huy động qua Quỹ đạt khoảng 9.000 tỷ 
đồng. Nguồn vốn này đã góp phần phát triển hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh 
nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng điều kiện công nghệ 
mới, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.

5. Khuyến nghị chính sách
Trên cơ sở tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, tiếp thu chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, một số khuyến nghị chính sách là:
Thứ nhất, triết lý về chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vì khoa 

học công nghệ là tổng hợp những hoạt động có tính sáng tạo nên rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Do đó, 
trong quan điểm hay nhận thức về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, triết lý về chấp nhận 
rủi ro là rất cần thiết vì trong nhiều trường hợp, nghiên cứu thất bại lại là thành công vì bài học thất bại sẽ 
giúp tránh lãng phí nguồn lực khác tiếp tục đổ vào vấn đề đó hoặc tránh được cách làm sai cho những người 
kế nghiệm. Đồng thời, giúp tập trung nguồn lực cho dự án ưu tiên, trọng điểm tạo điểm nhấn, không dàn trải, 
không hành chính hoá các thủ tục gây bóp nghẹt khả năng đổi mới sáng tạo của dự án.
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Hình 1: Số vốn đầu tư mạo hiểm và số thương vụ thành công tại Việt Nam 
 

 
   Nguồn: Do Ventures, NIC, và Cento Ventures Research. 

 

Đặc biệt là giá trị các thương vụ đang ngày càng gia tăng. Cụ thể, trong giai đoạn 2018 – 2021, có 29 
thương vụ đầu tư mạo hiểm có giá trị từ 10 triệu tới 50 triệu USD và 11 thương vụ đầu tư mạo hiểm có 
giá trị trên 50 triệu USD. Số thương vụ có giá trị trên 50 triệu USD đang tiếp tục có xu hướng gia tăng 
đều theo thời gian. Những kỳ lân công nghệ, như MOMO, VNPay, hay TIKI là những thành quả tiêu 
biểu. 

 

Hình 2: Số lượng các thương vụ đầu tư giá trị lớn tại Việt Nam 

       Nguồn: Do Ventures, NIC, và Cento Ventures Research. 

 

Như vậy, Quỹ đầu tư mạo hiểm có vai trò quan trọng trong sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp 
tại Việt Nam. Tuy nhiên, bình quân mỗi năm chưa tới 70 doanh nghiệp tại Việt Nam nhận được nguồn 
vốn từ Quỹ đầu tư mạo hiểm. Con số này quá thấp so với các thị trường phát triển như Mỹ, Ấn Độ hay 
Trung Quốc, (khoảng 300 dự án mỗi năm). Các dự án có giá trị lớn đều bị thâu tóm bởi các Quỹ quốc 
tế trong khi các dự án nhỏ hơn chưa có đủ độ tin cậy và hấp dẫn các Quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa. 

4.3 2. Nhà đầu tư thiên thần 
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Hộp 1: New Coke - Thất bại của đổi mới sáng tạo nhưng là bài học quý cho nhiều doanh nghiệp 
Giai đoạn những năm 1970, Pepsi tung ra chiến dịch "Thử thách Pepsi" để khách hàng so sánh sự khác biệt 
giữa sản phẩm của họ và sản phẩm mang khẩu hiệu của Coca Cola "the real thing". Kết quả là đa phần người 
tham gia đều thích hương vị của Pepsi hơn. Lo ngại trước sự phát triển của đối thủ, Coca Cola đã buộc phải 
thay đổi và mong muốn tạo ra một công thức Coke mới mà người tiêu dùng yêu thích hơn cả Coke nguyên bản 
và Pepsi. 
 
Để ra đời New Coke, Coca Cola đã tiến hành hơn 200.000 cuộc thử nghiệm hương vị, tốn hàng triệu USD cho 
R&D, và kết quả là sản phẩm mới được dự báo không chỉ có vị ngon hơn Coke nguyên bản mà mọi người còn 
ưa thích nó hơn Pepsi. Khi New Coke xuất hiện trên thị trường vào cuối tháng 4/1985, Coca Cola rất tự tin về 
kết quả nghiên cứu và tiềm năng của sản phẩm mới. Chính vì vậy, họ đã ngừng sản xuất Coke nguyên bản để 
tập trung cho New Coke. Nhưng người tiêu dùng không mấy mặn mà, thậm chí còn tẩy chay sản phẩm mới 
của Coca Cola. Công ty đã nhận được 400.000 cuộc gọi và email từ khách hàng bày tỏ không hài lòng với New 
Coke và phẫn nộ khi Coke nguyên bản không còn. Trong vòng 3 tháng, New Coke đã bị thu hồi khỏi các kệ 
hàng và Coke nguyên bản đã được đưa trở lại. Tuy nhiên, sự thất bại này của Coca Cola lại là bài học kinh 
nghiệm quý giá cho nhiều doanh nghiệp khác tránh khỏi những sai lầm mà Coca Cola đã mắc phải. 

 

Thứ hai, với các nguồn trong ngân sách, các quy định, quy chuẩn rõ ràng là yếu tố quan trọng để triển 
khai hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tạo hành lang phát lý cho 
hỗ trợ cho các nguồn vốn đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được xem xét như các 
chính sách khuyến khích của Chính phủ về các chương trình bảo lãnh tín dụng, ngân hàng chuyên biệt 
cho các công ty khởi nghiệp và huy động vốn cộng đồng... 

Cùng với đó, các quy định về Điều lệ hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia cần được hoàn 
thiện để phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành (Luật ngân sách nhà nước, Luật Chuyển giao 
công nghệ...); xác định đúng bản chất, mô hình hoạt động của Quỹ để làm cơ sở cho việc ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đặc biệt là triết lý chấp nhận rủi ro với khoa học công nghệ và 
đổi mới sáng tạo.  

Thứ ba, đa dạng hóa các kênh tài chính và định hướng đầu tư với cả nguồn lực tài chính trong và ngoài 
ngân sách cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo để tránh tình trạng chồng chéo. Theo 
đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước nên tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, các chương trình khoa 
học công nghệ và đổi mới sáng tạo có tác động lớn đến điều chỉnh cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao 
động, tăng tính cạnh tranh; các chương trình công nghệ cao, đổi mới công nghệ quốc gia, sản phẩm 
quốc gia và những lĩnh vực công ích do Nhà nước quy định. Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng cơ 
chế gắn kết nguồn kinh phí ngân sách nhà nước dành cho nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo với nguồn kinh phí để ứng dụng, sản xuất, thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. Trong khi đó, cần định hướng khuyến khích các nguồn vốn đầu tư khoa học công nghệ 
và đổi mới sáng tạo ngoài ngân sách thông qua các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, thúc đẩy các hoạt 
động kêu gọi vốn quốc tế, các chính sách minh bạch thông tin, hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư quốc 
tế cũng như các doanh nghiệp/dự án khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo… 

Thứ tư, để khuyến khích việc hình thành Quỹ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, 
Chính phủ có thể xem xét quy định yêu cầu đạt tỷ lệ sử dụng từ 70% trở lên; đồng thời rà soát lại quy 
trình để giảm bớt các thủ tục, nhưng vẫn đảm bảo xác định được đúng mục đích sử dụng của Quỹ, đơn 
giản hóa quy trình thực hiện cho doanh nghiệp, hạn chế các vấn đề rủi ro khi quyết toán thuế liên quan 
đến phần vốn đã sử dụng. Ngoài ra cần trao quyền chủ động nhiều hơn cho doanh nghiệp trong quá 
trình chi quỹ để khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng Quỹ. 

Thứ năm, về thúc đẩy và quản lý hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm. Việt Nam cần học hỏi kinh 
nghiệm của các quốc gia dẫn đầu về số lượng các quỹ đầu tư mạo hiểm trên thế giới để hướng dẫn hoạt 
động đầu tư mạo hiểm, bảo vệ nhà đầu tư trong và ngoài nước, bảo vệ các công ty nhận vốn mạo hiểm 
và hạn chế những tác động tiêu cực do sự bất ổn của thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đối với thị trường 
tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung. Từ đó, gia tăng hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm nói 



Số 322 tháng 4/2024 48

Thứ hai, với các nguồn trong ngân sách, các quy định, quy chuẩn rõ ràng là yếu tố quan trọng để triển 
khai hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tạo hành lang phát lý cho hỗ 
trợ cho các nguồn vốn đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được xem xét như các chính sách 
khuyến khích của Chính phủ về các chương trình bảo lãnh tín dụng, ngân hàng chuyên biệt cho các công ty 
khởi nghiệp và huy động vốn cộng đồng...

Cùng với đó, các quy định về Điều lệ hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia cần được hoàn 
thiện để phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành (Luật ngân sách nhà nước, Luật Chuyển giao công 
nghệ...); xác định đúng bản chất, mô hình hoạt động của Quỹ để làm cơ sở cho việc ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan, đặc biệt là triết lý chấp nhận rủi ro với khoa học công nghệ và đổi mới sáng 
tạo. 

Thứ ba, đa dạng hóa các kênh tài chính và định hướng đầu tư với cả nguồn lực tài chính trong và ngoài 
ngân sách cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo để tránh tình trạng chồng chéo. Theo 
đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước nên tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, các chương trình khoa học 
công nghệ và đổi mới sáng tạo có tác động lớn đến điều chỉnh cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động, tăng 
tính cạnh tranh; các chương trình công nghệ cao, đổi mới công nghệ quốc gia, sản phẩm quốc gia và những 
lĩnh vực công ích do Nhà nước quy định. Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng cơ chế gắn kết nguồn kinh 
phí ngân sách nhà nước dành cho nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với nguồn kinh phí 
để ứng dụng, sản xuất, thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, cần 
định hướng khuyến khích các nguồn vốn đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngoài ngân sách 
thông qua các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, thúc đẩy các hoạt động kêu gọi vốn quốc tế, các chính sách 
minh bạch thông tin, hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư quốc tế cũng như các doanh nghiệp/dự án khoa học 
công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Thứ tư, để khuyến khích việc hình thành Quỹ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, 
Chính phủ có thể xem xét quy định yêu cầu đạt tỷ lệ sử dụng từ 70% trở lên; đồng thời rà soát lại quy trình để 
giảm bớt các thủ tục, nhưng vẫn đảm bảo xác định được đúng mục đích sử dụng của Quỹ, đơn giản hóa quy 
trình thực hiện cho doanh nghiệp, hạn chế các vấn đề rủi ro khi quyết toán thuế liên quan đến phần vốn đã 
sử dụng. Ngoài ra cần trao quyền chủ động nhiều hơn cho doanh nghiệp trong quá trình chi quỹ để khuyến 
khích các doanh nghiệp sử dụng Quỹ.

Thứ năm, về thúc đẩy và quản lý hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm. Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm 
của các quốc gia dẫn đầu về số lượng các quỹ đầu tư mạo hiểm trên thế giới để hướng dẫn hoạt động đầu tư 
mạo hiểm, bảo vệ nhà đầu tư trong và ngoài nước, bảo vệ các công ty nhận vốn mạo hiểm và hạn chế những 
tác động tiêu cực do sự bất ổn của thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đối với thị trường tài chính nói riêng và 
nền kinh tế nói chung. Từ đó, gia tăng hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm nói riêng cũng như thu hút thêm 
các nguồn vốn đầu tư có tính chất mạo hiểm nói chung vào thị trường Việt Nam. 

Lời thừa nhận/Cảm ơn: Bài báo này là kết quả nghiên cứu của đề tài KX04.19/21-25.

 

9 
 

 

Hộp 1: New Coke - Thất bại của đổi mới sáng tạo nhưng là bài học quý cho nhiều doanh nghiệp 
Giai đoạn những năm 1970, Pepsi tung ra chiến dịch "Thử thách Pepsi" để khách hàng so sánh sự khác biệt 
giữa sản phẩm của họ và sản phẩm mang khẩu hiệu của Coca Cola "the real thing". Kết quả là đa phần người 
tham gia đều thích hương vị của Pepsi hơn. Lo ngại trước sự phát triển của đối thủ, Coca Cola đã buộc phải 
thay đổi và mong muốn tạo ra một công thức Coke mới mà người tiêu dùng yêu thích hơn cả Coke nguyên bản 
và Pepsi. 
 
Để ra đời New Coke, Coca Cola đã tiến hành hơn 200.000 cuộc thử nghiệm hương vị, tốn hàng triệu USD cho 
R&D, và kết quả là sản phẩm mới được dự báo không chỉ có vị ngon hơn Coke nguyên bản mà mọi người còn 
ưa thích nó hơn Pepsi. Khi New Coke xuất hiện trên thị trường vào cuối tháng 4/1985, Coca Cola rất tự tin về 
kết quả nghiên cứu và tiềm năng của sản phẩm mới. Chính vì vậy, họ đã ngừng sản xuất Coke nguyên bản để 
tập trung cho New Coke. Nhưng người tiêu dùng không mấy mặn mà, thậm chí còn tẩy chay sản phẩm mới 
của Coca Cola. Công ty đã nhận được 400.000 cuộc gọi và email từ khách hàng bày tỏ không hài lòng với New 
Coke và phẫn nộ khi Coke nguyên bản không còn. Trong vòng 3 tháng, New Coke đã bị thu hồi khỏi các kệ 
hàng và Coke nguyên bản đã được đưa trở lại. Tuy nhiên, sự thất bại này của Coca Cola lại là bài học kinh 
nghiệm quý giá cho nhiều doanh nghiệp khác tránh khỏi những sai lầm mà Coca Cola đã mắc phải. 

 

Thứ hai, với các nguồn trong ngân sách, các quy định, quy chuẩn rõ ràng là yếu tố quan trọng để triển 
khai hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tạo hành lang phát lý cho 
hỗ trợ cho các nguồn vốn đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được xem xét như các 
chính sách khuyến khích của Chính phủ về các chương trình bảo lãnh tín dụng, ngân hàng chuyên biệt 
cho các công ty khởi nghiệp và huy động vốn cộng đồng... 

Cùng với đó, các quy định về Điều lệ hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia cần được hoàn 
thiện để phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành (Luật ngân sách nhà nước, Luật Chuyển giao 
công nghệ...); xác định đúng bản chất, mô hình hoạt động của Quỹ để làm cơ sở cho việc ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đặc biệt là triết lý chấp nhận rủi ro với khoa học công nghệ và 
đổi mới sáng tạo.  

Thứ ba, đa dạng hóa các kênh tài chính và định hướng đầu tư với cả nguồn lực tài chính trong và ngoài 
ngân sách cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo để tránh tình trạng chồng chéo. Theo 
đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước nên tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, các chương trình khoa 
học công nghệ và đổi mới sáng tạo có tác động lớn đến điều chỉnh cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao 
động, tăng tính cạnh tranh; các chương trình công nghệ cao, đổi mới công nghệ quốc gia, sản phẩm 
quốc gia và những lĩnh vực công ích do Nhà nước quy định. Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng cơ 
chế gắn kết nguồn kinh phí ngân sách nhà nước dành cho nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo với nguồn kinh phí để ứng dụng, sản xuất, thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. Trong khi đó, cần định hướng khuyến khích các nguồn vốn đầu tư khoa học công nghệ 
và đổi mới sáng tạo ngoài ngân sách thông qua các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, thúc đẩy các hoạt 
động kêu gọi vốn quốc tế, các chính sách minh bạch thông tin, hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư quốc 
tế cũng như các doanh nghiệp/dự án khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo… 

Thứ tư, để khuyến khích việc hình thành Quỹ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, 
Chính phủ có thể xem xét quy định yêu cầu đạt tỷ lệ sử dụng từ 70% trở lên; đồng thời rà soát lại quy 
trình để giảm bớt các thủ tục, nhưng vẫn đảm bảo xác định được đúng mục đích sử dụng của Quỹ, đơn 
giản hóa quy trình thực hiện cho doanh nghiệp, hạn chế các vấn đề rủi ro khi quyết toán thuế liên quan 
đến phần vốn đã sử dụng. Ngoài ra cần trao quyền chủ động nhiều hơn cho doanh nghiệp trong quá 
trình chi quỹ để khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng Quỹ. 

Thứ năm, về thúc đẩy và quản lý hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm. Việt Nam cần học hỏi kinh 
nghiệm của các quốc gia dẫn đầu về số lượng các quỹ đầu tư mạo hiểm trên thế giới để hướng dẫn hoạt 
động đầu tư mạo hiểm, bảo vệ nhà đầu tư trong và ngoài nước, bảo vệ các công ty nhận vốn mạo hiểm 
và hạn chế những tác động tiêu cực do sự bất ổn của thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đối với thị trường 
tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung. Từ đó, gia tăng hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm nói 
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện để xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến tính trung thực của 
thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam giai đoạn 2010-2022. Biến phụ thuộc là Tính trung thực của thông tin trên báo cáo tài 
chính (gọi tắt là tính trung thực của báo cáo tài chính) được đo lường thông qua chênh lệch 
lợi nhuận trước và sau kiểm toán, các biến độc lập bao gồm quy mô hội đồng quản trị, quy mô 
ban kiểm soát, đòn bẩy tài chính, kiểm toán độc lập và cấu trúc sở hữu. Bằng phương pháp 
hồi quy tuyến tính, kết quả nghiên cứu cho thấy tính trung thực của báo cáo tài chính của các 
công ty niêm yết ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi quy mô ban kiểm soát, đòn bẩy tài chính, quy mô 
vốn và kiểm toán độc lập. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đã đưa ra một số thảo luận và đưa 
một số khuyến nghị cho các bên liên quan để gia tăng tính trung thực của báo cáo tài chính 
của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam.
Từ khóa: Báo cáo tài chính, doanh nghiệp niêm yết, tính trung thực thông tin tài chính.
Mã JEL: M10, M40, M41.

Factors influencing the truthfulness of information in financial reports of listed firms in 
Vietnam
Abstract
This study was conducted to examine the determinants affecting the truthfulness of infor-
mation in the financial statements of firms listed on the Vietnamese Stock Exchange in the 
period 2010-2022. The truthfulness of the information on the financial statements is measured 
through the difference in profit before and after the audit. In addition, independent variables 
include the size of the board of directors, the size of the supervisory board, the leverage, inde-
pendent audit, and ownership structure. By employing the regression method, the results re-
veal that the truthfulness of information on the financial statements of listed firms is influenced 
by the size of the supervisory board, financial leverage, capital scale and independent audit. 
Based on the findings, several recommendations are proposed for stakeholders to increase the 
truthfulness of information in the published financial statements of listed firms.
Keywords: Financial statements, listed firms, truthfulness of financial information.
JEL codes: M10, M40, M41
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1. Giới thiệu
Báo cáo tài chính là kết quả của quá trình thực hiện kế toán, nó không chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý trong 

doanh nghiệp mà còn đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khác như các nhà đầu tư, tổ chức cho vay, người 
lao động, cơ quan quản lý nhà nước. Để đáp ứng những thay đổi trong môi trường kinh doanh quốc tế theo 
xu hướng hội nhập, thông tin báo cáo tài chính ngày nay được hiểu theo nghĩa rộng, đa chiều hơn (Ali shah 
& cộng sự, 2009). Song, dù theo nghĩa nào thì thông tin báo cáo tài chính cung cấp phải đảm bảo được tính 
hữu ích đối với người sử dụng (Healy & Wahlen, 1999). Vì thế, có nhiều quan điểm của các tổ chức nghề 
nghiệp kế toán ở nhiều quốc gia mô tả giá trị hữu ích của thông tin trên báo cáo tài chính qua đặc tính trung 
thực và thích hợp. Theo Bộ Tài chính (2002) thì tính trung thực thể hiện việc thông tin trên báo cáo tài chính 
phản ánh được vị thế kinh tế thực sự của doanh nghiệp, nghĩa là các nghĩa vụ và nguồn lực kinh tế, bao gồm 
các giao dịch và sự kiện, được thể hiện đầy đủ trong báo cáo tài chính. Trình bày trung thực chỉ đạt được khi 
diễn giải của một sự kiện kinh tế phải được đầy đủ, khách quan và không có những sai sót trọng yếu. Những 
thông tin tài chính được trình bày trung thực sẽ thể hiện được bản chất của hiện tượng kinh tế thông qua các 
giao dịch, sự kiện kinh tế phát sinh. Tại Việt Nam, tính phổ biến của sai sót báo cáo tài chính đã xảy ra ở 
nhiều công ty với mức độ khác nhau làm ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của các bên có liên quan như Bánh 
kẹo Biên Hoà năm 2002, Bông Bạch Tuyết năm 2004-2008... (Nguyễn Trọng Hiếu, 2020). Chủ đề này đã và 
đang thu hút sự quan tâm của công chúng, quản lý nhà nước và các nhà học thuật cả ở Việt Nam cũng như 
trên thế giới. Qua việc tổng quan các công trình nghiên cứu trước đó về chủ đề này, nhóm tác giả nhận thấy 
tuỳ theo đặc điểm kinh tế xã hội của mỗi quốc gia trong từng thời điểm, các học giả đã lựa chọn hướng tiếp 
cận nghiên cứu khác nhau. Một số công trình trước đó chủ yếu tập trung vào nhóm nhân tố thuộc quản trị 
công ty nhưng do sự khác biệt về pháp lý, phương pháp quản trị công ty... của mỗi quốc gia nên kết quả các 
nghiên cứu cũng cho thấy ít nhiều có sự khác nhau. Chưa kể, các nghiên cứu ở nước ngoài hầu hết lại tập 
trung vào dữ liệu báo cáo tài chính được công bố bởi các cơ quan pháp lý còn các nghiên cứu ở Việt Nam 
do kích thước nhỏ, ít quan sát theo thời gian nên kết quả chưa thống nhất như nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Mai Anh (2019), Nguyễn Trọng Nguyên (2015)... Nhận thức được điều này, bài viết muốn làm rõ hơn mức 
độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tính trung thực của báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở Việt Nam 
với phạm vi nghiên cứu theo chuỗi thời gian từ 2010-2022 và tiếp cận tính trung thực của báo cáo tài chính 
theo hướng sai sót trọng yếu.

2. Tổng quan nghiên cứu và đề xuất các giả thuyết
2.1. Đo lường tính trung thực của báo cáo tài chính
Dựa trên khung khái niệm về kế toán, nghiên cứu của Dechow & cộng sự (1996), Beasley (1996), Jonas 

& Blanchet (2000) đã xây dựng cách đo lường về chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính theo đặc tính 
trung thực với ba yếu tố: đầy đủ, khách quan và không có sai sót trọng yếu. Tuy nhiên, theo Botosan (2004), 
việc đo lường tính trung thực theo cách trực tiếp này gặp nhiều khó khăn. Do đó, các nghiên cứu đã thực hiện 
đo lường tính trung thực của báo cáo tài chính một cách gián tiếp và chủ yếu theo hai hướng độc lập: 

- Báo cáo tài chính được coi là trung thực khi không có hiện tượng quản trị lợi nhuận, bởi các nhà quản trị 
có thể sẽ chủ đích thay đổi các phương pháp kế toán, các ước tính dẫn đến thông tin trên báo cáo tài chính 
được điều chỉnh theo ý muốn của họ hơn là phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty; 

- Tính trung thực thể hiện khi báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu bởi theo Hội đồng chuẩn mực 
kế toán quốc tế (IASB) và Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính (FASB) định nghĩa, thông tin kế toán được 
coi là trình bày trung thực khi không có sai sót trọng yếu. Theo Kinney (1994) và chương trình kiểm toán 
mẫu báo cáo tài chính hướng dẫn bởi Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cho rằng sai sót 
trên báo cáo tài chính được xác định bằng tỷ lệ chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán. Trong đó, dù 
lợi nhuận được điều chỉnh tăng hay giảm đều thể hiện có sai sót trên báo cáo tài chính. Cụ thể, nếu tỷ lệ giữa 
giá trị sai sót và lợi nhuận ít hơn 5% là chắc chắn không trọng yếu, nếu nằm trong khoảng từ 5% - 10% được 
xem là có khả năng trọng yếu và nếu trên 10% được xem là chắc chắn trọng yếu (Nguyễn Tiến Hùng & cộng 
sự, 2018; Kinney, 1994) hoặc 10% (Nguyễn Thị Mai Anh, 2019). 

Trong bài viết này, nhóm tác giả tiếp cận tính trung thực của báo cáo tài chính theo hướng sai sót trọng 
yếu, do đó tính trung thực của báo cáo tài chính được đo lường thông qua chênh lệch lợi nhuận trước và sau 
kiểm toán trong mối quan hệ ngược chiều theo công thức (1) như sau: 
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tỷ lệ giữa giá trị sai sót và lợi nhuận ít hơn 5% là chắc chắn không trọng yếu, nếu nằm trong khoảng từ 
5% - 10% được xem là có khả năng trọng yếu và nếu trên 10% được xem là chắc chắn trọng yếu (Nguyễn 
Tiến Hùng & cộng sự, 2018; Kinney, 1994) hoặc 10% (Nguyễn Thị Mai Anh, 2019).  
Trong bài viết này, nhóm tác giả tiếp cận tính trung thực của báo cáo tài chính theo hướng sai sót trọng 
yếu, do đó tính trung thực của báo cáo tài chính được đo lường thông qua chênh lệch lợi nhuận trước và 
sau kiểm toán trong mối quan hệ ngược chiều theo công thức (1) như sau:  
 

Chênh lệch lợi 
nhuận = 

Lợi nhuận sau kiểm toán - Lợi nhuận trước kiểm toán 

Lợi nhuận trước kiểm toán 

 
Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan, kế thừa các nghiên cứu trước, cùng mục tiêu nghiên cứu nhóm tác giả 
đã đặt ra giả thuyết nghiên cứu nhằm tìm hiểu mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của một số nhân tố đến 
tính trung thực của báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 
2.1.1. Ảnh hưởng của quy mô hội đồng quản trị đến tính trung thực của báo cáo tài chính 
Nghiên cứu của Norwani & cộng sự (2011) cho rằng mối quan hệ giữa hội đồng quản trị và tính trung 
thực thông tin của báo cáo tài chính là không thể phủ nhận. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát 
quá trình lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp, qua đó góp phần làm tăng khả năng trình bày trung thực 
của thông tin trên báo cáo tài chính (Yatim & cộng sự, 2006; Sloan, 2001). Xie & cộng sự (2003), Đặng 
Thị Thuý Hằng (2011) cho rằng hội đồng quản trị có quy mô lớn sẽ phát huy hiệu quả chức năng giám 
sát với sự kiểm soát bao trùm, tập hợp được nhiều ý kiến và kinh nghiệm của các nhà chuyên môn, do đó 
hạn chế được hành vi điều chỉnh thông tin kế toán của ban giám đốc, nâng cao tính trung thực của báo 
cáo tài chính. Ngược lại, có quan điểm cho rằng hội đồng quản trị ảnh hưởng ngược chiều với tính trung 
thực của báo cáo tài chính, ví dụ Persons (2006) kết luận rằng những công ty có số lượng thành viên hội 
đồng quản trị ít hơn thì tình trạng gian lận báo cáo tài chính ít xảy ra. Hoặc, có nghiên cứu cho rằng hội 
đồng quản trị không có liên quan đến tính trung thực của báo cáo tài chính như Fathi (2013). Tuy nhiên, 
những ý kiến tiêu cực về sự ảnh hưởng này là thiểu số trong các nghiên cứu đi trước. Vì vậy, giả thuyết 
được đề xuất như sau: 
Giả thuyết H1: Quy mô hội đồng quản trị càng lớn thì tính trung thực của báo cáo tài chính của doanh 
nghiệp càng cao. 
2.1.2. Ảnh hưởng của quy mô ban kiểm soát đến tính trung thực của báo cáo tài chính 
Theo nghiên cứu Al-Shammari & Al-Sultan (2010), Rusmin (2011), số lượng thành viên ban kiểm soát 
có liên quan đến tính trung thực báo cáo tài chính và làm giảm các gian lận và sai sót. Một bộ phận chức 
năng với nhiều thành viên có thể sẽ có sự đa dạng về chuyên môn và kinh nghiệm, sẽ nâng cao được hiệu 
quả giám sát, từ đó nâng cao tính trung thực của báo cáo tài chính. Kết quả này cũng nhận được đồng tình 
của Firth & cộng sự (2007), Lin & cộng sự (2011), Ayemere & Elijah (2015). Tuy nhiên, một số nghiên 
cứu lại không tìm thấy bằng chứng về sự ảnh hưởng của quy mô BKS tới chênh lệch lợi nhuận trước và 
sau kiểm toán như Nguyễn Thị Mai Anh (2019). Dựa trên những nghiên cứu đi trước, giả thuyết được đề 
xuất như sau: 
Giả thuyết H2: Số lượng thành viên ban kiểm soát càng nhiều tính trung thực của báo cáo tài chính càng 
cao. 
2.1.3. Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến tính trung thực của báo cáo tài chính 
Một số nghiên cứu trước đây như nghiên cứu của Gulza & Zongjun (2011) với số liệu của Trung Quốc, 
Yang & cộng sự (2008) với số liệu của Đài Loan, Moradi & cộng sự (2012) với số liệu của Pháp, Liu 

(1) 

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan, kế thừa các nghiên cứu trước, cùng mục tiêu nghiên cứu nhóm tác giả 
đã đặt ra giả thuyết nghiên cứu nhằm tìm hiểu mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của một số nhân tố đến 
tính trung thực của báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

2.1.1. Ảnh hưởng của quy mô hội đồng quản trị đến tính trung thực của báo cáo tài chính
Nghiên cứu của Norwani & cộng sự (2011) cho rằng mối quan hệ giữa hội đồng quản trị và tính trung thực 

thông tin của báo cáo tài chính là không thể phủ nhận. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát quá trình 
lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp, qua đó góp phần làm tăng khả năng trình bày trung thực của thông 
tin trên báo cáo tài chính (Yatim & cộng sự, 2006; Sloan, 2001). Xie & cộng sự (2003), Đặng Thị Thuý Hằng 
(2011) cho rằng hội đồng quản trị có quy mô lớn sẽ phát huy hiệu quả chức năng giám sát với sự kiểm soát 
bao trùm, tập hợp được nhiều ý kiến và kinh nghiệm của các nhà chuyên môn, do đó hạn chế được hành vi 
điều chỉnh thông tin kế toán của ban giám đốc, nâng cao tính trung thực của báo cáo tài chính. Ngược lại, có 
quan điểm cho rằng hội đồng quản trị ảnh hưởng ngược chiều với tính trung thực của báo cáo tài chính, ví 
dụ Persons (2006) kết luận rằng những công ty có số lượng thành viên hội đồng quản trị ít hơn thì tình trạng 
gian lận báo cáo tài chính ít xảy ra. Hoặc, có nghiên cứu cho rằng hội đồng quản trị không có liên quan đến 
tính trung thực của báo cáo tài chính như Fathi (2013). Tuy nhiên, những ý kiến tiêu cực về sự ảnh hưởng 
này là thiểu số trong các nghiên cứu đi trước. Vì vậy, giả thuyết được đề xuất như sau:

Giả thuyết H1: Quy mô hội đồng quản trị càng lớn thì tính trung thực của báo cáo tài chính của doanh 
nghiệp càng cao.

2.1.2. Ảnh hưởng của quy mô ban kiểm soát đến tính trung thực của báo cáo tài chính
Theo nghiên cứu Al-Shammari & Al-Sultan (2010), Rusmin (2011), số lượng thành viên ban kiểm soát có 

liên quan đến tính trung thực báo cáo tài chính và làm giảm các gian lận và sai sót. Một bộ phận chức năng 
với nhiều thành viên có thể sẽ có sự đa dạng về chuyên môn và kinh nghiệm, sẽ nâng cao được hiệu quả 
giám sát, từ đó nâng cao tính trung thực của báo cáo tài chính. Kết quả này cũng nhận được đồng tình của 
Firth & cộng sự (2007), Lin & cộng sự (2011), Ayemere & Elijah (2015). Tuy nhiên, một số nghiên cứu lại 
không tìm thấy bằng chứng về sự ảnh hưởng của quy mô BKS tới chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm 
toán như Nguyễn Thị Mai Anh (2019). Dựa trên những nghiên cứu đi trước, giả thuyết được đề xuất như sau:

Giả thuyết H2: Số lượng thành viên ban kiểm soát càng nhiều tính trung thực của báo cáo tài chính càng 
cao.

2.1.3. Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến tính trung thực của báo cáo tài chính
Một số nghiên cứu trước đây như nghiên cứu của Gulza & Zongjun (2011) với số liệu của Trung Quốc, 

Yang & cộng sự (2008) với số liệu của Đài Loan, Moradi & cộng sự (2012) với số liệu của Pháp, Liu (2012) 
với số liệu của Úc đều chứng minh rằng tỷ lệ nợ phải trả có mối tương quan ngược chiều với chất lượng 
thông tin trên báo cáo tài chính. Vì vậy, giả thuyết được đề xuất như sau:

Giả thuyết H3: Đòn bẩy tài chính càng lớn thì tính trung thực của báo cáo tài chính càng thấp.
2.1.4. Ảnh hưởng của quy mô vốn doanh nghiệp đến tính trung thực của báo cáo tài chính
Hầu hết các nghiên cứu trên thế giới đều cho rằng quy mô của công ty có tác động tích cực đến chất lượng 

thông tin báo cáo tài chính. Theo Fathi (2013), quá trình tạo lập và công bố thông tin cần phải tốn nhiều chi 
phí nên những công ty lớn sẽ có nguồn lực tài chính mạnh hơn với những chuyên gia tài chính sẽ cung cấp 
cấp đầy đủ thông tin hơn. Phát hiện này cũng tương tự như nghiên cứu của Watson & cộng sự (2002). Nhưng 
một số nghiên cứu lại cho rằng công ty lớn phải đối mặt với những kiểm tra kỹ lưỡng bởi nhà đầu tư, người 
quản lý có khả năng che giấu thông tin để đáp ứng các mục tiêu dự báo của họ. Do đó, doanh nghiệp có quy mô 
vốn sẽ có tác động ngược chiều với tính trung thực của báo cáo tài chính như các nghiên cứu của Ahmed & cộng 
sự (2006), Liu & Lu (2007), Chtourou (2001), Abbadi & cộng sự (2016). Tuy nhiên, nghiên cứu của Gulza & 
Zongjun (2011), Yang & cộng sự (2008), Ayemere & Elijah (2015) lại chứng minh rằng không tồn tại mối tương 
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quan giữa quy mô của doanh nghiệp niêm yết với tính trung thực của báo cáo tài chính. Nghiên cứu ủng hộ quan 
điểm của Watson & cộng sự (2002) với giả thuyết đặt ra là:

Giả thuyết H4: Quy mô vốn càng lớn thì tính trung thực của báo cáo tài chính càng cao.
2.1.5. Ảnh hưởng của chất lượng kiểm toán độc lập đến tính trung thực của báo cáo tài chính
Kết quả nghiên cứu trên thế giới cho thấy nếu công ty niêm yết được kiểm toán bởi Big 4 thì sẽ kiểm soát 

được hành vi gian lận, thể hiện chất lượng kiểm toán độc lập đối với các báo cáo tài chính tốt. Các nghiên 
cứu trước đó như Al-Rassas & Kamardin (2015), Ahmed & cộng sự (2006), Abbadi & cộng sự (2016), 
Nguyễn Thị Phương Hồng (2016), Nguyễn Hà Linh (2017) cùng chứng minh rằng doanh nghiệp được kiểm 
toán bởi Big 4 sẽ gia tăng chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính. Do vậy, giả thuyết về sự ảnh hưởng 
của chất lượng kiểm toán độc lập đối với tính trung thực của báo cáo tài chính được đề xuất như sau:

Giả thuyết H5: Công ty được kiểm toán bởi BIG4 thì mức độ trung thực của báo cáo tài chính cao.
2.1.6. Ảnh hưởng của tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà nước đến tính trung thực của báo cáo tài chính
Nhà nước là một chủ thể đặc biệt của nền kinh tế, vừa hoạt động theo quy luật thị trường, vừa thay mặt 

Chính phủ thực hiện vấn đề phúc lợi xã hội. Kết quả nghiên cứu của Wang & Yung (2011) đã chỉ ra rằng 
mức độ sở hữu Nhà nước cao có khuynh hướng ngăn chặn hành vi điều chỉnh báo cáo tài chính, nâng cao 
tính trung thực của thông tin do kế toán cung cấp. Điều này được giải thích bởi các doanh nghiệp được Nhà 
nước rót vốn sẽ có khả năng được bảo hộ. Kết quả nghiên cứu này nhận được đồng thuận của Kao (2014) 
và từ một số nghiên cứu tại Việt Nam như Nguyễn Thị Mai Anh (2019).

Giả thuyết H6: Tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà nước càng cao thì tính trung thực của báo cáo tài chính càng 
lớn.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu

5 
 
 

Bảng 1: Bảng tổng hợp các biến nghiên cứu và chiều hướng tác động dự kiến 

Tên biến Loại 
biến 

Mã 
biến 

Cách đo lường Đơn vị 
tính 

Chiều 
ảnh 

hưởng 

Nghiên cứu 
kế thừa 

Tính trung 
thực của 

báo cáo tài 
chính 

Phụ 
thuộc 

TT Chênh lệch lợi nhuận 
được đo bằng công thức 

(1) 

%   

Quy mô hội 
đồng quản 

trị 

Độc 
lập 

HD Số lượng thành viên 
hội đồng quản trị 

Người + Xie & cộng sự (2003), 
Đặng Thị Thuý Hằng (2011)

Quy mô 
ban kiểm 

soát 

Độc 
lập 

BKS Số lượng thành viên 
BKS 

Người + Al Shammari & Al-Sultan 
(2010), Rusmin (2011), 

Firth & cộng sự (2007), Lin 
& cộng sự (2006), Ayemere 

& Elijah (2015) 
Đòn bẩy 
tài chính 

Độc 
lập 

DB Tỷ lệ tổng nợ và vốn 
chủ sở hữu 

Lần - Gulza & Zongjun (2011), 
Yang & cộng sự (2008), Liu 

(2012) 
Quy mô 

vốn doanh 
nghiệp 

Độc 
lập 

QMV Logarit của tổng tài 
sản 

- + Fathi (2013), 
Watson & cộng sự (2002)

Chất lượng 
kiểm toán 

độc lập 

Độc 
lập 

KTDL Biến giả, nhận giá trị 
bằng 1 nếu được điểm 
toán bởi Big 4, ngược 

lại bằng 0 

- + Ahmed & cộng sự (2006), 
Nguyễn Thị Phương Hồng 

(2016), 
Nguyễn Hà Linh (2017) 

Tỷ lệ sở hữu 
của Nhà 

nước 

Độc 
lập 

CT Tỷ lệ sở hữu vốn của 
cổ đông là Nhà nước 

% + Wang & Yung (2011), Kao 
(2014), 

Nguyễn Thị Mai Anh (2019)
Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất. 

 
3.2. Dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này gồm dữ liệu thu thập từ các công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch 
Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong khoảng thời gian 13 năm từ 2010-2022 không bao 
gồm các doanh nghiệp tài chính (như ngân hàng, công ty bảo hiểm,…) do sự khác biệt về báo cáo tài 
chính cũng như các quy định trong hoạt động kinh doanh của các công ty này. Các dữ liệu thu thập gồm 
bao gồm báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Stoxplus và các 
nguồn dữ liệu khác như báo cáo thường niên và thông tin trên các website của từng doanh nghiệp. Sau 
khi loại trừ các quan sát thiếu thông tin quản trị, và các quan sát có giá trị bất thường, không mang tính 
đại diện, do chúng có thể khiến ước lượng giá trị trung bình của các biến bị chệch lớn, ảnh hưởng tới kết 
quả nghiên cứu thì bộ dữ liệu bảng để thực hiện các kiểm định bao gồm dữ liệu của 747 doanh nghiệp 
phi tài chính với 8.082 quan sát, với dữ liệu không cân bằng (unbalanced panel data). Việc xử lý quan sát 
có giá trị bất thường được thực hiện kỹ thuật biến đổi Winsor (winsorization) ở mức 1%.  

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

Với mô hình nghiên cứu đã xây dựng và dữ liệu đã thu thập, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên 
cứu định lượng để đánh giá mức độ và chiều ảnh hưởng của các nhân tố trong mô hình đến tính trung 
thực của báo cáo tài chính. Nghiên cứu lần lượt thực hiện các kiểm định dưới sự hỗ trợ của phần mềm 
Stata 14 bao gồm các công việc: 
Đầu tiên là thực hiện kiểm định hiện tượng tự tương quan giữa các biến trong mô hình bằng tương quan 
hạng Spearman và kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình bằng cách dử dụng nhân tử phóng 
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Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan, kế thừa các nghiên cứu trước, cùng mục tiêu nghiên cứu và những giả 
thuyết đã trình bày, phương trình hồi quy biểu diễn sự ảnh hưởng của các nhân tố đến tính trung thực của 
báo cáo tài chính được khái quát như sau:

TT = β0 + β1HD + β2BKS + β3DB+ β4QMV + β5KTDL+ β6CT + ε
Trong đó, thước đo các biến phụ thuộc và độc lập được thể hiện cụ thể trong Bảng 1.
3.2. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này gồm dữ liệu thu thập từ các công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch 

Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong khoảng thời gian 13 năm từ 2010-2022 không bao 
gồm các doanh nghiệp tài chính (như ngân hàng, công ty bảo hiểm,…) do sự khác biệt về báo cáo tài chính 
cũng như các quy định trong hoạt động kinh doanh của các công ty này. Các dữ liệu thu thập gồm bao gồm 
báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Stoxplus và các nguồn dữ liệu 
khác như báo cáo thường niên và thông tin trên các website của từng doanh nghiệp. Sau khi loại trừ các quan 
sát thiếu thông tin quản trị, và các quan sát có giá trị bất thường, không mang tính đại diện, do chúng có thể 
khiến ước lượng giá trị trung bình của các biến bị chệch lớn, ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu thì bộ dữ liệu 
bảng để thực hiện các kiểm định bao gồm dữ liệu của 747 doanh nghiệp phi tài chính với 8.082 quan sát, với 
dữ liệu không cân bằng (unbalanced panel data). Việc xử lý quan sát có giá trị bất thường được thực hiện kỹ 
thuật biến đổi Winsor (winsorization) ở mức 1%. 

3.3. Phương pháp nghiên cứu
Với mô hình nghiên cứu đã xây dựng và dữ liệu đã thu thập, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên 

cứu định lượng để đánh giá mức độ và chiều ảnh hưởng của các nhân tố trong mô hình đến tính trung thực 
của báo cáo tài chính. Nghiên cứu lần lượt thực hiện các kiểm định dưới sự hỗ trợ của phần mềm Stata 14 
bao gồm các công việc:

Đầu tiên là thực hiện kiểm định hiện tượng tự tương quan giữa các biến trong mô hình bằng tương quan 
hạng Spearman và kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình bằng cách dử dụng nhân tử phóng đại 
phương sai Vif. Tiếp theo, để đảm bảo các ước lượng tuyến tính không chệch và mang tính hiệu quả trong 
mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất, nhóm tác giả thực hiện kiểm tra phương sai sai số thay đổi bằng 
kiểm định Breusch. Nếu ước lượng tính được bằng phương pháp OLS không còn là ước lượng hiệu quả 
nữa thì nghiên cứu sử dụng ma trận ước lượng vững của hiệp phương sai (Trần Thị Tuấn Anh, 2014). Cuối 
cùng, nhóm nghiên cứu thực hiện đánh giá sự ảnh hưởng của từng nhân tố đến tính trung thực của báo cáo 
tài chính dựa trên kết quả hồi quy thu được từ kiểm định hồi quy bình phương bé nhất tổng quát (FGLS).

4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình
Qua quan sát 747 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 13 năm liên tục từ 

năm 2010 đến 2022. Tuy nhiên, do có một số doanh nghiệp không thu thập đủ số liệu hoặc mới thành lập 
không đủ chuỗi dãy thời gian nên số quan sát của các biến là không cân bằng. Kết quả thống kê về các nhân 
tố trong mô hình nghiên cứu có khả năng tác động đến tính trung thực của báo cáo tài chính của các doanh 
nghiệp niêm yết như Bảng 2.
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bao gồm báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Stoxplus và các 
nguồn dữ liệu khác như báo cáo thường niên và thông tin trên các website của từng doanh nghiệp. Sau 
khi loại trừ các quan sát thiếu thông tin quản trị, và các quan sát có giá trị bất thường, không mang tính 
đại diện, do chúng có thể khiến ước lượng giá trị trung bình của các biến bị chệch lớn, ảnh hưởng tới kết 
quả nghiên cứu thì bộ dữ liệu bảng để thực hiện các kiểm định bao gồm dữ liệu của 747 doanh nghiệp 
phi tài chính với 8.082 quan sát, với dữ liệu không cân bằng (unbalanced panel data). Việc xử lý quan sát 
có giá trị bất thường được thực hiện kỹ thuật biến đổi Winsor (winsorization) ở mức 1%.  

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

Với mô hình nghiên cứu đã xây dựng và dữ liệu đã thu thập, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên 
cứu định lượng để đánh giá mức độ và chiều ảnh hưởng của các nhân tố trong mô hình đến tính trung 
thực của báo cáo tài chính. Nghiên cứu lần lượt thực hiện các kiểm định dưới sự hỗ trợ của phần mềm 
Stata 14 bao gồm các công việc: 
Đầu tiên là thực hiện kiểm định hiện tượng tự tương quan giữa các biến trong mô hình bằng tương quan 
hạng Spearman và kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình bằng cách dử dụng nhân tử phóng 
đại phương sai Vif. Tiếp theo, để đảm bảo các ước lượng tuyến tính không chệch và mang tính hiệu quả 
trong mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất, nhóm tác giả thực hiện kiểm tra phương sai sai số thay đổi 
bằng kiểm định Breusch. Nếu ước lượng tính được bằng phương pháp OLS không còn là ước lượng hiệu 
quả nữa thì nghiên cứu sử dụng ma trận ước lượng vững của hiệp phương sai (Trần Thị Tuấn Anh, 2014). 
Cuối cùng, nhóm nghiên cứu thực hiện đánh giá sự ảnh hưởng của từng nhân tố đến tính trung thực của 
báo cáo tài chính dựa trên kết quả hồi quy thu được từ kiểm định hồi quy bình phương bé nhất tổng quát 
(FGLS). 

4. Kết quả nghiên cứu  
4.1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình 

Qua quan sát 747 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 13 năm liên tục từ 
năm 2010 đến 2022. Tuy nhiên, do có một số doanh nghiệp không thu thập đủ số liệu hoặc mới thành lập 
không đủ chuỗi dãy thời gian nên số quan sát của các biến là không cân bằng. Kết quả thống kê về các 
nhân tố trong mô hình nghiên cứu có khả năng tác động đến tính trung thực của báo cáo tài chính của các 
doanh nghiệp niêm yết như Bảng 2. 
 

Bảng 2: Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 
Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 
TT 7043 86,2 7005,8 -195636 511199 
HD 7888 5,66 0,2303 3 11 
KS 7888 1,161 0,503 0 5 
DB 8081 1,724 2,930 -16,14 140,03 

QMV 8081 27,04 1,564 20,72 33,68 
KTDL 8082 0,516 0,499 0 1 

CT 8082 0,202 0,245 0 0,97 
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả. 

 
4.2. Kiểm tra độ tương quan 

Mối quan hệ tương quan với các biến trong mô hình nghiên cứu gồm biến phụ thuộc là tính trung thực 
của báo cáo tài chính và 6 biến độc lập được thể hiện qua bảng ma trận hệ số tương quan ở Bảng 3. Quan 
sát bảng này thấy hệ số tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình không có cặp nào lớn hơn 0,5. 
Do đó ít có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong mô hình. 
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4.2. Kiểm tra độ tương quan
Mối quan hệ tương quan với các biến trong mô hình nghiên cứu gồm biến phụ thuộc là tính trung thực 

của báo cáo tài chính và 6 biến độc lập được thể hiện qua bảng ma trận hệ số tương quan ở Bảng 3. Quan sát 
bảng này thấy hệ số tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình không có cặp nào lớn hơn 0,5. Do đó 
ít có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong mô hình.
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bao gồm báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Stoxplus và các 
nguồn dữ liệu khác như báo cáo thường niên và thông tin trên các website của từng doanh nghiệp. Sau 
khi loại trừ các quan sát thiếu thông tin quản trị, và các quan sát có giá trị bất thường, không mang tính 
đại diện, do chúng có thể khiến ước lượng giá trị trung bình của các biến bị chệch lớn, ảnh hưởng tới kết 
quả nghiên cứu thì bộ dữ liệu bảng để thực hiện các kiểm định bao gồm dữ liệu của 747 doanh nghiệp 
phi tài chính với 8.082 quan sát, với dữ liệu không cân bằng (unbalanced panel data). Việc xử lý quan sát 
có giá trị bất thường được thực hiện kỹ thuật biến đổi Winsor (winsorization) ở mức 1%.  

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

Với mô hình nghiên cứu đã xây dựng và dữ liệu đã thu thập, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên 
cứu định lượng để đánh giá mức độ và chiều ảnh hưởng của các nhân tố trong mô hình đến tính trung 
thực của báo cáo tài chính. Nghiên cứu lần lượt thực hiện các kiểm định dưới sự hỗ trợ của phần mềm 
Stata 14 bao gồm các công việc: 
Đầu tiên là thực hiện kiểm định hiện tượng tự tương quan giữa các biến trong mô hình bằng tương quan 
hạng Spearman và kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình bằng cách dử dụng nhân tử phóng 
đại phương sai Vif. Tiếp theo, để đảm bảo các ước lượng tuyến tính không chệch và mang tính hiệu quả 
trong mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất, nhóm tác giả thực hiện kiểm tra phương sai sai số thay đổi 
bằng kiểm định Breusch. Nếu ước lượng tính được bằng phương pháp OLS không còn là ước lượng hiệu 
quả nữa thì nghiên cứu sử dụng ma trận ước lượng vững của hiệp phương sai (Trần Thị Tuấn Anh, 2014). 
Cuối cùng, nhóm nghiên cứu thực hiện đánh giá sự ảnh hưởng của từng nhân tố đến tính trung thực của 
báo cáo tài chính dựa trên kết quả hồi quy thu được từ kiểm định hồi quy bình phương bé nhất tổng quát 
(FGLS). 

4. Kết quả nghiên cứu  
4.1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình 

Qua quan sát 747 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 13 năm liên tục từ 
năm 2010 đến 2022. Tuy nhiên, do có một số doanh nghiệp không thu thập đủ số liệu hoặc mới thành lập 
không đủ chuỗi dãy thời gian nên số quan sát của các biến là không cân bằng. Kết quả thống kê về các 
nhân tố trong mô hình nghiên cứu có khả năng tác động đến tính trung thực của báo cáo tài chính của các 
doanh nghiệp niêm yết như Bảng 2. 

Bảng 2:  
4.2. Kiểm tra độ tương quan 

Mối quan hệ tương quan với các biến trong mô hình nghiên cứu gồm biến phụ thuộc là tính trung thực 
của báo cáo tài chính và 6 biến độc lập được thể hiện qua bảng ma trận hệ số tương quan ở Bảng 3. Quan 
sát bảng này thấy hệ số tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình không có cặp nào lớn hơn 0,5. 
Do đó ít có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong mô hình. 
 

Bảng 3: Ma trận hệ số tương quan 
 TT HD BKS DB QMV KTDL CT 

TT 1       
HD -0,127 1      
BKS -0,014 0,069 1     
DB 0,055 -0,039 -0,051 1    

QMV 0,031 0,237 -0,150 0,247 1   
KTDL -0,045 0,226 0,241 0,061 0,494 1  

CT -0,008 -0,044 -0,047 0,039 -0,322 -0,157 1 
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả. 

 4.3. Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến
Để đảm bảo mô hình có ý nghĩa, nghiên cứu thực hiện kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến dựa trên độ chấp 

nhận của biến và hệ số VIF. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy hệ số phóng đại phương sai VIF nhỏ hơn 2 
nên có thể bác bỏ giả thuyết mô hình bị hiện tượng đa cộng tuyến.
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Bảng 4: Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến 
Variable VIF 1/VIF 

HD 1,21 0,826446281 
BKS 1,02 0,980392157 
DB 1,11 0,900900901 

QMV 1,75 0,571428571 
KTDL 1,54 0,649350649 

CT 1,24 0,806451613 
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả. 

 
4.4. Kết quả mô hình hồi quy 

Sau khi kiểm tra các khuyết tật của mô hình OLS, mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi nên 
nhóm nghiên cứu thực hiện hồi quy bình phương bé nhất tổng quát khả thi – FGLS đối với mô hình tổng 
thể. Kết quả được thể hiện qua Bảng 5. 
 

Bảng 5: Kết quả mô hình FGLS với biến phụ thuộc TT 
Biến Coef. Std. Err Z P>|z| 
HD -200,079 195,6425 -1,02 0,306 

BKS -37,17093 96,5681 2,12 0,053 
DB 38,00447* 19,49628 1,95 0,051 

QMV 143,4334*** 38,77482 3,70 0,001 
KTDL -285,1653** 111,8241 -2,55 0,011 

CT -62,30178 287,0096 -0,22 0,828 
_cons -2764,202 1013,384 -2,73 0,006 

(*, **, *** có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5%, 1%) 
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả. 
 
Kết quả Bảng 5 cho thấy các nhân tố tác động đến tính trung thực của báo cáo tài chính ở các mức ý nghĩa 
khác nhau và có nhân tố không có dấu hiệu cho thấy có sự ảnh hưởng của nó đến tính trung thực của báo 
cáo tài chính. Cụ thể như sau: 
Quy mô hội đồng quản trị và tỷ lệ sở hữu Nhà nước không ảnh hưởng đến tính trung thực của báo cáo tài 
chính. Nghiên cứu kỳ vọng khi doanh nghiệp có số lượng thành viên hội đồng quản trị càng nhiều hoặc 
tỷ lệ sở hữu của Nhà nước càng cao thì sẽ kiểm soát tốt hoạt động của Ban giám đốc, qua đó gia tăng tính 
trung thực của báo cáo tài chính. Nhưng kết quả nghiên cứu lại cho thấy dù số lượng thành viên của hội 
đồng quản trị không làm gia tăng mức độ trung thực của thông tin. Điều này có thể là do các thành viên 
hội đồng quản trị hiện nay chưa thực sự phát huy hết trách nhiệm của mình trong việc kiểm soát hoạt 
động của công ty. Giả thuyết H1 bị bác bỏ, kết quả nghiên này tương tự kết quả nghiên của Chtourou 
(2001), Yang & cộng sự (2008). Gulza & Zongjun (2011), Moradi & cộng sự (2012), Nguyễn Thị Phương 
Hồng (2016).  
Kết quả hồi quy cho thấy tồn tại mối tương quan nghịch chiều giữa số lượng thành viên Ban kiểm soát 
với tính trung thực của báo cáo tài chính với hệ số hồi quy đạt -37,17093, mức ý nghĩa đạt 10%. Theo đó, 
số lượng số lượng thành viên trong Ban kiểm soát càng nhiều thì tính trung thực của báo cáo tài chính 
càng cao. Giả thuyết H2 đã được chấp nhận. Như vậy, tại các công ty niêm yết ở Việt Nam, độ lớn của 
ban kiểm soát lớn sẽ hiệu quả hơn trong việc hạn chế số liệu chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán. 
Việc tổ chức ban kiểm soát với nhiều thành viên giúp cho việc phân chia trách nhiệm kiểm soát dễ dàng 
hơn, tránh áp lực khối lượng công việc và thời gian làm việc, tận dụng và kết hợp được sở trường và kinh 
nghiệm của các thành viên lại với nhau. Kết quả nghiên cứu này tương đồng với kết quả nghiên cứu của 

4.4. Kết quả mô hình hồi quy
Sau khi kiểm tra các khuyết tật của mô hình OLS, mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi nên 

nhóm nghiên cứu thực hiện hồi quy bình phương bé nhất tổng quát khả thi – FGLS đối với mô hình tổng thể. 
Kết quả được thể hiện qua Bảng 5.
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sở hữu của Nhà nước càng cao thì sẽ kiểm soát tốt hoạt động của Ban giám đốc, qua đó gia tăng tính trung 
thực của báo cáo tài chính. Nhưng kết quả nghiên cứu lại cho thấy dù số lượng thành viên của hội đồng quản 
trị không làm gia tăng mức độ trung thực của thông tin. Điều này có thể là do các thành viên hội đồng quản 
trị hiện nay chưa thực sự phát huy hết trách nhiệm của mình trong việc kiểm soát hoạt động của công ty. 
Giả thuyết H1 bị bác bỏ, kết quả nghiên này tương tự kết quả nghiên của Chtourou (2001), Yang & cộng sự 
(2008). Gulza & Zongjun (2011), Moradi & cộng sự (2012), Nguyễn Thị Phương Hồng (2016). 

Kết quả hồi quy cho thấy tồn tại mối tương quan nghịch chiều giữa số lượng thành viên Ban kiểm soát 
với tính trung thực của báo cáo tài chính với hệ số hồi quy đạt -37,17093, mức ý nghĩa đạt 10%. Theo đó, 
số lượng số lượng thành viên trong Ban kiểm soát càng nhiều thì tính trung thực của báo cáo tài chính càng 
cao. Giả thuyết H2 đã được chấp nhận. Như vậy, tại các công ty niêm yết ở Việt Nam, độ lớn của ban kiểm 
soát lớn sẽ hiệu quả hơn trong việc hạn chế số liệu chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán. Việc tổ 
chức ban kiểm soát với nhiều thành viên giúp cho việc phân chia trách nhiệm kiểm soát dễ dàng hơn, tránh 
áp lực khối lượng công việc và thời gian làm việc, tận dụng và kết hợp được sở trường và kinh nghiệm của 
các thành viên lại với nhau. Kết quả nghiên cứu này tương đồng với kết quả nghiên cứu của Firth & cộng 
sự (2007), Lin & cộng sự (2006), Ayemere & Elijah (2015) nhưng khác biệt so với kết quả nghiên cứu của 
Soliman & Ragab (2013), Badertscher & Burks (2012). 

 Đòn bẩy tài chính (DB) có tác động cùng chiều đến chênh lệch giữa sau kiểm toán và trước kiểm toán 
của thông tin trên báo cáo tài chính với hệ số hồi quy đạt 38,00447. Giả thuyết H3 được chấp nhận ở độ tin 
cậy 90%. Theo đó, đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp càng cao thì tính trung thực của báo cáo tài chính 
càng thấp. Một số nghiên cứu đã cho rằng với doanh nghiệp có tỷ lệ nợ phải trả càng cao, để tránh vi phạm 
các điều khoản trên hợp đồng nợ, người quản lý có xu hướng điều chỉnh tăng lợi nhuận, do đó sẽ suy giảm 
tính trung thực của báo cáo tài chính. Kết quả nghiên cứu này đã ủng hộ quan điểm của của một số nghiên 
cứu trước đó như Gulza & Zongjun (2011), Yang & cộng sự (2008), Loebbecke & cộng sự (1989), Skousen 
& Wright (2008).

Quy mô vốn (QMV) có tác động cùng chiều đến chênh lệch giữa sau kiểm toán và trước kiểm toán của 
báo cáo tài chính với hệ số hồi quy đạt 143,4334, mức ý nghĩa đạt 1%. Theo đó, quy mô vốn của doanh ng-
hiệp càng cao thì mức chênh lệch lợi nhuận này càng lớn. Hay nó cách khác, khi quy mô vốn của doanh ng-
hiệp càng cao thì tính trung thực của báo cáo tài chính càng thấp. Kết quả nghiên cứu không ủng hộ kỳ vọng 
ở giả thuyết H4 là khi quy mô vốn của doanh nghiệp càng cao thì tính trung thực của báo cáo tài chính càng 
thấp. Tuy nhiên, kết quả này lại có sự đồng thuận với kết quả của một số nghiên cứu trước đó như Ahmed & 
cộng sự (2006), Liu (2012), Chtourou (2001), Abbadi & cộng sự (2016) và Roden & cộng sự (2016).

Chất lượng kiểm toán độc lập (KTDL) có tác động ngược chiều đến chênh lệch lợi nhuận trước và sau 
kiểm toán với hệ số hồi quy đạt -285,1653 ở mức ý nghĩa đạt 5%. Theo đó, doanh nghiệp được kiểm toán 
bởi Big 4 thì chênh lệch giữa sau kiểm toán và trước kiểm toán của thông tin trên báo cáo tài chính thấp 
hơn bởi các doanh nghiệp khác. Hay nói cách khác, doanh nghiệp được kiểm toán bởi Big 4 thì tính trung 
thực của báo cáo tài chính cao hơn so với các doanh nghiệp được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán khác. 
Giả thuyết H5 đã được chấp nhận. Điều này rất phù hợp khi Big 4 là nhóm những công ty uy tín hàng đầu 
về kiểm toán. Các công ty này có nguồn lực và chuyên môn sẵn có luôn thận trọng trong việc đánh giá sự 
trung thực và hợp lý của thông tin kế toán, do vậy sẽ hạn chế được những hành vi điều chỉnh số liệu của nhà 
điều hành. Rất nhiều kết quả được công bố trên thế giới có kết quả tương tự như kết quả nghiên cứu này 
như Al-Rassas & Kamardin (2015), Ahmed & cộng sự (2016), Soliman & Ragab (2013), Abbadi & cộng sự 
(2016), Nguyễn Thị Phương Hồng (2016),... 

5. Kết luận và khuyến nghị
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của một số nhân tố đến tính trung 

thực của báo cáo tài chính. Trong đó, tính trung thực của báo cáo tài chính được đánh giá thông qua đặc 
tính về sai sót trọng yếu dựa trên mức độ chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán. Với dựa trên dữ liệu 
không cân bằng gồm 8.802 quan sát được thu thập từ 747 doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng 
khoán Hồ Chí Minh và Hà Nội, nghiên cứu thực hiện các kiểm định cần thiết và hồi quy FGLS cho thấy quy 
mô hội đồng quản trị và tỷ lệ sở hữu Nhà nước không đem lại sự trung thực của báo cáo tài chính. Trong khi 
đó, tính trung thực của báo cáo tài chính chịu ảnh hưởng tích cực của quy mô ban kiểm soát và chất lượng 
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kiểm toán độc lập nhưng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ quy mô vốn và đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. 
Tính trung thực của báo cáo tài chính luôn được các nhà quản trị cũng như các đối tượng quan tâm đến 

tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, dựa vào kết quả nghiên cứu về các 
nhân tố đã đánh giá được, để tăng cường tính trung thực của báo cáo tài chính, các doanh nghiệp nên thực 
hiện một số các khuyến nghị sau: 

Trước mắt, các công ty cổ phần niêm yết cần tăng cường số lượng thành viên trong ban kiểm soát đặc biệt 
là các thành viên có chuyên môn. Hiện nay, các công ty niêm yết ở Việt Nam thường sản xuất kinh doanh đa 
ngành nghề, nhiều lĩnh vực. Việc tổ chức ban kiểm soát với nhiều thành viên giúp cho việc phân chia trách 
nhiệm kiểm soát dễ dàng hơn, tránh áp lực khối lượng công việc và thời gian làm việc, tận dụng, kết hợp 
được sở trường và kinh nghiệm của các thành viên lại với nhau. Do đó, với số lượng nhiều thành viên hơn 
trong BKS sẽ kiểm soát tốt hơn hoạt động của người quản lý, giảm thiểu các sai phạm gia tăng tính trung 
thực của báo cáo tài chính.

Tiếp theo, các doanh nghiệp niêm yết cần lựa chọn các đơn vị kiểm toán có uy tín, phù hợp với lĩnh vực 
ngành nghề của doanh nghiệp đang kinh doanh. Thông thường, đại hội cổ đông thường niên chỉ định một 
công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho hội đồng 
quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán danh sách đó dựa trên những điều khoản và điều kiện 
thoả thuận với hội đồng quản trị. Mỗi công ty kiểm toán sẽ có thế mạnh riêng cho từng ngành nghề, nên khi 
lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập, cần lấy ý kiến để bổ nhiệm công ty kiểm toán có uy tín và thế mạnh 
của công ty kiểm toán phù hợp với lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp đang kinh doanh và cân nhắc đề 
xuất, lựa chọn các công ty kiểm toán thuộc nhóm Big4. Điều này có thể góp phần nâng cao tính trung thực 
của báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Cuối cùng, để tăng tính trung thực của báo cáo tài chính thì doanh nghiệp cần tăng cường mức độ độc lập 
về tài chính, giảm bớt các khoản nợ bằng cách tối ưu hóa công tác quản lí tài chính như có kế hoạch tài chính 
tốt, giám sát tốt các quá trình chi tiêu của đơn vị, tránh phát sinh các khoản nợ không cần thiết. Khi cần huy 
động vốn cho hoạt động kinh doanh thì tìm kiếm các nguồn huy động hợp lí, cân nhắc giữa việc bổ sung 
bằng nguồn vốn vay hay bằng nguồn khác như huy động từ cổ đông hoặc nhà đầu tư mới. Tăng cường sử 
dụng hiệu quả tài sản để tránh huy động nợ đầu tư cho tài sản mới hoặc có thể thanh lí những tài sản không 
hiệu quả để trang trải bớt các khoản nợ. 

Với một số các giải pháp theo khuyến nghị đã đưa ra, bài viết hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp từng bước 
nâng cao được tính trung thực của báo cáo tài chính của đơn vị mình.
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chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân.
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Nguyễn Trọng Nguyên (2015), ‘Tác động của quản trị công ty đến chất lượng báo cáo tài chính tại các công ty niêm 
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này dựa trên bộ dữ liệu của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam và dữ liệu kinh 
tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2017 – 2023, mô hình tuyến tính tổng quát được sử dụng để xác 
định các yếu tố đặc trưng của ngân hàng thương mại và yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến 
rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, cụ thể là nợ xấu (NPL). Kết quả nghiên cứu cho thấy 
Dự phòng rủi ro tín dụng (LLP), Đòn bẩy hoạt động của ngân hàng (Leverage) có tác động 
dương đến NPL, NPL không phụ thuộc vào quy mô ngân hàng (Size), hiệu quả hoạt động 
(Inefficiency), tăng trưởng tín dụng (Creditgrowth) và thu nhập ngoài lãi (Nonintincome), tỷ 
số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) có quan hệ ngược chiều đến NPL, tăng trưởng 
kinh tế (GDPgrowth) có tác động tích cực đến việc giảm tỷ lệ nợ xấu. Trong khi đó Tỷ giá 
(Ex), Lãi suất cho vay (IntM) và Lạm phát (Inf) gây áp lực nợ xấu cho ngân hàng.
Từ khoá: Rủi ro tín dụng, nợ xấu, ngân hàng thương mại, Việt Nam.
Mã JEL: C58, G21.

Measuring the factors afftecting the credit risk of Vietnam commercial banks
Abstract: 
This research based on data from 25 Vietnam commercial banks and macroeconomic data 
for the period 2017 – 2023, a general linear model is used to identify the characteristics 
of commercial banks and macroeconomic factors affecting credit risk of commercial banks, 
specifically non-performing loans (NPL). The research results show that the loan loss 
provisions (LLP), the bank’s operating leverage (Leverage) has a positive impact on NPL, 
NPL do not depend on bank size (Size), operating efficiency (Inefficiency), Credit growth 
(Creditgrowth) and Non-interest income (Nonintincome), Return On common Equyty (ROE) 
has an inverse relationship on NPL, Gross Domestic Product (GDPgrowth) has a positive 
impact on reducing the bad debt ratio. Meanwhile, exchange rates (Ex), lending interest rates 
(IntM) and inflation (Inf) put pressure on banks’ bad debts.
Keywords: Credit risk, bad debt, commercial bank, Vietnam.
JEL Codes: C58, G21
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1. Đặt vấn đề  
Hoạt động ngân hàng là cốt lõi của nền kinh tế và đóng góp cho sự phát triển bền vững của bất kỳ quốc 

gia nào, được thể hiện thông qua hoạt động tín dụng và phi tín dụng của ngân hàng (Naili & Lahrichi, 2022). 
Bên cạnh những thành tựu to lớn, hoạt động của ngân hàng luôn đối mặt nhiều rủi ro, không những ảnh 
hưởng đến mức độ an toàn tài chính của hệ thống ngân hàng mà còn gây ra sự bất ổn cho nền kinh tế, đặc biệt 
là rủi ro tín dụng ngân hàng, làm ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của ngân hàng (Krebs & Nippel, 2020).

Hiện nay có nhiều nghiên cứu về nợ xấu tại ngân hàng, việc tồn tại các khoản nợ xấu được xem là dấu hiệu 
cảnh báo các rủi ro cho ngân hàng và gây ra sự bất ổn cho nền kinh tế (Reinhart & Rogoff, 2011). Reinhart 
& Rogoff (2011) cho rằng tỷ lệ nợ xấu là chỉ số cảnh báo sự bắt đầu của suy thoái tài chính. 

Nghiên cứu thực hiện đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương 
mại Việt Nam, mà cụ thể là nợ xấu tại ngân hàng thương mại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, 
bài viết này sẽ trả lời các câu hỏi sau: (i) Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng rủi ro tín dụng của ngân hàng 
thương mại Việt Nam là gì?; (ii) Các yếu tố đặc trưng của ngân hàng ảnh hưởng rủi ro tín dụng của ngân 
hàng thương mại Việt Nam là gì? 

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu   
2.1. Quan điểm về rủi ro tín dụng ngân hàng   
Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng sẽ không thực hiện được nghĩa vụ của mình trong 12 tháng tới. 

Các yếu tố cấu thành rủi ro tín dụng gồm có giá trị đo lường xác suất vỡ nợ (PD), tỷ lệ tổn thất khi khách 
hàng không trả được nợ (LGD), dư nợ của khách hàng tại thời điểm không trả được nợ (EAD), kỳ hạn hiệu 
lực của khoản tín dụng (M). Trong một số trường hợp, có thể có quy định bắt buộc ngân hàng phải sử dụng 
giá trị do cơ quan chủ quản đặt ra thay vì sử dụng ước lượng nội bộ đối với một hay một số yếu tố PD, LGD, 
EAD, M (Baesens & Smedts, 2023).

Theo IMF (2006), một khoản cho vay được xem là không sinh lời (nợ xấu) khi tiền thanh toán lãi và / 
hoặc tiền gốc đã quá hạn từ 90 ngày trở lên, hoặc các khoản thanh toán lãi đến 90 ngày hoặc hơn đã được 
tái cơ cấu hay gia hạn nợ, hoặc các khoản thanh toán dưới 90 ngày nhưng có các nguyên nhân nghi ngờ việc 
trả nợ sẽ được thực hiện đầy đủ. Với quan điểm này, nợ xấu được nhận dạng qua hai giác độ: (i) khả năng 
trả nợ; (ii) thời gian trả nợ. 

Điều 10, Thông tư 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định “nợ 
xấu là những khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nợ nghi ngờ) và nhóm 5 
(nợ có khả năng mất vốn)”. 

Từ các quan điểm trên có thể thấy, nợ xấu sẽ dựa vào 02 yếu tố chính để xác định đó là: (1) nợ quá thời 
hạn thanh toán cả gốc, lãi từ 90 ngày trở lên và (2) sự nghi ngờ về khả năng trả nợ của người đi vay. Như 
vậy, chỉ tiêu đo lường nợ xấu thông dụng của ngân hàng thương mại hiện nay là Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư 
nợ. Do đó, nghiên cứu này sử dụng nợ xấu theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN.

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng  
2.2.1. Nhóm yếu tố đặc thù của ngân hàng   
Quy mô ngân hàng
Nghiên cứu của Louzis & cộng sự (2012), “Quá lớn để sụp đổ”, các ngân hàng có quy mô lớn hơn xem 

hoạt động của mình là hết sức cần thiết và không thể thiếu, đo đó đã tham gia vào các hoạt động cho vay có 
tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các ngân hàng này thường cho rằng họ sẽ được Chính phủ giải cứu trong trường hợp 
tài chính suy thoái. Để xác nhận giả thuyết “Quá lớn để sụp đổ”, Haq & Heaney (2012) đã thực hiện nghiên 
cứu tại 15 quốc gia châu Âu, kết quả nghiên cứu cho rằng các ngân hàng lớn có vai trò quan trọng trong hệ 
thống tài chính quốc gia và thực hiện các khoản cho vay chính sách của Chính phủ. Naili & Lahrichi (2022), 
đã chứng minh quy mô ngân hàng ảnh hưởng cùng chiều đến nợ xấu của các ngân hàng tại thị trường mới 
nổi trong giai đoạn 2000 – 2019.

Các nghiên cứu trên cho kết quả trái ngược nhau về ảnh hưởng của quy mô ngân hàng đến rủi ro tín dụng 
ngân hàng. Do đó, cần nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ này thông qua giả thuyết sau:

H1 : Quy mô ngân hàng có tác động đến rủi ro tín dụng của ngân hàng, thể hiện qua mức độ nợ xấu.
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Hiệu quả hoạt động của ngân hàng
Louzis & cộng sự (2012) đã giải thích mối liên hệ tiêu cực giữa hiệu quả hoạt động của ngân hàng và nợ 

xấu, nghiên cứu cho rằng, khi quản lý của ngân hàng yếu kém sẽ chịu tổn thất cho vay cao. Ghosh (2015) 
thực hiện nghiên cứu tại 50 ngân hàng Hoa Kỳ trong giai đoạn 1984 - 2013, kết quả cho thấy, các ngân hàng 
có hiệu quả hoạt động thấp thì có khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn để cải thiện chất lượng tín dụng. 

Một nghiên cứu được tiến hành tại các ngân hàng ở Tây Ban Nha trong giai đoạn từ 1993 đến 2000, kết 
quả cho thấy tồn tại mối quan hệ tích cực giữa hiệu quả hoạt động ngân hàng và nợ xấu, các tác giả lập luận 
rằng các ngân hàng có hiệu quả hoạt động kém có nhiều khả năng cho vay an toàn hơn thông qua việc áp 
dụng chính sách tín dụng thận trọng nhằm hạn chế tổn thất (Marco & Fernández, 2008 ). Nghiên cứu của 
Tram & Nguyen (2020) đã chứng minh hiệu quả hoạt động của ngân hàng ảnh hưởng cùng chiều đến nợ xấu 
của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2016. 

Những lập luận trái ngược này đặt ra câu hỏi liệu hiệu quả hoạt động của ngân hàng có tác động đến rủi 
ro tín dụng ngân hàng hay không, một vấn đề đang được tranh luận sôi nổi cần phải phân tích sâu hơn thông 
qua giả thuyết sau:

H2 : Hiệu quả hoạt động của ngân hàng có tác động đến rủi ro tín dụng của ngân hàng, được thể hiện qua 
mức độ nợ xấu.

Đòn bẩy hoạt động của ngân hàng 
Nghiên cứu của Iannotta & cộng sự (2007) dựa trên báo cáo của 181 ngân hàng của 15 quốc gia Châu Âu 

giai đoạn 1999-2004 cho rằng tỷ lệ đòn bẩy có tác động đến nợ xấu. Cấu trúc vốn hợp lý sẽ làm giảm mức 
độ nợ xấu thông qua việc thực hiện quản lý và giám sát nguồn vốn, tỷ lệ an toàn vốn được xem là chỉ số quan 
trọng để đánh giá khẩu vị rủi ro của ngân hàng (Shehzad & cộng sự, 2010). Khi ngân hàng có cấu trúc vốn 
phân tán rộng rãi sẽ xuất hiện hành vi tư lợi của nhà quản lý, làm tăng khả năng xảy ra rủi ro cho ngân hàng 
(Haw & cộng sự, 2010; Louzis & cộng sự, 2012).

Với sự tranh luận về mặt lý thuyết và thực nghiệm này, cần phải nghiên cứu tác động của đòn bẩy hoạt 
động của ngân hàng lên rủi ro tín dụng ngân hàng, giả thuyết được đưa ra như sau:

H3: Đòn bẩy hoạt động ngân hàng có tác động đến rủi ro tín dụng của ngân hàng, thể hiện qua mức độ 
nợ xấu.

Thu nhập ngoài lãi: 
Nghiên cứu của Louzis & cộng sự (2012) sử dụng thu nhập ngoài lãi làm đại diện cho hoạt động đa dạng 

hoá dịch vụ ngân hàng. Nghiên cứu cho rằng thu nhập ngoài lãi nhằm đa dạng nguồn thu cho ngân hàng. Tuy 
nhiên, khi ngân hàng mở rộng sang các lĩnh vực khác có nhiều khả năng gánh chịu tổn thất cao do rủi ro gia 
tăng. Một nghiên cứu khác đã phân tích nghiên cứu tại các ngân hàng Trung Quốc cho rằng thu nhập ngoài 
lãi làm tăng khả năng sụp đổ của ngân hàng (Boyd & Graham, 1986; Köhler, 2014).

Nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa thu nhập ngoài lãi và rủi ro tín dụng sẽ mang lại ý nghĩa trong 
tương lai, giả thuyết được đưa ra như sau:

H4: Thu nhập ngoài lãi có tác động đến rủi ro tín dụng của ngân hàng, thể hiện qua mức độ nợ xấu.
Dự phòng rủi ro tín dụng:
Sinkey & Greenawalt (1991) cho rằng dự phòng rủi ro tín dụng có tác động mạnh mẽ đến nợ xấu, dự 

phòng rủi ro tín dụng được sử dụng như một bước đệm nhằm chống đỡ các tổn thất xảy ra. Kết quả nghiên 
cứu của Turan (2016), khi ngân hàng nắm giữ một lượng dự phòng rủi ro lớn trong tỷ lệ tài sản có rủi ro của 
ngân hàng sẽ có tổn thất cho vay thấp hơn vì các ngân hàng có mức độ an toàn vốn cao có nhiều khả năng 
tham gia vào các hoạt động cho vay an toàn. Nghiên cứu của Keeton & cộng sự (1987) đã giải thích thêm 
bằng giả thuyết rủi ro đạo đức, các ngân hàng có dự phòng rủi ro ít sẽ có nhiều khả năng gặp rủi ro cao khi 
có nguy cơ nợ xấu.

Nguyen (2022) chứng minh tỷ lệ lợi nhuận trước thuế và dự phòng trên tổng tài sản (CROA) tác động tích 
cực đến dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong đại dịch Covid. 

Để làm rõ hơn về mối quan hệ giữa dự phòng rủi ro tín dụng và rủi ro tín dụng, nghiên cứu này xây dựng 
giả thuyết sau:
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H5: Dự phòng rủi ro tín dụng có tác động đến rủi ro tín dụng của ngân hàng, thể hiện qua mức độ nợ xấu.
Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE): 
ROE có quan hệ ngược chiều với sự tăng lên các khoản nợ xấu, thêm vào đó, ROE cao trong quá khứ có 

thể phản ánh quản lý tín dụng tốt (Louzis & cộng sự, 2012). Podpiera & Weill (2008) mở rộng hướng nghiên 
cứu này và khám phá mối quan hệ giữa ROE và các khoản nợ xấu trong ngân hàng tại Séc giai đoạn 1994 
- 2005. Kết quả đã đưa ra bằng chứng thực nghiệm chứng minh mối liên hệ tiêu cực giữa ROE và nợ xấu. 

Nghiên cứu của Naili & Lahrichi (2022) dựa trên cơ sở dữ liệu của 53 ngân hàng được niêm yết trên thị 
trường mới nổi ở Trung Đông và Bắc Phi giai đoạn 2000-2019, kết quả nghiên cứu cho rằng tỷ lệ nợ xấu có 
tác động ngược chiều với ROE. Nguyen (2022) cho thấy nợ xấu có ảnh hưởng tiêu cực đến ROE của ngân 
hàng, tác giả lý giải rằng, cho vay là một trong những hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng, tỷ lệ nợ 
xấu càng cao đồng nghĩa với việc rủi ro cao và ngân hàng phải chịu thiệt vì những khoản chi phí như trích 
lập dự phòng, chi phí siết nợ hay thanh lý tài sản đảm bảo của khoản vay.

Để làm rõ hơn về mối quan hệ giữa ROE và rủi ro tín dụng, nghiên cứu này xây dựng giả thuyết sau:
H6: ROE của ngân hàng có tác động đến rủi ro tín dụng của ngân hàng, thể hiện qua mức độ nợ xấu.
2.2.2. Nhóm yếu tố kinh tế vĩ mô  
Lạm phát
Nghiên cứu của Mensah & Adjei (2017) cho rằng trong điều kiện lạm phát, xác suất vỡ nợ của người đi 

vay tăng cao, đặc biệt trong trường hợp các khoản vay có lãi suất thay đổi. Ngược lại, có các nghiên cứu 
khác ủng hộ những quan điểm đối lập, cụ thể như nghiên cứu của Nkusu (2011) chứng minh rằng lạm phát 
làm giảm giá trị các khoản nợ tồn đọng, từ đó cải thiện khả năng trả nợ của người đi vay. Khemraj & Pasha 
(2009) đã thực hiện nghiên cứu tại các ngân hàng ở Guyana và lập luận rằng tiền lương lao động có nhiều 
khả năng điều chỉnh theo sự tăng giá, điều này đảm bảo khả năng trả nợ bền vững của người đi vay. Những 
phát hiện này cũng đã được xác nhận trong một nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện tại các ngân hàng ở 
Ấn Độ, nghiên cứu cho rằng lạm phát có mối quan hệ tiêu cực với nợ xấu (Gulati & cộng sự, 2019).

Cần làm rõ hơn về mối quan hệ giữa Lạm phát và rủi ro tín dụng, nghiên cứu này xây dựng giả thuyết sau:
H7: Lạm phát có tác động tới rủi ro tín dụng của ngân hàng, thể hiện qua mức độ nợ xấu.
Tăng trưởng GDP
Có nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy mối liên hệ giữa tăng trưởng GDP với rủi ro tín dụng ngân 

hàng. Nghiên cứu Louzis & cộng sự (2012) cho rằng trong giai đoạn biến động của nền kinh tế, các cá 
nhân và doanh nghiệp phải sẵn sàng nguồn tài chính để thực hiện các cam kết về khoản vay ngân hàng. 
Trong thời kỳ khó khăn, các cá nhân và doanh nghiệp có nhiều khả năng vỡ nợ hơn do giá trị tài sản được 
dùng làm tài sản thế chấp giảm, dẫn đến nợ xấu gia tăng. Một số nghiên cứu xác nhận rằng mức độ nợ xấu 
giảm trong thời kỳ bùng nổ kinh tế và điều ngược lại xảy ra trong thời kỳ kinh tế suy thoái (Jabbouri & 
cộng sự, 2019).

Dựa trên những lập luận của các nghiên cứu trên, nghiên cứu này đưa ra giả thuyết sau:
H8: Tăng trưởng GDP có tác động tới rủi ro tín dụng của ngân hàng, thể hiện qua mức độ nợ xấu.
Tăng trưởng tín dụng
Nghiên cứu của Keeton & cộng sự (1987) cho rằng tăng trưởng tín dụng nhanh dẫn đến tổn thất tín dụng 

cao. Các nghiên cứu khác cũng đưa ra kết quả tương tự như tăng trưởng tín dụng có tác động đáng kể đến nợ 
xấu của ngân hàng và là một trong những nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng tài chính (Boudriga 
& cộng sự, 2010; Foos & cộng sự, 2010; Naili & Lahrichi (2022). 

Boudriga & cộng sự (2010) nhận thấy rằng các ngân hàng có mục tiêu tăng cường cho vay thường có 
nhiều khả năng thực hiện các khoản vay và sàng lọc khách hàng vay tốt hơn, nghiên cứu này được thực hiện 
ở khu vực MENA1 trong gian đoạn 2003 – 2016, kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng tín dụng là yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Để làm rõ hơn về mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và rủi ro 
tín dụng, nghiên cứu này đưa ra giả thuyết như sau:

H9: Tăng trưởng tín dụng có tác động tới rủi ro tín dụng của ngân hàng, thể hiện qua mức độ nợ xấu.
Lãi suất 
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Lãi suất là yếu tố tác động trực tiếp đến lượng cung và lượng cầu vốn. Lãi suất tăng làm gia tăng gánh 
nặng nợ, làm giảm khả năng trả nợ của người vay, tỷ lệ nợ xấu tăng (Louzis & cộng sự, 2012; Nkusu, 2011), 
tác động của lãi suất lên hành vi chấp nhận rủi ro của ngân hàng có nhiều quan điểm khác nhau và chưa 
thống nhất. Louzis & cộng sự (2012) cho rằng nguồn gốc của việc nới lỏng tiêu chuẩn cho vay và gia tăng 
nắm giữ tài sản rủi ro có thể xuất phát từ việc hạ thấp lãi suất cho vay. Để làm rõ hơn về mối quan hệ giữa 
lãi suất và rủi ro tín dụng, nghiên cứu này đưa ra giả thuyết như sau:

H10: Lãi suất có tác động đến rủi ro tín dụng của ngân hàng, thể hiện qua mức độ nợ xấu.
Tỷ giá hối đoái
Khi các ngân hàng cấp tín dụng cho hoạt động ngoại hối và các công cụ phái sinh cho khách hàng, họ sẽ 

xây dựng trạng thái ngoại hối. Nếu những vị thế ngoại hối không được cân bằng giữa các tài sản và nợ phải 
trả của ngân hàng, điều này sẽ dẫn đến sự mất cân đối về tiền tệ và liên quan đến rủi ro tỷ giá hối đoái trong 
hệ thống ngân hàng (Abbassi & Bräuning, 2023). Một nghiên cứu gần đây nhất của tác giả Wang & Liang 
(2024) cho thấy, có sự tương tác giữa rủi ro tín dụng với biến động của tỷ giá hối đoái của một số quốc gia, 
nghiên cứu được thực hiện ở các quốc gia mới nổi trong giai đoạn năm 2011 đến năm 2022, rủi ro vỡ nợ có 
liên quan đến việc tỷ giá hối đoái giảm và khi độ biến động tỷ giá vượt quá một ngưỡng nhất định.

Để kiểm tra bằng thực nghiệm những phát hiện của các nghiên cứu trước, nghiên cứu này xây dựng giả 
thuyết sau:

H11: Tỷ giá hối đoái có tác động đến rủi ro tín dụng của ngân hàng, thể hiện qua mức độ nợ xấu.
3. Phương pháp nghiên cứu  
3.1. Mẫu nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu    
Mẫu nghiên cứu bao gồm 25 ngân hàng thương mại Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2023. Dữ liệu về nợ xấu 

được trích xuất từ   cơ sở dữ liệu của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và được xác minh trong báo cáo thường 
niên của mỗi ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu đặc trưng của ngân hàng được trích xuất từ   cơ sở dữ 
liệu của Ngân hàng nhà nước Việt nam. Dữ liệu kinh tế vĩ mô được trích xuất từ   cơ sở dữ liệu chính thức 
của Ngân hàng Thế giới. 

3.2. Định nghĩa biến   
Các biến được sử dụng trong nghiên cứu này được chia thành hai loại chính: các yếu tố đặc trưng của 

ngân hàng; các yếu tố kinh tế vĩ mô.
3.2.1. Biến phụ thuộc    
Biến phụ thuộc trong nghiên cứu này là rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại thể hiện bằng tỷ lệ nợ 

xấu (NPL) được tính bằng Tổng mức nợ xấu của ngân hàng trên Tổng nợ (Louzis & cộng sự, 2012; Zhang 
& cộng sự, 2016).

3.2.2. Biến độc lập
Các biến đặc trưng của ngân hàng gồm: Quy mô tài sản; Hiệu quả hoạt động; Đòn bẩy; Thu nhập ngoài 

lãi; Dự phòng rủi ro tín dụng; Khả năng sinh lời. 
Các biến kinh tế vĩ mô gồm: Tăng trưởng kinh tế; Tăng trưởng tín dụng; Lạm phát; Lãi suất cho vay; Tỷ 

giá hối đoái.
3.3. Mô hình tuyến tính tổng quát 
GLM – Mô hình tuyến tính tổng quát của biến y theo x trong đó:
g{E(y)}=xβ với y tuân theo quy luật phân phối F, g{E(y)} được gọi là hàm nối và F là một họ hàm phân 

phối.
Để đánh giá tác động của nhóm các nhân tố đặc trưng của các ngân hàng và nhóm các nhân tố kinh tế vĩ 

mô ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng, nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình tuyến tính tổng quát. Xuất phát 
từ bản chất của biến NPL chọn y là biến nhị thức (Binomial) nhận giá trị = 1 nếu khoản nợ đó là nợ xấu và 
= 0 nếu không phải là nợ xấu. Hàm nối g{E(y)}là hàm Probit. 

Nghiên cứu xây dựng 3 mô hình đánh giá:
Mô hình 1: Nhóm biến đặc trưng ngân hàng
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NPLit=β0+ β1LLPi(t-1)+ β2ROEi(t-1)+ β3Sizei(t-1)+ β4Inefficiencyi(t-1)+ β5Leveragei(t-1)+ β5Nonintincomeit+ci+vt+uit

Mô hình 2: Nhóm biến vĩ mô

NPLit=β0+ β1GDPgrowthit+ β2Exit + β3IntMit + β4Infit + β5Creditgrowthit + ci + uit

Mô hình 3: Tổng hợp

NPLit=β0 + β1LLPi(t-1) + β2ROEi(t-1) + β3GDPgrowthit + β4IntMit + β5Infit + β6Leverage+ci + uit
6 

Bảng 1: Tổng hợp các biến nghiên cứu 

Tên biến Ký hiệu biến Xác định Tổng quan nghiên cứu Kỳ vọng 
tác động 

Rủi ro tín dụng NPL Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ Louzis & cộng sự (2012) 
Zhang & cộng sự, 2016) 

Các biến đặc trưng của ngân hàng 

Quy mô tài sản Size Ln (tổng tài sản) Louzis & cộng sự (2012)  
Haq & Heaney (2012) +/- 

Hiệu quả hoạt động Inefficiency Chi phí hoạt động/ Thu 
nhập hoạt động 

Louzis & cộng sự (2012) 
Ghosh (2015) 
Marco & Fernández (2008 ) 

+/- 

Đòn bẩy Leverage Tổng nợ phải trả/ Tổng tài 
sản 

Iannotta & cộng sự (2007) 
Shehzad & cộng sự (2010) 
Haw & cộng sự (2010) 
Louzis & cộng sự (2012) 

+ 

Thu nhập ngoài lãi Nonintincome Thu nhập ngoài lãi / Tổng 
thu nhập 

Louzis & cộng sự (2012) 
Boyd & Graham (1986) 
Köhler (2014)

- 

Dự phòng rủi ro tín 
dụng LLP Dự phòng RRTD/ Tổng tài 

sản 

Sinkey & Greenawalt (1991) 
Turan (2016) 
Keeton & cộng sự (1987) 
Nguyen (2022)

+ 

Khả năng sinh lời ROE Lợi nhuận sau thuế/ Vốn 
chủ sở hữu 

Louzis & cộng sự (2012) 
Podpiera & Weill (2008) 
Naili & Lahrichi (2022) 
Nguyen (2022)

- 

Các biến kinh tế vĩ mô 

Lạm phát Inf Tỷ lệ lạm phát trung bình 
hàng năm 

Mensah & Adjei (2017) 
Nkusu (2011) 
Khemraj & Pasha (2009) 
Gulati & cộng sự (2019) 

+/- 

Tăng trưởng kinh 
tế GDPgrowth Tỷ lệ tăng trưởng hàng 

năm của GDP
Louzis & cộng sự (2012) 
Jabbouri & cộng sự (2019) - 

Tăng trưởng tín 
dụng Creditgrowth Tỷ lệ tăng trưởng tổng dư 

nợ giữa hai năm liên tiếp 

Keeton & cộng sự (1987) 
Naili & Lahrichi (2022) 
Foos & cộng sự (2010) 
Boudriga & cộng sự (2010) 

+ 

Lãi suất IntM 
Lãi suất thực = Lãi suất 
cho vay bình quân – lạm 
phát 

Louzis & cộng sự (2012) 
Nkusu (2011) + 

Tỷ giá hối đoái EX Tỷ giá tại thời điểm cuối 
năm 

Abbassi & Bräuning (2023) 
Wang & Liang (2024) +/- 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 

3.3. Mô hình tuyến tính tổng quát 

GLM – Mô hình tuyến tính tổng quát của biến y theo x trong đó: 

g{E(y)}=xβ với y tuân theo quy luật phân phối F, g{E(y)} được gọi là hàm nối và F là một họ hàm phân phối.

Để đánh giá tác động của nhóm các nhân tố đặc trưng của các ngân hàng và nhóm các nhân tố kinh tế vĩ mô
ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng, nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình tuyến tính tổng quát. Xuất phát từ bản
chất của biến NPL chọn y là biến nhị thức (Binomial) nhận giá trị = 1 nếu khoản nợ đó là nợ xấu và = 0 nếu
không phải là nợ xấu. Hàm nối g{E(y)}là hàm Probit.  

Nghiên cứu xây dựng 3 mô hình đánh giá: 

Mô hình 1: Nhóm biến đặc trưng ngân hàng 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Tương quan giữa các biến    

Mô tả thống kê NPL

Hình 1 mô tả phân phối Kernel của NPL cho thấy rằng NPL không tuân theo phân phối chuẩn và có đuôi 
bên phải dài. Hàm ý này cho thấy đa phần tỷ lệ NPL là tập trung vào bên trái và nếu ước lượng cho biến này 
với phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu (OLS) thì ước lượng sẽ không hiệu quả.

Tương quan giữa biến NPL và các nhóm biến 
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Bảng 3 cho thấy sự tương quan giữa các biến đặc trưng trong ngân hàng với biến phụ thuộc NPL. Trong 
đó ba biến LLP, Leverage, ROE có quan hệ chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng với mức ý nghĩa là 1%. 
Còn các biến còn lại có sự tương quan yếu. Mối tương quan giữa nhóm biến kinh tế vĩ mô với biến phụ thuộc 
NPL: GDPgrowth và Creditgrowth và Ex có tương quan với biến phụ thuộc. Trong đó tăng trưởng tín dụng 
có tương quan với tỷ lệ nợ xấu ở mức ý nghĩa 1%.

4.2. Kết quả ước lượng mô hình    
Bảng 4 trình bày kết quả ước lượng từ mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) với họ hàm probit, theo 

McCall & Villafranca (2024) đã chứng minh rằng nếu biến phụ thuộc là biến tỷ lệ, nằm trong khoảng từ 0 
đến 1, thì sử dụng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu (OLS) sẽ bị chệch và không hiệu quả, do 
đó nghiên cứu đã đề xuất GLM để ước lượng. 

Mô hình nhóm biến đặc trưng ngân hàng
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NPLit=β0+ β1LLPi(t-1)+ β2ROEi(t-1)+ β3Sizei(t-1)+ β4Inefficiencyi(t-1)+ β5Leveragei(t-1)+ 
β5Nonintincomeit+ci+vt+uit 

Mô hình 2: Nhóm biến vĩ mô 

NPLit=β0+ β1GDPgrowthit+ β2Exit + β3IntMit + β4Infit + β5Creditgrowthit + ci + uit 

Mô hình 3: Tổng hợp 

NPLit=β0 + β1LLPi(t-1) + β2ROEi(t-1) + β3GDPgrowthit + β4IntMit + β5Infit + β6Leverage+ci + uit 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận    
4.1. Tương quan giữa các biến     

Mô tả thống kê NPL 

 

Bảng 2: Mô tả thống kê NPL 
Year Mean Max Min Standard Deviation Skewness Kurtosis 
2017 0,0116 0,0412 0,0007 0,0125 1,3030 3,3939 
2018 0,0240 0,1084 0,0047 0,0210 2,7258 11,5957 
2019 0.0166 0,0349 0,0003 0,0091 -0,1350 2,1391 
2020 0,0173 0,1141 0,0001 0,0190 3,8047 20,1978 
2021 0,0220 0,0564 0,0058 0,0109 1,1625 5,3582 
2022 0,0814 0,8251 0,0132 0,1727 3,7032 15,9127 
2023 0,0298 0,0675 0,0100 0,0133 1,3718 4,9439 

Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu. 
 
 

Hình 1 mô tả phân phối Kernel của NPL cho thấy rằng NPL không tuân theo phân phối chuẩn và có đuôi bên 
phải dài. Hàm ý này cho thấy đa phần tỷ lệ NPL là tập trung vào bên trái và nếu ước lượng cho biến này với 
phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu (OLS) thì ước lượng sẽ không hiệu quả. 

 

Hình 1: Phân phối Kernel của NPL 

 
                      Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu. 
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Bảng 3: Tương quan giữa biến NPL và các nhóm biến 
NPL và nhóm biến đặc trưng ngân hàng NPL và nhóm biến kinh tế vĩ mô 

LLP 0,940*** GDPgrowth -0,176* 
Inefficiency -0,0675 Inf -0,0191 

Leverage 0,364*** Creditgrowth -0,203** 
Nonintincome -0,00895 IntM 0,137 

Size -0,0512 Ex 0,180* 
ROE 0,445***   

Chú thích: *, **, *** là ký hiệu chỉ ra có ý nghĩa thống kê ở các mức ý nghĩa lần lượt là 10%, 5% và 1%.  
Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu. 
 
 
Bảng 3 cho thấy sự tương quan giữa các biến đặc trưng trong ngân hàng với biến phụ thuộc NPL. Trong đó ba 
biến LLP, Leverage, ROE có quan hệ chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng với mức ý nghĩa là 1%. Còn các 
biến còn lại có sự tương quan yếu. Mối tương quan giữa nhóm biến kinh tế vĩ mô với biến phụ thuộc NPL: 
GDPgrowth và Creditgrowth và Ex có tương quan với biến phụ thuộc. Trong đó tăng trưởng tín dụng có tương 
quan với tỷ lệ nợ xấu ở mức ý nghĩa 1%. 

4.2. Kết quả ước lượng mô hình     

 

Bảng 4: Kết quả ước lượng mô hình 
Biến Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 

NPL NPL NPL 
NPL   
L.LLP 31,867*** 30,237** 
 (10,641) (13,496) 
L.ROE -2,079** -0,787 
 (1,032) (0,509) 
L.Lsize 3,519  
 (3,991)  
L.Inefficiency 0,002  
 (0,018)  
L.Leverage 1,434* 2,089** 
 (0,845) (0,930) 
Nonintincome 0,045  
 (0,139)  
GDPgrowth  -37,023** -33,381** 
  (16,908) (14,434) 
Ex  0,000**  
  (0,000)  
IntM  11,335** 4,940*** 
  (5,392) (1,507) 
Inf  8,082** 3,417*** 
  (3,642) (0,787) 
Creditgrowth  2,485  
  (1,544)  
_cons -14,811 -3,730*** -2,385*** 
 (13,596) (1,130) (0,680) 
Fixed Year Yes  
Fixed Ticker Yes Yes Yes 

Chú thích: *, **, *** là ký hiệu chỉ ra có ý nghĩa thống kê ở các mức ý nghĩa lần lượt là 10%, 5% và 1%. Sai số chuẩn 
của tham số ước lượng được ghi trong ( ). 
Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu. 
 
 

Bảng 4 trình bày kết quả ước lượng từ mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) với họ hàm probit, theo McCall 
& Villafranca (2024) đã chứng minh rằng nếu biến phụ thuộc là biến tỷ lệ, nằm trong khoảng từ 0 đến 1, thì 
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Mô hình 1 tại Bảng 4 cho thấy các biến LLP, ROE và Leverage có ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu của ngân 
hàng với các mức ý nghĩa tương ứng là 1%, 5% và 10%. Trong đó LLP có tác động dương đến NPL, kết 
quả này phù hợp với nghiên cứu của Sinkey & Greenawalt (1991), Turan (2016), Keeton & cộng sự (1987). 
Biến Leverage có tác động dương đến NPL, kết quả nghiên cứu này phù hợp với các kết quả nghiên cứu của 
Iannotta & cộng sự (2007), Shehzad & cộng sự (2010), Haw & cộng sự (2010, Louzis & cộng sự (2012). 
ROE có quan hệ ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu, kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Louzis & cộng sự 
(2012), Podpiera & Weill (2008). 

NPL không phụ thuộc vào Size, kết quả nghiên cứu này không phù hợp với các nghiên cứu của Louzis 
& cộng sự (2012), Haq & Heaney (2012). Cùng với biến Size thì biến Inefficiency cũng không tác động 
đến NPL, kết quả nghiên cứu này không phù hợp với các nghiên cứu của Louzis & cộng sự (2012), Ghosh 
(2015), Marco & Fernández (2008). Bên cạnh đó NPL không phụ thuộc vào Nonintincome, kết quả nghiên 
cứu này không phù hợp với các nghiên cứu của Louzis & cộng sự (2012), Boyd & Graham (1986), Köhler 
(2014). 

Dự phòng rủi ro của ngân hàng lớn, chứng tỏ ngân hàng đang phải đối mặt với rủi ro về nợ xấu trong 
tương lai. Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng tăng cùng trạng thái phân loại nợ xấu sẽ làm gia tăng chi phí dự 
phòng rủi ro tại ngân hàng, do đó lợi nhuận và quy mô vốn chủ sở hữu sẽ bị ảnh hưởng, ngân hàng có hệ 
số nợ càng lớn dẫn đến tỷ lệ nợ xấu càng cao. Nhân tố cuối cùng có ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu trong giai 
đoạn 2017 - 2023 là ROE, với những ngân hàng có ROE càng cao thì tỷ lệ nợ xấu càng giảm. Các nhân tố 
còn lại là Size, Inefficient, Nonintincome không thấy có tác động đến NPL. Kết quả nghiên cứu không tìm 
thấy bằng chứng chứng tỏ Size ảnh hưởng đến NPL, điều đó có nghĩa là các ngân hàng ở Việt Nam dù lớn 
hay nhỏ thì không khác biệt về khẩu vị rủi ro.

Mô hình nhóm biến kinh tế vĩ mô
Mô hình 2 tại Bảng 4 cho thấy hầu hết các biến vĩ mô đều có ảnh hưởng đến NPL với mức ý nghĩa 5% 
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ngoại trừ biến tăng trưởng tín dụng. Biến GDP có tác động tích cực đến việc giảm tỷ lệ nợ xấu, kết quả 
nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu của Louzis & cộng sự (2012), Jabbouri & cộng sự (2019). Trong khi đó 
tăng tỷ giá có tác động tiêu cực đến nợ xấu, kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Abbassi & Bräuning 
(2023) và không phù hợp với nghiên cứu của Wang & Liang (2024). Biến lãi suất cho vay có tác động tiêu 
cực đến nợ xấu, kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Louzis & cộng sự (2012), Nkusu (2011). Cùng 
với đó, biến lạm phát gây áp lực nợ xấu cho ngân hàng, kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Mensah 
& Adjei (2017), Nkusu (2011), Gulati & cộng sự (2019) và kết quả này không phù hợp với nghiên cứu của 
Khemraj & Pasha (2009).

Kết quả nghiên cứu cho thấy GDP càng cao thì làm giảm tỷ lệ nợ xấu, khi kỳ vọng tăng trưởng trong 
tương lai hay tín hiệu tốt của nền kinh tế thì cá nhân, doanh nghiệp muốn vay ngân hàng để đầu tư và có khả 
năng trả nợ trong tương lai tốt. Khi lãi suất cho vay cao đã ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu trong tương lai, nếu 
cộng thêm với các tín hiệu không tốt về tăng trưởng nền kinh tế thì khả năng trả nợ càng thấp. Trong thời kỳ 
lạm phát quá cao thì hiệu ứng của nó đến tỷ lệ nợ xấu là điều hiển nhiên.

Mô hình tổng hợp
Mô hình 3 tại Bảng 4 kết hợp cả biến đặc trưng ngân hàng và biến kinh tế vĩ mô cho thấy mối quan hệ 

tương tự như mô hình 1 và mô hình 2. Kết quả ước lượng của toàn bộ các biến đặc trưng của ngân hàng và 
các biến kinh tế vĩ mô cho thấy hầu hết dấu và độ lớn của hệ số không có gì khác biệt với mô hình 1 và mô 
hình 2, ước lượng tách biệt. Chỉ có duy nhất, biến ROE đã chuyển sang không có ý nghĩa thống kê nhưng 
dấu không đổi, kết quả này không phù hợp với nghiên cứu của Louzis & cộng sự (2012), Podpiera & Weill 
(2008), điều này hàm ý nếu chỉ xem xét tình trạng nội tại của ngân hàng mà không xem xét sự tương tác của 
ROE đến các biến vĩ mô thì chúng ta rất khó đánh giá được tỷ lệ nợ xấu, bởi vì ngân hàng có xu hướng báo 
cáo tốt về lợi nhuận và báo cáo thấp về tỷ lệ nợ xấu. 

5. Kết luận    
Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam và dữ liệu kinh tế vĩ 

mô tại Việt Nam trong giai đoạn 2017-2023 để đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, mà cụ thể 
là nợ xấu tại ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả cho thấy LLP và Leverage có tác động dương đến 
NPL. ROE có quan hệ ngược chiều đến NPL. NPL của ngân hàng không phụ thuộc vào Size, Inefficiency và 
Nonintincome. GDP có tác động tích cực đến việc giảm tỷ lệ nợ xấu. Trong khi đó Tỷ giá, Lãi suất cho vay 
và Lạm phát gây áp lực nợ xấu cho ngân hàng. 

Nghiên cứu định tính về chủ đề này sử dụng bảng câu hỏi khảo sát và phỏng vấn chuyên gia có thể mang 
lại sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng. Do đó, các nghiên cứu trong 
tương lai có thể xem xét thêm các yếu tố định tính có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng theo quan 
điểm của các nhà quản lý và giám sát ngân hàng.
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Tóm tắt:
Mục tiêu của bài viết là tìm kiếm bằng chứng về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử 
dụng tủ đồ thông minh trong giao nhận hàng hoá chặng cuối. Mô hình nghiên cứu được xây 
dựng dựa trên lý thuyết xác nhận-kỳ vọng. Dữ liệu thu thập từ 193 khách hàng đang sử dụng 
dịch vụ tủ đồ thông minh. Khung nghiên cứu được kiểm định bằng phương pháp cấu trúc bình 
phương nhỏ nhất từng phần PLS-SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò của xác nhận về 
mức độ đáp ứng của dịch vụ tủ khoá thông minh đối với sự hữu ích, sự hài lòng và ý định 
tiếp tục sử dụng của người dùng. Đồng thời, nghiên cứu cũng cung cấp bằng chứng về vai 
trò trung gian một phần của sự hài lòng trong mối quan hệ giữa nhận thức hữu ích và ý định 
tiếp tục sử dụng dịch vụ của người dùng. Một số hàm ý quản trị được đề xuất nhằm thúc đẩy 
ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tủ đồ thông minh của khách hàng trong giao nhận hàng chặng 
cuối trong tương lai. 
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Intention to continue using smart lockers of urban consumers in Vietnam
Abstract:
The purpose of this paper is to uncover evidence regarding the influencing factors on intention to 
continue using smart lockers in the last-mile delivery service. The research model is constructed 
based on the Expectation - Confirmation theory. The data were collected from 193 customers using 
the smart locker service and analyzed by the Partial Least Squares Structure Model (PLS-SEM). 
The findings indicated the role of confirmation of expectation from smart locker in usefulness, 
satisfaction and intention to continue using smart lockers. Furthermore, the study confirmed 
the mediating role of satisfaction in the relationship between perceived usefulness and intention 
to continue using smart lockers. Several managerial implications were suggested to enhance 
customers’ intention to continue using smart lockers in the last-mile delivery in the future.
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1. Giới thiệu 
Thương mại điện tử bùng nổ, tần suất các giao dịch trực tuyến gia tăng nhanh chóng tạo đã tạo ra thế và 

lực phát triển đối với dịch vụ giao hàng chặng cuối (Huong & Thiet, 2020). Trong đó, giao hàng tại nhà là 
một trong những hình thức giao hàng chặng cuối phổ biến, tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của 
các giao dịch trực tuyến thì giải pháp này trở nên kém hấp dẫn cả về khía cạnh kinh tế và tính bền vững 
(Olsson & cộng sự, 2023). Vì vậy, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao hàng chặng cuối đang tạo ra những giải 
pháp tối ưu về chi phí, đáp ứng nhanh và bền vững (Bộ Công thương, 2022). Trong đó, tủ đồ thông minh là 
một giải pháp công nghệ mới được phổ biến, thu hút nhiều người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thay thế cho giao 
hàng tại nhà (Iwan & cộng sự, 2016). Tủ đồ kết hợp với công nghệ khóa và mã số nhận diện cá nhân, không 
cần sự giám sát của nhân viên cho phép người dùng giao, nhận và trả lại hàng hoá (McKinnon & Tallam, 
2003). Tủ đồ thông minh góp phần nâng cao hiệu quả dịch vụ giao hàng chặng cuối nhờ các đặc điểm: giảm 
thời gian và tỷ lệ giao hàng thất bại do sự vắng mặt của người nhận, linh hoạt về thời gian nhận hàng cho 
người dùng khi được lựa chọn thời gian và địa điểm, góp phần giảm áp lực lên hệ thống giao thông ở các đô 
thị lớn, tích hợp hiệu quả dịch vụ logistics ngược (Quỳnh & cộng sự, 2023). Là một giải pháp công nghệ đã 
và đang góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ giao hàng chặng cuối tại các đô thị lớn, đã có một 
số nghiên cứu về ý định hành vi sử dụng hay ý định chuyển đổi hành vi sử dụng của người dùng (Vakulenko 
& cộng sự, 2019). Tuy nhiên, sự thành công của một công nghệ mới phụ thuộc vào việc người dùng tiếp tục 
sử dụng công nghệ, thay vì sự chấp nhận ban đầu (Bhattacherjee, 2001). Bởi, trong trường hợp người dùng 
không tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi chấp nhận lần đầu tiên gây ra những tác động tiêu cực đối với hiệu 
quả, sự hài lòng và thậm chí là danh tiếng của doanh nghiệp trong tương lai (Kim & cộng sự, 2019). Mặt 
khác, các yếu tố ảnh hưởng tới ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ có thể khác biệt với các yếu tố quyết định ý 
định hành vi sử dụng tiếp theo của người sử dụng. Người dùng đã trải nghiệm dịch vụ, những nhận thức mới 
của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ sẽ được hình thành, điều này sẽ định hình ý định hành vi từ bỏ hay tiếp 
tục (Wang & cộng sự, 2019). Do đó, nghiên cứu này được xác lập trong bối cảnh của dịch vụ tủ đồ thông 
minh, trong đó vận dụng lý thuyết xác nhận - kỳ vọng và giả định tủ đồ thông minh là một loại hình công 
nghệ mới trong lĩnh vực giao hàng chặng cuối. Đồng thời xem xét tiến trình hành vi của người dùng bắt đầu 
từ việc xác nhận khả năng đáp ứng và sự hữu ích của dịch vụ tủ đồ thông minh thông qua trải nghiệm thực tế 
(xác nhận). Từ kết quả đánh giá khả năng đáp ứng các kỳ vọng và mục đích sử dụng tiếp tục đo lường mức 
độ hài lòng của người dùng (tình cảm) và cuối cùng là tìm kiếm bằng chứng về mối quan hệ giữa các yếu tố 
này đối với ý định hành vi sau khi sử dụng tủ đồ thông minh của người dùng (hành động). Việc nghiên cứu 
xác nhận về kỳ vọng và nhu cầu khi trải nghiệm dịch vụ tủ đồ thông minh sẽ tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ này tập trung đáp ứng nhu cầu của người dùng một cách linh hoạt, sáng tạo và thích ứng.  

2. Lý thuyết nền tảng và các giả thuyết nghiên cứu 
2.1. Lý thuyết nền tảng
Trong một số các nghiên cứu trước đây, lý thuyết TRA, TPB, TAM được sử dụng phổ biến trong dự đoán 

ý định sử dụng công nghệ của người dùng. Nghiên cứu này tập trung xem xét sự thay đổi trong ý định hành 
vi tiếp tục sử dụng ở giai đoạn sau mua. Do đó, mô hình xác nhận - kỳ vọng được vận dụng để giải thích ý 
định tiếp tục sử dụng công nghệ. Lý thuyết này được Bhattacherjee (2001) phát triển nhằm giải thích rõ ràng 
quá trình ba giai đoạn trong mô hình hành vi trong việc hình thành ý định tiếp tục sử dụng công nghệ (Lin 
& cộng sự, 2015). Lý thuyết xác nhận - kỳ vọng mô phỏng quá trình mà người dùng quyết định tiếp tục sử 
dụng là một quá trình gồm ba bước. Đầu tiên, sau một khoảng thời gian sử dụng, người dùng hình thành khái 
niệm về nhận thức sự hữu ích và đây được cho là yếu tố sau sử dụng quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự hài 
lòng của người dùng (Hossain & Quaddus, 2012). Thứ hai, nhận thức về sự hữu ích cùng với sự xác nhận 
các kỳ vọng từ lần sử dụng công nghệ trước đó sẽ tác động đến sự hài lòng. Thứ ba, người dùng hài lòng sẽ 
tiếp tục sử dụng công nghệ và khi không hài lòng sẽ ngừng sử dụng.  

2.2. Phát triển các giả thuyết nghiên cứu 
Sự xác nhận và nhận thức sự hữu ích
Sự xác nhận là niềm tin nhận thức về mức độ về những kỳ vọng của người dùng đã được đáp ứng trong 

thực tế sau lần sử dụng ban đầu (Bhattacherjee, 2001). Kỳ vọng ban đầu của người dùng đối với một công 
nghệ bao gồm rất nhiều khía cạnh như: quá trình xử lý nhanh, dễ sử dụng, chất lượng dịch vụ, sự hữu ích và 
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tính giải trí,... Với công nghệ tủ đồ thông minh, các khía cạnh tạo nên khả năng đáp ứng bao gồm: độ tiện 
lợi, độ an toàn, bảo mật, độ thân thiện với môi trường và độ phức tạp (Quan & cộng sự, 2022). Trong đó, độ 
tiện lợi được thể hiện thông qua sự thuận tiện về cả thời gian và khu vực địa lý (Roy & cộng sự, 2018). Tủ 
đồ thông minh thường được đặt gần nơi ở, nơi làm việc và các khu vực có giao thông thuận tiện để phù hợp 
với những đối tượng khách hàng thường xuyên di chuyển (Yuen & cộng sự, 2019). Giải pháp này thuận tiện 
về thời gian bởi thời gian hoạt động 24/7, giảm thời gian chờ đợi giao hàng hoặc, có thể chủ động nhận hàng 
từ tủ đồ thông minh bất kỳ thời gian nào (Pham & Lee, 2019). Tiếp theo là sự an toàn bảo mật, tủ đồ thông 
minh được thiết kế với đặc tính tự phục vụ, không yêu cầu sự tương tác trực tiếp giữa đối tượng giao và nhận 
và có cam kết bảo mật từ phía nhà cung cấp (Featherman & cộng sự, 2010). Điều này cho phép bảo vệ thông 
tin cá nhân của khách hàng cũng như nhân viên giao hàng. Các dữ liệu cá nhân được mã hoá, khách hàng 
phải xác thực danh tính để có quyền mở các tủ đồ thông minh (Xu & cộng sự, 2011). Ngoài ra, độ thân thiện 
với môi trường là một đặc điểm quan trọng của tủ đồ thông minh. Sử dụng tủ đồ thông minh, hoạt động giao 
nhận hàng hoá được điều phối một cách hiệu quả giảm thời gian gián đoạn, từ đó giảm số lượng phương tiện 
vận chuyển, số lần giao hàng, nguyên liệu và giảm thiểu lượng khí thải trên mỗi giao dịch giao nhận hàng 
hoá, giải pháp này góp phần quan trọng trong việc giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông, tiếng ồn và ô nhiễm 
không khí (Huong & Thiet, 2020).Cuối cùng, độ phức tạp đề cập đến mức độ mà một sự đổi mới được coi là 
khó hiểu và khó sử dụng. (Sonnenwald & cộng sự, 2020) cũng cho rằng sự phức tạp có nghĩa là khó sử dụng 
công nghệ mới. Người dùng có xu hướng áp dụng những đổi mới dễ sử dụng, trong khi họ có xu hướng từ 
bỏ những đổi mới phức tạp (Glanz & cộng sự, 2008). Một công nghệ tự phục vụ như tủ đồ thông minh có 
thể gây khó hiểu và phức tạp sẽ cản trở khả năng sử dụng, điều này làm cho người sử dụng ít thấy được lợi 
ích hơn (Tsai & Tiwasing, 2021). Từ đó, hình thành các giả thuyết nghiên cứu:  

Giả thuyết H1a,b,c: Xác nhận về độ thuận tiện, độ an toàn bảo mật, độ thân thiện với môi trường có ảnh 
hưởng tích cực đến nhận thức sự hữu ích của người dùng tủ đồ thông minh.

Giả thuyết H1d: Xác nhận về độ phức tạp có ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức sự hữu ích của người dùng 
tủ đồ thông minh.

Nhận thức sự hữu ích, sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ
Nhận thức sự hữu ích thể hiện lòng tin về năng suất và hiệu quả mà công nghệ mang lại, các nhiệm vụ 

được cải thiện nhờ vào việc sử dụng công nghệ (Yi & Hwang, 2003). Theo Bhattacherjee (2001), nhận thức 
sự hữu ích được định nghĩa là nhận thức của người dùng về những lợi ích mong đợi từ việc sử dụng công 
nghệ, trong đó nêu bật những lợi ích của công nghệ ở giai đoạn sau khi áp dụng. Nhận thức sự hữu ích là 
nhận thức của người dùng đối với việc cải thiện hiệu suất công việc sau khi áp dụng công nghệ để thực hiện 
các nhiệm vụ (Wu & cộng sự, 2009). Do đó nhận thức sự hữu ích càng cao, tâm lý hài lòng của người dùng 
được tạo ra từ kết quả khi so sánh cảm xúc xung quanh những kỳ vọng trước đó với các trải nghiệm sử dụng 
thực tế càng lớn, càng thúc đẩy người dùng sử dụng lặp lại (Oliver, 1999). Từ đó, đề xuất giả thuyết nghiên 
cứu: 

Giả thuyết H2: Nhận thức sự hữu ích có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của người dùng tủ đồ thông 
minh.

Giả thuyết H4: Nhận thức sự hữu ích có ảnh hưởng tích cực đến ý định tiếp tục sử dụng tủ đồ thông minh 
của người dùng.

Sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ 
Sự hài lòng là cảm xúc chung hình thành từ niềm tin của con người về sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được 

yêu cầu của người dùng khi sử dụng (Chakrabarty & Green, 2016). Sự hài lòng đại diện cho sự phản hồi tích 
cực của người dùng liên quan đến các yếu tố về thuộc tính hoặc chất lượng nội dung, dịch vụ trong các ứng 
dụng công nghệ (Chea & Luo, 2008). Các nghiên cứu về sự hài lòng trong các tài liệu nghiên cứu đều khẳng 
định sự hài lòng của người dùng đóng một vai trò quan trọng trong việc dự đoán hành vi tiếp tục sử dụng 
trong tương lai (Ettis & El Abidine, 2017). Khi sự hài lòng của người dùng cao, xu hướng sử dụng lại, hay 
sự hài lòng cao hơn có thể khiến người dùng lặp lại tiêu dùng trong tương lai và đây là một yếu tố quan trọng 
trong việc thiết lập mối quan hệ lâu dài (Kim & cộng sự, 2021). Vì vậy, hình thành giả thuyết nghiên cứu: 

Giả thuyết H3: Sự hài lòng có ảnh hưởng tích cực đến ý định tiếp tục sử dụng tủ đồ thông minh của người 
dùng
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Vai trò trung gian của sự hài lòng trong mối quan hệ giữa nhận thức sự hữu ích và ý định tiếp tục sử dụng 
dịch vụ 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa sự hài lòng và nhận thức về sự hữu ích cũng như ý định 
mua lại (Bhattacherjee, 2001). Người dùng nhận thấy một công nghệ cụ thể là hữu ích thì có nhiều khả năng 
hài lòng với việc sử dụng công nghệ hơn (Le & cộng sự, 2020). Sự hữu ích nhận thức ảnh hưởng gián tiếp 
đến ý định tiếp tục sử dụng thông qua vai trò trung gian của sự hài lòng (Phuong & cộng sự, 2020). Lợi ích 
mà người dùng nhận được từ việc sử dụng ứng dụng công nghệ dẫn đến sự hài lòng, làm tăng ý định sử dụng 
lại. Tương tự, Shang & Wu (2017) cũng nhận thấy rằng nhận thức về tính hữu ích ảnh hưởng đáng kể đến ý 
định tiếp tục sử dụng thông qua sự hài lòng của khách hàng. Nếu người dùng cho rằng công nghệ mang lại 
lợi ích cho họ thì họ sẽ cảm thấy hài lòng và sự hài lòng này làm tăng tiềm năng sử dụng công nghệ liên tục. 
Tuy nhiên, Jaiswal & Singh (2020) không tìm thấy bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào từ sự hữu ích nhận thức 
đến sự hài lòng của người dùng. Từ đó, các tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu: 

Giả thuyết H5: Sự hài lòng có ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ giữa nhận thức sự hữu ích và ý định 
tiếp tục sử dụng tủ đồ thông minh của người dùng.

(2017) cũng nhận thấy rằng nhận thức về tính hữu ích ảnh hưởng đáng kể đến ý định tiếp tục sử dụng thông qua 
sự hài lòng của khách hàng. Nếu người dùng cho rằng công nghệ mang lại lợi ích cho họ thì họ sẽ cảm thấy hài 
lòng và sự hài lòng này làm tăng tiềm năng sử dụng công nghệ liên tục. Tuy nhiên, Jaiswal & Singh (2020) không 
tìm thấy bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào từ sự hữu ích nhận thức đến sự hài lòng của người dùng. Từ đó, các tác giả 
đề xuất giả thuyết nghiên cứu:  
Giả thuyết H5: Sự hài lòng có ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ giữa nhận thức sự hữu ích và ý định tiếp tục sử 
dụng tủ đồ thông minh của người dùng. 
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3. Phương pháp nghiên cứu 
Với mục tiêu xem xét vai trò của sự xác nhận mức độ đáp ứng với kỳ vọng và nhận thức sự hữu ích đối với sự hài 
lòng và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tủ đồ thông minh. Do đó, đối tượng khảo sát là người dùng dịch vụ tủ đồ 
thông minh trong hoạt động giao nhận hàng hoá chặng cuối. Một bảng câu hỏi trực tuyến được thiết kế với các 
thang đo nghiên cứu được kế thừa từ một số công trình nghiên cứu trước đây, đồng thời được tiến hành điều chỉnh 
thông qua nghiên cứu định tính (ý kiến của 5 chuyên gia trong lĩnh vực marketing và quản trị logistics và thảo 
luận nhóm với 11 người dùng tủ đồ thông minh) để đảm bảo tính phù hợp với bối cảnh nghiên cứu (Bảng 1). Các 
câu hỏi nhận định về các thang đo trong nghiên cứu được đo lường trên thang điểm likert 7 điểm (1-Rất không 
đồng ý đến 7-Rất đồng ý). Hình thức khảo sát trực tuyến được lựa chọn bởi khả năng tiết kiệm chi phí giấy tờ, bưu 
phí, thư từ và nhập dữ liệu; và mang lại cơ hội vượt qua ranh giới địa lý và giảm thời gian khảo sát, đặc biệt trong 
bối cảnh đối tượng khảo sát của nghiên cứu này đang sinh sống rải rác ở một số các đô thị lớn tại Việt Nam (Hair 
& cộng sự, 2019). Dưới sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tủ đồ thông minh, có 372 bảng câu 
hỏi khảo sát trực tuyến được hoàn thành, có 193 câu trả lời hợp lệ được đưa vào phân tích. Trong đó, có 53,89% 
nữ giới còn lại 46,11% nam giới; 22,28% đáp viên nằm ở thế hệ Z, số đáp viên thế hệ Y chiếm 49,74% và số người 
dùng thế hệ X chiếm 27,98%; người dùng có tần suất mua sắm online thấp (dưới 5 lần/ tháng) chiếm 47,67%, 
34,72% khách hàng mua sắm online tần suất trung bình (5 - 10 lần/ tháng) và có 17,62% khách hàng mua sắm 
online tần suất cao (trên 10 lần/ tháng). Có 9,84% đáp viên có mức thu nhập dưới 5 triệu đồng/ tháng, 36,79% 
người có mức thu nhập từ 5 -15 triệu đồng/ tháng, 26,42% người dùng có mức thu nhập 15-20 triệu đồng/ tháng 
và có 26,95% người dùng thu nhập trên 20 triệu mỗi tháng.  

Dữ liệu thu thập được phân tích, kiểm định các mô hình và giả thuyết nghiên cứu bằng phương pháp PLS-SEM. 
Các bước phân tích dựa trên các tiêu chí và quy trình phân tích của (Hair & cộng sự, 2019) bao gồm: (1) Đánh giá 
mô hình đo lường thông qua việc xác định các yếu tố: hệ số tải ngoài, độ tin cậy tổng hợp (CR), tổng phương sai 
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3. Phương pháp nghiên cứu
Với mục tiêu xem xét vai trò của sự xác nhận mức độ đáp ứng với kỳ vọng và nhận thức sự hữu ích đối 

với sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tủ đồ thông minh. Do đó, đối tượng khảo sát là người dùng 
dịch vụ tủ đồ thông minh trong hoạt động giao nhận hàng hoá chặng cuối. Một bảng câu hỏi trực tuyến được 
thiết kế với các thang đo nghiên cứu được kế thừa từ một số công trình nghiên cứu trước đây, đồng thời được 
tiến hành điều chỉnh thông qua nghiên cứu định tính (ý kiến của 5 chuyên gia trong lĩnh vực marketing và 
quản trị logistics và thảo luận nhóm với 11 người dùng tủ đồ thông minh) để đảm bảo tính phù hợp với bối 
cảnh nghiên cứu (Bảng 1). Các câu hỏi nhận định về các thang đo trong nghiên cứu được đo lường trên thang 
điểm likert 7 điểm (1-Rất không đồng ý đến 7-Rất đồng ý). Hình thức khảo sát trực tuyến được lựa chọn bởi 
khả năng tiết kiệm chi phí giấy tờ, bưu phí, thư từ và nhập dữ liệu; và mang lại cơ hội vượt qua ranh giới địa 
lý và giảm thời gian khảo sát, đặc biệt trong bối cảnh đối tượng khảo sát của nghiên cứu này đang sinh sống 
rải rác ở một số các đô thị lớn tại Việt Nam (Hair & cộng sự, 2019). Dưới sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ tủ đồ thông minh, có 372 bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến được hoàn thành, có 193 câu trả 
lời hợp lệ được đưa vào phân tích. Trong đó, có 53,89% nữ giới còn lại 46,11% nam giới; 22,28% đáp viên 
nằm ở thế hệ Z, số đáp viên thế hệ Y chiếm 49,74% và số người dùng thế hệ X chiếm 27,98%; người dùng 
có tần suất mua sắm online thấp (dưới 5 lần/ tháng) chiếm 47,67%, 34,72% khách hàng mua sắm online 
tần suất trung bình (5 - 10 lần/ tháng) và có 17,62% khách hàng mua sắm online tần suất cao (trên 10 lần/ 
tháng). Có 9,84% đáp viên có mức thu nhập dưới 5 triệu đồng/ tháng, 36,79% người có mức thu nhập từ 
5 -15 triệu đồng/ tháng, 26,42% người dùng có mức thu nhập 15-20 triệu đồng/ tháng và có 26,95% người 
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dùng thu nhập trên 20 triệu mỗi tháng. 
Dữ liệu thu thập được phân tích, kiểm định các mô hình và giả thuyết nghiên cứu bằng phương pháp 

PLS-SEM. Các bước phân tích dựa trên các tiêu chí và quy trình phân tích của (Hair & cộng sự, 2019) bao 
gồm: (1) Đánh giá mô hình đo lường thông qua việc xác định các yếu tố: hệ số tải ngoài, độ tin cậy tổng hợp 
(CR), tổng phương sai trích (AVE) cho các biến bậc một. Sau khi các biến này đảm bảo phù hợp, tiếp tục 
phân tích độ tin cậy cho biến bậc hai và xác định hệ số tương quan (giá trị HTMT); (2) Đánh giá mô hình 
cầu trúc thông qua kết quả boostrapping, đánh giá chỉ số đa cộng tuyến theo yếu tố ảnh hưởng phương sai 
(VIF) và đánh giá các chỉ số R2, f2, Q2 cho sự phù hợp của mô hình.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Mô hình đo lường
Các kết quả (Bảng 1) cho thấy các giá trị đạt được đều lớn hơn mức tham chiếu. Thứ nhất, hệ số tải 
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Bảng 1: Kết quả đánh giá mô hình đo lường 
Khái niệm Số biến Hệ số tải 

ngoài 
Cronbach's 

alpha  (CR) AVE 

COC. Xác nhận độ tiện lợi (Barua & 
cộng sự, 2018; Yuen & cộng sự, 2019) 5 0,708-0,848 0,831 0,836 0,598 

COS. Xác nhận độ an toàn, bảo mật 
(Barua & cộng sự, 2018; Yuen & cộng 
sự, 2019) 

4 0,725-0,833 0,761 0,767 0,584 

COE. Xác nhận độ thân thiện với môi 
trường (Xie & cộng sự, 2022) 4 0,736-0,802 0,783 0,793 0,604 

COF. Xác nhận độ phức tạp (Tsai & 
Tiwasing, 2021) 4 0,740-0,865 0,793 0,802 0,619 

PUS. Nhận thức sự hữu ích (Davis, 
1993) 4 0,729- 0,828 0,813 0,814 0,642 

SAT. Sự hài lòng (Mentzer & cộng sự, 
2001) 4 0,813- 0,865 0,854 0,876 0,691 

ICU. Ý định tiếp tục sử dụng 
(Bhattacherjee, 2001) 4 0,730- 0,837 0,825 0,835 0,656 

 
Ngoài ra, kết quả hệ số HTMT (Bảng 2) đạt giá trị cao nhất 0,786 thấp hơn so với ngưỡng 0,85 (Henseler & cộng 
sự, 2015), do đó các thang đo trong mô hình đều đảm bảo giá trị phân biệt.  
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COS 0,786 0,394 0,422  
COF 0,649 0,547 0,759 0,363  
COC 0,645 0,541 0,410 0,459 0,702  
ICU 0,712 0,580 0,555 0,522 0,702 0,716 
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Kết quả ước lượng mô hình bằng phương pháp Bootstraping cho thấy giá trị VIF của các thang đo trong 
mô hình nằm trong khoảng 1,364 - 2,407, nhỏ hơn mức đề xuất 5 (Hair & cộng sự, 2014) do đó mô hình 
không bị hiện tượng đa cộng tuyến. 

Kết quả mức độ dự báo của mô hình nghiên cứu (Hình 2) cho thấy giá trị R2 hiệu chỉnh của các biến nhận 
thức sự hữu ích, sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng đạt giá trị lần lượt 0,551, 0,292 và 0,445 tương ứng 
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với mức ảnh hưởng cao giữa các biến độc lập lên biến phụ thuộc (mức trung bình theo đề xuất của Wetzels 
& Odekerk (2009) là 0,26). Giá trị Q2 của các biến phụ thuộc lần lượt đạt giá trị 0,356 và 0,455 thể hiện 
mức độ tác động giữa các biến ở mức độ cao (Hair & cộng sự, 2014). Kết quả hệ số f2 của các mối quan hệ 
đạt giá trị trong khoảng 0,023-0,413 lớn hơn 0,02 thể hiện mức độ tương quan giữa các biến (Cohen, 1989).

4.2. Mô hình cấu trúc
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Kết quả phân tích (Bảng 3) cho thấy các giả thuyết nghiên cứu tác động trực tiếp trong mô hình đều được chấp 
nhận. Trong đó, giả thuyết H1a,b,c,d về ảnh hưởng tích cực của sự xác nhận về dịch vụ bao gồm độ tiện lợi, độ an 
toàn bảo mật và độ thân thiện với môi trường và tác động tiêu cực của độ phức tạp đến cảm nhận sự hữu ích của 
người dùng được ủng hộ. Điều này cho thấy, người dùng dịch vụ tủ đồ thông minh xác nhận các yếu tố mang lại 
cảm nhận hữu ích của người dùng cao nhất độ an toàn bảo mật, tiếp đến là độ tiện lợi, cuối cùng là độ thân thiện 
với môi trường. Trong khi đó, yếu tố sự phức tạp của dịch vụ làm giảm cảm nhận sự hữu ích. Kết quả này góp 
phần củng cố độ tin cậy của một số nghiên cứu trước đây của Liu & cộng sự (2021), Wang & cộng sự (2019) khi 
xác nhận mối quan hệ về khả năng đáp ứng của công nghệ mới đối với nhận thức sự hữu ích, đặc biệt trong bối 
cảnh của dịch vụ tủ đồ thông minh. Với vai trò là một công nghệ mới trong lĩnh vực giao hàng chặng cuối, tủ đồ 
thông minh được đánh giá là dịch vụ đáp ứng được độ an toàn bảo mật, độ tiện lợi và độ thân thiện với môi trường. 
Đặc biệt, một trong những yếu tố được xác nhận chưa có khả năng đáp ứng tốt đó là tính phức tạp (Quỳnh & cộng 
sự, 2023). Tiếp theo, giả thuyết H2,3,4 được chấp nhận khẳng định người dùng cảm nhận sự hữu ích của tủ đồ thông 
minh càng cao, sự hài lòng của họ càng lớn và điều này củng cố ý định tiêu dùng lại. Giả thuyết H5 về vai trò trung 
gian của sự hài lòng trong mối quan hệ giữa nhận thức sự hữu ích và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ của người 
dùng được chấp nhận. Giá trị VAF cho biến trung gian đạt 28,44% (nằm trong khoảng từ 20% đến 80%), cho thấy 
vai trò trung gian một phần của sự hài lòng trong mối quan hệ giữa nhận thức sự hữu ích và ý định tiếp tục sử dụng 
dịch vụ (Hair & cộng sự, 2019). Từ đó khẳng định sự hài lòng của người dùng đóng vai trò củng cố và gia tăng sự 
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quan hệ giữa nhận thức sự hữu ích và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ của người dùng được chấp nhận. Giá 
trị VAF cho biến trung gian đạt 28,44% (nằm trong khoảng từ 20% đến 80%), cho thấy vai trò trung gian một 
phần của sự hài lòng trong mối quan hệ giữa nhận thức sự hữu ích và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ (Hair 
& cộng sự, 2019). Từ đó khẳng định sự hài lòng của người dùng đóng vai trò củng cố và gia tăng sự hữu ích 
và ý định tiếp tục sử dụng tủ đồ thông minh. Kết quả này phù hợp với kết luận trong nghiên cứu của (Hsiao 
& cộng sự, 2016). Người dùng công nghệ mới hình thành ý định hành vi sau khi họ đã trải nghiệm và đánh 
giá, nhận thức về giá trị mà công nghệ mang lại cho họ, cách thức mà dịch vụ giúp người dùng đạt được lợi 
ích hay các mục tiêu. Những trải nghiệm tích cực đối với tủ đồ thông minh so với hình thức giao hàng truyền 
thống giúp cho người dùng giảm thiểu thời gian, chi phí và đạt được tính hiệu quả trong hoạt động giao hàng 
hoá chặng cuối, điều này thúc đẩy hành vi tiêu dùng trong tương lai của họ. Mặt khác, kết quả cho thấy nhận 
thức sự hữu ích dự đoán ý định tiếp tục sử dụng cao hơn so với sự hài lòng (Lai & cộng sự, 2022). Điều này 
trái ngược với kết luận trong nghiên cứu của Islam & cộng sự (2017) khi cho rằng sự hài lòng dự báo ý định 
tốt hơn. Vai trò kiểm soát của các yếu tố độ tuổi, tần suất mua hàng có ý nghĩa trong việc giải thích ý định 
tiếp tục sử dụng dịch vụ trong khi yếu tố thu nhập, học vấn của người dùng không có ý nghĩa thống kê. Cụ 
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thể, người dùng có tần suất mua sắm càng cao, ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tủ đồ thông minh càng lớn, 

ngược lại khách hàng có độ tuổi lớn ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tủ đồ thông minh càng giảm.  

hữu ích và ý định tiếp tục sử dụng tủ đồ thông minh. Kết quả này phù hợp với kết luận trong nghiên cứu của (Hsiao 
& cộng sự, 2016). Người dùng công nghệ mới hình thành ý định hành vi sau khi họ đã trải nghiệm và đánh giá, 
nhận thức về giá trị mà công nghệ mang lại cho họ, cách thức mà dịch vụ giúp người dùng đạt được lợi ích hay 
các mục tiêu. Những trải nghiệm tích cực đối với tủ đồ thông minh so với hình thức giao hàng truyền thống giúp 
cho người dùng giảm thiểu thời gian, chi phí và đạt được tính hiệu quả trong hoạt động giao hàng hoá chặng cuối, 
điều này thúc đẩy hành vi tiêu dùng trong tương lai của họ. Mặt khác, kết quả cho thấy nhận thức sự hữu ích dự 
đoán ý định tiếp tục sử dụng cao hơn so với sự hài lòng (Lai & cộng sự, 2022). Điều này trái ngược với kết luận 
trong nghiên cứu của Islam & cộng sự (2017) khi cho rằng sự hài lòng dự báo ý định tốt hơn. Vai trò kiểm soát 
của các yếu tố độ tuổi, tần suất mua hàng có ý nghĩa trong việc giải thích ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ trong khi 
yếu tố thu nhập, học vấn của người dùng không có ý nghĩa thống kê. Cụ thể, người dùng có tần suất mua sắm càng 
cao, ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tủ đồ thông minh càng lớn, ngược lại khách hàng có độ tuổi lớn ý định tiếp 
tục sử dụng dịch vụ tủ đồ thông minh càng giảm.   

 

Bảng 3: Kết quả kiểm định giả thuyết  
Trực tiếp  T  P  Kết quả 
H1a. COC -> PUS 0,215 2,861 0,004 Chấp nhận 
H1b. COS -> PUS 0,441 6,510 0,000 Chấp nhận 
H1c. COE -> PUS 0,129 2,398 0,017 Chấp nhận 
H1d. COF -> PUS -0,199 3,299 0,001 Chấp nhận 
H2. PUS -> SAT 0,541 9,685 0,000 Chấp nhận 
H3. SAT -> ICU 0,295 4,205 0,000 Chấp nhận 
H4. PUS -> ICU 0,400 5,636 0,000 Chấp nhận 
Trung gian  T  P  Kết quả 
PUS -> ICU 0,400 5,636 0,000  
PUS -> SAT -> ICU 0,159 3,794 0,000  
H5. PUS -> SAT -> ICU 0,559 10,204 0,000 Chấp nhận 
Kiểm soát  T  P  Ý nghĩa 
Học vấn -> ICU -0,175 0,939 0,348 Không  
Thu nhập -> ICU 0,068 0,517 0,605 Không  
Tần suất mua sắm -> ICU 0,399 2,347 0,019 Có  
Độ tuổi -> ICU -0,287 2,584 0,010 Có  

 
5. Thảo luận kết quả nghiên cứu 
Về lý thuyết, nghiên cứu góp phần lấp đầy khoảng trống về hành vi sau mua của người dùng trong điều kiện phần 
lớn các nghiên cứu trước đây tập trung vào hành vi trước và trong mua. Trong điều kiện của dịch vụ tủ đồ thông 
minh còn mới mẻ tại Việt Nam, nghiên cứu này xác lập mô hình dự đoán ý định hành vi sau khi sử dụng dịch vụ 
tủ đồ thông minh của khách hàng theo mô hình xác nhận - kỳ vọng. Đặc biệt, sự hài lòng được xem xét là yếu tố 
bổ sung vào lý thuyết xác nhận - kỳ vọng, từ đó làm phong phú thêm cơ sở lý thuyết này trong lĩnh vực giao hàng 
chặng cuối. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng về khả năng đáp ứng của dịch vụ tủ đồ thông minh, cảm 
nhận sự hữu ích, sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng của người dùng. Đồng thời khẳng định sự xác nhận về khả 
năng đáp ứng của tủ đồ thông minh góp phần quan trọng trong giải thích ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ này của 
người dùng. Ngoài ra, nghiên cứu đã chứng minh vai trò trung gian một phần của sự hài lòng đối với mối quan hệ 
giữa nhận thức sự hữu ích và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tủ đồ thông minh trong khi một số nghiên cứu trước 
đây phủ nhận vai trò trung gian của yếu tố sự hài lòng. Điều này góp phần hình thành cơ chế phối kết hợp giữa 
các yếu tố nhận thức và tình cảm trong việc gia tăng hành vi một cách hiệu quả cho các nhà quản trị.  

5. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Về lý thuyết, nghiên cứu góp phần lấp đầy khoảng trống về hành vi sau mua của người dùng trong điều 

kiện phần lớn các nghiên cứu trước đây tập trung vào hành vi trước và trong mua. Trong điều kiện của dịch 
vụ tủ đồ thông minh còn mới mẻ tại Việt Nam, nghiên cứu này xác lập mô hình dự đoán ý định hành vi sau 
khi sử dụng dịch vụ tủ đồ thông minh của khách hàng theo mô hình xác nhận - kỳ vọng. Đặc biệt, sự hài 
lòng được xem xét là yếu tố bổ sung vào lý thuyết xác nhận - kỳ vọng, từ đó làm phong phú thêm cơ sở lý 
thuyết này trong lĩnh vực giao hàng chặng cuối. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng về khả năng đáp 
ứng của dịch vụ tủ đồ thông minh, cảm nhận sự hữu ích, sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng của người 
dùng. Đồng thời khẳng định sự xác nhận về khả năng đáp ứng của tủ đồ thông minh góp phần quan trọng 
trong giải thích ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ này của người dùng. Ngoài ra, nghiên cứu đã chứng minh vai 
trò trung gian một phần của sự hài lòng đối với mối quan hệ giữa nhận thức sự hữu ích và ý định tiếp tục sử 
dụng dịch vụ tủ đồ thông minh trong khi một số nghiên cứu trước đây phủ nhận vai trò trung gian của yếu tố 
sự hài lòng. Điều này góp phần hình thành cơ chế phối kết hợp giữa các yếu tố nhận thức và tình cảm trong 
việc gia tăng hành vi một cách hiệu quả cho các nhà quản trị. 

Về thực tiễn, nghiên cứu khẳng định độ tiện lợi, độ an toàn, tính thân thiện với môi trường là những đặc 
tính nổi bật của tủ khoá thông minh giúp gia tăng trải nghiệm và cảm nhận sự hữu ích của người dùng so với 
hình thức giao hàng tại nhà. Do đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tủ đồ thông minh cần cân nhắc việc 
gia tăng sự tiện lợi thông qua việc mở rộng mạng lưới và lắp đặt nhiều tủ đồ thông minh ở các khu dân cư, 
văn phòng để khách hàng thuận tiện tiếp cận dịch vụ; Nâng cao sự tin cậy bằng việc cung cấp dịch vụ chính 
xác, hạn chế thấp nhất các lỗi trong cung cấp dịch vụ; Nâng cao tính năng bảo mật công nghệ mới, bảo vệ 
tuyệt đối thông tin của khách hàng nhằm tạo ra lợi thế so với phương thức truyền thống. Mặt khác, các nhà 
cung cấp dịch vụ cần kích thích sự nhận biết của khách hàng đối với dịch vụ tủ đồ thông minh trong giao 
hàng chặng cuối, tăng cường các kênh truyền thông về lợi thế, tính ưu việt, và tính thân thiện môi trường 
của phương thức này so với giải pháp truyền thống để định hướng thay đổi thói quen của khách hàng đối với 
dịch vụ này, đặc biệt là những khách hàng có tần suất mua trực tuyến cao. Tuy nhiên, điểm trừ của dịch vụ 
tủ đồ thông minh là độ phức tạp khi sử dụng cần được doanh nghiệp cải thiện thông qua hệ thống dịch vụ 
hỗ trợ chuyên nghiệp cho người dùng. Thiết kế quy trình đăng ký, tiếp cận, tìm kiếm và sử dụng dịch vụ tủ 
đồ thông minh tối giản hơn thông qua hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ khách hàng kịp thời xử lý lỗi nhằm tạo ra 
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tác động tích cực đến sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng của khách hàng trong giao nhận hàng hoá chặng 
cuối. Ngoài ra, các nhà quản lý nên thiết lập các chương trình, cung cấp dịch vụ và trải nghiệm người dùng 
dành riêng cho từng nhóm người dùng theo độ tuổi và tần suất mua hàng trực tuyến.

Nghiên cứu hiện tại còn một vài hạn chế. Đầu tiên, dữ liệu cắt ngang được thu thập cho nghiên cứu này 
chỉ phản ánh đúng tại một thời điểm do đó chưa đề cập được khác biệt trong sự nhận thức, hài lòng và ý 
định tiếp tục sử dụng của người dùng trải nghiệm dịch vụ sau lần đầu tiên hay sau nhiều lần sử dụng. Tiếp 
theo, các phân tích sự khác biệt về ý định tiếp tục sử dụng theo các nhóm hoặc đối tượng khách hàng chưa 
được đề cập trong nghiên cứu. Do đó, vấn đề này nên được tiếp tục xem xét trong các nghiên cứu tiếp theo.
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về điểm lấy hàng trong giao hàng chặng cuối’, In FTU Working Paper Series (Vol. 1, Issue 4).

Tsai, Y. Te, & Tiwasing, P. (2021), ‘Customers’ intention to adopt smart lockers in last-mile delivery service: 
A multi-theory perspective’, Journal of Retailing and Consumer Services, 61, https://doi.org/10.1016/j.
jretconser.2021.102514.

Vakulenko, Y., Shams, P., Hellström, D., & Hjort, K. (2019), ‘Online retail experience and customer satisfaction: the 
mediating role of last mile delivery’, International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 29(3), 
306–320, https://doi.org/10.1080/09593969.2019.1598466.

Wang, X., Yuen, K. F., Wong, Y. D., & Teo, C. C. (2019), ‘Consumer participation in last-mile logistics service: 
an investigation on cognitions and affects’, International Journal of Physical Distribution and Logistics 
Management, 49(2), 217–238, https://doi.org/10.1108/IJPDLM-12-2017-0372.

Wetzels, M., & Odekerken, G. (2009), ‘Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: 
Guidelines and Empirical Illustration’, Management Information Systems Quarterly - MISQ, 33(1), 177-195, 
https://doi.org/10.2307/20650284.

Wu, X., Chen, Q., Sheng, L., & Wang, Y. (2009), ‘A conceptual model of m-commerce customers’ continuance 
intention based on the customers’ perceived value’, International Journal of Mobile Learning and Organisation, 
3(3), 243-257, https://doi.org/10.1504/IJMLO.2009.026311.

Xie, W., Chen, C., & Sithipolvanichgul, J. (2022), ‘Understanding e-commerce customer behaviors to use drone 
delivery services: A privacy calculus view’, Cogent Business and Management, 9(1), https://doi.org/10.1080/23
311975.2022.2102791.

Xu, H., Dinev, T., Smith, J., & Hart, P. (2011), ‘Information Privacy Concerns: Linking Individual Perceptions with 
Institutional Privacy Assurances’, Journal of the Association for Information Systems, 12(12), 798-824.

Yi, M. Y., & Hwang, Y. (2003), ‘Predicting the use of web-based information systems: Self-efficacy, enjoyment, 
learning goal orientation, and the technology acceptance model’, International Journal of Human Computer 
Studies, 59(4), 431–449, https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00114-9.

Yuen, K. F., Wang, X., Ma, F., & Wong, Y. D. (2019), ‘The determinants of customers’ intention to use smart lockers 
for last-mile deliveries’, Journal of Retailing and Consumer Services, 49, 316–326, https://doi.org/10.1016/j.
jretconser.2019.03.022.



Số 322 tháng 4/2024 80

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU ĐỨC, 

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Bùi Hồng Đăng

Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
Email: dangbh@huit.edu.vn

Nguyễn Duy Tâm
Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

Email: tam0505@gmail.com
Phạm Xuân Hưởng

Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
Email: huongpx@huit.edu.vn

Trần Thị Ngọc Lan
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Tóm tắt:
Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua khảo sát các chuyên gia (các lãnh 
đạo Huyện ủy, chủ tịch, quản lý các phòng ban trực thuộc Ủy ban nhân dân, đại diện tổ chức đoàn 
thể: Mật trận tổ quốc, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và đại diện cộng đồng huyện 
Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững trên địa 
bàn huyện Châu Đức. Phân tích kết quả khảo sát 109 chuyên gia cho thấy yếu tố phát triển kinh tế 
(β1=0,354), phát triển xã hội (β2=0,262) và phát triển môi trường (β3=0,229) có ảnh hưởng nhất, 
tiếp theo là cơ chế chính sách (β4=0,136) và yếu tố điều kiện tự nhiên (β5=0,037) đều có ảnh hưởng 
đến phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức. Bài viết nghiên cứu thực trạng và các yếu tố 
ảnh hưởng đến phát triển bền vững, qua đó đề xuất giải pháp phát triển phát triển bền vững trên địa 
bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2030.
Từ khóa: Chính sách kinh tế, môi trường phát triển, chính sách công, phát triển bền vững.
Mã JEL: E65, O44, Q01, Z18.

Determinants affecting sustainable development in Chau Duc district, Ba Ria Vung Tau province
Abstract:
This study employs qualitative research methods through surveys of experts (leaders of the District 
Committee, Chairman, managers of departments under the People’s Committee and representatives 
of National Front, Veterans’ association, Women’s union, Youth union) to identify determinants 
influencing sustainable development in Chau Duc. By analyzing the results of a survey of 109 experts, 
the results reveal that economic development, social development and environmental development 
are the most influential factors, followed by policy mechanisms and national conditions all have 
an impact on sustainable development in Chau Duc. Based on the findings, several solutions are 
proposed for having socio-economic development of Chau Duc district until 2030.
Keywords: Economic policy, environment development, public policy, sustainable development.
JEL codes: E65, O44, Q01, Z18.
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1. Giới thiệu
Bà Rịa Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, là địa phương có lợi thế để phát triển kinh tế biển, phát triển 

công nghiệp ven biển, cảng biển, du lịch và văn hóa ẩm thực… đã xây dựng chiến lược phát triển kinh tế 
biển bền vững, với 08 nhiệm vụ: 1) Bảo vệ môi trường; 2) Chủ động ứng phó với biển đổi khí hậu; 3) Phổ 
biến, giáo dục pháp luật, thông tin tuyên truyền về biển đảo; 4) Huy động nguồn lực, khuyến khích các thành 
phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững; 5) Bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế; 
6) Phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị ven biển; 7) Phát triển văn hóa xã hội vùng biển đảo; 8) Phát triển các 
ngành kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh (Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 2018).

Châu Đức là huyện thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2016-
2020 đạt 20,33%, kế hoạch 2020-2030 phấn đấu đạt khoảng 20%; Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch từ 
nông nghiệp, nông thôn sang công nghiệp, dịch vụ hướng đến phát triển bền vững (Phương Hậu, 2023). Sau 
10 năm xây dựng nông thôn mới, Châu Đức đã trở thành một điểm sáng về kinh tế, văn hoá, xã hội của Bà 
Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, Châu Đức vẫn tồn tại những hạn chế, như: Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa 
thật bền vững; Thu nhập của người dân có tăng lên, nhưng chưa thực sự ổn định, bền vững… (Phạm Đức 
Trọng, 2022).

Từ nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng 
đến phát triển bền vững, nhóm tác giả đề xuất giải pháp phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2030.

2. Cơ sở lý thuyết và nghiên cứu tổng quan
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Phát triển bền vững
Debra (2014) cho rằng phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa 

giữa 3 mặt của sự phát triển: kinh tế (tăng trưởng kinh tế), xã hội (tiến bộ, công bằng xã hội; xoá đói giảm 
nghèo và giải quyết việc làm) và bảo vệ môi trường (xử lý, khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi 
trường, khai thác, sử dụng tiết kiệm tài nguyên).

Caron & cộng sự (2018) khi nói về hệ thống thực phẩm để phát triển bền vững đã đề xuất chuyển đổi sâu 
sắc gồm bốn phần: 1) Mô hình tiêu thụ thực phẩm lành mạnh và bền vững; 2) Tầm nhìn mới về sản xuất 
nông nghiệp bền vững và chuỗi giá trị thực phẩm; 3) Góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu; 4) Sự phục hưng 
của lãnh thổ nông thôn.

Theo Thủ tướng Chính phủ (2023a), kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực 
phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030, với hệ thống 17 mục tiêu của thiên 
niên kỷ (SDGs). Theo đó, Việt Nam có khả năng đạt được 5 mục tiêu đến năm 2030, gồm: mục tiêu 1) Chấm 
dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; 2) Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng… bền 
vững; 4) Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng;… 13) Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và 
thiên tai và 17) Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

2.1.2. Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững
Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa 03 mặt của sự 

phát triển, gồm: phát triển kinh tế; phát triển xã hội; xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm và bảo vệ 
môi trường; phòng chống cháy và chặt phá rừng; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên 
(Ioan & cộng sự, 2009).

Các chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, gồm: chỉ tiêu tổng hợp (GDP 
xanh, phát triển con người, bền vững môi trường); Chỉ tiêu về kinh tế; Chỉ tiêu về xã hội; Chỉ tiêu về tài 
nguyên và môi trường (Thủ tướng Chính phủ, 2012).

2.1.3. Mô hình nghiên cứu
Từ kết quả nghiên cứu lí thuyết, tác giả tiến hành phỏng vấn chuyên gia, đề xuất mô hình nghiên cứu các 

yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững trên địa bàn Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Mô hình bao gồm 05 
nhóm yếu tố cơ bản: 1) Phát triển kinh tế, 2) Phát triển xã hội, 3) Phát triển môi trường, 4) Cơ chế chính 
sách, 5) Điều kiện tự nhiên (Hình 1).
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2.1.4. Giả thuyết nghiên cứu
Từ kết quả khảo sát chuyên gia và nghiên cứu tổng quan, tác giả xác định các yếu tố ảnh hưởng đến phát 

triển bền vững, gồm: 
H1- Phát triển kinh tế với 04 thang đo: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Vốn đầu 

tư, Năng suất lao động; 
H2- Phát triển xã hội với 04 thang đo: Xoá đói giảm nghèo, Phát triển giáo dục, Phát triển y tế, An ninh 

lương thực; 
H3- Phát triển môi trường với 04 thang đo: Tỷ lệ xã có hệ thống nước thải, Tỷ lệ rừng trên diện tích đất 

nông lâm nghiệp, Sử dụng năng lượng sạch, Thích ứng với biến đổi khí hậu; 
H4- Cơ chế chính sách với 04 thang đo: Chính sách phát triển kinh tế, Chính sách phát triển xã hội, Cơ 

chế bảo vệ môi trường, Cơ chế khai thác và tiết kiệm tài nguyên; 
H5- Điều kiện tự nhiên gồm 04 thang đo: Điều kiện tự nhiên, Vị trí địa lí, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và 

thuỷ lợi.
2.2. Nghiên cứu tổng quan
2.2.1. Thực trạng các chỉ số phát triển bền vững tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tình hình phát triển kinh tế: 06 tháng đầu năm 2023, phát triển kinh tế vượt so với kế hoạch. Nông nghiệp 

đạt 1.560 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cùng kỳ; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 2.300 tỷ đồng, 
tăng gần 2,3%; thương mại - dịch vụ gần 4.500 tỷ đồng, tăng hơn 4,6%; thu ngân sách hơn 334 tỷ đồng, đạt 
57% và tăng hơn 16%; Chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang công nghiệp, 
dịch vụ… Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang chững lại trong 03 năm gần đây do dịch bệch Covid 
19, cần giải pháp khắc phục khó khăn, tạo đột phá trong phát triển kinh tế là nền tảng cho phát triển bền 
vững… (Trúc Giang, 2023).

Tính hình phát triển xã hội: dân số Châu Đức năm 2022 khoảng 153.168 người, dự báo năm 2030 khoảng 
210.000 người, trong đó khoảng 22-25% dân số đô thị và 75-78% nông thôn. GDP bình quân đầu người năm 
2015 khoảng 26,2 triệu đồng và năm 2020 là 54,9 triệu đồng. Năm 2022, đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm. 
Phấn đấu đến 2030, huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia… (Phương Hậu, 2023).

Tình hình phát triển môi trường: Châu Đức phấn đấu tăng điểm thu gom rác và xử lí nước thải cho các khu 
dân cư giai đoạn 2010-2020 từ 35% lên ít nhất là 75%-85% giai đoạn 2030. Khắc phục tình trạng bán khô 
hạn do biến đổi khí hậu, thiếu hụt nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt và ô nhiễm nước ngầm… (Quang 
Vũ, 2023). 

Huyện Châu Đức có tài nguyên rừng rất nghèo nàn, năm 2020 tổng diện tích rừng hiện có là 570,62 ha; 
trong đó, rừng tự nhiên là 48,53 ha, rừng trồng là 522,09 ha. Huyện phấn đấu tăng diện tích rừng đến năm 
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2030 thêm 41,5 ha (chiếm 82,6% đất nông lâm nghiệp). Đồng thời, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, 
như điện gió, điện năng lượng mặt trời… (Quang Vũ, 2023).

Cơ chế chính sách cho phát triển bền vững: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (2021) ban hành 
Quyết định số 599/QĐ-UBND quy định về Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 
Việt Nam đến năm 2030, với 17 mục tiêu cụ thể. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (2018) ban hành 
Quyết định số 3665/QĐ-UBND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Đức giai đoạn 
2016-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Châu Đức xây dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai 
đoạn 2021-2025, với tăng trưởng kinh tế bình quân là 6,37%/năm. Trong đó, nông nghiệp và thuỷ sản tăng 
5,03%/năm, công nghiệp tăng 8,63%/năm và du lịch dịch vụ tăng 7,1%/năm và các mục tiêu về phát triển xã 
hội, môi trường… Tuy nhiên, kế hoạch chưa gắn kết các mục tiêu này với định hướng phát triển bền vững.

Điều kiện tự nhiên cho phát triển bền vững: Kế hoạch đến năm 2030, huyện Châu Đức tiếp tục hoàn thiện 
hệ thống cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế, văn hóa và ổn định xã hội của huyện; khai thác hiệu quả điều 
kiện tự nhiên; đầu tư hơn nữa cơ sở hạ tầng giao thông và thuỷ lợi… nhằm mục đích phát triển kinh tế xã 
hội hướng đến phát triển bền vững (Trúc Giang, 2023).

2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Theo Solow (1956) và Nordhau (1974), yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế: 1) Tốc độ tăng trưởng, 

2) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 3) Vốn đầu tư. Còn UNDP (2010) cho rằng yếu tố ảnh hưởng đến phát 
triển xã hội là: giáo dục, y tế, thu nhập và chỉ số phát triển con người. Theo Evan & cộng sự (2006); Hsu & 
Zomer (2015), yếu tố phát triển môi trường chịu tác động bởi: Bảo đảm sự trong sạch về không khí, nước, 
đất, không gian địa lý, cảnh quan.

Về khía cạnh phát triển bền vững, Brodhag & Talière (2006) cho rằng cần cơ chế chính sách đồng bộ 
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Hình 2: Bản đồ vị trí huyện Châu Đức 

  
Nguồn: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (2018). 
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Theo Solow (1956) và Nordhau (1974), yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế: 1) Tốc độ tăng trưởng, 2) 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 3) Vốn đầu tư. Còn UNDP (2010) cho rằng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển 
xã hội là: giáo dục, y tế, thu nhập và chỉ số phát triển con người. Theo Evan & cộng sự (2006); Hsu & 
Zomer (2015), yếu tố phát triển môi trường chịu tác động bởi: Bảo đảm sự trong sạch về không khí, nước, 
đất, không gian địa lý, cảnh quan. 

Về khía cạnh phát triển bền vững, Brodhag & Talière (2006) cho rằng cần cơ chế chính sách đồng bộ giữa 
phát triển kinh tế, xã hội và môi trường với phát triển bền vững; Ioan & cộng sự (2009) thì cho rằng môi 
trường tự nhiên có ảnh hưởng đến phát triển bền vững, bao gồm vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng giao thông… 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp thu thập thông tin gồm: Số liệu thứ cấp là các nghiên cứu và báo cáo có liên quan của các bộ, 
sở, ban, ngành huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu… Số liệu sơ cấp tổng hợp từ kết quả khảo sát cộng 
đồng 109 chuyên gia (các lãnh đạo thuộc Huyện ủy, Chủ tịch, quản lý các phòng ban trực thuộc Ủy ban 
Nhân dân và đại diện tổ chức đoàn thể và cộng đồng: Mật trận tổ cuốc, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ và 
đoàn thanh niên…) huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Để đảm bảo tính hiệu quả, trọng tâm và chính 
xác của kết quả nghiên cứu, mẫu được chọn trực tiếp theo kết quả khảo sát các chuyên gia am hiểu và liên 
quan đến phát triển bền vững.  

Tiếp cận nghiên cứu: tiếp cận hệ thống, thể chế, chính sách và đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng 
đồng RRA, PRA được sử dụng xuyên suốt quá trình nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu: 

+ Nghiên cứu định tính: Thu thập dữ liệu, công trình nghiên cứu liên quan, xây dựng bảng câu hỏi sơ bộ và 
phỏng vấn 10 lãnh đạo, đại diện các tổ chức, chuyên gia liên quan, nhằm xác định chỉ tiêu nghiên cứu thực 
trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững. Kết quả làm cơ sở xây dựng bảng khảo sát chính 
thức, đảm bảo khách quan và minh chứng cho kết quả nghiên cứu.  

Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng, giáp ranh 
với tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận, Thành phố 
Hồ Chí Minh và Biển Đông là nơi thực hiện 
nghiên cứu của bài viết này. 

giữa phát triển kinh tế, xã hội và môi trường với phát triển bền vững; Ioan & cộng sự (2009) thì cho rằng 
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3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập thông tin gồm: Số liệu thứ cấp là các nghiên cứu và báo cáo có liên quan của các 

bộ, sở, ban, ngành huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu… Số liệu sơ cấp tổng hợp từ kết quả khảo sát 
cộng đồng 109 chuyên gia (các lãnh đạo thuộc Huyện ủy, Chủ tịch, quản lý các phòng ban trực thuộc Ủy ban 
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Nhân dân và đại diện tổ chức đoàn thể và cộng đồng: Mật trận tổ cuốc, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ và 
đoàn thanh niên…) huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Để đảm bảo tính hiệu quả, trọng tâm và chính 
xác của kết quả nghiên cứu, mẫu được chọn trực tiếp theo kết quả khảo sát các chuyên gia am hiểu và liên 
quan đến phát triển bền vững. 

Tiếp cận nghiên cứu: tiếp cận hệ thống, thể chế, chính sách và đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng 
đồng RRA, PRA được sử dụng xuyên suốt quá trình nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu:
+ Nghiên cứu định tính: Thu thập dữ liệu, công trình nghiên cứu liên quan, xây dựng bảng câu hỏi sơ bộ 

và phỏng vấn 10 lãnh đạo, đại diện các tổ chức, chuyên gia liên quan, nhằm xác định chỉ tiêu nghiên cứu 
thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững. Kết quả làm cơ sở xây dựng bảng khảo sát chính 
thức, đảm bảo khách quan và minh chứng cho kết quả nghiên cứu. 

+ Phương pháp nghiên cứu định lượng: Cỡ mẫu tối thiểu N ≥ 5*m (trong đó: m là số lượng câu hỏi), yêu 
cầu đủ lớn để thỏa mãn cả hai điều kiện của phương pháp nghiên cứu nhân tố (EFA) và phương pháp hồi 
quy bội của Samuel (1991). Kích thước N ≥ max (cỡ mẫu theo yều cầu EFA; cỡ mẫu theo yêu cầu của hồi 
quy bội), ứng với thang đo gồm 20 biến quan sát, và 5 biến độc lập thì số mẫu yêu cầu tối thiểu là N ≥ max 
(50 + 8*5) = 90 mẫu. Nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện và khảo sát 109 chuyên 
gia am hiểu về phát triển bền vững, gồm: 07 lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, chiếm 6,4% mẫu; 
35 quản lý các phòng ban chuyên trách, chiếm 32,1% mẫu; 22 đại diện đoàn thể (Mật trận tổ quốc, hội cựu 
chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên), chiếm 20,2% mẫu và 45 đại diện cộng đồng (chủ nhiệm hợp tác 
xã, trưởng phó thôn), chiếm 41,3% mẫu. Kết quả khảo sát đảm bảo độ tin cậy của nghiên cứu.

+ Phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha: Hoàng Trọng Chu & Nguyễn Mộng Ngọc (2008) thì độ 
tin cậy thang đo được đánh giá bởi hệ số Cronbach’s Alpha, khi đó các biến có hệ số tương quan biến tổng 
(item-total correlation) nhỏ (<0,3) sẽ bị loại, thang đo được chấp nhận khi hệ số Cronbach alpha đạt yêu cầu 
(>0,6). Các nhà nghiên cứu đồng ý rằng Cronbach’s Alpha từ 0,8 trở lên đến gần 1 thì thang đo tốt là từ 0,7 
đến gần 0,8 sẽ được sử dụng. Nhiều nhà nghiên cứu cũng cho rằng Cronbach’s Alpha từ 0,6 trở lên là có thể 
được sử dụng khi khái niệm đang đo lường là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnh nghiên cứu.

+ Phân tích nhân tố khám phá EFA: Điều kiện để phân tích EFA là phải thỏa mãn các yêu cầu: Hệ số 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) > 0,5; Hệ số KMO lớn nghĩa là phân tích nhân tố là thích hợp; Hệ số tải nhân 
tố (Factor loading) > 0,5 đảm bảo giá trị của các quan sát có ý nghĩa trong nghiên cứu. Theo Hair & cộng sự 
(2014), các quan sát có Factor loading thấp hơn 0,3 sẽ bị loại; Kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig.) 
< 0,05 để đảm bảo giả thuyết các biến có mối tương quan với nhau trong tổng thể. Hệ số Eigenvalue > 1; 
Phầm trăm phương sai trích (% cumulative vairance) > 50% cho thấy mô hình EFA là phù hợp. 

+ Phân tích Anova, Levene test: dùng kiểm định phương sai bằng nhau hay không giữa các nhóm; H0: 
“Phương sai bằng nhau”, Sig <= 0,05: bác bỏ H0, Sig > 0,05: chấp nhận H0 -> đủ điều kiện để phân tích 
tiếp Anova.

+ Mã hóa và tính toán dữ liệu: Các câu hỏi khảo sát sau khi thu thập sẽ được xem xét tính hợp lệ. Những 
phiếu trả lời hợp lệ sẽ mã hóa, nhập liệu, làm sạch dữ liệu trên phần mềm Excel và SPSS 23.0. Dữ liệu được 
làm sạch trước khi thực hiện tính toán nhằm phát hiện và loại bỏ sai sót.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kết quả nghiên cứu
4.1.1. Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha
Kiểm định thang đo: Kết quả kiểm định 20 thang đo cho 05 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền 

vững trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với thước đo Likert 5 có giá trị trung bình (Mean) 
thấp nhất là 3,480 và lớn nhất là 3,990, với độ lệch chuẩn (Std. Deviation) đều lớn hơn 0,6, tức là các thang 
đo đều được chấp nhận trong mô hình nghiên cứu (Bảng 1).

Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha: Các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng < 0,3 sẽ bị loại 
khỏi mô hình. Tiêu chuẩn để thang đo đạt yêu cầu khi Cronbach’s Alpha > 0,6 (Đinh Phi Hổ, 2012). Với 109 
mẫu chính thức hợp lệ và 05 tiêu chí của phiếu khảo sát các biến đạt yêu cầu về độ tin cậy; hệ số toàn thang 
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đo Cronbach’s Alpha = 0,932 > 0,6 nằm trong mức đo lường tốt. Các hệ số tương quan biến tổng của các 
biến đo lường yếu tố này đều > 0,3, tức tất cả các biến quan sát được chấp nhận và sẽ được sử dụng trong 
phân tích yếu tố tiếp theo (Bảng 2).

4.1.2. Kiểm định phương sai thay đổi và sự tương quan
Biến quan sát được trích thành 20 yếu tố tại Eigenvalues = 1,223 (>1) kết quả phân tích yếu tố là hợp lý, 

tổng phương sai trích đạt 91,918% (>50%) sự biến thiên của dữ liệu, đây là kết quả chấp nhận được đồng 
thời các biến được rút trích vào các yếu tố (Bảng 3).

Kiểm tra giả định các biến độc lập không có hiện tượng đa cộng tuyến
Hệ số phóng đại phương sai VIF < 2, cho thấy không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến và không có mối 

tương quan chặt chẽ giữa các biến độc lập (Hoàng Trọng Chu & Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).
Ta thấy đồ thị của phần dư (Hình 3) có dạng hình chuông cân đối, giá trị trung bình của phần dư = 

2,18x10^-15 rất nhỏ và gần bằng 0, giá trị độ lệch 0,983 gần bằng 1; ta kết luận phần dư chuẩn hóa có phân 
phối chuẩn.

Ta thấy đồ thị của giá trị phần dư chuẩn hóa phân tán ngẫu nghiên theo đường giá trị = 0 (Hình 4), do đó 
ta kết luận không có hiện tượng tự tương quan giữa phần dư.
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Kiểm định thang đo: Kết quả kiểm định 20 thang đo cho 05 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền 
vững trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với thước đo Likert 5 có giá trị trung bình 
(Mean) thấp nhất là 3,480 và lớn nhất là 3,990, với độ lệch chuẩn (Std. Deviation) đều lớn hơn 0,6, tức là 
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Bảng 1: Thống kê mô tả 

Biến quan sát N Minim
um

Maxim
um

Mean Std. 
Deviation

H1- Phát triển kinh tế 109  
H11- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 109 1 5 3,840 0,682 
H12- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 109 1 5 3,850 0,658 
H13- Vốn đầu tư 109 1 5 3,660 0,739 
H14- Năng suất lao động 109 1 5 3,800 0,646 
H2- Phát triển xã hội 109     
H21- Phát triển thu nhập 109 1 5 3,930 0,675 
H22- Xoá đói giảm nghèo 109 1 5 3,640 0,750 
H23- Phát triển giáo dục 109 1 5 3,760 0,699 
H24- Phát triển y tế 109 1 5 3,610 0,736 
H3- Phát triển môi trường 109     
H31- Tỷ lệ xã có hệ thống nước thải 109 1 5 3,580 0,657 
H32- Tỷ lệ xã có hệ thống thu gom rác 109 1 5 3,960 0,693 
H33- Tỷ lệ rừng trên diện tích đất nông lâm nghiệp 109 1 5 3,920 0,709 
H34- Sử dụng năng lượng sạch 109 1 5 3,990 0,713 
H4- Cơ chế chính sách 109     
H41- Chính sách phát triển kinh tế 109 1 5 3,640 0,762 
H42- Chính sách phát triển xã hội 109 1 5 3,860 0,716 
H43- Cơ chế bảo vệ môi trường 109 1 5 3,610 0,712 
H44- Chiến lược phát triển bền vững 109 1 5 3,480 0,682 
H5- Điều kiện tự nhiên 109     
H51- Điều kiện tự nhiên 109 1 5 3,480 0,768 
H52- Vị trí địa lí 109 1 5 3,750 0,781 
H53- Cơ sở hạ tầng 109 1 5 3,640 0,726 
H54- Giao thông và thuỷ lợi 109 1 5 3,560 0,756 
Valid N 109     

 

Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha: Các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng < 0,3 sẽ bị loại khỏi 
mô hình. Tiêu chuẩn để thang đo đạt yêu cầu khi Cronbach's Alpha > 0,6 (Đinh Phi Hổ, 2012). Với 109 
mẫu chính thức hợp lệ và 05 tiêu chí của phiếu khảo sát các biến đạt yêu cầu về độ tin cậy; hệ số toàn 
thang đo Cronbach’s Alpha = 0,932 > 0,6 nằm trong mức đo lường tốt. Các hệ số tương quan biến tổng 
của các biến đo lường yếu tố này đều > 0,3, tức tất cả các biến quan sát được chấp nhận và sẽ được sử 
dụng trong phân tích yếu tố tiếp theo (Bảng 2). 

Bảng 2: Cronbach's Alpha đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững trên địa bàn huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

4.1.3. Kết quả phân tích yếu tố khám phá EFA
Đánh giá thang đo qua phân tích yếu tố khám phá EFA: Hệ số KMO = 0,743 (0,5 < KMO <1). Thống kê 

Chi-Square (Chi bình phương) của kiểm định Bartlett’s có giá trị 5353,015 với mức ý nghĩa Sig.= 0,000 cho 
thấy các biến quan sát có tương quan với nhau. Kết quả phân tích EFA cho thấy tổng phương sai trích đạt 
91,918% (> 50%) thể hiện rằng 5 yếu tố rút ra này giải thích được 91,918% biến thiên của dữ liệu, đây là 
kết quả chấp nhận được và chứng tỏ việc nhóm các yếu tố lại với nhau là thích hợp. Điểm dừng khi rút trích 
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các yếu tố tại yếu tố thứ 5 với Eigenvalues là 1,223 > 1, cho kết quả phân tích yếu tố là phù hợp. Các biến 
quan sát có hệ số tải yếu tố đạt yêu cầu > 0,5, không có biến quan sát nào có hệ số tải lên đồng thời trên cả 
hai nhân tố, nghĩa là các thang đo đạt giá trị hội tụ (Bảng 4).

Kết quả phân tích yếu tố khám phá (EFA) cho thấy các nhóm yếu tố khám phá đều phù hợp với mô hình 
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+ Mã hóa và tính toán dữ liệu: Các câu hỏi khảo sát sau khi thu thập sẽ được xem xét tính hợp lệ. Những 
phiếu trả lời hợp lệ sẽ mã hóa, nhập liệu, làm sạch dữ liệu trên phần mềm Excel và SPSS 23.0. Dữ liệu 
được làm sạch trước khi thực hiện tính toán nhằm phát hiện và loại bỏ sai sót. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Kết quả nghiên cứu 

4.1.1. Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha

Kiểm định thang đo: Kết quả kiểm định 20 thang đo cho 05 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền
vững trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với thước đo Likert 5 có giá trị trung bình 
(Mean) thấp nhất là 3,480 và lớn nhất là 3,990, với độ lệch chuẩn (Std. Deviation) đều lớn hơn 0,6, tức là
các thang đo đều được chấp nhận trong mô hình nghiên cứu (Bảng 1). 

Bảng 1: 

Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha: Các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng < 0,3 sẽ bị loại khỏi 
mô hình. Tiêu chuẩn để thang đo đạt yêu cầu khi Cronbach's Alpha > 0,6 (Đinh Phi Hổ, 2012). Với 109
mẫu chính thức hợp lệ và 05 tiêu chí của phiếu khảo sát các biến đạt yêu cầu về độ tin cậy; hệ số toàn 
thang đo Cronbach’s Alpha = 0,932 > 0,6 nằm trong mức đo lường tốt. Các hệ số tương quan biến tổng
của các biến đo lường yếu tố này đều > 0,3, tức tất cả các biến quan sát được chấp nhận và sẽ được sử
dụng trong phân tích yếu tố tiếp theo (Bảng 2).

Bảng 2: Cronbach's Alpha đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững 
 trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Biến quan sát Hệ số tương quan 
biến tổng 

Cronbach's Alpha nếu 
loại biến 

Cronbach's Alpha toàn 
thang đo 

Phát triển kinh tế 0,640 0,928 0,932 
Phát triển xã hội 0,671 0,928
Phát triển môi trưởng 0,747 0,926 
Cơ chế chính sách 0,583 0,929
Điều kiện tự nhiên 0,481 0,932 
 

4.1.2. Kiểm định phương sai thay đổi và sự tương quan 

Biến quan sát được trích thành 20 yếu tố tại Eigenvalues = 1,223 (>1) kết quả phân tích yếu tố là hợp lý,
tổng phương sai trích đạt 91,918% (>50%) sự biến thiên của dữ liệu, đây là kết quả chấp nhận được đồng
thời các biến được rút trích vào các yếu tố (Bảng 3). 

Bảng 3: Phương sai giải thích các yếu tố ảnh hưởng 

Nhân tố Phương sai trích Tổng Phương sai trích Tổng Phương sai trích 
Tổng Phần trăm 

phương sai 
Phần trăm

tích lũy
Tổng Phần trăm 

phương sai
Phần trăm

tích lũy
Tổng Phần trăm 

phương sai
Phần trăm

tích lũy
1 9,224 46,121 46,121 9,224 46,121 46,121 9,224 46,121 46,121
2 3,701 18,507 64,627 3,701 18,507 64,627 3,701 18,507 64,627
3 2,370 11,848 76,475 2,370 11,848 76,475 2,370 11,848 76,475
4 1,866 9,329 85,804 1,866 9,329 85,804 1,866 9,329 85,804
5 1,223 6,114 91,918 1,223 6,114 91,918 1,223 6,114 91,918
6 0,389 1,945 93,864
7 0,283 1,416 95,280
8 0,236 1,180 96,460
9 0,169 0,845 97,304
10 0,130 0,650 97,955
11 0,105 0,523 98,478
12 0,085 0,427 98,905

6 

+ Mã hóa và tính toán dữ liệu: Các câu hỏi khảo sát sau khi thu thập sẽ được xem xét tính hợp lệ. Những 
phiếu trả lời hợp lệ sẽ mã hóa, nhập liệu, làm sạch dữ liệu trên phần mềm Excel và SPSS 23.0. Dữ liệu 
được làm sạch trước khi thực hiện tính toán nhằm phát hiện và loại bỏ sai sót. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Kết quả nghiên cứu 

4.1.1. Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha

Kiểm định thang đo: Kết quả kiểm định 20 thang đo cho 05 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền
vững trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với thước đo Likert 5 có giá trị trung bình 
(Mean) thấp nhất là 3,480 và lớn nhất là 3,990, với độ lệch chuẩn (Std. Deviation) đều lớn hơn 0,6, tức là
các thang đo đều được chấp nhận trong mô hình nghiên cứu (Bảng 1). 

Bảng 1: 

Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha: Các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng < 0,3 sẽ bị loại khỏi 
mô hình. Tiêu chuẩn để thang đo đạt yêu cầu khi Cronbach's Alpha > 0,6 (Đinh Phi Hổ, 2012). Với 109
mẫu chính thức hợp lệ và 05 tiêu chí của phiếu khảo sát các biến đạt yêu cầu về độ tin cậy; hệ số toàn 
thang đo Cronbach’s Alpha = 0,932 > 0,6 nằm trong mức đo lường tốt. Các hệ số tương quan biến tổng
của các biến đo lường yếu tố này đều > 0,3, tức tất cả các biến quan sát được chấp nhận và sẽ được sử
dụng trong phân tích yếu tố tiếp theo (Bảng 2).

Bảng 2: 
4.1.2. Kiểm định phương sai thay đổi và sự tương quan 

Biến quan sát được trích thành 20 yếu tố tại Eigenvalues = 1,223 (>1) kết quả phân tích yếu tố là hợp lý,
tổng phương sai trích đạt 91,918% (>50%) sự biến thiên của dữ liệu, đây là kết quả chấp nhận được đồng
thời các biến được rút trích vào các yếu tố (Bảng 3). 

 

Bảng 3: Phương sai giải thích các yếu tố ảnh hưởng 

Nhân tố Phương sai trích Tổng Phương sai trích Tổng Phương sai trích 
Tổng Phần trăm 

phương sai 
Phần trăm 

tích lũy 
Tổng Phần trăm 

phương sai
Phần trăm 

tích lũy 
Tổng Phần trăm 

phương sai 
Phần trăm 

tích lũy 
1 9,224 46,121 46,121 9,224 46,121 46,121 9,224 46,121 46,121
2 3,701 18,507 64,627 3,701 18,507 64,627 3,701 18,507 64,627 
3 2,370 11,848 76,475 2,370 11,848 76,475 2,370 11,848 76,475
4 1,866 9,329 85,804 1,866 9,329 85,804 1,866 9,329 85,804 
5 1,223 6,114 91,918 1,223 6,114 91,918 1,223 6,114 91,918
6 0,389 1,945 93,864       
7 0,283 1,416 95,280
8 0,236 1,180 96,460 
9 0,169 0,845 97,304 
10 0,130 0,650 97,955 
11 0,105 0,523 98,478 
12 0,085 0,427 98,905
13 0,070 0,350 99,256 
14 0,044 0,221 99,477
15 0,033 0,163 99,640 
16 0,027 0,133 99,773
17 0,015 0,073 99,846 
18 0,012 0,062 99,908
19 0,011 0,055 99,964 
20 0,007 0,036 100,000

Phương pháp chiết xuất: Phân tích thành phần chính.
 nghiên cứu.
4.1.4. Phân tích hồi quy tuyến tính
Khi phân tích hồi qui tuyến tính cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến, thống kê đa cộng tuyến 

(Collinearity Statistics) với hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor) của các biến độc lập 
trong mô hình đều nhỏ hơn 2, chứng tỏ không có hiện tượng đa cộng tuyến (Bảng 5). Với kết quả tất cả các 
biến đều có ý nghĩa thống kê các giá trị Sig. = 0,000 (< 0,05). Như vậy, có 05 ảnh hưởng đến phát triển bền 
vững trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo hệ số hồi quy chuẩn hóa (Beta). 

Hàm tuyến tính
Từ kết quả trên, ta có phương trình tuyến tính thể hiện các yếu tố tác động (Xi) đến Y- Phát triển bền vững 

trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, như sau:
Y = 0,354*X1 + 0,262*X2 + 0,229*X3 + 0,136*X4 + 0,037*X5

Như vậy, mô hình hồi quy tuyến tính được xây dựng theo phương trình Y không vi phạm các giả định cần 
thiết trong hồi quy tuyến tính. Do đó, các giả thuyết được chấp nhận với mức ý nghĩa thống kê 5% và mối 
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quan hệ giữa từng yếu tố với “Phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức” là mối quan hệ tỷ lệ thuận.
4.2. Thảo luận
Yếu tố phát triển bền vững: kết quả nghiên cứu (Bảng 5), thì yếu tố X1- Phát triển kinh tế, với β’1 = 0,354 

có ảnh hưởng nhất đến Phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức. Do phát triển kinh tế là mục tiêu 8 
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+ Mã hóa và tính toán dữ liệu: Các câu hỏi khảo sát sau khi thu thập sẽ được xem xét tính hợp lệ. Những 
phiếu trả lời hợp lệ sẽ mã hóa, nhập liệu, làm sạch dữ liệu trên phần mềm Excel và SPSS 23.0. Dữ liệu 
được làm sạch trước khi thực hiện tính toán nhằm phát hiện và loại bỏ sai sót. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Kết quả nghiên cứu 

4.1.1. Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha

Kiểm định thang đo: Kết quả kiểm định 20 thang đo cho 05 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền
vững trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với thước đo Likert 5 có giá trị trung bình 
(Mean) thấp nhất là 3,480 và lớn nhất là 3,990, với độ lệch chuẩn (Std. Deviation) đều lớn hơn 0,6, tức là
các thang đo đều được chấp nhận trong mô hình nghiên cứu (Bảng 1). 

Bảng 1: 

Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha: Các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng < 0,3 sẽ bị loại khỏi 
mô hình. Tiêu chuẩn để thang đo đạt yêu cầu khi Cronbach's Alpha > 0,6 (Đinh Phi Hổ, 2012). Với 109
mẫu chính thức hợp lệ và 05 tiêu chí của phiếu khảo sát các biến đạt yêu cầu về độ tin cậy; hệ số toàn 
thang đo Cronbach’s Alpha = 0,932 > 0,6 nằm trong mức đo lường tốt. Các hệ số tương quan biến tổng
của các biến đo lường yếu tố này đều > 0,3, tức tất cả các biến quan sát được chấp nhận và sẽ được sử
dụng trong phân tích yếu tố tiếp theo (Bảng 2).

Bảng 2: 
4.1.2. Kiểm định phương sai thay đổi và sự tương quan 

Biến quan sát được trích thành 20 yếu tố tại Eigenvalues = 1,223 (>1) kết quả phân tích yếu tố là hợp lý,
tổng phương sai trích đạt 91,918% (>50%) sự biến thiên của dữ liệu, đây là kết quả chấp nhận được đồng
thời các biến được rút trích vào các yếu tố (Bảng 3). 

Bảng 3

Kiểm tra giả định các biến độc lập không có hiện tượng đa cộng tuyến

Hệ số phóng đại phương sai VIF < 2, cho thấy không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến và không có mối 
tương quan chặt chẽ giữa các biến độc lập (Hoàng Trọng Chu & Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). 

 

Hình 3: Kiểm tra giả định về phần phân phối của phần dư  
và phần dư tự tương quan 
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mẫu chính thức hợp lệ và 05 tiêu chí của phiếu khảo sát các biến đạt yêu cầu về độ tin cậy; hệ số toàn 
thang đo Cronbach’s Alpha = 0,932 > 0,6 nằm trong mức đo lường tốt. Các hệ số tương quan biến tổng
của các biến đo lường yếu tố này đều > 0,3, tức tất cả các biến quan sát được chấp nhận và sẽ được sử
dụng trong phân tích yếu tố tiếp theo (Bảng 2).

Bảng 2: 
4.1.2. Kiểm định phương sai thay đổi và sự tương quan 

Biến quan sát được trích thành 20 yếu tố tại Eigenvalues = 1,223 (>1) kết quả phân tích yếu tố là hợp lý,
tổng phương sai trích đạt 91,918% (>50%) sự biến thiên của dữ liệu, đây là kết quả chấp nhận được đồng
thời các biến được rút trích vào các yếu tố (Bảng 3). 

Bảng 3

Kiểm tra giả định các biến độc lập không có hiện tượng đa cộng tuyến

Hệ số phóng đại phương sai VIF < 2, cho thấy không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến và không có mối 
tương quan chặt chẽ giữa các biến độc lập (Hoàng Trọng Chu & Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). 

Hình 3:  
Ta thấy đồ thị của phần dư (Hình 3) có dạng hình chuông cân đối, giá trị trung bình của phần dư = 
2,18x10^-15 rất nhỏ và gần bằng 0, giá trị độ lệch 0,983 gần bằng 1; ta kết luận phần dư chuẩn hóa có
phân phối chuẩn. 

Hình 4: Đồ thị phân tích tương quan phần dư 
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Bảng 4: Kiểm định KMO về tính phù hợp  
của việc lấy mẫu KMO and Bartlett's Test 

Kiểm định Kaiser-Meyer-Olkin về sự thích hợp của mẫu 0,743 
Kiểm định Bartlett's về cấu hình của mẫu Tương đương Chi Bình phương 5353,015 

Df 109 
Sig. 0,000 

Kết quả phân tích yếu tố khám phá (EFA) cho thấy các nhóm yếu tố khám phá đều phù hợp với mô hình 
nghiên cứu. 

4.1.4. Phân tích hồi quy tuyến tính

Khi phân tích hồi qui tuyến tính cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến, thống kê đa cộng tuyến
(Collinearity Statistics) với hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor) của các biến độc
lập trong mô hình đều nhỏ hơn 2, chứng tỏ không có hiện tượng đa cộng tuyến (Bảng 5). Với kết quả tất cả
các biến đều có ý nghĩa thống kê các giá trị Sig. = 0,000 (< 0,05). Như vậy, có 05 ảnh hưởng đến phát triển
bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo hệ số hồi quy chuẩn hóa (Beta). 

Bảng 5: Kiểm định hồi quy tuyến tính 

Mô hình Hệ số chưa chuẩn 
hóa 

Hệ số đã 
chuẩn hóa 

Hệ số
(t)

Hệ số
(Sig.)

Thống kê đa cộng tuyến
(Collinearity Statistics)

Hệ số 
(B)

Độ lệch
chuẩn 

Hệ số Beta Dung sai điều
chỉnh (Tolerance)

Hệ số phóng đại
phương sai (VIF)

1 (Hằng số) 0,329 0,272 1,208 0,001
X1- Phát

triển kinh tế
0,302 0,054 0,354 5,597 0,000 0,677 1,477

X2- Phát
triển xã hội

0,254 0,069 0,262 3,704 0,000 0,543 1,841

X3- Phát
triển môi
trường

0,218 0,069 0,229 3,139 0,002 0,507 1,974

X4- Cơ chế 
chính sách

0,131 0,061 0,136 2,161 0,032 0,687 1,455

X5- Điều
kiện tự nhiên 

0,027 0,041 0,037 0,661 0,005 0,871 1,148

Hàm tuyến tính 

Từ kết quả trên, ta có phương trình tuyến tính thể hiện các yếu tố tác động (Xi) đến Y- Phát triển bền vững 
trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, như sau:

Y = 0,354*X1 + 0,262*X2 + 0,229*X3 + 0,136*X4 + 0,037*X5

Như vậy, mô hình hồi quy tuyến tính được xây dựng theo phương trình Y không vi phạm các giả định cần
thiết trong hồi quy tuyến tính. Do đó, các giả thuyết được chấp nhận với mức ý nghĩa thống kê 5% và mối
quan hệ giữa từng yếu tố với “Phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức” là mối quan hệ tỷ lệ 
thuận.

4.2. Thảo luận 

Yếu tố phát triển bền vững: kết quả nghiên cứu (Bảng 5), thì yếu tố X1- Phát triển kinh tế, với β’1 = 0,354
có ảnh hưởng nhất đến Phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức. Do phát triển kinh tế là mục tiêu 
8 và mục tiêu 9 hai trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 (Thủ tướng Chính 
phủ, 2023b). Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (mục tiêu 8) và chuyển dịch cơ cấu kinh tế (mục tiêu 9)

và mục tiêu 9 hai trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 (Thủ tướng Chính phủ, 
2023b). Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (mục tiêu 8) và chuyển dịch cơ cấu kinh tế (mục tiêu 9) được 
xem là yếu tố quyết định của phát triển, đầu tư và hỗ trợ vốn là cơ sở đánh giá và thu hút phát triển kinh tế địa 
phương cùng yếu tố năng suất lao động có tác động đảm bảo cho phát triển bền vững… (Trúc Giang, 2023).

Yếu tố phát triển xã hội: yếu tố X2- Phát triển xã hội, với β’2 = 0,262 (Bảng 5), có ảnh hưởng thứ hai đến 
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Phát triển bền vững huyện Châu Đức. Bởi vì, phát triển xã hội được thể hiện bởi các yếu tố xoá đói giảm 
nghèo, giáo dục, y tế, thu nhập… là mục tiêu quan trọng thể hiện sự phát triển về khía cạnh xã hội bền vững 
của địa phương, thể hiện rõ trong các mục tiêu (1-5, 11) phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 
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Bảng 4: Kiểm định KMO về tính phù hợp  
của việc lấy mẫu KMO and Bartlett's Test

Kiểm định Kaiser-Meyer-Olkin về sự thích hợp của mẫu 0,743
Kiểm định Bartlett's về cấu hình của mẫu Tương đương Chi Bình phương 5353,015

Df 109 
Sig. 0,000

Kết quả phân tích yếu tố khám phá (EFA) cho thấy các nhóm yếu tố khám phá đều phù hợp với mô hình 
nghiên cứu. 

4.1.4. Phân tích hồi quy tuyến tính

Khi phân tích hồi qui tuyến tính cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến, thống kê đa cộng tuyến
(Collinearity Statistics) với hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor) của các biến độc
lập trong mô hình đều nhỏ hơn 2, chứng tỏ không có hiện tượng đa cộng tuyến (Bảng 5). Với kết quả tất cả
các biến đều có ý nghĩa thống kê các giá trị Sig. = 0,000 (< 0,05). Như vậy, có 05 ảnh hưởng đến phát triển
bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo hệ số hồi quy chuẩn hóa (Beta). 

Bảng 5: Kiểm định hồi quy tuyến tính 

Mô hình Hệ số chưa chuẩn 
hóa 

Hệ số đã 
chuẩn hóa 

Hệ số 
(t) 

Hệ số 
(Sig.) 

Thống kê đa cộng tuyến 
(Collinearity Statistics) 

Hệ số 
(B) 

Độ lệch 
chuẩn 

Hệ số Beta Dung sai điều 
chỉnh (Tolerance) 

Hệ số phóng đại 
phương sai (VIF)

1 (Hằng số) 0,329 0,272 1,208 0,001 
X1- Phát 

triển kinh tế 
0,302 0,054 0,354 5,597 0,000 0,677 1,477 

X2- Phát 
triển xã hội 

0,254 0,069 0,262 3,704 0,000 0,543 1,841 

X3- Phát 
triển môi 
trường 

0,218 0,069 0,229 3,139 0,002 0,507 1,974 

X4- Cơ chế 
chính sách 

0,131 0,061 0,136 2,161 0,032 0,687 1,455 

X5- Điều 
kiện tự nhiên 

0,027 0,041 0,037 0,661 0,005 0,871 1,148 

Hàm tuyến tính 

Từ kết quả trên, ta có phương trình tuyến tính thể hiện các yếu tố tác động (Xi) đến Y- Phát triển bền vững 
trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, như sau:

Y = 0,354*X1 + 0,262*X2 + 0,229*X3 + 0,136*X4 + 0,037*X5

Như vậy, mô hình hồi quy tuyến tính được xây dựng theo phương trình Y không vi phạm các giả định cần
thiết trong hồi quy tuyến tính. Do đó, các giả thuyết được chấp nhận với mức ý nghĩa thống kê 5% và mối
quan hệ giữa từng yếu tố với “Phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức” là mối quan hệ tỷ lệ 
thuận.

4.2. Thảo luận 

Yếu tố phát triển bền vững: kết quả nghiên cứu (Bảng 5), thì yếu tố X1- Phát triển kinh tế, với β’1 = 0,354
có ảnh hưởng nhất đến Phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức. Do phát triển kinh tế là mục tiêu 
8 và mục tiêu 9 hai trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 (Thủ tướng Chính 
phủ, 2023b). Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (mục tiêu 8) và chuyển dịch cơ cấu kinh tế (mục tiêu 9)

(Thủ tướng Chính phủ, 2023b). Debra (2014) cũng cho rằng “Phát triển bền vững là phát triển đồng bộ cả 
03 mặt: kinh tế, xã hội (tiến bộ, công bằng; xoá đói giảm nghèo và việc làm…) và môi trường”.

Yếu tố phát triển môi trường: yếu tố X3- Phát triển môi trường, với β’3 = 0,229 (Bảng 5), có ảnh hưởng 
thứ ba đến Phát triển bền vững huyện Châu Đức. Do phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo môi trường luôn 
phải cân bằng cả ba khía cạnh: Kinh tế, xã hội và môi trường. Trong mục tiêu 6 phát triển bền vững của Việt 
Nam đến năm 2030 (Thủ tướng Chính phủ, 2023b), thì “Đảm bảo đầy đủ và quản lý tài nguyên nước và hệ 
thống vệ sinh cho tất cả mọi người”, trong đó, các chỉ tiêu tỷ lệ xã có hệ thống nước thải, có hệ thống thu 
gom rác và sử dụng nước sạch là chỉ tiêu bắt buộc. Mục tiêu 7 của phát triển bền vững cũng nêu “Đảm bảo 
khả năng tiếp cận năng lượng bền vững, đáng tin cậy…”, tức là sử dụng năng lượng sạch cũng là chỉ tiêu 
quan trọng, cùng với mục tiêu 15 là “Bảo vệ rừng bền vững…”, với phát triển rừng trên từ diện tích đất nông 
lâm nghiệp là thước đo quan trọng cho phát triển bền vững.

Cơ chế chính sách: yếu tố X4- Cơ chế chính sách, với β’4 = 0,136 (Bảng 5), cũng có ảnh hưởng đến Phát 
triển bền vững huyện Châu Đức. Do các yếu tố Chính sách phát triển kinh tế, Chính sách phát triển xã hội, 
Cơ chế bảo vệ môi trường, Chiến lược phát triển bền vững là quan trọng được đề cập trong mục tiêu 16 của 
Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 (Thủ tướng Chính phủ, 2023b). 
Theo Phạm Thị Thanh Bình (2019), “Phát triển bền vững là khái niệm bao quát sự phát triển bền vững về 
kinh tế, môi trường và xã hội; đôi khi trong một số trường hợp, người ta còn thêm phát triển bền vững về 
mặt thể chế, cơ chế chính sách…”.

Điều kiện tự nhiên: yếu tố X5- Điều kiện tự nhiên, với β’5 = 0,037 (Bảng 5), cũng có ảnh hưởng đến Phát 
triển bền vững huyện Châu Đức. Do các yếu tố, Điều kiện tự nhiên, Vị trí địa lí, Cơ sở hạ tầng, Giao thông 
và thuỷ lợi cũng được đề cập trong mục tiêu 9 “Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng trống chịu cao…” trong 
Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 (Thủ tướng Chính phủ, 2023b), 
hay cùng mục tiêu 9 trong Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến 
năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 2021).

Từ kết quả nghiên cứu thực trạng các chỉ số phát triển bền vững và kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng 
đến phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức có thể thấy, huyện Châu Đức chưa xây dựng kế hoạch 
và hoàn thiện kế hoạch phát triển bền vững cho địa phương. Đồng thời, chưa xây dựng đồng bộ các mục 
tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững, theo đó cần đề xuất giải pháp phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu 
Đức đến năm 2030.

5. Giải pháp nâng cao phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
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5.1. Xây dựng kế hoạch chiến lược và cơ chế chính sách cho phát triển bền vững theo đặc thù riêng 
của huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Từ kết quả nghiên cứu thực trạng, huyện Châu Đức triển khai Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc phê 
duyệt Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo hướng kế thừa, chưa xây dựng cho địa phương kế hoạch mục tiêu cụ thể, phù 
hợp với đặc thù của huyện nông thôn mới, đi lên từ vùng đất khó khăn, thuần nông… (Phạm Đức Trọng, 
2022). Trong khi đó, kết quả phân tích yếu tố cơ chế chính sách (X5), có β’5 = 0,037, tức có ảnh hưởng 
đến Phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Do vậy, huyện Châu Đức cần 
nhanh chóng xây dựng kế hoạch chiến lược và các mục tiêu cụ thể cho phát triển bền vững theo đặc thù địa 
phương, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triền đồng bộ kinh tế, xã 
hội, môi trường đã nêu trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Châu Đức giai đoạn 2016-
2025, định hướng đến năm 2030.

5.2. Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng bền vững

Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Châu Đức đang chững lại 
trong một phần do ảnh hưởng của dịch bệch Covid 19, trong khi đó, huyện chưa có giải pháp khác khắc 
phục khó khăn, nhằm giúp Châu Đức tạo sức đột phá, trong phát triển kinh tế là nền tảng cho phát triển bền 
vững… (Trúc Giang, 2023). Kết quả phân tích yếu tố phát triển kinh tế (X3), có β’1 = 0,354 lại là yếu tố có 
ảnh hưởng nhất đến phát triển bền vững tại địa phương. Do vậy, Châu Đức cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Một là, chuyển dần sản xuất nông nghiệp sang các ngành công 
nghiệp, dịch vụ; khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa, xác định được các sản phẩm hàng hóa chủ lực 
để phát triển; Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, sản xuất theo hướng liên kết, theo chuỗi giá trị. 
Hai là, Phát triển nền kinh tế mở, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; chủ động hội 
nhập quốc tế; lựa chọn điểm đột phá, quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp nhằm thu hút vốn, công nghệ 
cao của các nước phát triển. Ba là, tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế: công nghiệp, 
giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, bưu chính viễn thông… cho các đô thị và khu vực nông thôn, tạo ra 
những sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế đồng thời có cơ chế thông thoáng, cải tiến quản lý, 
thủ tục hành chính, tạo ra sức hấp dẫn các nhà đầu tư vào địa bàn.

5.3. Gắn các chỉ tiêu phát triển kinh tế với bảo đảm công bằng xã hội và bảo vệ môi trường

Trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Đức giai đoạn 2016-2025, định hướng 
đến năm 2030, nêu rõ mục tiêu “Phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm công bằng xã hội và bảo vệ 
môi trường”. Kết quả phân tích yếu tố phát triển xã hội (X2), có β’2 = 0,262 và yếu yếu tố phát triển môi 
trường (X3), có có β’2 = 0,229, là hai yếu tố có ảnh hưởng thứ 2 và thứ 3 đến phát triển bền vững tại địa 
phương. Do vậy, Châu Đức cần gắn các chỉ tiêu phát triển kinh tế, với các chỉ tiêu bảo đảm công bằng xã 
hội và bảo vệ môi trường. Một là, tiếp tục khai thác thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội; 
đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm. Hai là, đầu tư cải thiện hệ 
thống giao thông nông thôn và huy động tối đa mọi nguồn lực tạo đột phá về tăng cường đầu tư đồng bộ kết 
cấu hạ tầng, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, hướng đến xây dựng đạt chuẩn 
Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và 
nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn”. Ba là, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có, ưu tiên 
phát triển công nghiệp, du lịch và thu hút đầu tư, tạo thế và lực mới cho trung tâm công nghiệp mới của Bà 
Rịa Vũng Tàu bằng các dự án công nghiệp chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, 
thân thiện với môi trường.
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Tóm tắt:
Nhu cầu đối với thực phẩm hữu cơ tăng mạnh trong thời gian gần đây, nhất là khi người tiêu 
dùng trẻ ngày càng nhận thức rõ hơn về tác động của thực phẩm hữu cơ đối với môi trường, 
sức khỏe và xã hội. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định 
mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng trẻ Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết hành vi 
hoạch định và khảo sát với tổng mẫu là 265, sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Các 
công cụ phân tích được dùng bao gồm: thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy thang đo Cron-
bach’s Alpha, phân tích hồi qui đơn và đa biến cùng kiểm định ANOVA. Kết quả chỉ ra rằng 
chất lượng cảm nhận về thực phẩm hữu cơ, quan tâm về giá, và hiệu quả cảm nhận đều có tác 
động đáng kể đến ý định mua thực phẩm hữu cơ. Trên cơ sở các kết quả phát hiện, nhóm tác 
giả đã đề xuất một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, người tiêu dùng 
và nhà nghiên cứu để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng thực phẩm hữu cơ.
Từ khóa: Nhân tố, Hà Nội, ý định, thực phẩm hữu cơ, người tiêu dùng trẻ.
Mã JEL: M12, M14, M19.

Determinants influencing the intention to buy organic food of young Hanoi consumers
Abstract:
The demand for organic food has increased sharply recently, especially as young consumers 
become more aware of the impact of their food choices on the environment, health, and soci-
ety. Therefore, this study aims to evaluate the factors affecting young consumers’ intention to 
buy organic foods in Hanoi. The research employed the Theory of Planned Behavior and sur-
vey methodology with a sample size of 265, utilizing convenience sampling. Analytical tools 
encompassed descriptive statistics, Cronbach’s Alpha reliability test, as well as simple and 
multiple regression analysis, alongside an ANOVA test. The results reveal that perceived qual-
ity, price concern, and perceived effectiveness significantly impact the intention to purchase 
organic foods. Based on the findings, several recommendations are proposed for businesses, 
government bodies, consumers, and researchers, to foster the production and consumption of 
organic foods.
Keywords: Determinants, Hanoi, intention, organic food, young consumers.
JEL codes: M12, M14, M19.



Số 322 tháng 4/2024 93

1. Giới thiệu
Việc lựa chọn và tiêu thụ thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng đóng một vai trò quan trọng hiện nay, đặc 

biệt trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với một loạt các thách thức về môi trường và sức khỏe. Trong bối 
cảnh đó, thói quen mua hàng, niềm tin và thái độ của người tiêu dùng trẻ đối với thực phẩm hữu cơ đang trở 
nên phù hợp hơn bao giờ hết. Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố cơ bản ảnh 
hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của họ. Thực phẩm hữu cơ là những sản phẩm thực phẩm được 
sản xuất, chế biến và nuôi trồng theo các phương pháp hữu cơ, đặc biệt là không sử dụng hóa chất tổng hợp 
như phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Nhu cầu đối với thực phẩm hữu cơ đã tăng lên nhanh 
chóng trong thời gian gần đây nhờ sự thân thiện của thực phẩm này đối với môi trường, sức khỏe và xã hội 
(Luong & cộng sự, 2021). 

Người tiêu dùng trẻ là người tiêu dùng có độ tuổi từ 13-35. Đây là những người có xu hướng tiêu thụ mới, 
sáng tạo và bắt đầu bước vào độ tuổi lao động chính của xã hội. Họ có khả năng tạo áp lực đối với doanh 
nghiệp trong việc hướng tới kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường và người tiêu dùng. Bên 
cạnh đó người tiêu dùng trẻ còn có ảnh hưởng đối với gia đình và bạn bè, và có khả năng tác động mạnh mẽ 
đến hành vi mua sắm của cả cộng đồng. 

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, nơi thu hút nhiều người tiêu dùng trẻ của cả nước và chính vì vậy họ đóng 
một vai trò quan trọng trong việc hình thành xu hướng tiêu dùng và ảnh hưởng đến thị trường không chỉ ở 
cấp đô thị mà còn ở cấp quốc gia. Thấu hiểu được hành vi tiêu dùng của người trẻ đối với thực phẩm hữu cơ 
không những giúp thúc đẩy nhu cầu đối với sản phẩm tốt sức khỏe này, mà còn giúp cho các doanh nghiệp 
thấu hiểu hơn đối tượng khách hàng quan trọng này, nhờ đó cải thiện được kết quả kinh doanh.

Do tầm quan trọng của thực phẩm hữu cơ, mục tiêu của nghiên cứu là nhận diện và đánh giá mức độ ảnh 
hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng trẻ Hà Nội. Bài viết 
sử dụng phương pháp khảo sát diện rộng với tổng số mẫu là 265 người tiêu dùng trẻ ở Hà Nội thông qua 
Goolge form, telephone và email. Phần mềm phân tích thống kê SPSS 26 được dùng để xử lý dữ liệu. Kết 
quả của nghiên cứu sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu về thực phẩm hữu cơ, và giúp xây dựng một hệ thống thực 
phẩm tốt và bền vững hơn cho xã hội thông qua việc làm rõ được sự hiểu biết của người tiêu dùng trẻ đối 
với thực phẩm hữu cơ. Từ đó, nghiên cứu góp phần giúp các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm này nhận 
biết được những yếu tố tác động nhờ đó có thể đưa ra các quyết định đúng đắn giúp cải thiện sự hiểu biết của 
người tiêu dùng và cải thiện kết quả kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của một hệ thống thực phẩm bền 
vững và công bằng hơn cho tất cả mọi người. Đồng thời, nghiên cứu cũng giúp định hình chính sách và chiến 
lược tiếp thị để thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm hữu cơ ở các thành phố khác tại Việt Nam, góp phần vào sự phát 
triển của hệ thống thực phẩm bền vững hơn cho cộng đồng. Bài viết gồm các phần: giới thiệu chung, cơ sở 
lý thuyết và đề xuất mô hình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phát hiện chính và thảo luận, và kết luận. 

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
Thực phẩm hữu cơ
Thực phẩm hữu cơ là thực phẩm không sử dụng bất cứ hóa chất nào trong quá trình nuôi trồng (Lương 

& cộng sự, 2021). Các quy định đối với các sản phẩm hữu cơ có thể hạn chế việc sử dụng một số loại thuốc 
trừ sâu và phân bón trong các phương pháp canh tác được sử dụng để sản xuất thực phẩm. Thực phẩm hữu 
cơ thường không được chế biến bằng chiếu xạ, dung môi công nghiệp hoặc phụ gia thực phẩm tổng hợp 
(Gundala & Singh, 2021). “Hữu cơ” là từ dùng để mô tả quá trình nuôi trồng một số loại thực phẩm. Quá 
trình đó không sử dụng hóa chất nhân tạo, chất kích thích, kháng sinh hoặc các sinh vật gen biến đổi và thực 
phẩm không có phụ gia thực phẩm nhân tạo. 

Ý định mua thực phẩm hữu cơ
Ý định mua là việc nắm bắt các yếu tố mang động lực có thể thúc đẩy thực hiện ra hành vi (Fishbein & 

Ajzen, 1975). Theo Armitage & Conner (2001), ý định là việc một cá nhân nỗ lực thực hiện một hành động 
như kế hoạch đã được định sẵn và có sự động lực làm đại diện. 

Thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) của Ajzen (1991) cho rằng ý định thực hiện một hành vi nhất định của 
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một cá nhân là kết quả của thái độ của họ đối với hành vi đó, nhận thức của họ về áp lực xã hội (chuẩn mực 
chủ quan) và nhận thức kiểm soát hành vi của họ. Theo lý thuyết này, hành vi được dự đoán mạnh mẽ nhất 
bởi ý định của cá nhân, điều này bị ảnh hưởng bởi thái độ, chuẩn mực chủ quan và kiểm soát hành vi được 
nhận thức của họ. Mô hình dựa trên lý thuyết hành vi có kế hoạch của Ajzen (1991) và bao gồm 5 yếu tố: 
(1) Thái độ đối với việc mua thực phẩm hữu cơ, (2) Chuẩn mực chủ quan, (3) Cảm nhận hiệu quả của khách 
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phẩm hữu cơ thường không được chế biến bằng chiếu xạ, dung môi công nghiệp hoặc phụ gia thực 
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Ý định mua thực phẩm hữu cơ 

Ý định mua là việc nắm bắt các yếu tố mang động lực có thể thúc đẩy thực hiện ra hành vi (Fishbein & 
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soát hành vi được nhận thức của họ. Mô hình dựa trên lý thuyết hành vi có kế hoạch của Ajzen (1991) 
và bao gồm 5 yếu tố: (1) Thái độ đối với việc mua thực phẩm hữu cơ, (2) Chuẩn mực chủ quan, (3) 
Cảm nhận hiệu quả của khách hàng, (4) Cảm nhận về chất lượng của sản phẩm, (5) Ý thức về giá. 
Matharu & cộng sự (2021) kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến việc thanh niên ở Ấn Độ mua thực phẩm 
hữu cơ và mối quan hệ giữa ý định mua và hành vi thực tế của họ. Nghiên cứu dựa trên lý thuyết TPB 
và xem xét năm yếu tố chính ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ với dữ liệu được thu thập từ 
401 sinh viên ở Bắc Ấn Độ. Kết quả cho thấy thái độ đối với thực phẩm hữu cơ và các chuẩn mực xã 
hội đóng vai trò tích cực trong việc xác định ý định mua thực phẩm hữu cơ. Ngoài ra, ý định mua thực 
phẩm hữu cơ được cho là dự đoán mạnh mẽ hành vi thực tế.  

2.2. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu  

Hình 1 đề xuất mô hình nghiên cứu cũng như là các giả thuyết của nghiên cứu. Năm yếu tố được lựa 
chọn tác động đến ý định mua thực phẩm hữu cơ là: thái độ đối với thực phẩm hữu cơ, chuẩn mực chủ 
quan, hiệu quả cảm nhận, chất lượng cảm nhận và sự quan tâm đối với giá về thực phẩm hữu cơ. 

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

Thái độ đối với thực phẩm hữu cơ
Thái độ đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành hành vi của người tiêu dùng (Ajzen, 1991). 

Khái niệm “Thái độ đối với việc mua sắm” đề cập đến việc một người nào đó có quan điểm tích cực hay 
tiêu cực về việc tham gia vào một hành vi cụ thể (Kim & Chung, 2011). Theo Park (2000), thái độ là sự 
đánh giá về kết quả tốt hay xấu có thể xảy ra khi thực hiện hành vi đó. Một số nghiên cứu trong lĩnh vực này 
như nghiên cứu của Matharu & cộng sự (2021); Nguyễn Ngọc Hiền (2021); Le & Nguyen (2022); Yadav 
& Pathak (2016); Ahmed & cộng sự (2020) cho thấy thái độ tích cực đối với thực phẩm hữu cơ có tác động 
tích cực với ý định mua thực phẩm hữu cơ. Theo Nguyễn Kim Nam (2015), thái độ tác động tích cực đến ý 
định tiêu dùng đối với nhóm người có niềm tin cao. Thái độ đối với thực phẩm hữu cơ cho thấy mối quan 
hệ tích cực mạnh nhất đến ý định mua và mức độ quan tâm đến sức khỏe, niềm tin vào bản thân, kiến thức 
người tiêu dùng càng cao thì họ sẽ càng phát triển thái độ tích cực đối với thực phẩm hữu cơ (Humaira & 
Hudrasyah, 2016). Nghiên cứu cũng đã xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với thực phẩm hữu cơ 
và phát hiện ra rằng các yếu tố như nhận thức về lợi ích sức khỏe, cân nhắc về môi trường và giá trị cá nhân 
đều góp phần hình thành thái độ của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ (Cabeza-Ramírez & cộng 
sự, 2022). Do đó, giả thuyết sau được đề xuất: 



Số 322 tháng 4/2024 95

H1: Thái độ đối với thực phẩm hữu cơ có ảnh hưởng tích cực đến ý định mua thực phẩm hữu cơ
Chuẩn mực chủ quan
Chuẩn mực chủ quan (đề cập đến niềm tin về những gì mà người tiêu dùng tin rằng họ nên làm hoặc 

không nên làm (Ajzen, 1991). Các nghiên cứu về thực phẩm hữu cơ đã phát hiện ra rằng các chuẩn chủ quan 
có tác động tích cực đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng (Nguyễn & công sự, 2022). Roh 
& cộng sự (2022) phát hiện ra áp lực xã hội nhận thức từ bạn bè và gia đình có mối tương quan tích cực với 
ý định mua thực phẩm hữu cơ. Chuẩn chủ quan của việc mua thực phẩm hữu cơ có mối liên hệ tích cực với ý 
định mua thực phẩm hữu cơ (Matharu & cộng sự, 2021). Chuẩn chủ quan tác động tích cực đến ý định hành 
vi của người tiêu dùng bất kể người đó có niềm tin cao hay thấp (Nguyễn Kim Nam, 2015). Ngoài ra, các 
nghiên cứu trước đây cũng cho thấy rằng các yếu tố như ý định mua hàng chịu ảnh hưởng tích cực từ chuẩn 
chủ quan của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ (Teng & Wang, 1995; Humaira & Hudrasyah, 2016; 
Ahmed & cộng sự, 2020; Gundala & Singh, 2021). Do đó, giả thuyết sau được đề xuất:

H2: Chuẩn mực chủ quan ảnh hưởng tích cực đến ý định mua thực phẩm hữu cơ
Hiệu quả cảm nhận
Sự nhận thức trong kiểm soát hành vi là yếu tố có sự ảnh hưởng đến ý định và hành vi của khách hàng 

(Ajzen, 1991). Các kết quả nghiên cứu trước đây tại Việt Nam chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa hiệu quả cảm 
nhận của người tiêu dùng và ý định mua thực phẩm hữu cơ (Trần & cộng sự, 2019; Phan & Pham, 2023). 
Người tiêu dùng tin rằng hành động của họ có thể dẫn đến kết quả tích cực đối với môi trường có nhiều khả 
năng có ý định mua thực phẩm hữu cơ cao hơn được nêu ra trong một nghiên cứu khác trong nước (Nguyen 
& Truong, 2021; Nguyễn Kim Nam, 2015). Ngoài ra, kiến thức về môi trường và tiếp xúc với thông tin về 
chất lượng, sinh thái và tiêu dùng lành mạnh đã được tìm thấy để định hình hiệu quả nhận thức của người 
tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ (Eberle & cộng sự, 2022). Nhận thức của người tiêu dùng về an toàn sản 
phẩm, sức khỏe, thân thiện với môi trường ảnh hưởng tích cực đến ý định mua thực phẩm hữu cơ (Nguyen, 
2023). Một số nghiên cứu ở nước ngoài như Trung Quốc, Campuchia,... cho thấy ý định mua sản phẩm hữu 
cơ của người tiêu dùng trẻ được điều tiết tích cực bởi nhận thức về môi trường (Ahmed & cộng sự, 2020). 
Do đó, giả thuyết sau được đề xuất:

H3: Hiệu quả cảm nhận ảnh hưởng tích cực đến ý định mua thực phẩm hữu cơ
Cảm nhận chất lượng sản phẩm
Các nghiên cứu trước đây về thực phẩm hữu cơ thực hiện tại Việt Nam đã liên tục tìm thấy mối tương 

quan tích cực giữa cảm nhận chất lượng về các sản phẩm hữu cơ và ý định mua thực phẩm hữu cơ của người 
tiêu dùng (Lương & cộng sự, 2021; Nguyễn Thảo Nguyên & Lê Thị Trang, 2021; Phan & Pham, 2023). Khi 
người tiêu dùng tin thực phẩm hữu cơ có chất lượng cao thì ý định mua nó của họ sẽ cao hơn và điều này có 
được nhờ vào nhận thức của người tiêu dùng (Nguyen & Truong, 2021; Mai & Phong, 2020). Hơn nữa, các 
yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cảm nhận của người tiêu dùng đối với các sản phẩm hữu cơ có thể gồm 
các yếu tố như đặc tính sản phẩm, nhãn mác và chi phí đóng một vai trò trong việc định hình chất lượng cảm 
nhận của họ đối với các sản phẩm hữu cơ. Do đó, giả thuyết sau được đề xuất:

H4: Cảm nhận chất lượng sản phẩm tác động tích cực đến ý định mua thực phẩm hữu cơ
Quan tâm về giá
Các cuộc điều tra trước đây về thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng ở Việt Nam và ở Mĩ cho thấy mối 

quan hệ giữa ý định mua và sự quan tâm về giá của thực phẩm hữu cơ là ngược chiều (Trần & cộng sự, 
2019; Mai & Phong, 2020; Gundala & Singh, 2021). Theo Nguyễn & Lê (2021), nếu người tiêu dùng càng 
quan tâm đến giá của thực phẩm hữu cơ thì sẽ làm cho ý định mua của họ giảm xuống. Theo World Bank 
người Việt Nam có thu nhập trung bình thấp. Trong khi đó, giá cao là một rào cản lớn trong việc thúc đẩy ý 
định tiêu thụ sản phẩm hữu cơ (Zeithaml, 1988; Tran & cộng sự, 2019). Sự quan tâm về giá mang mối quan 
hệ ảnh hưởng trực tiếp và ngược chiều đối với ý định mua thực phẩm hữu cơ do khách hàng muốn nhận lại 
nhiều giá trị hơn (Joshi & Rahman, 2015). Do đó, giả thuyết sau được đề xuất:

H5: Sự quan tâm về giá ảnh hưởng tiêu cực đến ý định mua thực phẩm hữu cơ
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Ý định mua
Ý định mua là biến số dự báo tốt về hành vi của khách hàng trong thực tế - ý định có sự liên quan đến hành 

vi càng mạnh thì xác suất của nó càng lớn (Ghali-Zinoubi & Toukabri, 2019). Liên quan đến thực phẩm hữu 
cơ, nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối tương quan tích cực nhất quán giữa ý định mua thực phẩm hữu cơ và 
hành vi mua thực phẩm hữu cơ (Chan, 2001; Nguyen, 2023; Humaira & Hudrasyah, 2016; Yang & cộng sự, 
2023). Các nghiên cứu trước đây đã khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ý định mua và 
hành vi mua trong bối cảnh thực phẩm hữu cơ và nhận thấy rằng các yếu tố như giá trị cá nhân và hiệu quả 
nhận thức của người tiêu dùng về vấn đề ô nhiễm môi trường, sức khỏe sẽ thúc đẩy ý tưởng tiêu dùng thực 
phẩm hữu cơ (Barbarossa & De Pelsmacker, 2014). Do đó, giả thuyết sau được đề xuất:

H6: Ý định mua thực phẩm hữu cơ có tác động tích cực đến hành vi mua thực phẩm hữu cơ
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thu thập dữ liệu
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả đã tiến hành thu thập được ý kiến của 265 là những người 

tiêu dùng trẻ, có độ tuổi từ 18-35 ở Hà Nội. Tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện có xét đến 
giới tính, thu nhập, trình độ học vấn và tình trạng hôn nhân để đảm bảo sự đại diện của mẫu. Phiếu điều tra 
được thiết kế sử dụng các câu hỏi thang đồng ý 5 cấp độ, trong đó 1 là hoàn toàn phản đối, 2 là phản đối, 3 
là không đồng ý, không phản đối, 4 là đồng ý và 5 là hoàn toàn đồng ý.

Số người trả lời là nữ là 60,8%, nhiều hơn so với nam giới chỉ là 39,2%. Người tiêu dùng có độ tuổi từ 
18-24 chiếm tỉ lệ cao nhất (48,3%), sau đó là người trả lời thuộc độ tuổi 30-35 (28,3%) và độ tuổi 24-29 là 
chiếm tỉ lệ ít nhất (23,4%). Hơn một nửa người trả lời có trình độ đại học (53,6%), tiếp đến là dưới đại học là 
24,9% và trên đại học là 21,5%. Người trả lời có thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở xuống chiếm đến 40%, 
trong khi đó số người từ 30 triệu đồng/tháng trở lên chỉ là 16,6%. Hầu hết những người trả lời là người sinh 
sống trong gia đình 2 thế hệ (44,2%), tỉ lệ người sống 1 thế hệ cao thứ 2 lên đến 36,2%.

3.2. Xử lý dữ liệu 
Để phân tích các dữ liệu thu thập được, nhóm tác giả đã sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu thống kê 

SPSS phiên bản 26. Các kỹ thuật phân tích cụ thể được sử dụng bao gồm: thống kê mô tả, kiểm định độ tin 
cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích hồi qui đơn và đa biến cùng kiểm định ANOVA. 

Thống kê mô tả được sử dụng để phân tích mẫu (tần suất) và phân tích đánh giá của người tiêu dùng trẻ 
Hà Nội đối với các nhân tố tác độ đến ý định mua thực phẩm hữu cơ. Các giá trị được tính toán trong phân 
tích mô tả bao gồm giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và tần suất cũng như tỉ lệ phần trăm. 

Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha được sử dụng để đánh giá mức độ đồng nhất của các 
câu hỏi trong các thang đo, giúp xác định độ tin cậy của các thang đo đo lường đối với các khái niệm nghiên 
cứu. Giá trị của hệ số Cronbach’s alpha lớn hơn 0,7 thì thang đo được đánh giá là phù hợp và đáng tin cậy 
để dùng cho nghiên cứu (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Dữ liệu thu thập được cho thấy, giá trị hệ số Cronbach’s 
alpha của tất cả 7 khái niệm nghiên cứu trong bài nghiên cứu dao động thấp nhất từ 0,772 (quan tâm về giá) 
đến 0,925 (hành vi mua) và tất cả đều lớn hơn 0,7, điều này khẳng định thang đo dùng trong nghiên cứu là 
tốt và đáng tin cậy.

Phân tích hồi qui đơn và đa biến được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ 
thuộc trong một mô hình. Phân tích hồi qui đơn tập trung vào mối quan hệ giữa một biến độc lập và một 
biến phụ thuộc, trong khi phân tích hồi qui đa biến xem xét các mối quan hệ giữa nhiều biến độc lập và một 
biến phụ thuộc. 

Kiểm định ANOVAđược dùng để kiểm tra sự khác biệt trung bình giữa ba hoặc nhiều nhóm trong một 
biến phụ thuộc dựa trên giá trị trung bình của các nhóm.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ
Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định mua thực phẩm hữu cơ theo nhận thức của người được hỏi được trình 

bày trong Bảng 1.
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Trong các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ thì đánh giá của người tiêu dùng trẻ Hà 
Nội là cao nhất đối với “cảm nhận về chất lượng SP” (mean = 4,80), sau đó đến “cảm nhận hiệu quả” (mean 
= 4,40), “thái độ đối với thực phẩm hữu cơ” đứng thứ 3 (mean = 4,51), sau đó là “quan tâm về giá” (mean 
= 4,19) và cuối cùng là “chuẩn mực chủ quan” (mean = 3,93). Điều này có nghĩa là hầu hết người tiêu dùng 
trẻ ở Hà Nội đều cho rằng thực phẩm hữu cơ có chất lượng cao, không sử dụng hóa chất, tốt hơn các thực 
phẩm không hữu cơ. Có đến gần 80% người trả lời cho rằng họ luôn quan tâm để ý đến chi tiêu cho thực 
phẩm hữu cơ. 89% cho rằng học cảm nhận được hiệu quả rõ rệt khi dùng thực phẩm hữu cơ và có đến hơn 
90% người trả lời đều có thái độ tích cực đối với thực phẩm hữu cơ.

Kết quả là hơn 2/3 người trả lời (76,6%) cho biết họ có ý định mua thực phẩm hữu cơ và gần một nửa 
(46%) là thường xuyên mua, chi nhiều tiền và mua nhiều thực phẩm hữu cơ.

4.2. Tác động giữa các yếu tố và kiểm định giả thuyết
Mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ
Để đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến “Ý định mua thực phẩm hữu cơ”, tác giả đã tiến 

hành phân tích hồi qui đa biến giữa 5 yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ và một hồi qui 
đơn biến giữa ý định mua thực phẩm hữu cơ và hành vi mua thực phẩm hữu cơ. Kết quả được trình bày 
trong Bảng 2. 

Giá trị R = 0,761 cho thấy rằng mô hình đề xuất hoàn toàn phù hợp với dữ liệu thu thập. R2 hiệu chỉnh là 
0,57, điều này có nghĩa là 5 yếu tố đưa vào mô hình giải thích được 57,1% sự biến thiên của “Ý định mua 
thực phẩm hữu cơ”. Giá trị F = 71,34 và sig = 0,000 chỉ ra rằng sự kết hợp của các yếu tố ảnh hưởng này 
giải thích tốt được sự thay đổi của “Ý định mua thực phẩm hữu cơ” và mô hình hồi qui tổng thể là ý nghĩa. 

Trong số 5 yếu tố ảnh hưởng thì có 3 yếu tố ảnh hưởng là có tác động đáng kể đến “ý định mua thực 
phẩm hữu cơ” là “Cảm nhận chất lượng SP” (sig = 0,000); “Quan tâm về giá” (sig = 0,003) và “Hiệu quả 
cảm nhận” (Sig = 0,00). Còn hai yếu tố còn lại là “Thái độ đối với thực phẩm hữu cơ” (sig = 156>0,005); và 
Chuẩn mực chủ quan” (Sig = 0,457) thì không có tác động đáng kể đến “Ý định mua thực phẩm hữu cơ”. Vì 
vậy các giả thuyết được chấp nhận là H3, H4 và H5. Còn hai giải thuyết H1 và H2 bị bác bỏ. Do đó, phương 
trình dưới đây thể hiện các yếu tố ảnh hưởng đến “Ý định mua thực phẩm hữu cơ”.
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hữu cơ”. 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷 𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷 𝑷𝑷𝑷 

 

Mối quan hệ giữa ý định mua thực phẩm hữu cơ và hành vi mua thực phẩm hữu cơ 

Để nhận diện mối quan hệ giữa 2 yếu tố này, tác giả đã tiến hành chạy hồi qui đơn. Kết quả về mối quan 
hệ này được trình bày trong Bảng 2. 

Giá trị R = 0,421 cho thấy rằng mô hình đề xuất hoàn toàn phù hợp với dữ liệu thu thập. R2 hiệu chỉnh 
là 0,374, điều này có nghĩa là “ý định mua thực phẩm hữu cơ” giải thích được 37,4% sự biến thiên của 
“Hành vi mua thực phẩm hữu cơ”. Giá trị F = 56,57 và mức ý nghĩa p = 0,000 chỉ ra rằng sự “Ý định 
mua” giải thích tốt được sự thay đổi của “Hành vi mua” và mô hình hồi qui tổng thể là là ý nghĩa. Hệ 
số Beta của “Ý định mua” là 0,536, và sig = 0,000, điều đó có nghĩa là “Ý định mua” có tác động đáng 
kể đến “Hành vi mua” và giả thuyết H6 được chứng minh. 

 

Bảng 2: Kết quả hồi quy đa biến và đơn biến 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
Biến phụ thuộc: Ý định mua – PI 
Biến độc lập: Thái độ đối với thực phẩm hữu cơ (ATT), Chuẩn mực chủ quan (SN), Hiệu quả cảm 
nhận (PEC), Chất lượng cảm nhận về SP (PQ) và Quan tâm về giá (PC) 
(Tham số/Constant) ,157 ,222  ,709 ,479   
Thái độ đối với 
thực phẩm hữu cơ 
(ATT) 

,092 ,064 ,080 1,423 ,156 ,625 1,600 

Chuẩn mực chủ 
quan (SN) 

,036 ,049 ,037 ,744 ,457 ,625 1,600 

Hiệu quả cảm nhận 
(PEC) 

,192 ,071 ,174 2,713 ,005 ,482 2,073 

Cảm nhận chất 
lượng SP (PQ) 

,426 ,059 ,407 7,185 ,000 ,661 1,514 

Quan tâm về giá 
(PC) 

,191 ,063 ,194 3,015 ,003 ,540 1,852 

R = 0,761   R2 = 0,579   R2 điều chỉnh = 0,571   F= 71,34   Sig.= ,000 
Biến phụ thuộc: Hành vi mua thực phẩm hữu cơ - PB 
Biến độc lập: Ý định mua - PI 
(Tham số - 
Constant) 

1,120 ,302  3,713 ,000   

Ý định mua - PI ,536 ,071 ,421 7,522 ,000 1,000 1,000
R = 0,421   R2 = 0,377     R2 điều chỉnh = 0,374     F= 56,57     Sig,= ,000

Nguồn: Kết quả điều tra và xử lý của nhóm tác giả. 
Sự khác biệt về “Ý định mua thực phẩm hữu cơ” giữa các nhóm  
 

Để kiểm định sự khác biệt giữa 2 nhóm người tiêu dùng khác nhau về trình độ học vấn và thu nhập, 
nhóm tác giả đã tiến hành kiểm định ANOVA. Kết quả kiểm định được trình bày trong Bảng 3.  

Bảng 3: Kiểm định ANOVA 

ANOVA 
Biến độc 

lập 
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Mối quan hệ giữa ý định mua thực phẩm hữu cơ và hành vi mua thực phẩm hữu cơ
Để nhận diện mối quan hệ giữa 2 yếu tố này, tác giả đã tiến hành chạy hồi qui đơn. Kết quả về mối quan 

hệ này được trình bày trong Bảng 2.
Giá trị R = 0,421 cho thấy rằng mô hình đề xuất hoàn toàn phù hợp với dữ liệu thu thập. R2 hiệu chỉnh là 

0,374, điều này có nghĩa là “ý định mua thực phẩm hữu cơ” giải thích được 37,4% sự biến thiên của “Hành 
vi mua thực phẩm hữu cơ”. Giá trị F = 56,57 và mức ý nghĩa p = 0,000 chỉ ra rằng sự “Ý định mua” giải thích 
tốt được sự thay đổi của “Hành vi mua” và mô hình hồi qui tổng thể là là ý nghĩa. Hệ số Beta của “Ý định 
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đáng tin cậy để dùng cho nghiên cứu (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Dữ liệu thu thập được cho thấy, giá trị 
hệ số Cronbach’s alpha của tất cả 7 khái niệm nghiên cứu trong bài nghiên cứu dao động thấp nhất từ 
0,772 (quan tâm về giá) đến 0,925 (hành vi mua) và tất cả đều lớn hơn 0,7, điều này khẳng định thang 
đo dùng trong nghiên cứu là tốt và đáng tin cậy. 

Phân tích hồi qui đơn và đa biến được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến 
phụ thuộc trong một mô hình. Phân tích hồi qui đơn tập trung vào mối quan hệ giữa một biến độc lập 
và một biến phụ thuộc, trong khi phân tích hồi qui đa biến xem xét các mối quan hệ giữa nhiều biến độc 
lập và một biến phụ thuộc.  

Kiểm định ANOVAđược dùng để kiểm tra sự khác biệt trung bình giữa ba hoặc nhiều nhóm trong một 
biến phụ thuộc dựa trên giá trị trung bình của các nhóm. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định mua thực phẩm hữu cơ theo nhận thức của người được hỏi được 
trình bày trong Bảng 1. 

 

Bảng 1: Cảm nhận của người tiêu dùng  
đối với các yếu tố ảnh hưởng 

 Trung 
bình 

Hoàn toàn 
phản đối 

Phản 
đối 

Không 
phản đối 

Đồng 
ý 

Hoàn toàn 
đồng ý 

Thái độ đối với thực phẩm hữu cơ 
(ATT) 

4,51 1,5 0,8 6,4 27,9 63,4 

Chuẩn mực chủ quan (SN) 3,93 3,0 5,7 20,4 37,0 34,0 
Cảm nhận hiệu quả (PEC) 4,40 1,5 1,1 8,7 32,8 55,8 
Cảm nhận về chất lượng SP (PQ) 4,80  2,3 1,5 12,1 84,2 
Quan tâm về giá (PC) 4,19 2,3 0,4 18,5 33,2 45,7 
Ý định mua thực phẩm hữu cơ 4,12 1,5 5,7 16,2 32,8 43,8 
Hành vi mua thực phẩm hữu cơ 3,33 11,3 11,3 31,3 25,3 20,8 
Nguồn: Kết quả điều tra và xử lý của nhóm tác giả. 

 

Trong các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ thì đánh giá của người tiêu dùng trẻ Hà 
Nội là cao nhất đối với “cảm nhận về chất lượng SP” (mean = 4,80), sau đó đến “cảm nhận hiệu quả” 
(mean = 4,40), “thái độ đối với thực phẩm hữu cơ” đứng thứ 3 (mean = 4,51), sau đó là “quan tâm về 
giá” (mean = 4,19) và cuối cùng là “chuẩn mực chủ quan” (mean = 3,93). Điều này có nghĩa là hầu hết 
người tiêu dùng trẻ ở Hà Nội đều cho rằng thực phẩm hữu cơ có chất lượng cao, không sử dụng hóa 
chất, tốt hơn các thực phẩm không hữu cơ. Có đến gần 80% người trả lời cho rằng họ luôn quan tâm để 
ý đến chi tiêu cho thực phẩm hữu cơ. 89% cho rằng học cảm nhận được hiệu quả rõ rệt khi dùng thực 
phẩm hữu cơ và có đến hơn 90% người trả lời đều có thái độ tích cực đối với thực phẩm hữu cơ. 

Kết quả là hơn 2/3 người trả lời (76,6%) cho biết họ có ý định mua thực phẩm hữu cơ và gần một nửa 
(46%) là thường xuyên mua, chi nhiều tiền và mua nhiều thực phẩm hữu cơ. 

4.2. Tác động giữa các yếu tố và kiểm định giả thuyết 

Mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ 

Để đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến “Ý định mua thực phẩm hữu cơ”, tác giả đã 
tiến hành phân tích hồi qui đa biến giữa 5 yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ và một 
hồi qui đơn biến giữa ý định mua thực phẩm hữu cơ và hành vi mua thực phẩm hữu cơ. Kết quả được 
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mua” là 0,536, và sig = 0,000, điều đó có nghĩa là “Ý định mua” có tác động đáng kể đến “Hành vi mua” 
và giả thuyết H6 được chứng minh.
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hữu cơ”. 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷 𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷 𝑷𝑷𝑷 

 

Mối quan hệ giữa ý định mua thực phẩm hữu cơ và hành vi mua thực phẩm hữu cơ 

Để nhận diện mối quan hệ giữa 2 yếu tố này, tác giả đã tiến hành chạy hồi qui đơn. Kết quả về mối quan 
hệ này được trình bày trong Bảng 2. 

Giá trị R = 0,421 cho thấy rằng mô hình đề xuất hoàn toàn phù hợp với dữ liệu thu thập. R2 hiệu chỉnh 
là 0,374, điều này có nghĩa là “ý định mua thực phẩm hữu cơ” giải thích được 37,4% sự biến thiên của 
“Hành vi mua thực phẩm hữu cơ”. Giá trị F = 56,57 và mức ý nghĩa p = 0,000 chỉ ra rằng sự “Ý định 
mua” giải thích tốt được sự thay đổi của “Hành vi mua” và mô hình hồi qui tổng thể là là ý nghĩa. Hệ 
số Beta của “Ý định mua” là 0,536, và sig = 0,000, điều đó có nghĩa là “Ý định mua” có tác động đáng 
kể đến “Hành vi mua” và giả thuyết H6 được chứng minh. 

 

Bảng 2: Kết quả hồi quy đa biến và đơn biến 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
Biến phụ thuộc: Ý định mua – PI 
Biến độc lập: Thái độ đối với thực phẩm hữu cơ (ATT), Chuẩn mực chủ quan (SN), Hiệu quả cảm 
nhận (PEC), Chất lượng cảm nhận về SP (PQ) và Quan tâm về giá (PC) 
(Tham số/Constant) ,157 ,222  ,709 ,479   
Thái độ đối với 
thực phẩm hữu cơ 
(ATT) 

,092 ,064 ,080 1,423 ,156 ,625 1,600 

Chuẩn mực chủ 
quan (SN) 

,036 ,049 ,037 ,744 ,457 ,625 1,600 

Hiệu quả cảm nhận 
(PEC) 

,192 ,071 ,174 2,713 ,005 ,482 2,073 

Cảm nhận chất 
lượng SP (PQ) 

,426 ,059 ,407 7,185 ,000 ,661 1,514 

Quan tâm về giá 
(PC) 

,191 ,063 ,194 3,015 ,003 ,540 1,852 

R = 0,761   R2 = 0,579   R2 điều chỉnh = 0,571   F= 71,34   Sig.= ,000 
Biến phụ thuộc: Hành vi mua thực phẩm hữu cơ - PB 
Biến độc lập: Ý định mua - PI 
(Tham số - 
Constant) 

1,120 ,302  3,713 ,000   

Ý định mua - PI ,536 ,071 ,421 7,522 ,000 1,000 1,000
R = 0,421   R2 = 0,377     R2 điều chỉnh = 0,374     F= 56,57     Sig,= ,000

Nguồn: Kết quả điều tra và xử lý của nhóm tác giả. 
Sự khác biệt về “Ý định mua thực phẩm hữu cơ” giữa các nhóm  
 

Để kiểm định sự khác biệt giữa 2 nhóm người tiêu dùng khác nhau về trình độ học vấn và thu nhập, 
nhóm tác giả đã tiến hành kiểm định ANOVA. Kết quả kiểm định được trình bày trong Bảng 3.  
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Để kiểm định sự khác biệt giữa 2 nhóm người tiêu dùng khác nhau về trình độ học vấn và thu nhập, nhóm 
tác giả đã tiến hành kiểm định ANOVA. Kết quả kiểm định được trình bày trong Bảng 3. 
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hữu cơ”. 

CT1 

Mối quan hệ giữa ý định mua thực phẩm hữu cơ và hành vi mua thực phẩm hữu cơ 

Để nhận diện mối quan hệ giữa 2 yếu tố này, tác giả đã tiến hành chạy hồi qui đơn. Kết quả về mối quan 
hệ này được trình bày trong Bảng 2. 

Giá trị R = 0,421 cho thấy rằng mô hình đề xuất hoàn toàn phù hợp với dữ liệu thu thập. R2 hiệu chỉnh 
là 0,374, điều này có nghĩa là “ý định mua thực phẩm hữu cơ” giải thích được 37,4% sự biến thiên của 
“Hành vi mua thực phẩm hữu cơ”. Giá trị F = 56,57 và mức ý nghĩa p = 0,000 chỉ ra rằng sự “Ý định 
mua” giải thích tốt được sự thay đổi của “Hành vi mua” và mô hình hồi qui tổng thể là là ý nghĩa. Hệ 
số Beta của “Ý định mua” là 0,536, và sig = 0,000, điều đó có nghĩa là “Ý định mua” có tác động đáng 
kể đến “Hành vi mua” và giả thuyết H6 được chứng minh. 

Bảng 2:  

Để kiểm định sự khác biệt giữa 2 nhóm người tiêu dùng khác nhau về trình độ học vấn và thu nhập, 
nhóm tác giả đã tiến hành kiểm định ANOVA. Kết quả kiểm định được trình bày trong Bảng 3.  

 

Bảng 3: Kiểm định ANOVA 
ANOVA 

Biến độc 
lập 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Trình độ 
học vấn 

Giữa các nhóm 11,874 2 5,937 5,336 ,005 
Trong các nhóm 291,526 262 1,113   

Thu nhập Giữa các nhóm 17,408 3 5,803 5,296 ,001 
Trong các nhóm 285,992 261 1,096   

Nguồn: Kết quả điều tra và xử lý của nhóm tác giả. 
 

Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể đối với “Ý định mua thực phẩm hữu cơ” giữa những người có 
trình độ học vấn khác nhau (p=0,005) cũng như giữa những nhóm người tiêu dùng khác nhau về thu 
nhập (p=0,001). Những người có trình độ học vấn cao hơn và có thu nhập nhiều hơn thì sẽ có “ý định 
mua thực phẩm hữu cơ” nhiều hơn. Cụ thể là giá trị trung bình đối với “Ý định mua thực phẩm hữu cơ” 
của người có trình độ học vấn “sau đại học” là 4,42, “đại học” là 4,10 và “dưới đại học” chỉ là 3,8. 
Trong khi đó giá trị này ở nhóm có thu nhập trên 30 triệu/tháng là 4,48, còn của nhóm dưới 10 triệu/tháng 
chỉ là 4,00. 

5. Kết luận và khuyến nghị  

Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết những người sử dụng thực phẩm hữu cơ đều cho rằng thực phẩm 
hữu cơ lành mạnh hơn và ngon hơn và ít sử dụng hóa chất hơn thực phẩm không hữu cơ; sử dụng thực 
phẩm hữu cơ có ảnh hưởng tích cực đến môi trường; ủng hộ việc mua và cho rằng đây là ý tưởng tốt, 
nên làm; họ có bị ảnh hưởng bởi bạn bè, gia đình cũng như thông tin nhận được từ chính phủ về thực 
phẩm hữu cơ. Họ cân nhắc, để ý chi tiêu đối với thực phẩm hữu cơ. Hơn hai phần 3 số người được hỏi 
(77%) thể hiện rõ rệt “ý định mua thực phẩm hữu cơ” và có đến gần một nửa cho biết họ thường xuyên 
mua và sử dụng thực phẩm hữu cơ (46%). 

Có 3 yếu tố có tác động đáng kể đến “Ý định mua thực phẩm hữu cơ”, trong đó yếu tố “Cảm nhận chất 
lượng sản phẩm” là có tác động mạnh nhất, sau đó đến yếu tố “Quan tâm về giá” và yếu tố mạnh thứ 3 
là “Hiệu quả cảm nhận”. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng “Ý định mua thực phẩm hữu cơ” có tác động 

Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể đối với “Ý định mua thực phẩm hữu cơ” giữa những người có 
trình độ học vấn khác nhau (p=0,005) cũng như giữa những nhóm người tiêu dùng khác nhau về thu nhập 
(p=0,001). Những người có trình độ học vấn cao hơn và có thu nhập nhiều hơn thì sẽ có “ý định mua thực 
phẩm hữu cơ” nhiều hơn. Cụ thể là giá trị trung bình đối với “Ý định mua thực phẩm hữu cơ” của người có 
trình độ học vấn “sau đại học” là 4,42, “đại học” là 4,10 và “dưới đại học” chỉ là 3,8. Trong khi đó giá trị này 
ở nhóm có thu nhập trên 30 triệu/tháng là 4,48, còn của nhóm dưới 10 triệu/tháng chỉ là 4,00.

5. Kết luận và khuyến nghị 
Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết những người sử dụng thực phẩm hữu cơ đều cho rằng thực phẩm 

hữu cơ lành mạnh hơn và ngon hơn và ít sử dụng hóa chất hơn thực phẩm không hữu cơ; sử dụng thực phẩm 
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hữu cơ có ảnh hưởng tích cực đến môi trường; ủng hộ việc mua và cho rằng đây là ý tưởng tốt, nên làm; 
họ có bị ảnh hưởng bởi bạn bè, gia đình cũng như thông tin nhận được từ chính phủ về thực phẩm hữu cơ. 
Họ cân nhắc, để ý chi tiêu đối với thực phẩm hữu cơ. Hơn hai phần 3 số người được hỏi (77%) thể hiện rõ 
rệt “ý định mua thực phẩm hữu cơ” và có đến gần một nửa cho biết họ thường xuyên mua và sử dụng thực 
phẩm hữu cơ (46%).

Có 3 yếu tố có tác động đáng kể đến “Ý định mua thực phẩm hữu cơ”, trong đó yếu tố “Cảm nhận chất 
lượng sản phẩm” là có tác động mạnh nhất, sau đó đến yếu tố “Quan tâm về giá” và yếu tố mạnh thứ 3 là 
“Hiệu quả cảm nhận”. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng “Ý định mua thực phẩm hữu cơ” có tác động đáng kể 
đến “Hành vi mua thực phẩm hữu cơ”. Có sự khác biệt đáng kể giữa những người có trình độ học vấn và 
thu nhập đối với “Ý định mua thực phẩm hữu cơ”. Người có trình độ học vấn càng cao thì “Ý định mua 
thực phẩm hữu cơ” càng lớn, tương tự như người có thu nhập càng cao thì “ý định mua” cũng càng nhiều.

Nhờ những lợi ích rõ rệt mà thực phẩm hữu cơ mang lại cho người tiêu dùng, các bên liên quan cần hành 
động để đẩy mạnh việc tuyên truyền và sử dụng thực phẩm hữu cơ. Các doanh nghiệp cần tăng cường chiến 
lược truyền thông để nâng cao nhận thức và giá trị của thực phẩm hữu cơ đối với người tiêu dùng. Đầu tư 
vào nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để tạo ra sản phẩm thực phẩm hữu cơ chất lượng cao. Tối ưu 
hóa quản lý chi phí để đảm bảo sự hiệu quả kinh doanh và tính cạnh tranh của sản phẩm. Và phát triển các 
chiến lược tuyên truyền về tác động tích cực của thực phẩm hữu cơ đến môi trường, hướng tới việc xây dựng 
hình ảnh và uy tín tích cực trong cộng đồng. Các cơ quan nhà nước cần tạo ra môi trường kinh doanh thuận 
lợi và hỗ trợ cho các tổ chức hoạt động kinh doanh thực phẩm hữu cơ. Xây dựng và thúc đẩy các chính sách 
và quy định hỗ trợ phát triển và tiêu thụ thực phẩm hữu cơ. Đồng thời tăng cường quản lý và kiểm soát chất 
lượng sản phẩm thực phẩm hữu cơ để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và môi trường. 
Bên cạnh đó người tiêu dùng cũng cần chủ động tích cực tìm hiểu và cập nhật thông tin về thực phẩm hữu 
cơ để có lựa chọn mua sắm thông minh và lành mạnh. Ưu tiên sử dụng thực phẩm hữu cơ trong chế độ dinh 
dưỡng hàng ngày để đảm bảo sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Thúc đẩy ý thức về tác động tích cực của việc 
ủng hộ và sử dụng thực phẩm hữu cơ đến môi trường và sức khỏe cá nhân. Do giới hạn về thời gian và nguồn 
lực, nghiên cứu không tránh khỏi những hạn chế về quy mô mẫu và thời gian khảo sát. Trong tương lai các 
nhà nghiên cứu cần mở rộng phạm vi nghiên cứu về thực phẩm hữu cơ trên các quy mô mẫu lớn hơn và đa 
dạng hơn, bao gồm nhiều đối tượng và địa điểm khác nhau. Nghiên cứu về các phương pháp và chiến lược 
tuyên truyền hiệu quả để tăng cường sự nhận biết và tiêu thụ của thực phẩm hữu cơ. Đề xuất và phát triển 
các chiến lược và chính sách cụ thể để thúc đẩy sự phát triển và tiêu thụ bền vững của thực phẩm hữu cơ.
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